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LỜI NÓI ĐẦU

Tâm lí học phát triển là một ngành khoa học
nghiên cứu nguồn gốc, động lực cơ chế và các quy
luật của sự phát triển tâm lí cá nhân; các điều kiện, các
yếu tố tác động và chi phối quá trình phát triển của cá
nhân và nghiên cứu nội dung sự phát triển của tâm lí
cá nhân qua các giai đoạn lứa tuổi.

Ở nước ta, Tâm lí học phát triển được giảng
dạy trong các trường Sư phạm và các trường dạy nghề
với tên gọi Tâm lí học lứa tuổi. Những năm gần đây
xuất hiện một số tài liệu dịch và biên soạn về đề tài
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này. Tuy nhiên, các tài liệu hiện có chưa đáp ứng được
nhu cầu học tập và giảng dạy bộ môn này cho các cơ
sở đào tạo trong ngành Sư phạm nói riêng và trong cả
hệ thống các trường dạy nghề nói chung.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy
môn Tâm lí học phát triển của sinh viên và cán bộ
giảng dạy, bộ môn Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư
phạm, khoa Tâm lí – Giáo dục học, trường đại học Sư
phạm Hà Nội tổ chức biên soạn giáo trình Tâm lí học
phát triển.

Cấu trúc của giáo trình gồm 9 chương đề cập
tới hai vấn đề chính trong việc nghiên cứu sự phát triển
tâm lí người:

– Từ chương 1 đến chương 4: Giới thiệu
những vấn đề cơ bản về sự phát sinh, phát triển tâm lí
cá nhân và các yếu tố tác động tới sự hình thành và
phát triển tâm lí cá nhân.

– Từ chương 5 đến chương 9: Đề cập các nội
dung chủ yếu của sự phát triển tâm lí cá nhân qua các
giai đoạn lứa tuổi từ sơ sinh đến tuổi thanh niên.

Vì đối tượng phục vụ chủ yếu là sinh viên các



trường Cao đẳng và đại học Sư phạm không chuyên
ngành Tâm lí học, nên trong giáo trình không đề cập
tới nội dung phát triển tâm lí của thời kì thai nhi, giai
đoạn người trưởng thành và người già. Những ai quan
tâm tới các nội dung trên xin tham khảo các tài liệu
khác.

Trong quá trình biên soạn giáo trình; các tác
giả đã cố gắng kết hợp giữa các luận điểm lí luận có
tính kinh điển với các thành tựu mới của Tâm lí học
phát triển trên thế giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, chắc
chắn tài liệu không tránh khỏi những khiếm khuyết
nhất định. Bộ môn Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư
phạm, khoa Tâm lí – Giáo dục học và nhóm tác giả rất
mong nhận được sự góp ý của các cán bộ giảng dạy,
sinh viên và các đọc giả khác về các thiếu sót, để giáo
trình được hoàn thiện hơn.
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Các chủ đề chính của chương:

– Đối với mỗi môn khoa học, chương thứ nhất
thường được coi là “khúc dạo đầu”. Trong chương này
chúng ta sẽ làm quen với những vấn đề chung nhất
của Tâm lí học phát triển: đối tượng và nhiệm vụ
nghiên cứu của Tâm lí học phát triển; sơ lược lịch sử
hình thành và phát nghiên cứu đặc trưng được sử
dụng trong quá trình nghiên cứu sự phát triển của cá
nhân.

– Nhiệm vụ của nhà Tâm lí học phát triển là
xây dựng khung lí luận và sử dụng các phương pháp
nghiên cứu nhằm phát hiện các phương tiện khác
nhau của quá trình phát triển cá nhân; vai trò của yếu
tố môi trường tự nhiên và của chủ thể trong quá trình
phát triển cá nhân.

– Các kết quả nghiên cứu của Tâm lí học phát
triển tạo cơ sở thực tiễn cho các lĩnh vực khoa học
khác như Giáo dục học, y học, Đạo đức, pháp luật…,
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mặt khác, được khái quát thành tri thức lí luận) làm
giàu hệ thống khái niệm khoa học cho Tâm lí học đại
cương, Tâm lí học phát triển và các khoa học có liên
quan, góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị,
xã hội, nhằm mang lại hạnh phúc chân chính cho mọi
cá nhân và toàn xã hội.
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1. Đối tượng của Tâm lí học phát triển

Vì lẽ sinh tồn và phát triển, con người không
chỉ có nhu cầu khám phá và chinh phục tự nhiên, mà
còn khao khát tìm hiểu chính bản thân mình. Nhiều
vấn đề về phát sinh và phát triển của con người đã
được đặt ra: Tâm lí của trẻ em là cái có sẵn hay được
hình thành trong cuộc sống? Quá trình phát triển của
cá nhân là sự tích lũy dần dần, liên tục hay gián đoạn?
Sự phát triển diễn ra trong suốt cuộc đời hay đến một
giai đoạn nào đó sẽ dừng lại? Vì sao có sự khác nhau
giữa hai đứa trẻ cùng sống trong một gia đình, cùng
học trong một lớp? Sự phát triển của mọi trẻ em đều
diễn ra theo cùng mmotj con đường hay theo cách
riêng?...Những vấn đề trên và nhiều vấn đề khác đã
được đặt ra và giải quyết trong Tâm lí học phát triển.

Như vậy, đối trong tượng nghiên cứu của Tâm
lí học phát triển là toàn bộ quá trình phát sinh, phát
triển của cá nhân từ bào thai đến tuổi già.
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Nói cách khác, Tâm lí học phát triển là một
nghành khoa học nghiên cứu nguồn gốc, động lực, cơ
chế và các quy luật của sự phát triển tâm lí cá nhân;
các yếu tố, các điều kiện tác động và chi phối quá trình
phát triển của cá nhân và nghiên cứu nội dung sự phát
triển của các nhân qua các giai đoạn, lứa tuổi.

2. Nhiệm vụ của Tâm lí học phát triển

2.1. Nghiên cứu lí luận

Nhiệm vụ hàng đầu của Tâm lí học phát triển
là xây dựng hệ thống lí luận về sự phát triển của cá
nhân

Nhiệm vụ nghiên cứu lí luận được thực hiện
qua hai con đường. Thứ nhất: Nghiên cứu và vận dụng
các thành tựu lí luận, phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu của các khoa học khác vào Tâm lí
học phát triển. Thứ hai: Khái quát Các kết quả nghiên
cứu thực tiễn và thực nghiệm khoa học thành các luận
điểm lí luận.

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng
các lĩnh vực phát triển người từ thời kì bào thai đến
tuổi già



Đây là nhiệm vụ chủ yếu của Tâm lí học phát
triển. Nhà tâm lí học tổ chức nghiên cứu nhằm phát
hiện các phương diện khác nhau của quá trình phát
triển cá nhân. Những sự kiện thu được qua quan sát
và thực nghiệm khoa học, một mặt tạo cơ sở thực tiễn
cho các lĩnh vực khoa học khác như Giáo dục học, Y
học, Văn học – Nghệ thuật, Đạo đức, Pháp luật…, mặt
khác, được khái quát thành tri thức lí luận về sự phát
triển người, làm giàu hệ thống khái niệm khoa học cho
Tâm lí học.

2.3. Góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng,
chính trị, xã hội

Dựa trên cơ sở khoa học của sự phát triển
người, Tâm lí học phát triển góp phần tham gia vào
cuộc đấu tranh nhằm khắc phục các tư tưởng, quan
niệm, định kiến xã hội về bản chất cửa con người và
sự phát triển của nó. Việc nghiên cứu và luận giải bản
chất của trẻ em trong xã hội hiện nay và quá trình phát
triển của lớp người này trong các cộng đồng xã hội
khác nhau, có điều kiện kinh tế – văn hoá xã hội khác
nhau sẽ góp phần khắc phục tư tưởng; quan niệm,
định kiến về các vấn đề xã hội nêu trên.
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1. Các quan niệm và nghiên cứu về trẻ em
trước khi hình thành Tâm lí học phát triển

1.1. Các tư tưởng cổ xưa và phong kiến về
trẻ em

Từ xa xưa cả ở phương Đông và phương Tây,
vấn đề bản tính của trẻ em Và giáo dục trẻ em đã được
xã hội đặt ra và tìm cách giải quyết. Tuy có nhiều quan
điểm khác nhau, nhưng tựu chung lại đều cho rằng:
Trẻ em ngay từ khi sinh ra đã có sẵn bản lính tốt hoặc
xấu.

Do ảnh hưởng của quan niệm bản tính của
trẻ em là có sẵn, nên trong suốt thời kì phong kiến, trẻ
em được đối xử như một người lớn thu nhỏ. Các hành
vi ứng xử, trang phục và các phương tiện lao động,
sinh hoạt khác được rập theo mẫu của người lớn
(nhưng có kích cỡ nhỏ hơn). Trẻ cùng được lao động
sản xuất, ăn uống, vui chơi, hội hè cạnh người lớn và
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được đối xử như người lớn, mà không được quan tâm
chăm sóc và giáo dục riêng. Bản thân chúng cũng học
cách đối xử với người khác như một người lớn thực
thụ.

1.2. Các quan niệm và nghiên cứu trẻ em từ
thế kỉ XVII

Từ thế kỉ XVII, ở phương Tây xuất hiện hai
khuynh hướng giải quyết vấn đề bản tính của trẻ em:

– Khuynh hướng thứ nhất cho rằng: Trẻ em
thụ động trước tác động của môi trường

Tiêu biểu cho khuynh hướng này là quan
điểm của các nhà triết học Anh như Thomas Hobbes
và John Lockel. Chẳng hạn, J. Locke đưa ra nguyên lí
"Tabula rasa – tấm bảng sạch". Trong đó, ông cho
rằng tâm hồn trẻ em khi mới sinh ra, giống như một tờ
giấy trắng. Mọi tri thức của con người không phải là
bẩm sinh, mà là kết quả của nhận thức. Mọi quá trình
nhận thức đều phải xuất phát từ các cơ quan cảm tính.
Không có cái gì trong lí tính, mà trước đó lại không có
trong cảm tính.

Quan điểm về trẻ em và nguyên lí tấm bảng



sạch của J. Locke là cơ sở triết học của các xu hướng
tâm lí học nhấn mạnh quá mức vai trò của môi trường
xã hội đối với sự phát triển tâm lí trẻ em.

– Khuynh hướng thứ hai quan niệm: Trẻ em
tích cực trước tác động của môi trường

Đại biểu của quan niệm này là nhà triết học
khai sáng Pháp J. J. Rousseaul. Ông cho rằng khi mới
sinh, trẻ em có những khuynh hướng tư nhiên và tích
cực. Trẻ em không thụ động tiếp nhận các chỉ dẫn của
người lớn mà tham gia một cách tích cực và chủ động
vào việc hình thành trí tuệ và nhân cách của mình, là
một người thám hiểm bận rộn, biết phân tích và có chủ
định. Mọi sự can thiệp của người lớn vào sự phát triển
tự nhiên của trẻ đều có hại. Vì vậy, ông đề nghị nên có
một nền giáo dục xã hội theo nguyên tắc tự nhiên và tự
do cho trẻ.

2. Sự ra đời và trưởng thành của Tâm lí học
phát triển

Tâm lí học phát triển thực sự ra đời vào cuối
thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX với sự xuất hiện của bốn lí
thuyết lớn về sự phát triển của trẻ em: Thuyết phân
tâm; Thuyết hành vi , Thuyết phát sinh nhận tlhức và



Thuyết hoạt động tâm lí.

Ngày nay, Tâm lí học phát triển bao gồm hai
lĩnh vực có quan hệ với nhau: Tâm lí học phát sinh
(nghiên cứu quá trình, cơ chế và quy luật hình thành,
phát triển các chức năng tâm lí cá nhân trong suốt
cuộc đời; nghiên cứu các yếu tố tác động tới quá trình
phát sinh và phát triển đó) và Tâm lí học lứa tuổi
(nghiên cứu đặc trưng phát triển tâm lí của cá nhân
trong các giai đoạn lứa tuổi từ bào thai đến tuổi già).
Trong tâm lí học lứa tuổi có nhiều chuyên ngành: Tâm
lí học bào thai; Tâm lí học tuổi mầm non (từ sơ sinh
đến 6 tuổi); Tâm lí học tuổi nhi đồng; Tâm lí học tuổi
thiếu niên; Tâm lí học tuổi thanh niên; Tâm lí học
người trưởng thành, Tâm lí học người già. Ngoài các
chuyên nghành trên, gần đây xuất hiện một số chuyên
ngành Tâm lí học trẻ em đặc biệt: Tâm lí học vẻ em
năng khiếu, Tâm lí học trẻ em chậm phát triển trí tuệ;
Tâm lí học trẻ em khiếm thính, khiếm thị; Tâm lí học
trẻ em ló hành vi lệnh chuẩn…
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Có thể vận dụng tất cả phương pháp hiện có
của Tâm lí học vào việc nghiên của sự phát triển tâm lí
cá nhân. Tuy nhiên trong thực tiễn, một số phương
pháp được sử dụng phổ biến trong Tâm lí học phát
triển. Dưới đây là một số phương pháp chủ yếu.

1. Phương pháp quan sát có hệ thống

Quan sát với tư cách là phương pháp nghiên
cứu khoa học là hoạt động có mục đích, có kế hoạch
và có phương pháp, phương tiện đặc thù nhằm tri giác
tốt hơn đối tượng nghiên cứu.

Yêu cầu của quan sát khoa học: 1) Cần tuân
theo mục tiêu nhất định; 2) Tuân theo các cách thức
nhất định; 3) Những thông tin thu được cần ghi chép
cẩn thận vào một bảng hỏi đã được chuẩn bị trước; 4)
Thông tin quan sát cần phải được kiểm tra về tính ổn
định và độ tin cậy.

Các bước tiến hành:

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
TRONG TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN

  



– Thứ nhất: Xác định mục đích và nội dung
cần quan sát.

– Thứ hai: Chuẩn bị quan sát: thời gian, địa
điểm, nghiệm thể cần quan sát (đối tượng, số lượng);
cách thức và các phương tiện hỗ trợ khi quan sát…

– Thứ ba: Tiến hành quan sát.

– Thứ tư: Ghi chép chi tiết (chụp ảnh) các sự
kiện quan sát và những nhận xét nhanh về các sự kiện
đó.

– Thứ năm: Kiểm tra tính khách quan và độ tin
cậy của các tài liệu quan sát. Việc kiểm tra có thể được
tiến hành bằng các hình thức: quan sát kép (hai quan
sát trên cùng nghiệm thể); quan sát lặp lại; đối chiếu
với những tài liệu có liên quan…

– Thứ sáu: Xử lí kết quả quan sát bằng các
phương pháp phân tích định tính.

Ngày nay nhờ các phương tiện kĩ thuật hiện
đại như như ghi âm, camera nên việc quan sát khách
quan và có hiệu quả.

2. Các phương pháp trò chuyện, phỏng vấn,



trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi và lâm sàng tâm lí

– Phương pháp trò chuyện:

Phương pháp trò chuyện là phương pháp nhà
nghiên cứu rút ra được các kết luận khoa học từ sự
phân tích những phản ứng (bằng ngôn ngữ và phi
ngôn ngữ) của khách thể được bộc lộ trong các cuộc
trò chuyện.

– Phương pháp phỏng vấn:

Phương pháp phỏng vấn là một dạng trò
chuyện có chủ đê và được tổ chức chặt chẽ hơn trò
chuyện tự do.

Trong phỏng vấn, nhà nghiên cứu đặt ra cho
khách thể một loạt câu hỏi liên quan đến một hay một
số nội dung cần trao đổi.

Trong phỏng vấn, có thể theo hình thức phỏng
vấn sâu (nhà nghiên cứu chỉ cần xác định trước mục
đích và nội dung chủ yếu của cuộc phỏng vấn , còn các
câu hỏi được đặt ra tuỳ theo tiến trình phỏng vấn) hay
phỏng vấn cấu trúc, dựa trên một bảng hỏi chuẩn bị
trước và được hoàn thiện (phỏng vấn tiêu chuẩn).



– Trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi:

Trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi là phương
pháp nghiên cứu trong đó nhà nghiên cứu thể hiện nội
dung cần tìm hiểu vào trong một bảng câu hỏi để
người được nghiên cứu đọc và trả lời trực tiếp các câu
hỏi đó trên giấy.

Ưu điểm của phương pháp này là, cùng một
lúc có thể nghiên cứu nhiều khách thể cả về không
gian, thời gian và các lớp khách thể. Mặt khác, các
thông tin cần thu thập được mã hoá trong các câu hỏi,
vì thế rất tiện dụng cho việc thống kê, lượng hoá
chúng. Phương pháp bảng hỏi phù hợp với các nghiên
cứu định lượng.

Có hai loại câu hỏi: câu hỏi đóng và câu hỏi
mở. Câu hỏi đóng là những câu hỏi có những phương
án trả lời cho trước (câu hỏi đúng – sai; điền thế, tìm
sự tương ứng trong các sự kiện; lựa chọn phương án
phù hợp theo thứ bậc hoặc tự do; câu trả lời ngắn).
Câu hỏi mở, là loại câu hỏi khách thể tự do trả lời theo
chủ ý của mình.

Cấu trúc một bảng hỏi thường có 3 phần:
phần mở đầu nêu người (hoặc tổ chức) nghiên cứu;



mục đích nghiên cứu, cách trả lời và cam kết của nhà
nghiên cứu; phần thứ hai: phần nội dung các câu hỏi
và phần cuối: nêu các thông tin cần biết về người được
hỏi.

3. Phương pháp trắc nghiệm

3.1. Trắc nghiệm là gì?

Trong Tâm lí học, trắc nghiệm được hiểu là
phép thử đã được chuẩn hoá, trở thành công cụ để
nhà nghiên cứu đo lường các khía cạnh tâm lí con
người.

Tiêu chuẩn để đánh giá một trắc nghiệm:

– Tính hiệu quả hay độ ứng nghiệm (Validity),
được thể hiện ở hai phương diện: Thứ nhất, trắc
nghiệm phải đo được yếu tố tâm lí định đo. Thứ hai,
phải đo được khả năng của yếu tố đó dùng như hiệu
suất của nó trong thực tiễn.

– Độ tin cậy hay tính trung thành (Reability).
Một trắc nghiệm được gọi là có độ trung thành cao là
khi đo hai lần trên cùng một đối tượng, với khoảng
cách thời gian nhất định. sẽ cho kết quả gần như
nhau.



– Độ phân biệt (Difference). Một trắc nghiệm
tốt là trắc nghiệm có thể đo lường được những khác
biệt nhỏ nhất giữa các yếu tố tâm lí của nghiệm thể và
giữa các nghiệm thể trong nhóm.

– Tính quy chuẩn (Standardize). Một trắc
nghiệm phải mang tính phổ biến.

Nghĩa là có thể sử dụng được cho một quần
thể người. Một trắc nghiệm tốt là trắc nghiệm đã được
tiêu chuẩn hoá (Standardized tests).

3.2. Cấu trúc của một trắc nghiệm

Một trắc nghiệm ở dạng đầy đủ nhất, thông
thường có hai bộ phận: bản trắc nghiệm và bản hướng
dẫn cách sử dụng.

– Bản trắc nghiệm đầy đủ bao gồm nội dung
tâm lí của trắc nghiệm và các hình thức thể hiện nội
dung đó:

+ Nội dung tâm lí của trắc nghiệm chính là
các yếu tố tâm lí mà nhà soạn thảo trắc nghiệm muốn
tìm hiểu.

+ Hình thức thể hiện của trắc nghiệm là hệ



thống bài tập (item) được cấu trúc theo các chủ đề cần
nghiên cứu. Những bài tập này được thể hiện theo ba
hình thức: ngôn ngữ, hình ảnh phi ngôn ngữ và hành
động.

Hình thức ngôn ngữ là các câu hỏi đóng và
mở (chủ yếu là câu hỏi đóng). Hình thử phi ngôn ngữ
là các bài tập thể hiện dưới hình thức hình ảnh, kí hiệu.
Hình thức này có trong hầu hết các trắc nghiệm. Nhiều
trắc nghiệm chỉ sử dụng loại bài tập này. Hình thức
hành động, là các bài tập hành động như xếp, vẽ hình
với các vật liệu khác nhau: các tấm bìa cứng cắt rời,
các khối gỗ, nhựa…

– Bản hướng dẫn cách sử dụng trắc nghiệm:

Một bản hướng dẫn đầy đủ thường cỏ bốn nội
dung Thứ nhất, nêu được xuất xứ của trắc nghiệm, cơ
sở lí luận và quá trình soạn thảo, chuẩn hoá của trắc
nghiệm. Thứ hai, giới thiệu phạm vi, mục đích đo
lường của trắc nghiệm và những điểm cần lưu ý khi
sử dụng nó. Thứ ba, các chỉ dẫn cách tiến hành trắc
nghiệm (đối với cả nghiệm viên và nghiệm thể), cách
chấm điểm và phân tích kết quả trắc nghiệm. Thứ tư,
các khoá điểm trắc nghiệm và kết quả định chuẩn.



4. Phương pháp thực nghiệm

4. Phương pháp thực nghiệm là gì?

Phương pháp thực nghiệm là phương pháp
trong đó nhà nghiên cứu tác động có

chủ đích đến đối tượng nghiên cứu, nhằm
làm bộc lộ hoặc làm biến đổi một hoặc một số đặc
tính ở đối tượng mà nhà nghiên cứu mong muốn.

Phương pháp thực nghiệm cho phép nhà
nghiên cứu xác định được liệu hai biến số có quan hệ
nhân quả với nhau hay khác, bằng cách thao tác một
cách có hệ thống một trong hai biến số này để quan
sát ảnh hưởng của nó (nếu có) đối với biến số kia. Vì
lẽ đó, thực nghiệm được coi là một trong những
phương pháp quan trọng nhất cả trong nghiên cứu sự
phát triển tâm lí người.

Trong thực nghiệm, điều quan trọng là phải
xác định được các biến: biến số thực nghiệm và biến
số phụ thuộc. Biến thực nghiệm là các biến mà nhà
nghiên cứu tác động vào, còn biến phụ thuộc là biến
mà sự biến đổi giá trị của nó phụ thuộc vào biến thực
nghiệm. Ngoài ra còn các biến ngẫu nhiên, là những



yếu tố ảnh hưởng đến nghiệm thể mà không phụ
thuộc vào biến thực nghiệm. Trong thực nghiệm, nhà
nghiên cứu phải loại trừ các nhân tố khác có thể gây
ảnh hưởng đến biến số phụ thuộc.

4.2. Các loại thực nghiệm

Trong nghiên cứu tâm lí, người ta chia thực
nghiệm thành hai loại: thực nghiệm phát hiện và thực
nghiệm hình thành. Thực nghiệm phát hiện là chủ yếu
tác động làm bộc lộ những yếu tố hiện có ở nghiệm
thể, còn thực nghiệm hình thành là tác động nhằm
hình thành ở nghiệm thể một hoặc một số yếu tố mới
trong quá trình phát triển của trẻ em.

Ngoài ra cũng có thể chia các thực nghiệm
thành thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực
nghiệm tự nhiên.

5. Phương pháp nghiên cứu trường hợp

Nghiên cứu trường hợp là phương pháp có
tính chất tổng hợp các phương pháp đã nêu.

Trong nghiên cứu trường hợp, nhà nghiên
cứu lập hồ sơ toàn diện về cá nhân bao gồm các
thông tin: hoàn cảnh gia đình, địa vị kinh tế – xã hội;



giáo dục và tiểu sử nghề nghiệp, hồ sơ sức khoẻ…,
sau đó cố gắng rút ra những kết luận trên cơ sở phân
tích những trường hợp này.

Trên đây là một số phương pháp nghiên cứu
dùng trong Tâm lí học phát triển. Mỗi phương pháp có
thế mạnh và hạn chế nhất định. Xu hướng chung hiện
nay là không cực đoan chỉ dùng một phương pháp
nào trong nghiên cứu Tâm lí học phát triển. Tuỳ mục
tiêu và nội dung của từng chương trình nghiên cứu;
người ta thường lựa chọn và phối hợp một số phương
pháp phù hợp.

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 1

1. Anh (chị) hãy trình bày về đối tượng nhiệm
vụ và phương pháp nghiên cứu Tâm lí học phát triển?

2. Anh (chị) hãy trình bày về quan niệm và
nghiên cứu về trẻ em trước khi phát triển của Tâm lí
học phát triển?

3. Anh (chị) hãy phác họa những nét cơ bản
trong lịch sử hình thành và phát triển của tâm lí học
phát triển?
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

Con người là gì? Sự phát triển của con người
diễn ra như thế nào? là những vấn đề trung tâm của
Tâm lí học phát triển. Mục tiêu của chương này là trình
bày một cách khái quát những vấn đề cốt lõi của Tâm lí
học phát triển. Cụ thể là các vấn đề sau: – Các quan
niệm về con người và phát triển tâm lí người. Có ba
quan niệm phổ hiến trong Tâm lí học phát triển: Quan
niệm về tiến hoá – sinh học: quan niệm cơ học và
quan niệm hoạt động. Quan niệm con người là một
thực thể tự sinh ra chính bản thân mình bằng hoạt
động và tương tác xã hội được đánh giá là quan niệm
hiện đại và phổ biến trong Tâm lí học phát triển. Quan
niệm này đã xác định đúng vai trò quyết định của hoạt
động và tương tác xã hội của cá nhân đối với sự hình
thành và phát triển tâm lí người, cũng như vai trò của
các yếu tố sinh học và môi trường xã hội trong tự phát
triển lâm lí người.

Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

  



– Cơ chế hình thành và phát triển tâm lí
người. Luận điểm trung tâm là con người sinh ra
chính mình bằng cách tiếp nhận và chuyển các kinh
nghiệm xã hội thành kinh nghiệm cá nhân, được thực
hiện thông qua sự tương tác giữa nó với đối tượng mà
trước hết là tương lác xã hội với những người và đồ vật
xung quanh; là quá trình chuyển những hành động
tương tác từ bên ngoài vào bên trong của cá nhân (cơ
chế chuyển vào trong).

– Các quy luật phát triển lâm lí người. Sự phát
triển tâm lí người diễn ra theo nhiều quy luật: Sự phát
triển của cá nhân diễn ra theo một trình tự nhất định,
không nhảy cóc, không đốt cháy giai đoạn; sự phát
triển diễn ra với tốc độ và mức độ không đều qua các
giai đoạn phát triển từ sơ sinh đến trưởng hành, có sự
tiệm tiến và nhảy vọt trong quá trình phát triển; sự phát
triển tâm lí gần họ chặt chẽ với sự trưởng thành cơ thể
và sự tương lác giữa cá nhân với môi trường văn hoá
– xã hội: sự phát triển có tính mềm dẻo và có khả năng
bù trừ.

– Các giai đoạn phổ triển tâm lí người. Sự
phát triển tâm lí cá nhân diễn ra qua các giai đoạn.
Cách phân chia được thừa nhận rộng rãi hơn cả là



chia quá trình chát triển tâm lí cá nhân thành 9 giai
đoạn: 1) Giai đoạn thai nhi;

2) Giai đoạn hài nhi; (0– 1 tuổi);

3) Giai đoạn ấu nhi (1 – 3 tuổi);

4) Giai đoạn mẫu giáo (3 – 6 tuổi);

5) Giai đoạn nhi đồng (6– 1 1 tuổi);

6) Giai đoạn thiếu niên (11 – 15 tuổi);

7) Giai đoạn thanh niên (15 – 25 tuổi);

8) Giai đoạn trưởng thành (25 – 60 tuổi); 9)
Giai đoạn người già (sau 60 tuổi).

 

I. CÁC QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN
TÂM LÍ NGƯỜI 
II. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ
NGƯỜI 
III. QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN 
IV. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

1. Các quan niệm về con người

1.1. Quan niệm sinh học – tiến hóa về con
người

Các nhà Tâm lí học xuất phát từ quan niệm
sinh học – tiến hóa thường coi con người là một sinh
vật hữu cơ. Theo họ, các lực lượng bản chất của con
người như nhu cầu, năng lượng sống, hành vi ứng xử
trong quan hệ với môi trường đều là những lực lượng
tự nhiên của con người, chúng mang tính người với tư
cách là các đặc trưng của loài người trong hệ thống
sinh giới. Các đặc trưng này được hình thành và biến
đổi do sự tương tác giữa cá thể với các điều kiện sống
xung quanh.

Do quan niệm con người là một sinh vật hữu
cơ nên những vấn đề cơ bản về sự phát triển người
đều được giải thích theo các quy luật sinh học. Thực
chất của sự phát triển là quá trình thay đổi của cá thể

I. CÁC QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI VÀ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

  



để thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống.
Động lực thúc đẩy con người hành động và phát triển
có nguồn gốc từ nhu cầu bên trong cơ thể nhằm khắc
phục sợ hẫng hụt, mất cân bằng giữa cơ thể với sự
thay đổi của môi trường. Sự phát triển gắn liền với sự
trưởng thành và thành thục của cơ thể, còn sự tác
động của các yếu tố từ bên ngoài chỉ đóng vai trò điều
kiện khách quan. Các nhà tâm lí học theo quan điểm
sinh học đề cao vai trò của tuổi thơ đối với các giai
đoạn phát triển về sau. Theo họ, những năm đầu có ý
nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cả cuộc đời
cá nhân sau này.

Quan điểm sinh học về con người đã chỉ ra
được sức mạnh bên trong của con người và đã vạch
ra cơ chế của sự phát triển là sự tương tác tích cực
giữa cá thể với môi trường sống để tạo ra sự cân bằng
của cá thể đó. Tuy nhiên, do việc giải thích con người
và sự phát triển người năng về tự nhiên, nên chưa
đánh giá đúng vai trò của hoạt động cá nhân trong quá
trình tương tác với môi trường sống. Vì vậy, suy cho
cùng con người và sự phát triển của nó vẫn là thụ
động với môi trường sống và với chính bản thân mình.

1.2. Quan niệm máy móc, cơ học về con



người

Theo quan niệm cơ học, con người được coi
là hệ thống máy móc hoàn bị, có khả năng ứng xử linh
hoạt đối với kích thích của môi trường. Con người là,
bản sao của một hệ thống khác– hệ thống xã hội..từ
bên ngoài, là sản phẩm của các yếu tố nhập từ bên
ngoài. Trong đó các kích thích của môi trường được
coi là áp lực tác động vào cá thể, gây ra các phản ứng
tương ứng. Vì vậy, có thể kiểm soát và chủ động hình
thành các phản ứng cho mọi đứa trẻ, nếu kiểm soát và
điều khiển được các yếu tố bên ngoài, bất luận những
yếu tố bên trong của nó như thế nào. Điển hình của
quan niệm này là các nhà Tâm lí học hành vi.

Các nhà tâm lí học theo quan niệm máy móc
coi sự phát triển là sự hình thành các hành vi cá nhân,
là kết quả sự học của trẻ trong cuộc sống hàng ngày.
Đặc trưng của sự phát triển là quá trình tăng dần số
lượng và tính chất phức tạp của các hành vi học được,
Hệ quả là đến tuổi trưởng thành, cá thể (người và
động vật) có số lượng phản ứng nhiều hơn, phức tạp
hơn so với khi mới sinh. Sự khác nhau nữa cá nhân
này với cá nhân khác được xác định bởi hệ thống hành
vi học được thông qua việc đáp ứng các kích thích của



môi trường: Trong quá trình hình thành các hành vi đó,
cá thể thường bị động, đối phó với các kích thích của
môi trường và phụ thuộc vào nó. Các nhà tâm lí học
theo quan điểm cơ học thường ví trẻ em như “tờ giấy
trắng", như "cục bột", là nguyên liệu để bố mẹ và xã hội
nhào nặn theo ý thích của mình. Vì vậy, mục tiêu chủ
yếu mà các nhà tâm lí học này theo đuổi là các mô
hình dạy học, nhằm tác động một cách tối ưu đến
hành vi của trẻ em, còn các yếu tố khác như động lực
của sự phát triển, các quy luật, các giai đoạn phát triển
và tính chủ thể của trẻ thường ít được quan tâm.

1.3. Quan điểm hoạt động về con người

Các nhà tâm lí học hoạt động cho rằng, về
phương diện tất nhiên, loài người là một thực thể sinh
học, chịu sự chi phối của các quy luật sinh học và là
sản phẩm lịch sử tiến hoá lâu dài của sinh giới. Tuy
nhiên, do sự tiến bộ của khoa học và của xã hội, ngày
nay con người đang từng bước thay thế tự nhiên sản
xuất ra thực thể sinh học của chính mình theo đúng
nghĩa đen của nó. Điều này dẫn đến thực tế là con
người sinh vật cũng như những quy luật tự nhiên chi
phối con người như trước đây, không còn hoàn toàn
do tự nhiên, mà dần dần do chính con người tạo ra và



kiểm soát.

Mặt khác, các yếu tố văn hoá – xã hội không
phải là cái gì đó hoàn toàn khách quan, có trước và đối
lập với con người, áp đặt lên con người, mà là các sản
vật do con người sáng tạo ra, đó chính các quan hệ
giữa con người với con người đang sống và hoạt
động. Xã hội và sự tồn tại có tính lịch sử của xã hội là
do chính con người tạo ra và kiểm soát.

Như vậy, xét cả về phương diện sinh học và
phương diện xã hội đều cho thấy con người không
phải là một thực thể tự nhiên theo nghĩa thuần khiết
của nó cũng không phải là sản phẩm thụ động của xã
hội. Vậy con người là gì?

Con người là một thực thể tự sinh ra chính
bản thân mình bằng hoạt động và tương tác xã hội.

Từ quan niệm này có thể rút ra một số điểm
sau:

– Thứ nhất: Con người với tư cách là phạm
trù người không phải là sản phẩm trực tiếp của sự tiến
hoá sinh giới, cũng không phải là sản phẩm thụ động
của tác động xã hội, mà là sản phẩm và là chủ thể tích



cực của chính hoạt động của nó. Hoạt động và tương
tác của cá nhân như thế nào thì họ là như thế ấy. Do
đó,nhân đó đánh vào phát triển cá nhân phải căn cứ
vào các biểu hiện hoạt động của cá nhân đó.

– Thứ hai: Bản chất cá nhân như thế nào điều
đó phụ thuộc vào những điều kiện để họ hoạt động. Ở
đây "Con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì
hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến mức ấy"'. Bản
thân xã hội sản xuất ra con người với tính cách là con
người như thế nào thì con người cũng sản xuất ra xã
hội như thế đấy.

Quan niệm con người là một thực thể sinh ra
chính bản thân mình bằng hoạt động và tương tác xã
hội mang lại ý nghĩa phương pháp luận cơ bản trong
Tâm lí học phát triển. Nó khắc phục được quan điểm
chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa kinh nghiệm cực
đoan về con người và sự phát triển người, mở ra
hướng mới về những vấn đề cơ bản đó: nghiên cứu
con người và sự phát triển của nó thông qua nghiên
cứu hoạt động và tương tác của cá nhân trong mối
quan hệ b iện chứng giữa các yếu tố tiềm năng và hiện
thực, giữa cái tự nhiên và cái xã hội, cái bên trong cái
bên ngoài trong quá trình phát triển của cá nhân.



Ngày nay, cách nhìn nhận con người dưới
góc độ hoạt động càng trở nên phổ biến trong Tâm lí
học phát triển.

2. Sự phát triển Tâm lí người

Câu hỏi đặt ra là sự phát triển con người là
gì?

Để trả lời câu hỏi này cần làm sáng tỏ những
nội dung sau đây:

2.1. Sự trưởng thành và phát triển

Trưởng thành là sự hiện thực hoá các yếu tố
của cơ thể, được mã hoá trong các gen, dưới tác động
của các yếu tố ngoại cảnh. Sự trưởng thành cơ thể
dường như được lập trình sẵn và ít phụ thuộc vào sự
học của cá thể. Chẳng hạn, với thai nhi phát triển bình
thường, trong khoảng một tháng sau khi thụ thai, quả
tim có thể được hình thành và bắt đầu đập. Các khả
năng vận động cơ bản của trẻ em như nâng đầu lên
khỏi mặt đất, ngồi, đứng, đi có điểm tựa hay biết đi của
trẻ em trong môi trường sống bình thường… đều là
những biểu hiện của sự trưởng thành của cơ thể..

Phát triển là sự thay đổi có tính hệ thống của



cá nhân, do sự học mang lại.

Đó là sự hình thành cái mới của cá nhân,
trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể.

Các cháu bé biết cách sử dụng đồ chơi, vật
dụng trong sinh hoạt học sinh có kiến thức khoa học
về thế giới tự nhiên, xã hội và các kĩ năng quan hệ xã
hội; có thái độ yêu, ghét đối với các hành vi tốt hay xấu
của người khác và của bản thân…, không phải do tự
nhiên có mà đều phải thông qua học tập và trải
nghiệm của mỗi cá nhân.

Trưởng thành cơ thể và phát triển tâm lí tuy là
hai vấn đề khác nhau nhưng giữa chúng có ảnh
hưởng lẫn nhau. Chẳng hạn: Sự trưởng thành về vận
động như dáng đứng thẳng, biết đi của trẻ em nhỏ tuổi
hay sự dậy thì của các em bé 13 – 15 tuổi… ảnh
hưởng nhiều đến sự phát triển Tâm lí của các em
trong các lứa tuổi tương ứng.

2.2. Phát triển là sự thay đổi các hành động
bên ngoài dẫn đến sự thay đổi cấu trúc bên trong

Sự phát triển của cá nhân được thể hiện ở hai
khía cạnh: Thứ nhất, sự phát triển bao hàm cả sự biến



đổi hệ thống hành động bên ngoài và biến đổi hệ
thống cấu trúc bên trong của cá nhân. Thứ hai, sự biến
đổi hệ thống hành động bên ngoài dẫn đến biến đổi
cấu trúc bên trong. Đến lượt nó, các cấu trúc tâm lí
được hình thành sẽ là khuôn mẫu điều khiển các ứng
xử tiếp sau.

Ta rất dễ nhận thấy điều này qua việc quan
sát trẻ nhỏ đếm. Lúc đầu trẻ đếm bằng cách kết hợp
giữa hành động bằng tay với ngôn ngữ nói to, sau đó
hình thành biểu tượng về số trong đầu. Khi đã hình
thành, biểu tượng số quy định hành vi đếm tiếp theo
của trẻ.

2.3. Quá trình phát triển tâm lí bao hàm sự
tăng trưởng

Tăng trưởng là sự biến đổi dần dần và tăng
thêm về số lượng hoặc mức độ của một cấu trúc đã
có.

Phát triển là sự biến đổi về phương diện cấu
trúc hay tổ chức lại cái đã có kết quả là tạo ra cấu trúc
mới.

Cấu trúc tâm lí được hiểu là các mô hình (các



sơ đồ, các kí hiệu) tâm lí được hình thành do chuyển
các mô hình (sơ đồ, kí hiệu) từ bên ngoài vào và được
tổ chức tại ở trong đầu.

Một em bé lúc 7 tuổi nhớ được nhiều đồ vật
hơn khi em 4 tuổi đó là sự tăng trưởng. Còn khi bé 7
tuổi biết sử dụng các cách để ghi nhớ như sắp xếp lại
các đồ vật để từ đó hình thành cấu trúc mới về trí nhớ,
làm cho dễ nhớ và nhớ lâu, trong khi ở độ tuổi lên 4,
em chưa làm được, trí nhớ của em bé 7 tuổi đã phát
triển so với 4 tuổi. Như vậy trong quá trình phát triển
của cá nhân thường xuyên diễn ra hai mức độ đan xen
liên tiếp và là hệ quả của nhau: Quá trình tăng trưởng
(về số lượng và mức độ) và phát triển (biến đổi về chất,
tạo ra một cấu trúc mới).

2.4. Phát triển là quá trình chủ thể tạo ra các
cầu trúc mới bằng cách cải tổ lại cấu trúc đã có

Phát triển không phải là hình thành và xếp
chồng các cấu trúc mới lên nhau, mà là quá trình
thống nhất các cấu trúc đã có vào các cấu trúc đang
hình thành, tạo thành hệ thống cấu trúc trọn vẹn. Một
cháu bé thiết lập được sự "gắn bó mẹ – con trên cơ sở
các "phức hợp hớn hở" được hình thành do nhiều lần



tiếp xúc trực tiếp giữa nó với người mẹ. Sự "gắn bó mẹ
– con của đứa trẻ không phải là cấu trúc độc lập và xếp
chồng lên cấu trúc "phức hợp hớn hở" mà bao hàm cả
phức hợp hớn hở trong nó. Em bé gái 12 tuổi hình
thành và phát triển mạnh cấu trúc sự khẳng định mình
trên cơ sở ý thức về bản thân đã có ở tuổi lên 3.

Hoạt động sinh thành ra cấu trúc mới của chủ
thể phụ thuộc vào hai yếu tố: 1) Tiềm lực của cá nhân
(các đặc điểm thể chất, vốn kinh nghiệm đã có…) và
mức độ cá nhân khai thác, huy động được các tiềm lực
đó vào hoạt động; 2) Sự chế ước của các điều kiện tự
nhiên, xã hội các quan hệ xã hội mà cá nhân đang
sống và tham gia. Toàn bộ những yếu tố đó quy định
hoạt động của con người, quy định sự phát triển
người.

2.5. Phát triển là quá trình cá thể hoá, chủ
thể hoá và là quá trình tạo ra bản sắc riêng của mỗi
cá nhân

Trong những năm đầu đời, đặc biệt là thời kì
bào thai và ấu nhi, trẻ em có rất nhiều tương đồng về
các điều kiện sinh học và xã hội. Sự phát triển tiếp theo
là quá trình trẻ khai thác các điều kiện đó theo hướng



có lợi cho sự sống của mình. Quá trình này được diễn
ra theo hai hướng:

– Thứ nhất, quá trình cá nhân đi từ phụ thuộc
vào người khác đến độc lập và trở thành chủ thể của
chính mình:

Thời kì đầu, hài nhi hầu như phụ thuộc vào
người mẹ hay người chăm nuôi, trải qua năm tháng.
Sự phụ thuộc giảm dần, tính độc lập được tăng lên.
Khi đứa trẻ có khả năng tự mình quyết định cuộc sống
của mình, tự định vị mình trong sản phẩm của hoạt
động và giao tiếp xã hội, khi đó đứa trẻ đã trở thành
một chủ thể.

– Thứ hai, quá trình phát triển của cá nhân là
quá trình tạo ra bản sắc riêng của mỗi cá nhân:

Thời kì đầu, trẻ em có rất nhiều điểm giống
nhau, nhưng càng lớn, sự khác biệt càng rõ. Sự khác
biệt cá nhân ngày càng tăng và càng sâu sắc giữa trẻ
em trong quá trình phát triển là tất yếu và không phải
do yếu tố sinh học quy định, mà do trẻ em sử dụng
những tiềm năng đó vào trong tương tác giữa nó với
môi trường bên ngoài, đặc biệt với người lớn.



Trong quá trình cá thể hoá, chủ thể hoá và tạo
ra bản sắc riêng của mỗi cá nhân, những bước đi ban
đầu trong quá trình phát triển của trẻ em thường rất
quan trọng. Điều này giống như người chơi cờ đi
những nước đầu tiên: Nếu đúng hướng sẽ thuận lợi và
thành công, ngược lại, nếu sai lầm thì cơ hội thắng lợi
sẽ ít và tuỳ thuộc vào khả năng khắc phục trong những
bước đi tiếp theo. Vì vậy, quan hệ, sự định hướng và
giáo dục của người lớn đối với trẻ em trong những giai
đoạn đầu tiên của cuộc đời có vai trò to lớn đối với sự
phát triển của mỗi cá nhân.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

1. Sự phát triển tâm lí cá nhân là quá trình
chủ thể lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử – xã hội,
biến thành những kinh nghiệm riêng

Ở con vật có hai loại kinh nghiệm: kinh
nghiệm loài được mã hoá trong các gen di truyền và
kinh nghiệm cá thể, do chính cá thể tạo ra trong quá
trình sống. Kinh nghiệm cá thể gắn với từng cá thể và
sẽ mất cùng với cá thể. Khác với con vật con người tác
động vào môi trường, để lại dấu ấn của mình bằng các
sản phẩm hoạt động. Hình thành các kinh nghiệm xã
hội, tồn tại bên ngoài cá nhân.

Kinh nghiệm xã hội là những kinh nghiệm
được hình thành và tồn tại trong các mối quan hệ giữa
các chủ thể cùng sống trong xã hội đương thời. Đó là
những kinh nghiệm của xã hội được hình thành từ các
lĩnh vực khác nhau. Tri thức khoa học về tự nhiên, xã
hội và nhân văn, kinh nghiệm ứng xử giữa người với
người, giữa người với thế giới tự nhiên…, là các biểu

II. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TÂM LÍ NGƯỜI

  



hiện của kinh nghiệm xã hội.

Sự tích luỹ các kinh nghiệm xã hội trong suốt
chiều dài phát triển của xã hội hình thành nên kinh
nghiệm lịch sử. Kinh nghiệm lịch sử là dấu hiệu đặc
trưng tạo ra sự khác biệt giữa con người với các loài
động vật khác, chỉ có kinh nghiệm loài chứ không có
kinh nghiệm lịch sử.

Kinh nghiệm lịch sử và kinh nghiệm xã hội kết
hợp với nhau tạo thành hệ thống kinh nghiệm xã hội –
lịch sử và tồn tại trong đời sống xã hội (được kết tinh
trong các vật phẩm do con người sáng tạo ra và trong
các quan hệ giữa con người với con người). Đó chính
là kinh nghiệm văn hoá.

Quá trình phát triển cửa cá nhân là quá trình
cá nhân tiếp thu những kinh nghiệm xã hội và kinh
nghiệm lịch sử, biến chúng thành kinh nghiệm riêng
của bản thân. Nói cách khác tâm lí của cá nhân có
nguồn gốc ở bên ngoài và được chuyển vào bên trong
mỗi cá nhân.

2. Quá trình phát triển Tâm lí của cá nhân
được thực hiện thông qua sự tương tác giữa cá
nhân với thế giới bên ngoài



Quá trình cá nhân tiếp thu những kinh nghiệm
xã hội và kinh nghiệm lịch sử của cá nhân không phải
là sự chuyển từ bên ngoài vào bên trong một cách cơ
học mà bằng cách tương tác giữa chủ thể với đối
tượng.

Theo J. Piaget có hai loại tương tác: tương tác
giữa trẻ em và thế giới đồ vật, qua đó chủ yếu hình
thành kinh nghiệm về những thuộc tính vật lí của sự vật
và phương pháp sáng tạo ra chúng và tướng tác giữa
trẻ em với người khác, qua đó chủ yếu hình thành kinh
nghiệm về các khuôn mẫu đạo đức, tư duy, lôgíc…
Theo L.X..Vưgôtxki, ngay cả khi tương tác giữa trẻ em
với thế giới đồ vật cũng có sự hiện diện của người lớn
và điều quan trọng là qua các quá trình tương tác, trẻ
em học được cách sử dựng các đồ vật đó, tức là sử
dụng được các kinh nghiệm xã hội mà con người
sáng tạo ra và mã hoá vào trong đồ vật. Mọi sự phát
triển tâm lí b ình thường của trẻ em không thể hiện ra ở
bên ngoài sự tương tác. Tương tác là nguyên lí bất di
bất dịch của sự phát triển.

Một cháu bé 6 tuổi quên đồ chơi và nhờ bố
giúp đỡ tìm lại đồ chơi đó.



– Con: Bố có biết đồ chơi của con ở đâu
không ạ?

– Bố: Lần cuối con nhìn thấy đồ chơi đó ở
đâu?

– Con: Con không nhớ!

– Bố: Con có thấy nó ở trong phòng không?

– Con: Con không thấy.

– Bố: Con có thấy nó ở ngoài sân không?

– Con: Con không thấy.

– Bố: …?

– Con: …?

– Bố: Có thể đồ chơi của cơn ở trong ô tô
chăng?

– Con: Con cũng nghĩ thế.

Trẻ đáp lại và đi đến đó tìm đồ chơi.

Trong tình huống này ai là người nhớ ra đồ
chơi ở đâu? Cả hai đều không.

Nó được nảy sinh từ sự tương tác giữa người



bố với cậu bé. Điều quan trọng hơn là qua tình huống
này đứa trẻ đã có thêm một kinh nghiệm mới mà trước
đó chưa có: Học được cách (chiến lược) tìm lại cái đã
bị quên. Khi gặp tình huống tương tự, đứa trẻ có thể
độc lập sử dụng chiến lược này để giải quyết tình
huống giữa bố và con nêu trên là một minh hoạ cho
luận điểm cơ bản: Trẻ em chỉ được phát triển khi diễn
ra sự tương tác với người khác.

3. Sự hình thành và phát triển các cấu trúc
Tâm lí cá nhân thực chất là quá trình chuyển các
hành động tương tác từ bên ngoài vào bên trong của
cá nhân (cơ chế chuyển vào trong)

Làm thế nào để trong quá trình tương tác
giữa cá nhân với thế giới đồ vật và với người khác, chủ
thể có thể tách ra các kinh nghiệm xã hội – lịch sử,
được mã hoá trong thế giới đồ vật và trong thế giới
quan hệ xã hội, chuyển chúng thành kinh nghiệm của
riêng mình? Để đạt được thành tựu này, chủ thể phải
tiến hành quá trình chuyển vào trong hay quá trình
nhập tâm.

Quá trình chuyển vào trong là quá là quá trình
chuyển các hành động từ hình thức bên ngoài vào



bên trong và b iến thành hành động tâm lí bên trong.
Đó là quá trình b iến hành động từ cấu trúc vật lí thành
cấu trúc tâm lí của cá nhân.

Có nhiều cách giải thích về cơ chế chuyển vào
trong, trong đó có hai cách giải thích phổ biến:

– Giải thích của J. Piaget theo cơ chế thích
ứng. Theo cách giải thích này, quá trình nội tâm hoá
được thực hiện theo hai cơ chế: đồng hoá và điều ứng
các kích thích bên ngoài để làm tăng trưởng cấu trúc
đã có (đo đồng hoá) hoặc hình thành cấu trúc mới (do
điều ứng) nhằm tạo ra trạng thái cân bằng của cá
nhân. Đồng loá là tiếp nhận thông tin (giống việc tiếp
nhận các chất dinh dưỡng trong đồng hoá sinh học),
đưa vào trong cấu trúc đã có, giúp cấu trúc đó được
phong phú hơn. Điều ứng là cá nhân tiếp nhận thông
tin, chuyển vào trong cấu trúc đã có cải tổ cấu trúc đó
để hình thành cấu trúc mới, tức là tạo ra sự phát triển.

– Giải thích của P. Ia. Galperin . Theo cách
giải thích này, cơ chế chuyển vào trong có ba điềm cơ
bản: Thứ nhất, ở mức độ đầy đủ nhất, quá trình chuyển
vào trong được bắt dầu từ hành động với vật thật, bên
ngoài và trải qua một số bước: Hành động tới vật thật



" hành động với lời nói to " hành động với lời nói
thầm không thành tiếng " hành động với lời nói thầm
bên trong. Trong đó, hành động với vật thật, hành động
thực tiễn, là nguồn gốc của sự hình thành tâm lí. Trong
quá trình chuyển theo các bước, nội dung cấu trúc
(bản chất) của đối tượng vẫn được giữ nguyên, chỉ có
sự thay đổi hình thức thể hiện của cấu trúc đó: hình
thức thể hiện qua vật thật,hình thức thể hiện qua mô
hình kí hiệu và hình thức ý nghĩ. Thứ hai, trong quá
trình chuyển hành động từ bên ngoài vào bên trong
theo các bước, thường xuyên diễn ra hai hành động:
hành động với đôi tượng (hành động của chủ thể theo
lôgíc của đối tượng) và hành động chủ ý của đối tượng
và đến hành động với đối tượng. Càng tiến tới các
bước sau của hành động chuyển vào trong thì hành
động giám sát và hành động với đối tượng càng sáp
vào nhau. Ở bước cuối cùng, hai hành động này nhập
làm một, tạo thành cấu trúc tâm lí bao gồm nghĩa
khách quan quan của đối tượng được chuyển vào
trong và ý nghĩa chủ quan của chủ thể về đối tượng đó.
Đây là hai mặt của bất kì một cấu trúc tâm lí nào được
hình thành và phát triển trong đời sống cá nhân. Thứ
ba, quá trình chuyển hành động từ bên ngoài vào bên
trong của cá nhân được định hướng theo nhiều cách.



Trong đó, cách định hướng khái quát có hiệu quả hơn
cả. Trong thực tế, cách định hướng này được thể hiện
qua việc học phương pháp học, phương pháp làm việc
trước khi bắt tay vào thực hiện các nội dung cụ thể.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ
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Sự phát triển tâm lí của cá nhân tuân theo rất
nhiều quy luật. Dưới đây là một số quy luật phổ biến:

1. Sự phát triển tâm lí của cá nhân diễn ra
theo một trình tự nhất định, không nhảy cóc, không
đốt cháy giai đoạn

Sự phát triển và trưởng thành của cơ thể từ
lúc bắt đầu là một hợp tử cho đến khi về già trải qua
tuần tự các giai đoạn: thai nhi, tuổi thơ, dậy thì, trưởng
thành, ổn định, suy giảm, già yếu và chết. Thời gian,
cường độ và tốc độ phát triển các giai đoạn ở mỗi cá
nhân có thể khác nhau, nhưng mọi cá nhân phát triển
bình thường đều phải trải qua các giai đoạn đó theo
thột trật tự hằng định, không đốt cháy, không nhảy cóc,
không bỏ qua giai đoạn trước để có giai đoạn sau. Sự
hình thành và phát triển các cấu trúc tâm lí của cá nhân
cũng diễn ra theo quy luật hằng định như vậy.

Sự hình thành và phát triển ngôn ngữ nói của

III. QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ
NHÂN

  



trẻ em diễn ra theo lôgíc: tiếng khóc " riêng kêu gừ
gừ " riêng bập bẹ " phát âm theo khuôn mẫu của
người lớn" câu một từ " câu vị ngữ " cụm từ " câu
3 thành phần " câu phức hợp.

2. Sự phát triển Tâm lí cá nhân diễn ra
không đều

Sự phát triển của cá nhân diễn ra theo quy
luật không đều. Điều này thể hiện ở các khía cạnh sau:

– Sự phát triển cả thể chất và tâm lí diễn ra
với tốc độ không đều qua các giai đoạn phát triển từ sơ
sinh đến trưởng thành. Xu hướng chung là chậm dần
từ sơ sinh đến khi trưởng thành, nhưng trong suốt quá
trình đó có những giai đoạn phát triển với tốc độ rất
nhanh, có giai đoạn chậm lại, để rồi lại vượt lên ở giai
đoạn sau.

– Có sự không đồng đều về thời điểm hình
thành, tốc độ, mức độ phát triển giữa các cấu trúc tâm
lí trong các quá trình phát triển ở mỗi cá nhân. Chẳng
hạn, thông thường trẻ em phát triển nhận thức trước và
nhanh hơn so với phát triển ngôn ngữ; ý thức về các
sự vật bên ngoài trước khi xuất hiện ý thức về bản
thân…



- Có sự không đồng đều giữa các cá nhân
trong quá trình phát triển cả về tốc độ và mức độ. Khi
mới sinh và lớn lên, mỗi cá nhân có cấu trúc cơ thể
riêng (về hệ thần kinh các giác quan và các cơ quan
khác của cơ thể). Đồng thời được nuôi dưỡng, được
hoạt động trong những môi trường riêng (gia đình,
nhóm bạn, nhà trường…). Sự khác biệt đó tạo ra ở
môi cá nhân có tiềm năng, điều kiện, môi trường phát
triển riêng của mình, không giống người khác. Vì vậy
giữa các cá nhân có sự khác biệt và không đều về cả
mức độ và tốc độ phát triển. Điều này đặt ra vấn đề là
giáo dục trẻ em không chỉ quan tâm và tôn trọng sự
khác biệt cá nhân trong quá trình phát triển của các em
mà còn cần phải tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá
nhân phát huy đến mức tối đa mọi tiềm năng của
mình, để đạt đến mức phát triển cao nhất so với chính
bản thân mình.

3. Sự phát triển Tâm lí cá nhân diễn ra tiệm
tiến và nhảy vọt

Theo J. Piaget, sự hình thành là phát triển các
cấu trúc tâm lí diễn ra theo cách tăng dần về số lượng
(tăng trưởng) và đột biến (phát triển, biến đổi về chất).



Một em bé trước đó đã hình thành được cấu
trúc nhận thức: biểu tượng về con chó, khi gặp một con
chó thực, em bé đưa hình ảnh con chó đó vào trong
cấu trúc nhận thức đã có về con chó và làm dạ dạng
thêm cấu trúc này. Khi nhìn thấy một vật khác con chó
(chẳng hạn con bò) em bé đưa hình ảnh con bò vào
trong cấu trúc con chó và phát hiện sự không phù hợp
nữa hình ảnh con bò với cấu trúc nhận thức đã có về
con chó. Em bé tiến hành cải tổ lại cấu trúc nhận thức
về con chó thành cấu trúc nhận thức về con bò. Như
vậy, em bé đã có thêm cấu trúc mới bên cạnh cấu trúc
con chó đã có.

Các nghiên cứu của S. Freud và E. Erikson đã
phát hiện sự phát triển các cấu trúc nhân cách của trẻ
em diễn ra bằng cách tăng dần các mối quan hệ với
người lớn, dẫn đến cải tổ các cấu trúc nhân cách đã
có, tạo ra cấu trúc mới, để thiết lập sự cân bằng trong
đời sống nội tâm của mình.

Như vậy, trong quá trình phát triển các cấu
trúc tâm lí thường xuyên diễn ra và đan xen giữa hai
quá trình: tiệm tiến và nhảy vọt. Hai quá trình này có
quan hệ nhân quả với nhau.



4. Sự phát triển Tâm lí cá nhân gắn bó chặt
chẽ với sự trưởng thành cơ thể và sự tương tác
giữa cá nhân với môi trường văn hóa – xã hội

Tâm lí người là chức năng phản ánh của hoạt
động sống của con người. Nó là thuộc tính trội của hệ
thống hoạt động sống đó. Khi cơ thể hoạt động sẽ sản
sinh ra hiện tượng tâm lí, thực hiện chức năng phản
ánh và định hướng cho hoạt động của cả hệ thống.

- Mặt khác, cá nhân muốn tồn tại và phát triển
phải hoạt động. Những hoạt động chi phối và quy định
hoạt động của cá nhân, trong đó môi trường văn hoá –
xã hội và chủ yếu. Vì vậy, sư hình thành và phát triển
tâm lí cá nhân diễn ra trog sự tương tác giữa ba yếu tố
này tạo nên tam giác phát triển của mọi cá nhân.

5. Sự phát triển tâm lí cá nhân có tính mềm
dẻo và có khả năng bù trừ

Các nhà tâm lí học hành vi cho thấy, có thể
điều chỉnh, thạm chí làm mất một hành vi khi đã được
hình thành. Điều này nói lên tính có thể thay đổi, thay
thế được của các hành vi trong quá tình phát triển.

Các công trình nghiên cứu của A. Adler cho



thấy, con người, ngay từ nhỏ đã có xu hướng vươn tới
sự tốt đẹp. Trong quá trình đó, cá nhân thường ý thức
được sự yếu kém, thiếu hụt của mình và chính sự ý
thức đó là động lực thúc đẩy trong quá trình phát triển.
Thậm chí, sự bù trừ có thể quá mức, dẫn đến chuyển
hoá sự yếu kém trở thành sức mạnh.

Teddy Rooseveld vốn là đứa trẻ ốm yếu,
nhưng đã trở thành một nhà thể thao nhờ rèn luyện
giãi nắng giầm mưa. Demosthenes là một người có
tật nói lắp, nhưng đã trở thành một nhà hùng biện, nhờ
kiên tu luyện tập cách nói.

Các nghiên cứu của K. Lashieyl và cộng sự
về cơ chế hoạt động của vỏ não đã cho thấy, nếu một
vùng nào đó trên vỏ não đang hoạt động với một chức
năng nhất định, khi vùng đó bị cắt bỏ thì các vùng khác
của vỏ não sẽ thay thế vùng vỏ não bị cắt và hoạt động
bị mất sẽ được khôi phục.

Như vậy, cả về phương diện hành vi bên
ngoài, cả cấu lúc tâm lí bên trong và cơ chế sinh lí thần
kinh của vỏ não đều cho thấy sự linh hoạt và khả năng
bù trừ của cá nhân trong quá trình phát triển.

Việc phát hiện quy luật về tính mềm dẻo và bù



trừ trong quá trình phát triển tâm lí đã vạch ra cơ sở
khoa học cho việc điều chỉnh sự lệch lạc và khắc phục
sự chậm trễ, hẫng hụt tâm lí của cá nhân do các tác
động từ phía chủ thể và từ phía môi trường, đem lại sự
cân bằng và phát triển bình thường cho cá nhân.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

1. Các đặc trưng của một giai đoạn phát
triển

Sự hình thành và phát triển các cấu trúc tâm lí
mới của cá nhân trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai
đoạn phát triển tâm lí của cá nhân có các đặc trưng
sau:

– Thứ nhất: Mỗi giai đoạn phát triển tương
ứng với một hoạt độngchủ đạo của cá nhân. Hoạt
động chủ đạo là hoạt động mà sự phát triển của nó
quy định những biến đổi chủ yếu trong các quá trình
tâm lí và các đặc điểm tâm lí của các nhân ở giai đoạn
phát triển của nó. Chẳng hạn, học tập là hoạt động chủ
đạo của trẻ em lứa tuổi học sinh, vì các đặc trưng tâm
lí của lứa tuổi này được hình thành và phát triển chủ
yếu thông qua hoạt động này.

– Thứ hai: Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi
các cấu trúc tâm lí mới mà ở các giai đoạn trước chưa

IV. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÍ
NGƯỜI

  



có. Đây là đặc trưng điển hình nhất để xác định các
giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, trong một thời điểm lứa
tuổi có rất nhiều cấu trúc tâm lí mới được hình thành.
Vì vậy, trên thực tế, cùng một lứa tuổi của cá nhân, có
thể được gọi bằng các tên khác nhau, tuỳ theo cấu trúc
tâm lí được nhà nghiên cứu phát hiện. Chẳng hạn,
cùng giai đoạn lứa tuổi từ 1 đến 2 tuổi, J. Piaget quan
tâm tới sự hình thành và phát triển các cấu trúc nhận
thức, nên gọi là giai đoạn hình thành và phát triển các
sơ cấu nhận thức cảm giác – vận đông, còn S. Freud
coi đó là giai đoạn hậu môn, vì theo ông, động cơ vô
thức thức đẩy các hành vi của trẻ em là các khoái cảm
khi kích thích vào hậu môn. Mặt khác, do sự phát triển
không đều, nên trong mỗi giai đoạn lứa tuổi, các cấu
trúc tâm lí mới được hình thành ở các thời điểm khác
nhau. Vì vậy, mốc giới tuyệt đối của các lứa tuổi thường
không cố định mà có sự xê dịch đôi chút.

– Thứ ba: Trong mỗi giai đoạn phát triển đều
có thời điểm rất nhạy cảm, thời điểm thuận lợi nhất để
cá nhân hình thành và phát triển tác cấu trúc tâm lí
điển hình của giai đoạn đó. Chẳng hạn, thời kì 0 đến 1
tuổi là thời kì nhạy cảm để hình thành cấu trúc tâm lí
"gắn bó mẹ – con" hay trẻ em từ 7 đến 11 tuổi là thời kì



thuận lợi để trẻ em phát triển các thao tác trí tuệ cụ thể,
từ 15 đến 18 tuổi là thời kì thuận lợi để hình thành và
phát triển ý thức xã hội hay trách nhiệm công dân…
Nếu nhà giáo dục nắm được thời điểm nhạy cảm của
mọi lứa tuổi sẽ dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao hơn
trong việc hình thành và phát triển cá nhân.

– Thứ tư: Ở thời điểm chuyển tiếp giữa hai
giai đoạn lứa tuổi thường xuất 1 hiện sự khủng hoàng.
Đó là thời điểm cá nhân thường rơi vào trạng thái Tâm
lí không ổn định, rối loạn, hẫng hụt, hay xuất hiện
những biến đổi bất ngờ, khó lường trước, làm ảnh
hưởng rất lớn đến nhịp độ, tốc độ và chiều hướng phát
triển của cá nhân trong các giai đoạn tiếp sau. Trong
thời kì khủng hoảng, cá nhân rất khó tiếp xúc, rất khó
tác động. Tại thời điểm đó, dường như có sự khép kín
tâm hồn của cá nhân; xuất hiện xu thế thụt lùi, tạm
dừng phát triển. Trong giai đoạn học phổ thông, ở các
thời điểm khủng hoảng, học sinh thường ít hứng thú
với việc học tập, giảm thành tích học tập, cuộc sống
nội tâm thường dằn vặt, mệt mỏi và chán nản.

Trong suốt quá trình phát triển của cá nhân
thường xuất hiện nhiều cuộc khủng hoảng, đặc biệt là
khủng hoảng tuổi lên ba; khủng hoảng tuổi dậy thì và



khủng hoảng tuổi già.

2. Các giai đoạn phát triển tâm lí cá nhân

Dưới đây giới thiệu một số cách chia các giai
đoạn phát triển phổ biến trong Tâm lí học phát triển
hiện nay.

2.1. Các giai đoạn phát triển nhận thức của
cá nhân theo cách phân chia của J. Piaget

J. Piaget căn cứ vào sự hình thành và phát
triển các cấu trúc nhận thức và trí tuệ của cá nhân để
xác định các giai đoạn lứa tuổi. Từ đó, ông chia quá
trình phát triển nhận thức và trí tuệ của trẻ em thành
bốn giai đoạn lớn.

– Giai đoạn 1: Giai đoạn cấu trúc nhận thức
giác –động (0 – 2 tuổi): Trẻ sơ sinh sử dụng những
khả năng cảm giác và vận động để thăm dò và đạt
được một sự am hiểu cơ bản về môi trường. Khi mới
sinh ra, chúng chỉ có những phản xạ bẩm sinh để gắn
kết với thế giới. Cuối thời kì cảm giác vận động, chúng
có được khả năng phối hợp những cảm giác vận động
phức tạp.

– Giai đoạn 2: Tiền thao tác (2 – 7 tuổi): Trẻ



sử dụng biểu trưng (các hình ảnh và ngôn ngữ) để
diễn tả và hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của môi
trường. Chúng phản ứng lại các đối tượng và sự kiện
theo cách nghĩ của mình. Suy nghĩ của chúng lúc này
mang tính chất mình là trung tâm  – nghĩa là trẻ nghĩ
rằng, mọi người đều nhìn nhận thế giới giống như
cách nhìn của chúng.

– Giai đoạn 3:Thao tác cụ thể (7 – 11 tuổi):
Trẻ có được và sử dụng các thao tác nhận thức
(những hành động tinh thần, hay những thành phần
của suy nghĩ lôgíc) trên các vật thật.

– Giai đoạn 4: thao tác hình thức (sau 11
tuổi). Những thao tác nhận thức của trẻ được tổ chức
lại theo một cách thức nhất định, cho phép chúng có
thể kiểm tra những hành động này (suy nghĩ về các ý
nghĩ). Suy nghĩ của trẻ đã mang tính trừu tượng và hệ
thống

2.2. Các giai đoạn phát triển tâm lí xã hội và
các cuộc khủng hoảng của cá nhân theo quan niệm
của E. Erikson

E. Erikson nhấn mạnh rằng, trẻ em là những
"người thám hiểm" chủ động, dễ thích ứng, chúng luôn



tìm cách kiểm soát môi trường của mình, thay vì là
những thực thể thụ động, chịu sự "đúc nặn" của cha
mẹ. Ông nhấn mạnh khía cạnh văn hoá và xã hội của
sự phát triển của cá nhân.

E. Erikson cho rằng, mọi người đều phải đối
mặt với tối thiểu 8 cuộc khủng hoảng hay xung đột
trong suốt cuộc đời mình. Mỗi khủng hoảng đều chủ
yếu mang tính xã hội về tính chất và có mối liên quan
thực tiễn với tương lai. Việc giải quyết thành công mỗi
sự khủng hoảng trong cuộc sống sẽ chuẩn bị cho con
người giải quyết những xung đột tiếp theo trong cuộc
đời. Trái lại, những cá nhân thất bại trong giải quyết
một hay một vài khủng hoảng cuộc sống, thì gần như
chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề trong tương lai. Ví dụ,
một đứa trẻ có sự hoài nghi đối với những người khác
khi còn ấu thơ, có thể sẽ rất khó khăn để tin tưởng vào
những người bạn trong cuộc sống sau này. Những
khủng hoảng sau sẽ trở thành những rào cản khó vượt
đối với những cá nhân sớm vấp phải.

Theo E. Erikson, nội dung.chuyện của 8 giai
đoạn phát triển của cá nhân như sau:

– Giai đoạn 1: tin tưởng hoặc nghi ngờ (0-1)



tuổi: trẻ sơ sinh phải học cách tin tưởng vào người
khác để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của chúng.
Nếu những người chăm sóc hắt hủi hoặc bất nhất trẻ,
chúng có thể xem xét thế giới như một nơi nguy hiểm,
đầy rẫy những người không đáng tin cậy. Người mẹ
hoặc người chăm sóc đầu tiên là tác nhân xã hội mấu
chốt đối với trẻ.

– Giai đoạn 2: tự lập hoặc là xấu hổ và nghi
ngờ về bản thân (1-3 tuổi): trẻ phải học cách tự lập, tự
ăn, tự mặc và tự đi vệ sinh. Việc trẻ không đạt được sự
tự lập này sẽ khiến cho nó hoài nghi về khả năng của
bản thân và cảm thấy xấu hổ. Cha mẹ là tác nhân xã
hội mấu chốt với trẻ.

– Giai đoạn 3: tự khởi xướng hoặc mặc cảm
thiếu khả năng (3-6 tuổi) trẻ cố gắng đóng vai người
lớn và cố gắng đảm nhận những trách nhiệm vượt qua
khả năng của nó. Những mâu thuẫn này có thể khiến
chúng cảm thấy có lỗi. Để giải quyết thành công cuộc
khủng hoảng này đòi hỏi một sự cân bằng: trẻ phải
chủ động được bản thân mình và phải biết bằng cách
nào để khoog xâm phạm đến quyền, những đặc lợi,
những mục đích của người khác. Gia đình là tác nhân
xã hội then chốt ở thời điểm này.



– Giai đoạn 4: tài năng hoặc thiếu tự tin, cảm
giác thất bại (6-12 tuổi) Trẻ phải làm chủ được những
kĩ năng và lí luận xã hội quan trọng. Đây là thời kì trẻ
hay so sánh mình với bạn bè cùng tuổi. Nếu thực sự
chăm chỉ, đứa trẻ sẽ có được những kĩ năng xã hội và
luận để tin vào bản thân. Nếu không đạt được những
thứ này, trẻ sẽ cảm thấy mình thấp kém. Tác nhân xã
hội có ý nghĩa là thầy cô và bạn bè cùng tuổi.

– Giai đoạn 5: Khẳng định chính mình hoặc
mơ hồ về vai trò của bản thân (12-20 tuổi): đây là “ ngã
tư đường” giữa trẻ con và ngườ lớn. Thanh niên luôn
vật lộn với câu hỏi: “Ta là ai?”. Thanh niên phải thiết
lập được những đặc tính xã hội và nghề nghiệp cơ bản
của mình hoặc là vẫn chưa xác định được vai trò xã hội
mà mình sẽ thực hiện khi trưởng thành. Tác nhân xã
hội then chốt là sự giao thiệp xã hội với bạn đồng niên.

– Giai đoạn 6: nhu cầu về đời sống riêng tư,
tự lập hoặc cô lập , cảm giác cô đơn, phủ nhận nhu
cầu gần gũi (20-40 tuổi), yêu và tình bạn hay là chia sẻ
đặc tính với người khác. Cảm tác cô đơn hoặc cô độc
rất có thể là kết quả của 'sự thiếu khả ' năng hình
thành những tình bạn hoặc những mối quan hệ thân
tình. Tác nhân xã hội mấu chốt là? người yêu, vợ hoặc



chồng, và những người bạn thân ở cả hai giới.

– Giai đoạn 7: Trí tuệ sáng tạo hoặc sự buông
thả, thiếu định hướng tương lai (40-65 tuổi). Ở giai
đoạn này, con người phải đối mặt với nhiệm vụ trở
thành một người hữu ích cả trong công việc, trong việc
nuôi nấng; chăm sóc gia đình đồng thời phải chăm
sóc nhu cầu của trẻ em. Những tiêu chuẩn phát sinh
được định rõ bởi nền văn hoá xã hội. Những người
không thể hoặc không sẵn sàng đảm nhận những
trách nhiệm này sẽ trở nên đình trệ hoặc vị kỉ. Những
tác nhân xã hội có ý nghiã là vợ hoặc chồng, con cái và
những tiêu chuẩn, quy phạm văn hóa xã hội.

– Giai đoạn 8 – Tuổi già (sau 65 tuổi) Sự toàn
vẹn của cái tôi hoặc sự tuyệt vọng, cảm giác về sự vô
nghĩa, thất vọng. Những người già thường nhìn lại
cuộc đời của mình, coi đó như là một cuộc trải nghiệm
đầy ý nghĩa, hữu ích và hạnh phúc, hay như là một
cuộc trải nghiệm thất vọng, đầy những hứa hẹn không
thành và những mục tiêu chưa được thực hiện. Kinh
nghiệm sống của mỗi người, đặc biệt là kinh nghiệm
xã hội sẽ quyết định kết quả của khủng hoảng cuộc
sống cuối cùng này.



2.4. Các giai đoạn phát triển Tâm lí cá nhân
theo quan điểm hoạt động và tương tác của cá nhân

Các nhà tâm lí học theo lí thuyết hoạt động
thường căn cứ vào đặc trưng mối quan hệ, sự tương
tác giữa cá nhân với các yếu tố của: môi trường và vào
đặc trưng hoạt động của cá nhân để phân chia các
giai đoạn phát triển. Tiêu chí để phân chia các giai
đoạn ở đây là: – Đối tượng chủ yếu trong quan hệ mà
cá nhân hướng tới trong quá trình phát triển các đồ vật
hay con người; – Hoạt động chủ đạo trong lứa tuổi.

Dựa theo quan niệm này có thể phân chia các
giai đoạn phát triển của trẻ em như sau:

– Thai thi.

– Hài nhi (0-1 tuổi): Quan hệ chủ yếu là sự
gắn bó mẹ – con.

– Ấu nhi (1 – 3 tuổi): Lớp quan hệ chủ yếu là
Mẹ và người lớn, thế giới đồ vật. Tương tác mẹ – con
và hành động với đồ vật là hành động chủ đạo.

– Mẫu giáo (3 – 6 tuổi): Quan hệ xã hội và thế
giới đồ vật. Hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo.



– Nhi đồng (6 – 11 tuổi): Hoạt động chủ đạo
là học tập

– Thiếu niên (11 – 15 tuổi) tri thức khoa học
và thế giới bạn bè. Hoạt động học tập và quan hệ bạn
bè là chủ yếu.

– Thanh niên (]5 – 25 tuổi): Tri thức khoa học
– nghề nghiệp; quan hệ xã hội, hoạt động học tập –
nghề nghiệp, trong đó hoạt động xã hội là chủ đạo.

– Trưởng thành (25 – 60 tuổi): Nghề nghiệp
và quan hệ xã hội. Hoạt động nghề nghiệp, hoạt động
xã hội

– Tuổi già (sau 60 tuổi): Quan hệ xã hội.
 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 2

1. Anh (chị) hãy so sánh các quan niệm về
con người và phát triển người. Những liên hệ cần thiết
về giáo dục trẻ em.

2. Anh (chị) hãy phân tích cơ chế hình thành
và phát triển Tâm lí người.

3. Anh (chị) hãy phân tích các quy luật phát



triển Tâm lí cá nhân. Những liên hệ cần thiết trong việc
giáo dục trẻ em.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Sự hình thành và phát triển tâm lí cá nhân là
hệ quả tất yếu của quá trình tương tác giữa bộ ba: hoạt
động và tương tác xã hội của cá nhân – di truyền và
bẩm sinh – môi trường sống. Trong đó yếu tố quyết
định là hoạt động của cá nhân với thế giới đồ vật và sự
tương tác giữa cá nhân với người khác, với xã hội.

– Hoạt động là đơn vị của đời sống cá nhân,
là phương tiện để thực hiện mối tương tác giữa cá
nhân và thế giới, là phương thức tồn tại của con người.
Cấu trúc của hoạt động là sự tương tác và chuyển hóa
lẫn nhau giữa các đơn vị liên quan trực tiếp. Có hai hệ
tương tác, dẫn đến hai mô hình cấu trúc của hoạt
động: a) tương tác giữa chủ thể với đối tượng hoạt
động và với phương tiện để triển khai hoạt động. b) Hệ
tương tác và chuyển hóa giữa các đơn vị của hoạt
động: Hoạt động – hành động – thao tác với sự chuyển
hóa các chức năng của đối tượng: Động cơ – mục

Chương 3. HOẠT ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC
XÃ HỘI TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

  



đích và phương tiện.

– Hoạt động với đồ vật thực chất là sự tương
tác nữa cá nhân Với các đồ vật trong sự phát triển.
ngoài hoạt động với đồ vật, con người còn cosmoois
tương tác với các cá nhân khác và với nhóm xã hội. Đó
là tương tác xã hội. Tương tác xã hội được diễn ra
dưới hình thức giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt, gián tiếp
qua phương tiện vật chất, qua các trò chơi, qua quan
hệ xã hội hoặc qua học đóng vai trò xã hội.

– Quá trình hình thành và phát triển tâm lí cá
nhân có thể được diễn ra trong hoạt động có đối tượng
hoặc trong sự tương tác xã hội. Tuy nhiên, về bản chất
đó đều là quá trình cá nhân học làm người. Các cơ
chế của việc học là tập nhiễm, bắc chước và nhận
thức. Học nhận thức có thể được thực hiện theo
phương thức: học ngẫu nhiên, học kết hợp và học tập.

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH
PHÁT TRIỂN 
II. SỰ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI GIỮA CÁC CÁ NHÂN
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
III. SỰ HỌC CỦA CÁ NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIỂN
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 3. HOẠT ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC XÃ
HỘI TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

1. Định nghĩa hoạt động

Xét theo phạm vi rộng nhất, hoạt động của cá
nhân bao gồm cả hoạt động có đối tượng là các vật
thể vật lí (thường gọi là hoạt động có đối tượng) và các
hiện tượng xã hội hay các quan hệ xã hội (thường gọi
là hoạt động giao tiếp).

Hoạt động là đơn vị của đời sống cá nhân, là
khâu trung gian có chức nălng phản ánh tâm lí và
hướng dẫn chủ thể trong thế giới đối tượng.

Có thể làm rõ hơn định nghĩa trên qua việc
phân tích các đặc trưng của hoạt động

– Thứ nhất: Hoạt động là đơn vị của đời sống
cá nhân, là phương thức tồn tại và phát triển của cá
nhân và xã hội.

Bất kì sự vật, hiện tượng nào cũng được tạo
thành từ các đơn vị của nó. Đó là phân tử nhỏ nhất của

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN TRONG QUÁ
TRÌNH PHÁT TRIỂN

  



một vật, hiện tượng, mà ở đó vẫn giữ được bản chất
của vật, hiện tượng đó (chẳng hạn, phân tử nước dù
nhỏ bé vẫn giữ được các đặc tính của nước).

Giống như cơ thể được tạo thành bởi các đơn
vị là tế bào sống, đời sống của mỗi cá nhân và xã hội
được tạo thành bởi một dòng liên tục và chuyển hoá
lẫn nhau của các hoạt động. Trong đó, mỗi hoạt động
là một đơn vị trọn vẹn, thực hiện chức năng nhất định.
Hoạt động là đơn vị tạo nên toàn bộ đời sống của cá
nhân và xã hội. Các cá nhân và xã hội chỉ tồn tại, phát
triển bởi hoạt động và được thông qua hoạt động.

– Thứ hai, hoạt động là khâu trung gian giữa
chủ thể với đối tượng, có chức năng là phương tiện để
chủ thể tác động lên đối tượng, đồng thời là sự phản
ánh tâm lý và hướng dẫn chủ thể trong thế giới đối
tượng.

Con người tác động vào thế giới, làm biến đổi
thế giới (tự nhiên, xã hội) và bản thân bằng hoạt động.
Thông qua hoạt động, một mặt, con người chuyển hoá
năng lực của mình (kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, nghị lực,
thái độ…) ở thể tĩnh sang thể động và truyền năng lực
đó vào đối tượng, làm bộc lộ bản chất của đối tượng



và biến đổi nó thành vật khác (thành sản phẩm); mặt
khác, khi chủ thể tác động vào đối tượng, sẽ diễn ra sự
phản ánh tâm lí, hình thành ở chủ thể biểu tượng về
thuộc tính của khách thể. Biểu tượng này hướng dẫn
chủ thể tiếp tục đi sâu vào thế giới đối tượng, làm cho
bản chất của đối tượng càng được phản ánh rõ hơn.
Kết quả, khi kết thúc hoạt động, chủ thể có biểu tượng
về đối tượng trong đầu, ngược lại, sản phẩm do chủ
thể tạo ra là sự hoá thân năng lực của chủ thể.

Như vậy, hoạt động là phương tiện để cá
nhân và đối tượng tác động với nhau. Trong đó, cá
nhân một mặt, cải tạo và sáng tạo ra thế giới, mặt
khác, sáng tạo cải tạo và điều chỉnh tâm lí của mình.

– Thứ ba: Hoạt động bao giờ cũng diễn ra
trong sự tương tác với người khác. Ngay cả những
hoạt động tưởng như cách biệt với xã hội, vẫn có liên
quan và liên hệ với xã hội. Không có hoạt động diễn ra
bên ngoài các quan hệ xã hội, không chịu sự chế ước
của các quan hệ ấy.

2. Cấu trúc của hoạt động

2.1. Cấu trúc chung của hoạt động



Bất kì hoạt động nào cũng đều bao gồm các
yếu tố chủ thể, đối tượng , công cụ và quan hệ chuyển
hóa giữa các yếu tố này. Đó chính là cấu trúc của hoạt
động. Có thể mô tả cấu trúc hoạt động như sau:

 

* Công cụ hoạt động. Quan hệ giữa công cụ
với chủ thể và với đối tượng hoạt động:

– Công cụ hoạt động là toàn bộ những vật mà
chủ thể đặt giữa họ với đối tượng và được chủ thể
dùng làm phương tiện tác động đến đối tượng.

Công cụ là bất kì vật nào được chủ thể sử



dụng để tác động vào đối tượng.

Đứa trẻ dùng gậy để khều đồ chơi, sử dụng
chân để đi; người thợ rèn dùng búa và các vật dụng
khác để rèn thanh sắt, tạo thành con dao, cái kéo; học
sinh sử dụng công thức toán, định lí vật lí để giải các
bài toán, lí…; người giáo viên sử dụng lời nói của
mình để giảng giải kiến thức cho học sinh…, Tất cả
những vật trên đều là công cụ hoạt động..

– Chức năng của công cụ: Trong hoạt động,
công cụ có ba chức năng sau:

+ Thứ nhất: Công cụ là phương tiện khơi dậy
năng lực của chủ thể, chuyển hoá năng lực đó từ dạng
tĩnh sang dạng động. Trước khi thực hiện một hoạt
động nào đó, năng lực của chủ thể còn ở thể tĩnh (tiềm
năng). Khi hoạt động được tiến hành, nhờ có công cụ,
năng lực đó được kích hoạt, chuyển thành thể động
(hiện thực) và tác động đến đối tượng..

+ Thứ hai: Công cụ là phương tiện dẫn truyền
năng lực người từ chủ thể tác động lên đối tượng, làm
bộc lộ bản chất của đối tượng và biến đổi nó theo mục
đích của chủ thể. Công cụ cũng là phương tiện dẫn
truyền bản chất của đối tượng tác động lên chủ thể.



+ Thứ ba: Công cụ làm tăng cường gấp nhiều
lần sức mạnh của năng lực người khi tác động vào đối
tượng. Con người không thể trực tiếp làm nóng chảy
kim loại ở nhiệt độ cao, không trực tiếp nhìn thấy siêu
vi trùng hay các hành tinh xa, nhưng nhờ các công cụ,
con người có thể thực hiện được những điều đó và
nhiều điều khác nữa.

Phân loại công cụ hoạt động:

+ Nếu dựa vào nguồn gốc xuất xứ của công
cụ, có thể chia công cụ thành hai loại: các vật có sẵn
trong tự nhiên mà con người lợi dụng được và các vật
phẩm do con người sáng tạo ra bằng lao động của
mình (trong đó có cả khí quan của họ). Các vật phẩm
do con người sáng tạo ra là sản phẩm của một hoạt
động trước đó (cái kìm là sản phẩm của người thợ
rèn), nên loại công cụ này bao giờ cũng mang nội
dụng văn hoá – xã hội và có tính lịch sử.

+ Nếu xét theo hướng tác động của công cụ,
có thể chia thành công cụ kĩ thuật và công cụ tâm lí
(theo cách phân loại của L.X. Vưgôtxki):

Công cụ kĩ thuật là công cụ hướng vào đối
tượng hoạt động, ở bên ngoài chủ thể; có chức năng



tác động vào đối tượng, làm biến đổi và cấu trúc lại đối
tượng để hình thành sản phẩm mới. Người thợ may
sử dụng cái kéo cắt vải, dùng máy để may thành áo. Ở
đây, cái kéo hay máy may là công cụ kĩ thuật.

Công cụ tâm lí là công cụ hướng vào chủ thể
hoạt động, tác động vào các cấu trúc tâm lí đã có của
chủ thể, làm biến đổi các cấu trúc đó và cấu trúc lại
chúng, hình thành nên các cấu trúc tâm lí mới. Chẳng
hạn, học sinh đã biết công thức tính diện tích hình chữ
nhật: S=a.h , nhưng chưa biết tính diện tích hình tam
giác. Em học sinh đó có thể dùng công thức này đã
học được để cấu trúc lại hình chữ nhật thành hai hình
tam giác, từ đó có thể hình thành cách tính diện lích
hình tam giác từ hình chữ nhật: S = a.h/2. ở đây công
thức S = a.h là công cụ để học sinh biến đổi sơ đồ
hình chữ nhật, chuyển chúng sang sơ đồ hình tam
giác, để từ đó hình thành sơ đồ mới về diện tích của
chúng.

Vì công cụ tâm lí mang nội dung văn hoá – xã
hội, nên theo quan điểm của L.X. Vưgôtxki, sự hình
thành và phát triển các chức năng tâm lí cấp cao thực
chất là quá trình cá nhân học cách sử dụng các công
cụ tâm lí, là quá trình chuyển các công cụ đó từ bên



ngoài (mang tính kĩ thuật) vào bên trong, sử dụng nó
để biến đổi cấu trúc tâm lí đã có, hình thành cấu trúc
mới. Học cách sử dụng công cụ là yếu tố quyết định
sự hình thành và phát triển tâm lí cá nhân.

Ta có thể nhận thấy điều này qua việc trẻ em
học cách sử dụng thìa để xúc cơm, dùng cốc để uống
nước, khăn để rửa mặt; học sinh học cách sử dụng
các công thức toán học, các định luật vật lí để giải
quyết các tình huống trong toán học vật lí học…

* Đối tượng hoạt động. Quan hệ giữa đối
tượng với chủ thể hoạt động và với công cụ:

– Đối tượng hoạt động là các vật, hiện tượng
mà chủ thể, thông qua công cụ, tác động vào, làm bộc
lộ bản chất của chúng và biến đổi chúng thành các vật,
hiện tượng khác – sản phẩm của hoạt động.

Đối tượng của hoạt động có thể là những vật
có thuộc tính vật lí như các vật liệu trong hoạt động
thực tiễn, cũng có thể là những hiện tượng thuộc lĩnh
vực tinh thần như các khái niệm khoa học.

– Quan hệ giữa đối tượng với chủ thể trong
hoạt động:



+ Thứ nhất, quan hệ giữa chủ thể – đối tượng
không phải là một chiều từ chủ thể tác động đến đối
tượng, mà là tác động hai chiều: khi chủ thể tác động
lên đối tượng, thì đồng thời đối tượng cũng tác động
lên chủ thể, cả chủ thể và đối tượng đều thể hiện tính
tích cực của mình.

+ Thứ hai, cả chủ thể và đối tượng đều không
xuất hiện đầy đủ ngay từ đầu như hai lực lượng đối
ngược nhau, chiếm lĩnh nhau, mà đối tượng được bộc
lộ dần theo hoạt động của chủ thể. Còn chủ thể tự tìm
dần bản thân mình trong đối tượng, được sinh thành
bởi đối tượng. Kết thúc hoạt động, đối tượng được chủ
thể hoá còn chủ thể được vật hoá trong sản phẩm.
Đến lượt nó, sản phẩm này lại trở thành khách thể,
thành đối tượng cho hoạt động khác.

+ Thứ ba, kết quả của hoạt động, đối tượng
được chuyển hoá thành sản phẩm. Sản phẩm của
hoạt động có tính đa diện, bao gồm cả các sản phẩm
vật lí (ngôi nhà, máy móc, quần áo…) và sản phẩm
tinh thần (các hiểu biết về thế giới, tình cảm, thái độ
của cá nhân với tự nhiên, với người khác và với bản
thân mình…).



* Chủ thể hoạt động:

– Chủ thể hoạt động là một tồn tại vì nó và nó
có một tiềm năng, có đặc tính tự định vị, tự khẳng định,
tự hiện thực hoá và tự sinh thành ra chính mình.

– Đặc trưng của chủ thể hoạt động:

+ Trước hết, chủ thể phải là một cá nhân độc
lập, tự nó, vì nó và vì người khác. Khi mất độc lập hay
phụ thuộc quá nhiều vào cái khác, do cái khác quy
định, thì không còn là chủ thể nữa. Khi đó,"cái tôi phụ
thuộc" chiếm ưu thế so với "cái tôi độc lập” trong nhân
cách cá nhân.

+ Thứ hai, để trở thành độc lập, chủ thể phải
có tiềm năng nhất định. Tiềm năng của chủ thể bao
hàm cả thể chất và tâm lí. Đồng thời phải có khả năng
hiện thực hoá tiềm năng của mình thành hiện hữu.

+ Thứ ba, chủ thể luôn tự định vị, tự khẳng
định mình trong quá trình hoạt động và trong sản
phẩm của hoạt động. Trong hoạt động, cá nhân tác
động vào đối tượng, làm bộc lộ bản chất của đối tượng
và của bản thân. Khi hoạt động kết thúc, toàn bộ đặc
tính của chủ thể được khách quan hoá vào trong sản



phẩm. Tức là định vị mình vào trong sản phẩm. Vì vậy,
có thể nhận ra chủ thể thông qua sản phẩm hoạt động
của chủ thể đó.

Như vậy, cấu trúc của hoạt động là sự chuyển
hoá giữa các yếu tố: chủ thể hoạt động, đối tượng và
công cụ của hoạt động.

2.2. Cấu trúc chức năng và chuyển hoá
chức năng giữa các đơn vị trong hoạt động

Có thể xác lập cấu trúc của hoạt động theo
các đơn vị chức năng và chuyển hoá giữa các đơn vị
đó. Theo cách cấu trúc này, hoạt động bao gồm các
đơn vị: hoạt động 1  động cơ, hành động 1  mục đích,
thao tác 1  phương tiện. Các đơn vị này có quan hệ
hữu cơ và chuyển hoá lẫn nhau về chức năng. Trong
các đơn vị đó, động cơ – mục đích – phương tiện là
các thành tố khách quan, còn hoạt động – hành động
– thao tác thuộc về chủ quan.

– Động cơ – hoạt động:

Động cơ là lực hấp dẫn của đối tượng, cuốn
hút chủ thể đến với nó, nhằm thoả mãn một nhu cầu
đã được "hóa thân" trong đối tượng đó.



Trong hoạt động, đối tượng chính là vật hấp
dẫn, kích thích chủ thể tiến hành hoạt động để chiếm
lĩnh nó. Do đó, đối tượng đóng vai trò là động cơ kích
thích chủ thể. Sở dĩ như vậy, vì đối tượng là hiện thân
nhu cầu của chủ thể, nhu cầu đó, chủ thể phải thực
hiện bằng cách chiếm lĩnh được đối tượng, chủ thể sẽ
thoả mãn được nhu cầu của mình, khi đó hoạt động
được kết thúc và chuyển sang hoạt động khác, chiếm
lĩnh đối tượng khác, nhằm thoả mãn nhu cầu khác.
Chẳng hạn, học sinh học tập với tư cách là hoạt động
học, được cuốn hút bởi các tri thức khoa học, nhằm
thoả mãn nhu cần hiểu biết. Khi nhu cầu này được
thoả mãn, học sinh sẽ chuyển sang hoạt động khác.

– Mục đích – hành động:

Mục đích là đối tượng mà chủ thể ý thức cần
phải chiếm lĩnh nó, làm phương tiện để thoả mãn nhu
cầu hoạt động

Mục đích có chức năng hướng dẫn chủ thể tới
đối tượng có khả năng thoả mãn nhu cầu.

Về phía chủ thể, để đạt được mục đích, cần
phải thực hiện hàng loạt vận động, tức là hành động.
Mặt khác, mục đích không phải vì bản thân nó, mà vì



động cơ, do đó hành động thường được liên hệ với
các hành động khác trong hoạt động, nhằm hướng tới
thoả mãn nhu cầu chung. Như vậy, một hoạt động
được thực hiện bởi các hành động cụ thể, ứng với mỗi
mục đích riêng.

Để tiến hành hoạt động học tập (thoả mãn
nhu cầu học), học sinh phải thực hiện nhiều hành
động bộ phận với các mục đích riêng: Lên lớp nghe
giảng bài mục đích để tiếp thu kiến thức; ôn tập (mục
đích để củng cố kiến thức); làm bài kiểm tra (mục đích
để đánh giá kiến thức và điều chỉnh hành động học)…
Để tiến hành một buổi liên hoan, các nhóm thành viên
phải thực hiện phần việc khác nhau: Nhóm đi chợ mua
thực phẩm, nhóm chế biến và đun nấu, nhóm thu dọn
và rửa bát, đũa… Mỗi nhóm thực hiện mục đích riêng
nhưng đều hướng đến động cơ – bữa liên hoan.

Trong thực tiễn, vấn đề quan trọng là phải xác
định được vùng các mục đích phù hợp với việc thoả
mãn một động cơ nào đó, để từ đó xác định chuỗi các
hành động tương ứng dẫn đến động cơ. Điều này có ý
nghĩa sống còn trong quá trình hình thành hoạt động
của cá nhân.



– Thao tác – phương tiện:

Để chiếm lĩnh được đối tượng, với tư cách là
mục đích của hành động, cần phải có phương tiện
(phương tiện kĩ thuật hoặc phương tiện tâm lí). Về phía
chủ thể, để sử dụng được các phương tiện cần phải
tiến hành các cử động phù hợp với lôgic của mỗi
phương tiện, tức là tiến hành các thao tác. Thao tác là
các vận động của chủ thể để chiếm lĩnh đối tượng đã
được xác định trong hành động.

Thao tác là cơ cấu kỹ thuật của hành động.
Nó có chức năng là phương tiện hành động, là sự vận
hành của hành động đến mục đích. Chẳng hạn, thao
tác bắn súng của xạ thủ, thao tác viết, giải toán của học
sinh… Thao tác không "lệ thuộc" vào mục đích, mà
ngược lại, tiến trình tiến tới mục đích phụ thuộc vào
các thao tác. Cùng một mục đích nhưng trong những
điều kiện khác nhau, chủ thể hành động phải có các
thao tác khác nhau, tuỳ theo phương tiện và điều kiện
tiến hành phương tiện đó.

Về khách quan, thao tác được quy định bởi
phương tiện. Lôgíc của thao tác tuỳ thuộc vào lôgíc của
phương tiện. Thao tác viết của học sinh không phải là



sự tuỳ tiện của người viết mà do chính bản thân cái bút
quy định. Trong một hành động, mục đích tâm lí quy
định chiều hướng và tính chất của hành động, còn
phương tiện quyết định mình độ và hiệu quả của hành
động. Để đến điểm A nào đó nếu đi bằng ô tô sẽ khác
xa so với đi bằng xe đạp hay đi bộ. Tương tự, cùng lĩnh
hội nội dung môn học, nếu bằng tư duy lí luận sẽ khác
xa so với tư duy kinh nghiệm.

Như vậy, trong hoạt động, tuỳ từng tình huống
cụ thể, sự vật, hiện tượng cần chiếm lĩnh sẽ có chức
năng riêng. Với tư cách là đối tượng nhằm thoả mãn
nhu cầu, nó là động cơ, có chức đăng kích thích chủ
thể, với tư cách là phương tiện để hướng tới nhu cầu,
nó là thục đích, có chức năng hướng dẫn chủ thể, còn
với tư cách là công cụ để chiếm lĩnh mục đích (đối
tượng của hành động) nó là phương tiện, có chức
năng là cơ cấu kĩ thuật để chủ thể triển khai đến mục
đích hành động. Khi đó, về phía chủ thể, các vận động
chủ quan sẽ là hoạt động hành động hoặc thao tác.

Trong số các đơn vị nêu trên của hoạt động,
hành động đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định sự
tồn tại và phát triển của hoạt động. Đồng thời từ hành
động có thể chuyển hoá thành hoạt động, bằng cách



chuyển mục đích thành động cơ. Cũng có thể chuyển
hành động thành thao tác của hành động khác, bằng
cách luyện tập hành động, kĩ thuật hoá nó và đưa nó
vào hành động khác.

3. Phân loại hoạt động

Có rất nhiều cách phân loại hoạt động, dưới
đây là một số cách phân loại phổ biến.

3.1. Phân loại hoạt động theo đối tượng tác
động

Nếu căn cứ vào đối tượng tác động của hoạt
động, có thể chia thành bốn loại hoạt động:

– Hoạt động chơi: Đối tượng tác động là chính
quá trình chơi. Kết quả là thoả mãn nhu cầu chơi.

– Hoạt động lao động sản xuất và nghiên cứu
khoa học, sáng tạo nghệ thuật. Đối tượng tác động là
các vật (các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và do
con người sáng tạo ra). Kết quả là tạo ra vật phẩm tiêu
dùng, thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của con
người.

– Hoạt động chính trị – xã hội: Đối tượng tác



động là các quan hệ xã hội, các hiện tượng tâm lí cá
nhân, xã hội. Kết quả là tạo ra các quan hệ xã hội, tạo
ra sự biến đổi và ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau giữa
các cá nhân và nhóm xã hội, thoả mãn nhu cầu định
hướng sự phát triển xã hội, nhu cầu quan hệ, giao tiếp
xã hội.

– Hoạt động học tập: Đối tượng tác động là
chính chủ thể hoạt động. Kết quả là tạo ra sự biến đổi
bản thân, thoả mãn nhu cầu phát triển của mình.

3.2. Phân loại theo vai trò của hoạt động đối
với sự phát triển cá nhân

Theo cách phân loại này có hai loại: hoạt
động chủ đạo và hoạt động không chủ đạo.

– Hoạt động chủ đạo: Là hoạt động mà sự
phát triển của nó quy định những biến đổi chủ yếu nhất
trong các quá trình tâm lí và các cấu trúc tâm lí của cá
nhân trong mỗi giai đoạn phát triển nhất định của cá
nhân đó.

Các đặc điểm của hoạt động chủ đạo. Hoạt
động chủ đạo có bốn đặc điểm:

+ Thứ nhất: Là hoạt động mà ở trong giai



đoạn phát triển đó, các quan hệ điển hình của trẻ em
với người lớn và thông qua nó, các quan hệ của trẻ em
với thực tại được bộc lộ trọn vẹn hơn cả.

+ Thứ hai: Là hoạt động gắn kết trẻ em với
các yếu tố nào đó của môi trường, là nguồn gốc của
sự phát triển tâm lí ở giai đoạn đó.

+ Thứ ba: Là hoạt động mà trong đó các quá
trình tâm lí riêng biệt được hình thành hay được tổ
chức lại. Là hoạt động mà những biến đổi tâm lí cơ
bản của cá nhân trong giai đoạn đó, phụ thuộc vào
hoạt động đó.

Chẳng hạn, các khả năng ứng xử của trẻ phù
hợp các chuẩn mực xã hội ở tuổi mẫu giáo, được hình
thành thông qua hoạt động chơi của chúng.

+ Thứ tư: Là hoạt động mà trong đó làm nảy
sinh và diễn ra sự phân hoá thành những dạng hoạt
động mới khác. Chẳng hạn, trong hoạt động chơi của
trẻ em mẫu giáo làm xuất hiện hoạt động học tập của
các em. Khi chơi, các em đã bắt đầu học. Đến lượt nó,
hoạt động học tập sẽ trở thành hoạt động chủ đạo
trong các giai đoạn học sinh.



– Hoạt động không chủ đạo: Là hoạt động có
tác động đến hoạt động chủ đạo và đến sự phát triển
tâm lí của cá nhân trong giai đoạn đó nhưng không
phải là tác nhân chính. đồng thời bị chi phối bởi hoạt
động chủ đạo. Nó có thể là hoạt động chủ đạo của giai
đoạn lứa tuổi trước, hoặc đang được hình thành và
phát triển bởi hoạt động chủ đạo của giai đoạn hiện
thời. Chẳng hạn, chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ
tuổi mẫu giáo, nhưng là hoạt động không chủ đạo của
giai đoạn học sinh. Tuy vậy, nó có ảnh hưởng rất lớn
đến hoạt động học tập và sự phát triển tâm lí của trẻ
em lứa tuổi này.

Điều cần lưu ý là trong thực tế, hoạt động chủ
đạo và các hoạt động khác phối hợp hữu cơ với nhau
và chuyển hoá vai trò cho nhau, tạo thành hệ thống
hoạt động của cá nhân, qua đó quy định của nhân
cách đó.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 3. HOẠT ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC XÃ
HỘI TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

1. Định nghĩa tương tác xã hội

Tương tác là sự tác động qua lại giữa các sự
vật. Mọi sự vật, hiện tượng phong phú trong thế giới vô
cơ, hữu cơ và xã hội người đều được hình thành và
phát triển do có sự tương tác giữa các sự vật và hiện
tượng với nhau.

Có nhiều loại tương tác: tương tác vật lí,
tương tác sinh lí, tương tác tâm lí và tương tác xã hội.
Ở loài vật cũng có tương tác tâm lí, nhưng chỉ có con
người mới có tương tác xã hội. Tâm lí, ý thức cá nhân
được thực hiện qua các tương tác tâm lí và tương tác
xã hội. Trong đó chủ yếu là tương tác xã hội.

Tương tác xã hội là sự tác động qua lại và
ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong xã hội.

Tương tác xã hội có thể là tương tác giữa cá
nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm xã hội và
giữa nhóm xã hội với nhóm xã hội.

II. SỰ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI GIỮA CÁC CÁ
NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

  



2. Các loại tương tác xã hội

2.1. Phân loại theo mức độ tiếp xúc xã hội
giữa các chủ thể

Theo cách phân loại này có thể chia thành
các loại:

– Sự tiếp xúc xã hội: Sự tiếp xúc xã hội giữa
các cá nhân có thể diễn ra với nhiều mức độ: Sự tiếp
xúc về không gian, ở đây hầu như chưa có mối liên hệ
trực tiếp giữa các cá nhân, chỉ có vị trí không gian quan
sát gần nhau; sự tiếp xúc tâm lí, các chủ thể đã có sự
quan tâm, để ý đến nhau; sự tiếp xúc xã hội, các chủ
thể đã có hoạt động cùng nhau về không gian và thời
gian.

– Sự tương tác: các chủ thể có hệ thống hành
động ổn định, nhằm đáp lại các phản ứng tương ứng
từ phía đối tác.

– Quan hệ xã hội: Các chủ thể có hệ thống
phối hợp các hành động với nhau trở thành bền vững.

Sự tiếp xúc xã hội, sự tương tác và quan hệ xã
hội đồng thời cũng là các mức độ từ thấp đến cao của
tương tác xã hội



2.2. Phân loại theo chủ thể tác động trong
tương tác

– Nội tương tác: Là tương tác giữa ý thức của
chủ thể với các yếu tố tâm lí của chính mình. Trong loại
tương tác này ý thức của chủ thể hướng vào trong,
nhận thức và đánh giá các yếu tố tâm lí của mình. Đó
chính là quá trình tự nhận thức, tự đánh giá, tự điều
chỉnh bản thân; quá trình phản tỉnh.

– Ngoại tương tác: Là tương tác giữa các chủ
thể với nhau. ý thức của chủ thể hướng đến chủ thể
khác để nhận thức, đánh giá và điều chỉnh hành vi của
mình phù hợp với tác động của chủ thể khác. Ngoại
tương tác có nhiều loại: Tướng tác liên cá nhân: Là
tương tác giữa các cá nhân với nhau. Tương tác cá
nhân xã hội: Chẳng hạn, cá nhân phục tùng hay cưỡng
lại các tác động của nhóm và của xã hội. Tương tác
nhóm –nhóm: Chẳng hạn giữa các lớp trong trường
học có sự thi đua, liên kết, trao đổi về các vấn đề học
tập… Tương tác cộng đồng xã hội – xã hội: Chẳng
hạn, tương tác giữa các tổ chức xã hội, các quốc gia,
dân tộc…

2.3. Phân loại theo mức độ tham gia của ý



thức chủ thể vào quá trình tương tác

Theo cách phân loại này có hai loại tương tác:
tương tác phi biểu trưng và tương tác biểu trưng.

– Tương tác phi b iểu trưng: là sự tương tác
được nảy sinh do sự phản ứng trực tiếp của cá nhân
này với cá nhân kia mà không có sự lí giải ý nghĩa
hành động của nhau.

Cháu bé 6 tháng tuổi bắt chước mẹ cười,
nhăn mặt; cháu bé 2 – 3 tuổi bắt chước ngôn ngữ của
người lớn trong gia đình… là những biểu hiện của sự
tương tác phi biểu trưng. Trong các trường hợp bắt
chước vô thức này, trẻ em phản ứng trực tiếp với các
kích thích của người lớn. Tương tác phi biểu trong
cũng có thể diễn ra ở người lớn khi mất khả năng
kiểm soát của ý thức như phản ứng của người đang
tức giận, của người say rượu hay của người bị ám thị,
thôi miên…

Công thức chung của tương tác phi biểu
trưng là S – R. Trong đó S là các kích thích, còn R là
các phản ứng của cá thể. ở đây cá thể phản ứng trực
tiếp đối với các kích thích từ môi trường.



– Tương tác b iểu trưng: Là tương tác trực tiếp
giữa các cá nhân. Trong đó các chủ thể phải thường
xuyên thu nhận, hiểu, lí giải, định nghĩa, xác định hành
động của nhau, để từ đó có phản ứng đáp lại phù hợp.

Tương tác biểu trưng là quá trình hình thành
nhận thức và hành động của cả hai chủ thể, được thực
hiện dựa trên cơ sở lí giải các biểu tượng về hành
động của người đối diện để qua đó nhận ra ý nghĩa và
động cơ của hành động; đưa ra được định nghĩa về
hành động của người đó. Các cuộc trao đổi giữa học
sinh với giáo viên, sự giao lưu giữa ca sĩ với khán
giả…, là những ví dụ đơn giản về tương tác biểu trưng.

Công thức chung của tương tác biểu trưng là
S – I – R. Trong đó S là các kích thích còn I là biến số
trung gian – là sự lí giải của chủ thể về các kích thích
S, còn R là các phản ứng của chủ thể. Ở đây chủ,thể
phản ứng gián tiếp đối với các kích thích từ người
khác, thông qua khâu trung gian là các biểu tượng của
chủ thể, được hình thành từ sự phân tích ý nghĩa
ngầm ẩn trong các kích thích.

Trong quá trình hình thành, phát triển tâm lí –
xã hội của cá nhân tồn tại cả tương tác phi biểu trưng



và tương tác biểu trưng. Tuy nhiên, tương tác biểu
trưng phổ biến và có vai trò quan trọng hơn.

3. Cơ chế hình thành và phát triển Tâm lí, ý
thức xã hội trong tương tác

Trong quá trình tương tác, mọi hành vi của
chủ thể thường bắt đầu với tư cách là cái tôi chủ thể (I).
Khi cái tôi (I) tương tác với người khác làm nảy sinh cái
tôi khách thể (Me). Đó chính là toàn bộ tâm thế hành vi
của người khác được nội tâm hóa. Tức là toàn bộ các
hình dung về bản thân mình mà cá nhân học được
qua quan sát và giải nghĩa các hành vi của người
khác, là sự hình dung bản thân mình qua con mắt của
người khác. Khi cái tôi khách thể (Me) được hình thành
ở cá nhân sẽ hướng cái tôi chủ thể (I) quay trở lại để tự
nhìn nhận và đánh giá chính bản thân mình theo các
chuẩn mực văn hoá nhất định. Ở đây xuất hiện sự so
sánh giữa các chuẩn (hệ quy chiếu) với các kinh
nghiệm của cá nhân. Từ đó hình thành cái tôi liên kết
hay cái tôi tự mình (Self).

Khả năng ý thức về cái tôi, tức là tách được
mình ra khỏi chính bản thân để nhìn nhận và đánh giá
bản thân mình theo con mắt của người khác, không



phải ngay từ đầu đã xuất hiện ở trẻ em, mà phải trải
qua nhiều giai đoạn. Theo G. Mead quá trình phát triển
này ở trẻ em diễn ra qua ba giai đoạn: Giai đoạn 1 –
Bắt chước: Đây là giai đoạn trẻ em chơi một mình, trực
tiếp bắt chước hành vi của người xung quanh nhưng
không hiểu ý nghĩa của những hành vi đó (cầm giẻ lau
nhà, giặt quần áo… như mẹ). Giai đoạn 2 – Đóng vai:
Giai đoạn này trẻ đã biết có những hành vi tương ứng
với các trò chơi nhất định, đặc biệt là hành vi của bố
mẹ và người xung quanh. (Trẻ đóng vai mẹ cho búp bê
ăn, nựng yêu hoặc quát mắng búp bê. Sau đó lại tự trả
lời với mẹ…). Giai đoạn 3 – Trò chơi đóng vai: Ở giai
đoạn này trẻ em không chỉ cảm nhận và thực hiện
được các hành vi của người khác mà phải thực hiện
các vai diễn với những quy tắc mang tính xã hội (là
người mẹ thì phải làm gì? Bác sĩ phải làm gì? Một em
bé ngoan phải như thế nào?).

Việc đảm nhận vai trò của người khác giúp trẻ
học được cách điều khiển hành vi của mình theo các
khuôn mẫu vai trò xã hội. Trẻ nắm vững được các quy
tắc, các hành vi của tương tác xã hội thông qua quá
trình nội tâm hóa các chuẩn mực, khuôn mẫu hành vi,
các chế tài xã hội, biến chúng thành các giá trị cá nhân



và hòa vào cái tôi.

4. Các hướng tiếp cận tương tác xã hội
trong quá trình phát triển của cá nhân

Có nhiều hướng tương tác xã hội giữa các cá
nhân. Dưới đây là một số hướng chính:

4.1. Tiếp cận hoạt động có đối tượng

Hoạt động có đối tượng là sự tương tác của
con người với thế giới vật thể có sẵn trong tự nhiên hay
do con người sáng tạo ra. Từ đó thiết lập mối quan hệ
giữa con người với thế giới tự nhiên và thế giới đồ vật.
Vì vậy hoạt động là một phương thức tương tác của
con người. Phần đầu của chương này đã phân tích
hoạt động và cấu trúc của nó. Trong đó đã đề cập khá
kĩ sự tương tác và chuyển hóa giữa chủ thể của hoạt
động với đối tượng, qua đó hình thành và phát triển
tâm lí cá nhân.

4.2. Tiếp cận giao tiếp hàng ngày

Ngoài hoạt động với đồ vật, con người còn tác
động lẫn nhau thông qua giao tiếp hàng ngày và đây
mới là phương thức chủ yếu để cá nhân tồn tại và phát
triển với tư cách là con người xã hội. Sự tác động qua



lại giữa người với người tạo nên phương thức đặc thù
của hoạt động của con người-hoạt động giao tiếp. Từ
đó thiết lập quan hệ với nhau trong cuộc sống (quan
hệ liên cá nhân, quan hệ cá nhân – nhóm, quan hệ
nhóm – nhóm trong xã hội). Vì vậy giao tiếp là phương
thức của cá nhân trong quá trình phát triển.

Giao tiếp của cá nhân được diễn ra dưới
nhiều hình thức: giao tiếp trực tiếp – mặt đối mặt giữa
các chủ thể, giao tiếp gián tiếp thông các phương tiện
trung gian (sự trao đổi, quà tặng), thông qua quá trình
diễn các vai (trò chơi và diễn kịch) và thông qua các
hoạt động cùng nhau…

Khi tiếp cận tương tác xã hội thông qua giao
tiếp hàng ngày giữa các cá nhân, cần lưu ý những khía
cạnh sau:

– Thứ nhất, cần đặc biệt quan tâm tới các
hình thức giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt. Đây là hình
thức tương tác mạnh và hiệu quả cao. Vì loại giao tiếp
này thường diễn ra theo nguyên tắc "tôi soi gương".
Người khác là tấm gương soi của tôi.

– Thứ hai, xu hướng trao đổi giữa các cá
nhân trong giao tiếp. Trao đổi là phương thức phát



triển của cá nhân. Trong quan hệ, người cho nhiều có
thể nhận lại được nhiều từ phía người được họ cho
nhiều và ngược lại. Sự nhận được nhiều là một củng
cố tích cực hành vi chia sẻ tiếp theo.

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh
những trẻ em khi còn nhỏ hay chia đồ chơi cho bạn thì
cũng hay nhận được đồ chơi của bạn. Ngược lại,
những cháu bé luôn giữ đồ chơi của mình thì ít nhận
được đồ chơi từ các bạn khác. Những cháu hay cho
bạn mượn đồ chơi, khi trưởng thành dễ thích ứng và
dễ hoà nhập với người khác. Ngược lại, những cháu ít
cho bạn đồ chơi, khi trưởng thành khó thích ứng khó
hoà nhập với người khác.

4.3. Tiếp cận vai trò xã hội

Trong cuộc sống cũng như trong cấu trúc tâm
lí của cá nhân luôn tồn tại hai mặt: Một mặt, luôn phải
đóng các vai trò xã hội khác nhau: cha – con; anh –
em; vợ chồng; nhân viên – thủ trưởng… mà xã hội gán
cho. Mặt khác, phải luôn duy trì, thể hiện và phát triển
cái tôi, cái bản sắc riêng của mình, mà không làm mất
nó. Vì vậy, quá trình phát triển tâm lí, nhân cách của cá
nhân là quá trình cá nhân đó đóng các vai trò khác



nhau, học cách kiềm chế và kiểm soát bản thân. Khi
tham gia vai trò nào đó nhăm đảm bảo sự duy trì và
phát triển cái tôi chủ thể của mình.

Trong quá trình thể hiện các vai; trò của cá
nhân thường xuyên diễn ra các xu hướng:

– Thứ nhất: Cá nhân có xu hướng thong
muốn được người khác chấp nhận và tôn trọng vai trò
của mình. Để đạt được điều này cá nhân phải học
cách nhập các vai khác nhau trong từng cảnh: ở nhà,
trong lớp học, trên đường phố, cửa hàng, công sở…;
học cách bộc lộ khả năng của mình tương ứng với các
vai trò; tìm hiểu và lưu ý đến phản ứng của người khác.
Qua đó kiểm soát hành vi của người khác và điều
chỉnh hành vi của mình theo phản ứng của người
khác. Quá trình học cách nhập vai có thể được thực
hiện thông qua trò chơi, qua học tập và qua ứng xử
hàng ngày của cá nhân.

– Thứ hai: Xu hướng kiềm chế các biểu cảm
cá nhân. Trong quá trình thực hiện các vai trò xã trội, cá
nhân thường cố gắng tạo ra và duy trì các biểu cảm
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể; luôn phải kiềm chế các
biểu cảm của mình. Đó chính là quá trình học hỏi cách



kiểm soát các biểu cảm và hành vi của cá nhân trên cơ
sở quan sát và phân tích thái độ và ứng xử của người
khác về vai trò của mình.

4.4. Tiếp cận trò chơi

Trong đời sống tâm lí của con người không
chỉ có các yếu tố Tâm lí mang tính "khuôn mẫu do có
các hoạt động tạo thành, như tính kĩ thuật, tính kỉ luật
và các nguyên tắc xã hội khác về tư duy, thái độ và
hành vi ứng xử, mà còn có các yếu tố mang tính sáng
tạo, tự do – những yếu tố tâm lí "phi khuôn mẫu được
hình thành do trò chơi.

Trong thực tế, trò chơi một mặt, góp phần
giúp cá nhân tiếp cận, hình thành và phát triển những
khuôn mẫu đã có về nhận thức, thái độ và hành vi ứng
xử của xã hội, mặt khác còn là phương thức phát triển
các yếu tố phi khuôn mẫu xã hội. Bởi lẽ trò chơi cũng
có các nội dung và nguyên tắc nhất định. Trong đó bản
chất của trò chơi là tự do và sáng tạo. Vì vậy, trò chơi
chính là phương thức tốt nhất để cá nhân bổ sung các
thành phần mềm mại, uyển chuyển, tự do và sáng tạo
vào cấu trúc tâm lí của mình, bên cạnh các yếu tố
"nghiêm chỉnh" khuôn mẫu, tạo thành đời sống tâm



hồn phong phú.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 3. HOẠT ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC XÃ
HỘI TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

Trong các mục I và II của chương, đã đề cập
tới hoạt động có đối tượng và ít tương tác xã hội đối với
sự hình thành và phát triển cá nhân. Đặc trưng của cả
hoạt động và tương tác xã hội là tính hai chiều: chủ thể
tác động đến đối tượng, gây ra sự biến đổi ở đối
tượng; mặt khác, chủ thể tiếp nhận các tác động từ đối
tượng, giải nghĩa nó, làm biến đổi chính mình. Đó
chính là sự học của cá nhân. Như vậy, suy cho cùng,
bản chất phát triển của hoạt động và tương tác xã hội
là cá nhân học làm người, học để trở thành một chủ
thể, một thành viên của xã hội. Học chính là phương
thức hình thành và phát triển tâm lí cá nhân.

1. Định nghĩa sự học

Học là quá trình tương tác giữa cá thể với đối
tượng, kết quả là dẫn đến sự biến đổi bền vững về
nhận thức, thái độ và hành vi của cá thể đó. Học có cả
ở người và động vật. Nó là phương thức để sinh vật có
khả năng thích ứng với môi trường sống, qua đó tồn

III. SỰ HỌC CỦA CÁ NHÂN TRONG QUÁ
TRÌNH PHÁT TRIỂN

  



tại và phát triển.

Học của cả người và động vật được đặc trưng
bởi hai dấu hiệu cơ bản:

– Thứ nhất: Học là quá trình tương tác giữa cá
thể với đối tượng, tức là có sự tác động qua lại, tương
ứng giữa các kích thích từ bên ngoài với các phản ứng
đáp lại của cá thể. Đây chính là điều kiện cần của việc
học. Vì nếu chỉ có sự tác động của các yếu tố bên
ngoài mà không có sự phản ứng của cá thể thì việc
học không diễn ra.

– Thứ hai: Hệ quả của tương tác dẫn đến sự
biến đổi bền vững về nhận thức, thái độ hay hành vi
của cá thể. Nói cụ thể, tương tác phải tạo ra ở cá thể
một kinh nghiệm mới (hoặc củng cố nó), mà trước đó
không có trong kinh nghiệm của loài. Điều này giúp
phân biệt tương tác học khác với tương tác sinh lí, dẫn
đến làm thay đổi có tính sinh học (trời nắng thì cơ thể
ra mồ hôi, trời rét nổi da gà…), những tương tác không
được coi là sự học.

2. Các cơ chế học của con người

Về cơ bản sự học của con người diễn ra theo



ba cơ chế chủ yếu: tập nhiễm, bắt chước và nhận thức:

2.1. Tập nhiễm

Cơ chế giản đơn, tự nhiên và phổ biến nhất
của việc học là sự tập nhiễm.

Tập nhiễm là sự ảnh hưởng tự phát trong quá
trình tương tác lẫn nhau giữa các cá thể trong nhóm xã
hội, dẫn đến hình thành hoặc thay đổi nhận thức, thái
độ và hành vi của các cá thể đó.

Đặc trưng nổi bật của tập nhiễm là sự tác
động và tiếp nhận một cách vô thức nhằm hình thành
những hành vi. Trong tập nhiễm, mặc dù sự tương tác
giữa các cá thể khác có chủ ý trước, nhưng sự ảnh
hưởng lẫn nhau giữa các cá thể trong cơ chế tập
nhiễm rất lớn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Điều này giải
thích vì sao, trong gia đình và trên lớp học, tính cách và
hành vi ứng xử của con trẻ, thành viên các lớp tuổi nhỏ
thường rất giống cha mẹ, cô giáo, cho dù người lớn
không chủ ý dạy bảo chúng như vậy. Nhiều bậc cha
mẹ hay phàn nàn về thói quen không tốt của con mình
(nói dối, thiếu nghị lực trong cuộc sống, không ngăn
nắp trong sinh hoạt…) và quả quyết rằng, mình không
hề dạy những cái đó cho con cháu. Nhưng họ không



để ý, những thói quen đó có ở chính họ và đứa trẻ đã
bị nhiễm phải chúng ngay từ khi còn nhỏ.

Cơ chế tập nhiễm có vai trò rất lớn trong việc
hình thành, duy trì và điều chỉnh hành vi, thói quen của
trẻ nhỏ. Hiệu quả của sự tập nhiễm đối với trẻ em tuỳ
thuộc vào sự gương mẫu của người lớn. Cần nhớ
rằng, nguyên tắc vàng trong giáo dục trẻ em là sự nêu
gương của người lớn.

2.2. Bắt chước

Bắt chước là cơ chế học trong đó cá thể lặp
lại những ứng xử (hành vi ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)
của cá thể khác, dựa vào hình ảnh tri giác được về
những ứng xử đó hay biểu tượng đã có về chúng.

Học theo cơ chế bắt chước có bốn đặc điểm
sau:

– Thứ nhất: Cơ chế bắt chước rất phổ biến ở
người. Nó đảm bảo cho cá nhân tiếp thu nhiều kinh
nghiệm ứng xử trong cuộc sống.

– Thứ hai: Mô hình chung của cơ chế bắt
chước là: Quan sát đối tượng, những hình ảnh quan
sát được lưu giữ trong trí nhớ và được tạo dựng lại ở



trong đầu theo hình ảnh đã tri giác được, sau đó được
chuyển ra ngoài thành hành vi. Hành vi này được đối
chiếu với vật mẫu và được luyện tập nếu nó phù hợp
với vật mẫu và được củng cố. Kết quả là cá nhân có
hành vi tương ứng với hành vi– mẫu. Công thức chung
là: quan sát vật mẫu " ghi nhớ " tạo dựng lại vật mẫu
trong đầu " hành vi lặp lại " củng cố. Trong sơ đồ
trên, khâu đầu tiên là cá nhân quan sát vật mẫu.

Ở trẻ ấu nhi (khi trí nhớ chưa phát triển) thì
mô hình bắt chước rất sơ giản: quan sát vật mẫu "
phản ứng lặp lại " củng cố. Sự phản ứng lặp lại này
xảy ra gần như đồng thời với hành vi mẫu (trẻ ấu nhi
khóc, cười, mếu theo người lớn). Khi lớn, sơ đồ bắt
chước mới đầy đủ các thành phần.

– Thứ ba: Bắt chước có nhiều mức độ: bắt
chước dựa trên hình ảnh quan sát tức thời của trẻ ấu
nhi; bắt chước dựa trên hình ảnh tri giác của trẻ nhỏ
(trẻ em 1 tuổi bắt chước tiếng kêu của con vật hay âm
thanh phát ra từ đồ chơi); bắt chước dựa trên hình ảnh
tinh thần (trẻ 3 tuổi bắt chước động tác của con vật hay
của người lớn khi nó không còn xuất hiện trước mặt);
bắt chước dựa trên biểu tượng đã có và bắt chước dựa
trên các khái niệm (bắt chước có ý thức của người



trưởng thành).

– Thứ tư: Bắt chước có thể diễn ra không chủ
định hay có chủ định. Bắt chước không chủ định là
những bắt chước ngẫu nhiên, vô thức, không có mục
đích định trước, còn bắt chước có chủ định là những
bắt chước có mục đích, có sự chuẩn bị trước về nội
dung, phương pháp, phương tiện.

Trong đời sống của cá nhân có rất nhiều
hành vi cũng thư tri thức được hình thành theo cơ chế
bắt chước. Tuy nhiên, đây không phải là cơ chế học
cao nhất và cơ bản của con người.

2.3. Hoạt động nhận thức

Để khám phá và chuyển hoá những kinh
nghiệm xã hội – lịch sử của xã hội thành kinh nghiệm
riêng, cá nhân không thể chỉ thực hiện bằng cơ chế
tập nhiễm hay bắt chước, mà phải bằng một hoạt
động đặc thù: Hoạt động nhận thức.

Hoạt động nhận thức là quá trình cá nhân
thâm nhập, khám phá, tái tạo lại, cấu trúc lại thế giới
xung quanh, qua đó hình thành và phát triển chính bản
thân mình, mà trước hết là các kiến thức về thế giới,



các kĩ năng và phương pháp hành động cũng như
những giá trị sống khác.

Nhận thức có bốn đặc trưng cơ bản sau:

– Thứ nhất: Hoạt động nhận thức có mục đích
khám phá, tái tạo lại và sáng tạo thế giới, nhằm thoả
mãn nhu cầu nhận thức của con người, qua đó hình
thành và phát triển hiểu biết của con người về thế giới
và phương pháp vận động của nó. Thực chất của hoạt
động nhận thức là quá trình cá nhân tích cực hoạt
động trong thế giới các sự vật, hiện tượng, thâm nhập
vào chúng, khám phá, phân tích, tái tạo lại cấu trúc lại
chúng bằng các hành động vật chất và tinh thần, trí óc.

– Thứ hai: Trong hoạt động nhận thức, con
người không trực tiếp tác động vào đối tượng, mà phải
gián tiếp thông qua công cụ (phương tiện). Vì vậy trong
hoạt động nhận thức bao giờ cũng diễn ra một quá
trình kép: Quá trình tìm hiểu và nắm vững cách sử
dụng công cụ (học cách sử dụng công cụ) và quá trình
tìm hiểu, tái tạo lại đối tượng nhận thức. Hai quá trình
này không tách rời nhau mà thường chuyển hoá lẫn
nhau, tạo thành bản chất của quá trình nhận thức:
Nhận thức về đối tượng và cách tiếp cận đối tượng.



– Thứ ba: Hoạt động nhận thức diễn ra trong
một tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các cá
nhân.

– Thứ tư: Hoạt động nhận thức có nhiều cấp
độ, tuỳ thuộc vào sự tham gia của các chức năng nhận
thức: cảm tính và lí tính. Trong nhận thức cảm tính, vai
trò chủ đạo thuộc về cảm giác, tri giác dựa trên nền
tảng của các quá trình: trí nhớ, kết hợp với sự tham gia
của tư duy tái tạo. Trong nhận thức lí tính, vai trò chủ
đạo thuộc về tư duy lôgíc, tư duy và tưởng tượng sáng
tạo.

Trên đây là các cơ chế học chủ yếu của con
người. Các cơ chế này không tồn tại riêng rẽ hoặc xếp
chồng lên nhau. Chúng đan xen, kế thừa, giao thoa và
hỗ trợ nhau trong suốt quá trình phát triển của cá nhân
và xã hội.

3. Các phương thức học trong quá trình
phát triển của cá nhân

3.1. Học ngẫu nhiên

Học ngẫu nhiên là sự thay đổi nhận thức,
hành vi hay thái độ nhờ lặp lại các hành vi mang tính



ngẫu nhiên, không chỉ định.

Về cơ chế sinh lí thần kinh, học ngẫu nhiên là
sự hình thành các phản xạ có điều kiện bậc thấp. Vì
vậy, còn gọi đó là học phản xạ. Đây là mức học thấp,
phổ biến, có cả ở con người và con vật.

3.2. Học kết hợp

Học kết hợp là cá nhân thu được kiến thức, kĩ
năng hoặc thái độ nhờ vào việc triển khai một hoạt
động nhất định. Nói cách khác, học kết hợp là việc học
gắn liền và nhờ vào việc triển khai một hoạt động khác.
Chẳng hạn, cá nhân có thể hiểu cách nấu món ăn do
tiến hành nấu ăn, biết cách sửa chữa xe đạp trong quá
trình đi xe hàng ngày… Bằng cách học này, cá nhân có
thể thu được nhiều kinh nghiệm qua trực tiếp sản xuất,
qua giao tiếp và ứng xử hàng ngày, qua hoạt động xã
hội và vui chơi…

Điểm nổi bật của học kết hợp là không có
hoạt động riêng với mục đích, nội dung và phương
pháp đặc thù. Các kết quả thu được từ học kết hợp là
các trải nghiệm riêng của cá nhân, nên mặc dù đó là
những kinh nghiệm rất sâu sắc với cá nhân đó, nhưng
chúng không có tính phổ biến.



Học kết hợp là phương thức học phổ biến của
con người. Nó là phương tiện chủ yếu để duy trì sự tồn
tại của cá nhân và xã hội, nhất là trong các xã hội có
trình độ sản xuất và khoa học thấp kém.

3.3. Học tập

Học tập là việc học có chủ ý, có mục đích định
trước, được tiến hành bởi một hoạt động đặc thù –
hoạt động học, nhằm thoả mãn nhu cầu học của cá
nhân.

Đặc trưng của học tập và cũng là sự khác biệt
lớn giữa nó với học ngẫu nhiên hay học kết hợp là học
tập bao giờ cũng nhằm thoả mãn một nhu cầu học
nhất định, được kích thích bởi động cơ học và được
thực hiện bởi một hoạt động chuyên biệt. Hoạt động
học với nội dung, phương pháp, phương tiện riêng.
Một điểm khác biệt nữa là học tập không chỉ đem lại
cho người học kinh nghiệm cá nhân như trong học kết
hợp, mà giúp người học lĩnh hội được các tri thức
khoa học, đã được loài người thực nghiệm và khái
quát hoá thành những chân lí phổ biến. Vì vậy, xã hội
càng hiện đại, khoa học càng phát triển thì học tập
càng đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của cá



nhân và xã hội.
 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 3

1. Anh (chị) hãy phân tích cấu trúc và sự
chuyển hoá chức năng của các đơn vị chức năng của
hoạt động.

2. Anh (chị) hãy phân tích tương tác xã hội và
cơ chế hình thành, phát triển tâm lí trong quá trình
tương tác xã hội.

3. Anh (chị) hãy phân tích sự học và các cơ
chế học của con người trong quá trình phát triển của
cá nhân.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Trong sự phát triển tâm lí cá nhân, hoạt
động và tương tác xã hội đóng vai trò quyết định,
nhưng sự phát triển tâm lí của cá nhân và ngay cả hoạt
động và tương tác của cá nhân cũng phải diễn ra trong
sự tương tác với các yếu tố thể chất, trong đó có di
truyền và bẩm sinh và yếu tố môi trường.

– Di truyền là sự truyền lại của thế hệ trước
cho thế hệ sau các đặc tính của mình. Di truyền và
bẩm sinh có vai trò rất quan trọng trong việc quy định
các tính trạng về thể chất và một số chức năng tâm lí tự
nhiên của cá nhân. Bản thân di truyền và bẩm sinh
cũng được biến đổi dưới sự tác động của hoạt động
cá nhân trong môi trường sống.

– Yếu tố môi trường sống, chủ yếu là môi
trường văn hóa – xã hội có vị thế đặc biệt trong sự phát
triển cá nhân. Trước hết, chúng tạo nên nguồn gốc và
nội dung tâm lí của sự phát triển. Đồng thời tạo ra các

Chương 4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

  



khuôn mẫu quy định phương thức hình thành và phát
triển tâm lí cá nhân. Mỗi nền văn hóa – mỗi xã hội có
nội dung và phương thức tác động riêng tới sự phát
triển cá nhân. Đối với sự phát triển cá nhân, các môi
trường văn hoá – xã hội quan trọng là gia đình, nhóm
bạn, nhà trường và các phương tiện truyền thông hiện
đại.

Mối quan hệ giữa môi trường với sự phát triển
của cá nhân có lính hai chiều. Một mặt cá nhân "tắm
mình" trong môi trường, tự giác tiếp nhận và xử lí các
kích thích từ phía môi trường, mặt khác tích cực tác
động lại môi trường, làm biến đổi môi trường theo
mục đích riêng của mình. Đó là quá trình cá nhân từ
chỗ bị phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường đến chỗ
làm chủ và sáng tạo ra môi trường.

 

I. YẾU TỐ DI TRUYỀN VÀ BẨM SINH 
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LÍ NGƯỜI 
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

1. Di truyền và bẩm sinh là gì?

1.1. Di truyền

– Di truyền là sự truyền lại của thế hệ trước
cho thế hệ sau những đặc tính của mình.,

Sự di truyền được thực hiện theo cơ chế mã
hoá và giải mã các gen. Trong điều kiện bình thường,
thông tin di truyền được truyền qua các phân tử ADN
(axit deoxynbonucleic). Cấu trúc vật lí của mỗi phân tử
ADN tạo nên một loại mã tương ứng với các đặc tính di
truyền mà nó được xác định cho cá thể người.

– Kiểu di truyền và kiểu ngoại hình

Kiểu di truyền là tập hợp các đặc tính được di
truyền, được kế thừa từ thế hệ trước.

Trong quá trình di truyền, các đặc tính di
truyền có thể được biểu hiện một phần hoặc không
được bộc lộ ra bên ngoài. Toàn bộ các đặc tính được
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bộc lộ ra bên ngoài tạo thành kiểu ngoại hình.

Kiểu ngoại hình là tập hợp các đặc tính di
truyền được thể hiện ra trong suốt cuộc đời của mỗi cá
thể.

Kiểu di truyền là khả năng tiềm tàng của cá
thể (chẳng hạn giới hạn về chiều cao, màu mắt, màu
da…). Còn ngoại hình là bề ngoài thực sự của cá thể
đó (chiều cao, cân nặng, màu mắt thực…). Kiểu ngoại
hình là sự kết hợp giữa kiểu di truyền với những trải
nghiệm của chính cá thể trong cuộc sống. Do đó kiểu
ngoại hình thường không trùng khớp với kiểu di truyền.
Chẳng hạn, hai đứa trẻ có kiểu di truyền giống nhau về
thiều cao và cân nặng, nhưng một trẻ được luyện tập
thể thao nhiều hơn sẽ có chiều cao cao hơn, còn trẻ
kia được ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn sẽ có cân
nặng hơn. Ngược lại, các cá nhân có nhiều điểm bên
ngoài rất giống nhau, nhưng thực ra chúng có hai kiểu
di truyền khác nhau.

1.2. Bẩm sinh

Bẩm sinh là những đặc tính của cá thể có
ngay từ khi mới sinh và tồn tại tương đối ổn định trong
suốt cuộc đời của cá thể đó.



Khi sinh ra, mỗi trẻ em đã có cấu trúc cơ thể
và các phản ứng riêng, đó chính là các yếu tố bẩm
sinh. Những cấu trúc cơ thể và phản ứng này chủ yếu
do di truyền quy định. Tuy nhiên, nhiều đặc tính di
truyền bị thay đổi, do quá trình hình thành và phát triển
của thai nhi chịu sự tác động của các yếu tố ngoại
cảnh người mẹ khi mang thai bị bệnh tật, sự tác động
của các kích thích hoá lí có hại…), dẫn đến các dị tật
của trẻ em khi sinh.

Mặt khác, không phải toàn bộ đặc tính di
truyền của cá thể đều được bộc lộ ngay từ khi đứa trẻ
mới sinh, mà được bộc lộ dần trong quá trình sống
của cá thể. Những đặc tính này cũng được coi là bẩm
sinh.

Cần phân biệt yếu tố bẩm sinh (sinh ra đã có
và sẽ có do di truyền) với các thay đổi của cơ thể do tác
động của ngoại cảnh (trẻ em sống trong môi trường bị
nhiễm phóng xạ nặng, hoặc thiếu iôt…), các tai nạn do
bệnh tật, chấn thương… Những biến đổi đó tuy có ảnh
hưởng rất lớn tới sự phát triển của cá nhân, nhưng
chúng không phải là bẩm sinh.

2. Di truyền và bẩm sinh đối với sự phát



triển tâm lí cá nhân

2.1. Quan hệ giữa chủ thể với yếu tố di
truyền và bẩm sinh trong quá trình phát triển tâm lí
cá nhân

Yếu tố di truyền và bẩm sinh không quy định
trực tiếp nội dung tâm lí và không tác động trực tiếp tới
sự phát triển tâm lí của cá nhân, mà là gián tiếp thông
qua hoạt động cá nhân. Điều này được thể hiện ở hai
điểm sau:

– Thứ nhất, các yếu tố di truyền và bẩm sinh
(nói chung là yếu tố tư chất), không trực tiếp quy định
sự phát triển tâm lí mà chỉ đặt ra trước chủ thể các khả
năng khác nhau. Còn việc khai thác nó như thế nào,
tuỳ thuộc vào chủ thể và hoạt động của chủ thể đó.
Điều này giống như trong chơi bài, mỗi người lúc đầu
đều ó sẵn trong tay số quân bài nhất định. Mức độ xấu
hay tốt của những quân bài đó có thể gây khó khăn hay
thuận lợi cho người chơi, nhưng hiệu quả của cuộc
chơi được quyết định bởi chính người sử dụng những
quân bài đó, cho dù chúng là tốt hay xấu ít nhiều.

– Thứ hai, các yếu tố Sinh lí thần kinh có tính
bẩm sinh có thể được phát triển theo các hướng khác



nhau hoặc bị thui chột nếu chủ thể được sống và hoạt
động trong các môi trường khác nhau. Ở đây, những
yếu tố sinh lí thần kinh, không chỉ là tiềm năng phát
triển, mà còn chịu tác động của chính hoạt động của
trẻ em trong các môi trường sống.

2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố di truyền và
bẩm sinh đến sự phát triển tâm lí cá nhân

Yếu tố di truyền và bẩm sinh tạo ra tiềm năng
cho sự phát triển, góp phần quy định chiều hướng, tốc
độ, hiệu quả và mức độ các hoạt động của cá nhân,
qua đó ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lí của cá nhân.
Điều này được thể hiện khá rõ qua các khía cạnh sau
đây:

– Ảnh hưởng tới tốc độ và mức độ phát triển
tâm lí cá nhân.

Biểu hiện trong các lĩnh vực liên quan trực
tiếp tới cơ chế hoạt động của hệ thần kinh, hệ nội tiết
và các chức năng sinh lí khác như khí chất, xúc cảm và
một số nét tính cách… Các hoạt động tâm lí mang tính
văn hoá thường ít bị chi phối hơn.

Trong quá trình phát triển của cá nhân, một



số yếu tố tâm lí chịu sự tác động của di truyền và bẩm
sinh mạnh hơn so với các yếu tố khác. Chẳng hạn,
đặc tính nói bập bẹ, nói lắp của trẻ nhỏ (khoảng từ 8 –
10 tháng tuổi), hoặc các "phức cảm hớn hở “ chịu ảnh
hưởng mạnh của di truyền. Ngược lại, một số đặc tính
khác như khả năng trí tuệ bậc cao hay tính cách… thì
mức độ tác động của di truyền thường thấp hơn. Quá
trình hình thành và phát triển của các yếu tố này chịu
sự chi phối bởi nhiều yếu tố khác, đặc biệt là kinh
nghiệm do cá nhân tạo được. Đồng thời môi trường
cũng có thể làm cản trở hoặc kìm hãm, hạn chế tác
động của đi truyền. Chẳng hạn, trong những trường
hợp người mẹ và trẻ sơ sinh ít được tiết xúc với nhau,
ở đứa trẻ sẽ hình thành tình cảm gắn bó mẹ – con với
người khác, mà không gắn bó với mẹ đẻ.

– Ảnh hưởng đến sự tương đồng là khác b iệt
về cá nhân trong quá trình phát triển

Các kết quả nghiên cứu về chỉ số trí tuệ (chỉ
số IQ) của các mẫu trẻ em sinh đôi cùng trứng và khác
trứng được nuôi dưỡng trong các môi trường khác
nhau đã cho thấy mức tương đồng cao về IQ giữa trẻ
em sinh đôi cùng trứng (cùng kiểu gen), dù được nuôi
dưỡng trong cùng hoặc khác gia đình.



Các ưu thế nổi trội về cấu trúc thần kinh, hệ
nội tiết và cấu trúc cơ thể tạo tiền đề sinh lí thần kinh
thuận lợi để hình thành và phát triển năng khiếu hoạt
động trong các lĩnh vực khác nhau (hội họa, âm nhạc,
văn học, toán, kĩ thuật, thể thao…). Các yếu tố bẩm
sinh không thuận lợi (sự chậm phát triển của hệ thần
kinh, các khuyết tật bẩm sinh…), thậm chí, sự phát
triển không bình thường của cơ thể (thể trạng yếu, quá
thấp hoặc quá cao…). thường gây khó khăn, làm suy
giảm hiệu quả hoạt động của cá nhân, dẫn đến mặc
cảm tự ti và các yếu tố tâm lí khác.

– Yếu tố di truyền và bẩm sinh tác động đến
hoạt động của cá nhân trong các môi trường hoạt
động của cá nhân đó

Mỗi cá nhân được thừa hưởng từ thế hệ trước
một bộ gen riêng, không giống ai. Các gen này góp
phần tạo ra một phổ hành động riêng của mỗi cá nhân
trong môi trường dùng cho nhiều người. Hệ quả là
cùng một môi trường, các cá nhân khác nhau sẽ có
phổ hành động khác nhau, với các hiệu quả khác
nhau, dẫn đến sự phát triển khác nhau. Chẳng hạn,
một cá nhân A có tiềm năng (do di truyền và bẩm sinh
tạo ra) cao, sẽ có phổ hành đồng rộng, trong khi đó có



nhân B có tiềm năng thấp, sẽ có phổ hành động hẹp.
Vì vậy, nếu cá nhân A đạt hiệu quả cao trong phổ hành
động của mình, sẽ phát triển tốt hơn so với cá nhân B.
Mặt khác, trong môi trường bị nghèo chất kích thích
cho sự phát triển, thì cá nhân A hành động có hiệu quả
hơn so với cá nhân B, nhờ đó ảnh hưởng mạnh hơn
đến sự phát triển. Hệ quả là cá nhân A đạt mức độ
phát triển tối ưu hơn, cao hơn so với cá nhân B.

– Yếu tố tố di truyền và bẩm sinh ảnh hưởng
đến việc lựa chọn và hiệu chỉnh việc lựa chọn môi
trường của cá nhân trong quá trình phát triển. Có ba
kiểu hiệu chỉnh chủ yếu:

+ Hiệu chỉnh di truyền – môi trường thụ động

Ngay từ khi mới ra đời, đứa trẻ đã được sống
trong môi trường gia đình do bố mẹ tạo nên. Kiểu môi
trường sống đó được tạo dựng bởi hệ gen mà bố và
mẹ thừa hưởng theo di truyền và lại truyền cho con
cháu của họ. Như vậy, môi trường nuôi dạy trẻ em
được hiệu chỉnh với kiểu gen của đứa trẻ. Chẳng hạn,
bố mẹ có kiểu gen có năng khiếu nghệ thuật sẽ tạo
dựng môi trường gia đình khuyến khích con cái hoạt
động sáng tạo nghệ thuật. Bản thân đứa trẻ cũng sẽ



được thừa hưởng từ bố mẹ gen năng khiếu nghệ
thuật, nên chúng có nhiều khả năng và điều kiện đáp
ứng với môi trường giáo dục của mình. Như vậy, đứa
trẻ đã được hiệu chỉnh bởi môi trường và gen của nó.
Tuy nhiên, sự hiệu chỉnh này có tính thụ động.

+ Hiệu chỉnh di truyền – môi trường tích cực

Mỗi cá nhân thường lựa chọn và hoạt động
tích cực trong môi trường của chủ thể tương hợp với
kiểu gen của chủ thể đó. Cháu bé có kiểu gen có xu
hướng hướng hướng ngoại thường thích chọn những
môi trường hoạt động có sự giao tiếp rộng rãi với bạn
bè, thích mời bạn đến nhà chơi, thích các hoạt động
tập thể sôi nổi… Ngược lại, những cháu bé có xu
hướng hướng nội thường né tránh những cuộc tụ tập
đông người, thích làm những việc độc lập… Những
khoảng môi trường mà trẻ em chọn và hoạt động như
vậy có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển các yếu tố
xúc cảm, xã hội và trí tuệ cá nhân.

+ Hiệu chỉnh di truyền – môi trường liên cá
nhân

Mỗi cá nhân có hệ gen khác nhau nên có
những phản ứng đặc trưng đối với môi trường xung



quanh và với người khác. Mặt khác, người khác tiếp
nhận và phản ứng lại những tín hiệu đó cũng theo
cách riêng của mình, từ đó tạo ra một quan hệ đặc
trưng giữa cá nhân với cá nhân trong cuộc sống. Quan
hệ này có ảnh hưởng rất lớn đối với sự hình thành và
phát triển tâm lí cá nhân. Chẳng hạn, một cháu bé linh
hoạt, cởi mở thường nhận được sự quan tâm nhiều
hơn của mọi người so với cháu bé thụ động, kém linh
hoạt. Ở trường hợp này, hệ gen là nguồn khởi phát kết
hợp với sự tác động của môi trường (sự tác động lại
của người xung quanh) đóng vai trò quan trọng trong
sự phát triển tâm lí cá nhân.

Trên đây là ba kiểu hiệu chỉnh mối quan hệ
giữa yếu tố di truyền – môi trường trong sự phát triển
của cá nhân. Các kiểu hiệu chỉnh này tồn tại và phát
huy tác dụng trong suốt quá trình phát triển của cá
nhân. Tuy nhiên, trong các giai đoạn phát triển khác
nhau, mức độ ảnh hưởng của các kiểu hiệu chỉnh có
khác nhau. Đối với trẻ thơ, còn phụ thuộc nhiều vào gia
đình, kiểu hiệu chỉnh di truyền môi trường thụ động
đóng vai trò rất quan trọng. Khi trẻ đến tuổi đi học,
phạm vi hoạt động rộng hơn thì kiểu hiệu chỉnh di
truyền – môi trường tích cực chiếm ưu thế. Còn kiểu



hiệu chỉnh di truyền – môi trường liên cá nhân diễn ra
trong cả đời người.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

1. Môi trường tự nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm toàn bộ những
gì không phải là con người và do con người tạo ra,
nhưng nó có liên quan đến con người như một chủ thể
và tác động đến cuộc sống, đến tâm – sinh lí của con
người.

Môi trường tự nhiên gồm tất cả những gì có
trong thiên nhiên và những quyền năng của nó có thể
tác động đến con người. Đó là những gì gần gũi với
con người và dễ cảm nhận như đất đai, sông núi,
nắng mưa, hạn hán, lũ lụt, thời tiết nơi ta ở… và cả
những gì khó nhận biết như hiện tượng bão từ, hiệu
ứng nhà kính hay các hành tinh xa xôi trong vũ trụ… Tự
nhiên hoạt động theo các quy luật của nó. Mọi sự tồn
tại của tự nhiên và các quy luật vận động của nó như
một chủ thể và đều tác động đến con người, đến sự
phát triển tâm lí người.

II. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

  



2. Tác động của môi trường tự nhiên đến sự
phát triển tâm lí người

Tác động của môi trường tự nhiên đến sự
phát triển tâm lí người diễn ra theo các hướng khác
nhau.

Trước hết, môi trường tự nhiên là điều kiện
khách quan. Nó tác động tới việc tổ chức sản xuất và tổ
chức đời sống cộng đồng, tạo ra bản sắc văn hoá của
mọi cộng đồng. Đến một mình, bản sắc văn hoá quy
định sự phát triển của mỗi cá nhân. Chẳng hạn, ở các
vùng đồng bằng đất đai phì nhiêu, thuận tiện cho việc
trồng lúa nước, phát triển nông nghiệp trồng lúa và tổ
chức xã hội thành các cộng đồng làng xóm. Từ đó hình
thành văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước mà đặc
trưng là văn hoá làng, với các khuôn mẫu quy định sự
phát triển các thành viên trong cộng đồng.

Thứ hai, nôi trường tự nhiên trực tiếp tác động
đến các hành động nhận thức và sinh hoạt của các cá
nhân sống trong đó. Người sống ở vùng núi cao sẽ có
nét tâm lí khác người sống ở vùng ven biển. Người
sinh sống ở những nơi thiên nhiên khắc nghiệt sẽ có
nét tâm lí khác những người sinh sống nơi thiên nhiên



ưu đãi… Người sinh sống ở nơi thiên nhiên còn giữ
được vẻ tự nhiên có nét tâm lí khác những người sinh
sống ở nơi mà thiên nhiên đã bị chính con người huỷ
hoại…

3. Thái độ và ứng xử của con người với tự
nhiên

Trong lịch sử, có hai thái cực quan hệ giữa
con người với tự nhiên, tạo ra hai dòng văn minh:

Quan điểm thứ nhất với thế giới quan chủ đạo
là triết lí con người chinh phục tự nhiên, có xu hướng
đề cao vai trò của con người đối với tự nhiên, chinh
phục, cải tạo và khai thác tự nhiên theo ý muốn và lợi
ích của mình. Dòng văn minh với triết lí con người
chinh phục tự nhiên đã góp phần hình thành và phát
triển các năng lực nhận thức, khám phá khoa học
công nghệ, tạo ra các nét tính cách mạnh mẽ và khả
năng tự chủ của con người trước tự nhiên. Tuy nhiên,
sức mạnh và sự tàn phá của con người đã và đang tạo
ra sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa con người với
tự nhiên.

Quan điểm thứ hai có thế giới quan chủ đạo
là triết lí con người hòa hợp với tự nhiên , có xu hướng



đề cao vai trò của tự nhiên đối với con người. Từ đó
hình thành lối sống tôn trọng (thậm chí tôn sùng) và
hoà hợp với thiên nhiên, thuận theo thiên nhiên để tồn
tại và phát triển. Dòng văn minh với triết lí con người
hoà hợp với tự nhiên đã góp phần hình thành và phát
triển nhận thức và năng lực tổ chức đời sống cộng
đồng, phát triển các phẩm chất tâm lí mang tính cộng
đồng, sự đoàn kết, khoan dung, tôn trọng tình cảm, sự
hoà hợp và đạo lí… Tuy nhiên, tâm lí sợ hãi và tôn thờ
tự nhiên, tôn thờ sức mạnh siêu nhiên đã kìm hãm sự
phát triển tiềm năng của con người, làm thui chột tính
tự lập, tự chủ, sự tự trọng của con người đối với chính
bản thân mình.

Ngày nay, do khoa học phát triển, con người
nhận thấy nếu hiểu và vận dụng một cách cực đoan thì
không thể tránh khỏi sự trừng phạt từ thiên nhiên đối
với con người hoặc làm cho thân phận con người trở
nên nhỏ bé, tầm thường trước tự nhiên. Thái độ ứng
xử đúng đắn nhất của con người đối với giới tự nhiên
nhiên là sống hoà hợp với tự nhiên, trong chừng mực
chinh phục tự nhiên và tuân theo quy luật của nó.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ NHÂN

1. Môi trường văn hoá – xã hội

1.1. Môi trường văn hoá

Về thuật ngữ gốc, trong tiếng Hán cổ, văn có
nghĩa là đẹp; hoá là thay đổi, biến hoá. Văn hoá có
nghĩa là làm biến đổi cái gì đó cho đẹp, đẹp hơn. Văn
hoá là giáo dục và cảm hoá con người theo cái đẹp.
Loài người đã trải qua các giai đoạn mộng muội " đã
man " văn minh. Trong ngôn ngữ cổ La tinh: cultura =
vun trồng. Vun trồng cây cối ngoài đồng, chăm sóc cây
từ khi còn là mầm non yếu ớt cho đến khi trưởng thành
ra hoa kết trái. Cultura có nghĩa là thiêng liêng. Chuyển
vào trong xã hội, sự nghiệp vun trồng được gọi là
Cultura animi = vun trồng tinh thần (vun đắp linh thần
con người từ nhỏ đến trưởng thành). Như vậy, thuật
ngữ Cultura vừa có nghĩa là cái rất quý giá, thiêng
liêng, liệu có nghĩa là sự chăm sóc, vun trồng.

Tuy có sự khác nhau, nhưng trong quan niệm

III. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XÃ HỘI VỚI
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

  



của người phương Đông và phương Tây cổ có điểm
thống nhất là coi văn hoá không phải là một vật, là một
cái gì đó quan sát và cầm nắm được, mà là một trạng
thái tinh thần và tác động đến đời sống của mỗi cá
nhân và cả cộng đồng.

Theo Đào Duy Anh: Văn hoá văn vật và giáo
hóa, văn hóa là giáo hóa con người trở nên đẹp đẽ.

Theo Federico Mayer (nguyên Tổng thư kí
UNESCO): "Văn hoá là tổng thể sống động của sự
sáng tạo trong quá khứ và hiện tại, qua các thế kỉ, hoạt
động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị
các truyền thống và thị hiếu, những yếu tố xác định nên
đặc tính riêng của một dân tộc".

Mỗi sự vật (do con người sáng tạo ra hoặc
con người lợi dụng nó nhằm phục vụ cho đời sống
của mình) đều có hai mặt: Một mặt, có đặc tính vật thể
hướng tới thoả mãn nhu cầu của con người. Đó đánh
là giá trị sử dụng. Mặt khác, nó mang tính khuôn mẫu
quy định nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử của con
người. Đó là giá trị văn hoá. Ngôi nhà được làm ra để
che mưa, nắng, gió rét… cho cơ thể ghi ": sử dụng.
Nhưng cũng quy định hành vi ứng xử của con người



sử dụng nó- giá trị văn hoá. Cái ghế chạm đầu rồng là
vật để ngồi, nhưng đồng thời là biểu tượng của quyền
uy. Với tư cách là cái ghế, ai cũng có thể ngồi và ngồi
theo cùng một kiểu do chính cái ghế quy định. Nhưng
với tư cách là ngai vàng thì không phải ai cũng dám
ngồi nếu không được phép.

Văn hoá tạo ra môi trường nuôi dưỡng tinh
thần con người. Cuộc sống của mỗi cá nhân, cộng
đồng có hai môi trường: môi trường sinh họat (sinh
quyển), nuôi sống cơ thể và môi trường văn hoá (văn
quyển). Hai môi trường này tác động lẫn nhau và môi
trường văn hoá ngày càng có vai trò quyết định trong
sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng. Cá nhân
hay cộng đồng muốn phát triển tốt thì cả sinh quyển và
văn quyển đều phải được phong phú và lành mạnh.
Nếu bị nghèo nàn và ô nhiễm thì dễ bị tổn thương (suy
dinh dưỡng cơ thể và què quặt tinh thần).

Như vậy, văn hoá được hiểu là cái do con
người tạo ra và tích luỹ qua các thế hệ. Đồng thời cái
đó trở thành tác nhân chủ yếu quy định nhận thức, thái
độ và hành vi ứng xử của cá nhân, cộng đồng, tức là
quy định sự phát triển của cá nhân hay cộng đồng
đang sở hữu nó. Về phương diện này, văn hóa chính



là các khuôn mẫu do con người tạo ra và tích lũy qua
nhiều thế hệ của mỗi cộng đồng. Các khuôn mẫu này
rèn đúc nhận thức, thái độ và hành vi ứng sử của các
thành viên trong cộng đồng đó.

Trong mỗi nền văn hoá có rất nhiều giá trị văn
hoá khác nhau, tạo ra nhiều khuôn mẫu khác nhau.
Chẳng hạn, mỗi gia đình, mỗi làng, xã có một đặc
trưng và giá trị vãn hoá riêng, là một khuôn mẫu riêng
tác động tới sự hình thành và phát triển tâm lí của các
thành viên trong gia đình, làng, xã đó.

1.2. Môi trường xã hội

Môi trường xã hội là một hệ thống các quan
hệ hiện hữu giữa con người với con người và giữa con
người với thế giới đồ vật do con người chế tạo ra.

Môi trường xã hội không phải là không gian
tĩnh, trong đó bao gồm các cá nhân và đồ vật tồn tại
độc lập, mà là hệ thống bao gồm hai mối quan hệ có
tính phổ biến: quan hệ giữa các chủ thể trong cộng
đồng và quan hệ giữa các chủ thể với thế giới đồ vật
do con người chế tạo ra.

Môi trường xã hội có phổ rất rộng, bao gồm từ



môi trường rất cụ thể, ổn định và gần gũi với trẻ em
như gia đình, nhóm bạn cùng xóm, cùng phố, cùng lớp
học, cùng trường học…, đến những môi trường linh
hoạt, cơ động và rộng lớn như các phương tiện thông
tin, các tổ chức xã hội trực tiếp và gián tiếp tác động tới
sự phát triển của cá nhân.

1.3. Môi trường văn hoá – xã hội

Giữa môi trường xã hội và môi trường văn
hoá có quan hệ hữu cơ, chi phối nhau, tạo thành môi
trường văn hoá – xã hội.

Bất kì môi trường xã hội nào cũng bao hàm
hai yếu tố: Thứ nhất: Các quan hệ xã hội hiện thực,
hiện hữu, công khai. Thứ hai: Các yếu tố văn hoá
ngầm ẩn. Chính các khuôn mẫu văn hoá ngầm ẩn này
quy định các quan hệ xã hội hiện thực trong một xã hội.

Chẳng hạn, quan hệ giữa vợ với chồng, cha
mẹ với con, giữa anh – chị – em trong mỗi gia đình…
Một mặt, đó là các quan hệ xã hội hiện thực. Mặt khác,
các quan hệ này chịu sự chi phối bởi khuôn mẫu văn
hoá của chính gia đình, được hình thành và tích luỹ
qua các thế hệ và chịu sự tác động của các khuôn
mẫu chung của cộng đồng rộng lớn hơn (dòng họ,



làng xóm…). Mặt khác, các quan hệ xã hội hiện thực
của các thành viên trong cộng đồng tác động đến các
khuôn mẫu văn hoá, làm biến dạng chúng theo chiều
hướng tăng cường tính khuôn mẫu đã có hoặc làm
cho chúng trở lên lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, thậm chí có
thể hình thành nên các khuôn mẫu văn hoá khác. Các
khuôn mẫu này sẽ được củng cố và phát huy tác dụng
trong quá trình phát triển của cộng đồng.

Môi trường văn hoá – xã hội có tác động kép
đến sự phát triển cá nhân. Một mặt, tác động trực tiếp
của các quan hệ xã hội (tức là các tương tác xã hội).
Mặt khác có sự tác động của các khuôn mẫu văn hoá
lên chính các quan hệ đó và tác động tới sự phát triển
của cá nhân (tương tác văn hoá). Tương tác văn hóa
có ảnh hưởng rộng lớn và lâu bền tới sự phát triển của
cá nhân và cộng đồng, mặc dù sự tương tác này rất
khó phát hiện bằng nhận thức trực quan.

Quá trình phát triển của cá nhân từ bào thai
đến khi từ giã cõi đời đều diễn ra trong các môi trường
văn hoá – xã hội cụ thể của riêng nó. Dưới đây sẽ khảo
sát một số môi trường văn hoá – xã hội chủ yếu của
sự phát triển cá nhân.



2. Một số môi trường văn hoá – xã hội tác
động tới sự phát triển Tâm lí cá nhân

2.1. Môi trường gia đình

Gia đình là môi trường văn hoá – xã hội đầu
tiên của trẻ em. Các thành viên trong gia đình, đặc biệt
là người mẹ là thế giới bên ngoài đầu tiên của trẻ, là
tác nhân, là cầu nối giữa trẻ em với thế giới khác.

2.1.1 Vai trò của người mẹ trong sự phát triển
trẻ em

Người mẹ là thế giới bên ngoài đầu tiên của
trẻ. Ngay từ khi còn là bào thai, đứa trẻ đã được nuôi
dưỡng trong môi trường an toàn – dạ con của người
mẹ. Đứa trẻ tiếp xúc và cảm nhận thế giới bên ngoài
gián tiếp từ người mẹ và thông qua dạ con. Vì vậy, các
trạng thái tâm lí và hành vi ứng xử của người mẹ đối
với thai nhi có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của
thai và sau này. Khi đứa trẻ ra đời, người mẹ vừa là
người chăm nuôi, che chở, đảm bảo sự sống cho trẻ,
vừa là cầu nối để trẻ đần dần tiếp xúc với thế giới bao
la, lạ lùng và đầy bất trắc. Sự gắn bó mẹ – con giữa trẻ
em sơ sinh với người mẹ là cơ sở vững chắc để trẻ
em phát triển. Nếu thiếu sự gắn bó này trẻ em sẽ bị rối



loạn tâm lí, chậm phát triển. Trong quá trình phát triển
của trẻ em những năm đầu đời, nhân cách và sự
chăm sóc, giáo dục của người mẹ có vai trò trung tâm.
Trong truyền thống văn hoá Việt Nam, vị thế và vai trò
của người mẹ luôn được tôn trọng và đề cao: phúc
đức tại mẫu.

2.1.2. Vai trò của khuôn mẫu gia đình với sự
phát triển cá nhân

Tiếp sau mẹ là cha và mọi người thân khác
trong gia đình, liên kết lại tạo thành môi trường văn
hoá – xã hội đầu tiên của cuộc đời môi người – Môi
trường gia đình.

Gia đình là môi trường xã hội đầu tiên và gần
gũi nhất của trẻ. có ý nghĩa quyết định đến sự phát
triển những năm đầu đời của trẻ; là tác nhân quan
trọng đảm bảo sự sống cho trẻ; chăm sóc và giáo dục
trẻ đạt được các giá trị xã hội cơ bản; là màng lọc giúp
trẻ em khắc phục những tác động tự phát của các yếu
tố tiêu cực ngoài xã hội, giúp trẻ em thích ứng tích cực
với cuộc sống xã hội phức tạp và đầy biến động.

Sự tác động của gia đình đến các thành viên
diễn ra tự phát, qua sự ảnh hưởng qua lại giữa các



thành viên trong quan hệ và tự giác, thông qua sự giáo
dục trẻ em của người lớn. Tính chất và mức độ ảnh
hưởng tới sự phát triển của các thành viên trong gia
đình phụ thuộc nhiều vào các kiểu quan hệ; kiểu chăm
sóc, giáo dục của gia đình và mô hình văn hóa gia
đình.

– Kiểu quan hệ gia đình:

Nhiều công trình nghiên cứu đã xác định
được các kiểu quan hệ gia đình: Quan hệ nồng ấm –
chấp nhận và yêu cầu cao đối với con; Quan hệ nồng
ấm – dễ dãi, hay cho phép; Quan hệ lạnh nhạt – chấp
nhận và yêu cầu cao; Quan hệ lạnh nhạt và dễ dãi. Các
kiểu quan hệ gia đình khác nhau có ảnh hưởng khác
nhau tới sự phát triển của trẻ em. Chẳng hạn, đa số
trường hợp, trẻ sống trong gia đình kiểu quan hệ nồng
ấm – chấp nhận và yêu cầu cao đối với con, thường
phát triển xúc cảm và tình cảm tích cực đối với cha, mẹ
và người thân; phát triển trí tuệ, ham hiểu biết và năng
lực học tập; có thái độ và hành vi vị tha; có nhu cầu cao
và khả năng thiết lập các quan hệ rộng rãi với người
khác; phát triển khả năng tự đánh giá bản thân mình;
dễ dàng chấp nhận và tuân theo những quy tắc của
cha mẹ và cô giáo… Ngược lại, trẻ em trong các gia



đình nồng ấm nhưng dễ dãi thường bị hạn chế cả về
năng lực nhận thức và năng lực xã hội.

– Kiểu chăm sóc và giáo dục con:

Có nhiều kiểu chăm sóc giáo dục con trong
gia đình. Trong đó có ba kiểu giáo dục dựa trên ba
phong cách dạy con điển hình của cha, mẹ:phong
cách độc đoán , phong cách dân chủ và phong cách tự
do.

+ Phong đánh độc đoán là mô hình nuôi dạy
con rất nghiêm khắc, trong đó người lớn chủ yếu ép
buộc trẻ thực hiện theo những yêu cầu, mệnh lệnh,
quy tắc do họ đặt ra, mong đợi ở con sự tuân theo
những mệnh lệnh đó. Họ ít khi giải thích cho đứa trẻ
hiểu rõ tại sao phải tuân theo những quy tắc, mệnh
lệnh do mình đưa ra. Trong cách ứng xử với con,
những người có phong cách độc đoán thường ưa sử
dụng hình phạt và ép buộc để đạt được sự vâng lời
của con.

+ Phong cách dân chủ là mô hình nuôi dạy
con mềm dẻo, trong đó, người lớn cho phép trẻ em tự
do thực hiện ý định của mình; cho phép con tham gia
bàn bạc các công việc của gia đình. Những yêu cầu,



mệnh lệnh được đưa ra cùng với sự giải thích cẩn
thận, để đảm bảo cho đứa trẻ hiểu những yêu cầu và
sự ngăn cấm là cần thiết. Trong cách ứng xử, bố mẹ
thường tôn trọng suy nghĩ và thái độ của con. Các hình
thức khuyến khích, động viên được sử dụng nhiều hơn
trách phạt.

+ Phong cách tự do là mô hình nuôi dạy con
lỏng lẻo, trong đó người lớn chỉ đưa ra một vài đòi hỏi
tối thiểu. Họ để con được tự do nhận thức, thể hiện
thái độ và hành động trong cuộc sống mà ít khi giám
sát và can thiệp trực tiếp. Trong các gia đình này
nguyên tắc: tư tự con, của con, do con và vì con là
phương châm ứng xử của cha mẹ với con.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy đối với trẻ
em trước tuổi đi học được dạy dỗ trong kiểu gia đình
dân chủ phát triển theo mẫu hình mạnh mẽ- thân
thiện. Các cháu thường tự tin, có khả năng tự điều
khiển mình; vui vẻ và dễ gần; tò mò, ham hiểu biết. Trẻ
được nuôi dạy trong mô hình gia đình độc đoán phát
triển theo hình mẫu xung đột-cáu gắt. Các cháu
thường hay sợ hãi, hay buồn rầu, nổi cáu, hung hăng;
không thân thiện và dễ bị tổn thương. Trẻ được nuôi
dạy trong mô hình gia đình dễ dãi phát triển theo hình



mẫu bốc đồng-hung hăng. Các cháu thường hay nổi
loạn, ít tin tưởng vào bản thân; ít tự điều khiển mình;
hay bốc đồng, hung hăng. Trong thời kì đi học, trẻ
trong các gia đình dân chủ phát triển tốt các năng lực
nhận thức và xã hội. Trẻ trong gia đình độc đoán phát
triển ở mức trung bình còn trẻ trong gia đình dễ dãi
thường phát triển ở mức độ thấp.

– Các mô hình văn hoá gia đình

Tác động của gia đình tới sự phát triển lâm lí
cá nhân được khúc xạ qua các khuôn mẫu văn hoá
của gia đình và của cộng đồng rộng lớn hơn. Dưới đây
là một số yếu tố tạo ra sự khác biệt văn hoá trong quan
hệ và nuôi dạy con của các gia đình.

+ Các gia đình thuộc truyền thống văn hóa
cộng đồng nào sẽ chịu sự tác động của các khuôn
mẫu văn hóa cộng đồng đó. Chẳng hạn, các gia đình
phương Đông chú ý nhiều tới giá trị cộng đồng trong
quan hệ và giáo dục con cháu, còn gia đình phương
Tây quan tâm hơn tới các giá trị cá nhân và tính tự lập.
Kiểu quan hệ và giáo dục độc đoán thường bị phê
phán ở phương Tây nhiều hơn so với phương Đông,
mà ở đó sự phục tùng, tuân lệnh vẫn được coi là một



nét văn hoá truyền thống.

Các gia đình có truyền thống tín ngưỡng, tôn
giáo khác nhau sẽ có khuôn mẫu quan hệ và nuôi dạy
con khác nhau. Mặc dù hiện nay, sự hội nhập văn hoá
toàn cầu đã làm giảm đáng kể khuôn mẫu tôn giáo
trong đời sống xã hội, nhưng vẫn còn sự khác biệt rất
lớn trong quan hệ và giáo dục giữa các gia đình đạo
Hồi, đạo Thiên chúa, dạo Phật hay các gia đình theo
tín ngưỡng thờ tổ tiên…

+ Các gia đình đa thế hệ, đông thành viên có
khuôn mẫu quan hệ và nuôi dạy con cháu khác gia
đình hạt nhân, ít thành viên, gia đình có con độc nhất.

+ Các gia đình đầy đủ có khuôn mẫu quan hệ
và nuôi dạy con khác với gia đình khiếm khuyết (thiếu
vắng bố,mẹ hoặc cả hai), gia đình ghép (mẹ hai, bố
dượng); các gia đình hòa thuận khác với các gia đình
mâu thuẫn, xung đột và ly dị.

+ Các khuôn mẫu quan hệ và nuôi dạy con
chịu ảnh hưởng mạnh của truyền thống nghề nghiệp
nhất là những gia đình có truyền thống nghề lâu đời.
Gia đình có nhiều đời làm nghề thầy giáo có cách ứng
xử và giáo dục con khác với gia đình buôn bán, nghệ sĩ



hay chính khách.

+ Các gia đình có thu nhập thấp (nghèo) có
khuôn mẫu và nuôi dạy con khác với gia đình có thu
nhập cao.

Trên đây chỉ là một số yếu tố tạo ra sự khác
biệt văn hoá quan hệ và giáo dục gia đình. Ngoài ra
còn cần phải tính đến các yếu tố khác như sự tác động
của giới tính (sinh con một bề); các gia đình bố mẹ là
người trẻ tuổi; các gia đình mà ở đó trẻ em bị lạm
dụng (thể xác và tinh thần)…

2.1.3. Gia đình là một hệ thống xã hội phát
triển trong xã hội hiện đại

Gia đình không đơn thuần là một tổ chức xã
hội hoá, tác động một chiều tới trẻ em mà là một hệ
thống xã hội phức hợp và phát triển. Trong đó có hai
đặc trưng cơ bản:

– Thứ nhất, sự đan xen và tác động qua lại
giữa các thành viên đặc biệt là sự tác động của đứa trẻ
với bố mẹ và người xung quanh.

Sự ra đời của đứa trẻ làm xuất hiện các quan
hệ mới, bản chất của một gia đình thực thụ: quan hệ



mẹ – con, bố – con. Nói chính xác, khi đứa trẻ ra đời,
cũng đồng thời "ra đời" bà – mẹ và ông – bố. Vì vậy,
không chỉ có sự tác động của mẹ, bố đến đứa con mà
còn có sự tác động của con đến bố mẹ , làm thay đổi
mẹ, bố thậm chí thay đổi cả quan hệ vợ – chồng trước
đó. Nó có thể làm gia đình phát triển theo chiều hướng
tích cực hoặc tiêu cực. Sự thống nhất hay mâu thuẫn
trong việc chăm nuôi và dạy dỗ con em giữa các thành
viên trong gia đình (đặc biệt là giữa bố và mẹ) luôn là
nhân tố thường trực tạo ra sự ổn định hay bất ổn trong
đời sống gia đình.

– Thứ hai, gia đình không chỉ là hệ thống xã
hội phức tạp mà còn là hệ thống xã hội mở và phát
triển.

Sự phát triển của gia đình được quy định
trước hết bởi sự phát triển các mối quan hệ giữa các
thành viên trong gia đình. Sự lớn lên của đứa trẻ và sự
già đi của các bậc cha mẹ đã dẫn đến sự thay đổi vị
thế và các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia
đình. Sự thay đổi có tính chất đột biến về quy mô và
cấu trúc của gia đình cũng dẫn đến cải tổ và làm biến
đổi các quan hệ đã có (sự kết hôn và sống riêng của
các con khi trưởng thành, sự mất mát hay sự vắng một



thời gian dài của người thân trong gia đình). Nhân tố
thứ hai tạo ra sự biến đổi và phát triển hệ thống quan
hệ gia đình là sự phát triển của xã hội. Ngày nay có vô
vàn yếu tố tác động của xã hội làm biến đổi nhanh
chóng và sâu sắc đời sống gia đình: sự thay đổi định
hướng giá trị sống của cá nhân và cộng đồng; sự phát
triển các dịch vụ tiện ích xã hội; xu hướng phát triển các
gia đình hiện đại. Sự phát triển xu hướng chủ nghĩa cá
nhân cực đoan kết hợp xu thế phát triển mạnh mẽ các
trào lưu tự do hoá đời sống tình dục; xu thế dung tục
hoá đời sống tinh thần nói chung, đời sống gia đình,
vợ chồng nói riêng. Tất cả các tác nhân của thời đại đã
dẫn đến nhiều sự biến đổi tích cực trong quan hệ gia
đình, tạo nhiều cơ hội cho cá nhân phát triển, đồng
thời cũng đặt gia đình và xã hội trước các nguy cơ,
hiểm hoạ khôn lường. Vấn đề gia đình và vai trò xã hội
hoá của nó đang trở thành bài toán nan giải trong xã
hội hiện đại.

2.2. Ảnh hưởng của truyền hình, máy tính và
các phương tiện truyền thông khác tới sự phát triển
cá nhân

Mấy thập kỉ trước, người dân Việt Nam rất khó
hình dung ti vi là gì. Ngay cả radio và báo chí cũng là



của quý hiếm. Ngày nay, trung bình trong một xã nông
thôn đồng bằng bắc bộ đã có tới hơn 80% gia đình có
tivi tại nhà. Những từ "ti vi", "video "máy tính điện tử” đã
trở thành quen thuộc với mọi người, từ trẻ em tới
người già. Nếu khoảng 40 năm về trước, người ta khó
tưởng tượng ra chiếc ti vi, thì bây giờ chúng ta cũng
thật khó hình dung hết 40 năm tới sức mạnh chi phối
của công nghệ thông tin đối với đời sống của cá nhân
và xã hội sẽ như thế nào. Tuy nhiên, có một sự thật
không thể bỏ qua là ngày nay, truyền hình, máy tính và
các phương tiện thông tin khác không còn là các
phương tiện truyền thông đơn thuần mà đã thực sự trở
thành một lực lượng xã hội độc lập, can thiệp mạnh
mẽ, trực tiếp và sâu sắc tới sự phát triển của xã hội và
cá nhân. Chúng đã và đang làm thay đổi căn bản cuộc
sống của cá nhân, gia đình và xã hội.

2.2.1. Ảnh hưởng tích cực của truyền hình,
máy tính và các phương tiện truyền thông hiện đại
khác

Truyền hình, máy tính, intenet và các phương
tiện thông tin khác đang ngày càng có vai trò quan
trọng, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của cá
nhân. Điều này được thể hiện qua các điểm sau:



– Thời gian thực tế được trẻ em giành cho
truyền hình, máy tính, và các phương tiện truyền thông
hiện đại khác.

Từ khi xuất hiện truyền hình, sau đó là máy
tính và các phương tiện trao đổi thông tin hiện đại khác
đã làm thay đổi nếp hoạt động và sinh hoạt của cả trẻ
em và người lớn.

Theo thống kệ, ở Mĩ, trẻ em từ 3 – 11 tuổi xem
ti vi trung bình 3 – 4 giờ/ ngày. Con số này còn tăng lên
sau độ tuổi 12. Không chỉ có trẻ em, mà cả người lớn
cũng coi đó là người bạn hàng ngày trong giờ nghỉ.
Nhiều gia đình trong nhà có nhiều hơn 1 ti vi để thoả
mãn cho nhiều người với nhiều sở thích khác nhau.
Việc dành nhiều thời gian cho ti vi, máy tính và các
phương tiện truyền thông khác đã làm biến đổi nhu
cầu tinh thần của cá nhân, giảm nhu cầu và tần số
giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình, ngay cả
đối với giao tiếp mẹ – con. Việc dành nhiều thời gian
cho ti vi và máy tính cho thấy sự tác động to lớn của
chúng đối với cá nhân. Đồng thời, sự hấp dẫn của các
phương tiện truyền thông và giải trí hiện đại ngày càng
tạo ra nguy cơ dẫn đến biện tượng "cô lập xã hội" đối
với các thành viên trong gia đình và xã hội.



– Truyền hình, máy tính và các phương tiện
truyền thông hiện đại khác là nguồn tư liệu vô tận để
cá nhân có thể khai thác thông tin hữu ích cho mình.

Nếu trước kia nguồn cung cấp thông tin được
truyền trực tiếp từ người khác hoặc từ một số hữu hạn
tài liệu in trên giấy thì ngày nay lượng thông tin được
tăng lên gấp rất nhiều lần và cũng dễ dàng khai thác
gấp nhiều lần từ các phương tiện thông tin đại chúng
hiện đại. Điều này không chỉ làm tăng nhanh chóng
vốn hiểu biết và trình độ nhận thức, trí tuệ của trẻ em,
giúp các em thoả mãn tối đa các nhu cầu nhận thức
của mình, mà còn mở rộng khả năng vô tận sự tiếp
xúc văn hoá của toàn xã hội cả về không gian và lịch
sử.

– Truyền hình, máy tính và các phương tiện
truyền thông khác cung cấp cho trẻ em các khuôn mẫu
xã hội đa dạng.

Trẻ em, nhất là trẻ nhỏ chưa thể trực tiếp tiếp
xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài và các khuôn mẫu
nhân cách đa dạng trong xã hội như thầy giáo, thầy
thuốc, cảnh sát, công nhân, nghệ sĩ, vận động viên…
Thông qua truyền hình và các phương tiện nghe nhìn



khác, các em được tiếp cận với những khuôn mẫu đó.
Cũng qua truyền hình và các phương tiện thông tin đa
năng khác, các vấn đề phức tạp như tôn giáo, dân tộc
ít người, các tầng lớp người lao động… cũng dược trẻ
em tiếp nhận như là các khuôn mẫu xã hội. Tuy nhiên,
điều đáng buồn là thông phải bao giờ các hình ảnh
được trình diễn trên màn hình đều phản ánh đúng
khuôn mẫu thực. Vì vậy nhiều khi tạo ra sự ngộ nhận
hoặc sự nghi ngờ ở trẻ em. Chẳng hạn các hiện tượng
tiêu cực trong xã hội, các hình ảnh về bạo lực, hoặc
không đúng về quan hệ giới tính… dễ dẫn đến sai lầm
trong nhận thúc của trẻ, các khuôn mẫu nhân cách và
hành vi xã hội.

– Truyền hình, máy tính và phương tiện truyền
thông hiện đại khác là công cụ giáo dục đắc lực.

Mặc dù khởi thủy, truyền hình và máy tính
phục vụ cho các chương trình phát triển kinh tế,
thương mại, chính trị, xã hội và giải trí, nhưng càng
ngày chúng càng thâm nhập sâu vào lĩnh vực giáo dục
trở thành công cụ hỗ trợ đắc lụ cho các chương trình
giáo dục chính thức trong nhà trường kể cả phương
diện chuyển tải nội dung nó giáo dục lẫn phương thức
triển khai. Các chương trình khoa học – giáo dục được



thực hiện trên các kênh truyền hình VTV2 cùng với các
chương trình trên mạng intenet… đang ngày càng hấp
dẫn các tầng lớp học sinh.

2.2.2. Ảnh hưởng tiêu cực của truyền hình,
máy tính và các phương tiện truyền thông hiện đại
khác

Không thể phủ nhận vai trỏ tích cực của truyền
hình và các phương tiện thông tin đa năng thác trong
việc xã hội hoá cá nhân, nhưng cũng cần cảnh báo
ảnh hưởng tiêu cực của chúng tới sự phát triển tâm lí
cá nhân.

– Nguy cơ già hoá trẻ em do sớm tiếp xúc với
các thông tin dành cho người lớn. Ngày nay, nhờ các
phương tiện thông tin đa năng, trẻ em biết nhiều hơn
rất nhiều so với trẻ em các thế hệ trước đây. Tuy nhiên,
cũng do sự tiếp xúc sớm và nhiều như vậy đã làm tăng
nguy cơ "khôn trước tuổi", già trước tuổi" của trẻ em,
làm giảm sự ngây thơ của trẻ.

– Nguy cơ của xu hướng bạo lực và tình dục
tràn lan cũng như các chương trình có nội dung tiêu
cực khác của truyền hình, video hay các phương tiện
điện từ tới sự phát triển tâm lí trẻ em. Làm tăng xu



hướng bạo lực cũng như tính dục và làm suy giảm tính
nhạy cảm đối với loại hành vi này ở trẻ em.

Nhiều công trình nghiên cứu tâm lí học phát
triển đã khẳng định mối tương quan chặt chẽ của chu
trình: Phim ảnh bạo lực " lôi cuốn nhiều trẻ em " làm
tăng tính bạo lực của trẻ " làm tăng nhu cầu và hành
vi xem phim bạo lực. Vòng quay trên cũng đúng với các
nội dung tiêu cực khác như xu hướng tình dục hoá,
thoả mãn nhu cầu tình dục sớm; coi trọng quá mức
giá trị vật chất hưởng thụ…

2.3. Nhóm bạn trong quá trình phát triển
Tâm lí cá nhân

2.3.1. Vai trò của bạn ngang hàng đối với trẻ
em

Bạn ngang hàng được hiểu là những người
tại cùng thời điểm nhất định có sự tương đồng cơ bản
về cấu trúc nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử. Trẻ
khác tuổi vẫn được coi là bạn ngang hàng khi có sự
điều chỉnh nhận thức và hành vi cho phù hợp với bạn
cùng chơi.

Bạn ngang hàng có ảnh hường rất lớn đối với



trẻ em.

Trong hoàn cảnh bình thường, bố mẹ và gia
đình tạo cho trẻ cảm giác an toàn và các điều kiện cơ
bản để trẻ em tìm hiểu và khám phá môi trường xung
quanh và người khác, còn sự tương tác với bạn ngang
hàng phát triển ở trẻ em các mô hình kĩ năng xã hội cơ
bản, phát triển các ứng xử của trẻ em với bạn và người
xung quanh.

Những trẻ em quan hệ ít với bạn ngang hàng
trong thời kì thơ ấu, sau này thường dễ bị rối loạn về
xúc cảm và hành vi. Những trẻ bị các bạn xa lánh hay
từ bỏ (đặc biệt là các em bị từ bỏ), khi lớn lên thường
gặp khó khăn tâm lí, có nguy cơ cao về lệch chuẩn
nhận thức xã hội, hành vi trong ứng xử. Nguyên nhân
chủ yếu là những trẻ em này ít quan tâm tại các giá trị
và việc "dạy" của nhóm bạn, các em không có các hình
mẫu hành vi xã hội phù hợp.

2.3.2. Ảnh hưởng của nhóm bạn tới sự phát
triển của trẻ em

Ảnh hưởng của nhóm bạn tới sự phát triển
của trẻ em diễn ra theo các khía cạnh sau:



– Bạn bè ngang hàng là những mô hình xã
hội để trẻ em thực hiện hành vi của mình.

Các nghiên cứu của nhà tâm lí học M A.
Bandura đã cho thấy ảnh hưởng của cơ chế học tập
phổ biến ở trẻ em là bắt chước các khuôn mẫu hành vi
của người khác, mà trước hết và gần gũi là hành vi của
bạn. Nếu đứa trẻ nhìn thấy bài kiểm tra của bạn có
hình vẽ và được cô giáo cho điểm cao, trong bài kiểm
tra sau, nó sẽ cố gắng vẽ hình để hi vọng được điểm
cao như bạn. Thấy bạn hút thuốc lá và coi đó là hành vi
được "kính nể", đứa trẻ sẽ cố gắng tập hút như bạn để
dược như thế. Trên thực tế, trẻ em có thể học, bắt
chước bạn cả những hành vi mà người lớn cho là tốt
và những hành vi không tốt. Vì vậy, sự tham gia của
người lớn trong việc tạo dựng các mô hình hành vi
mẫu của bạn cho trẻ em là việc rất cần thiết.

–Trong gia đình và trên lớp học, trẻ em
thường được người lớn (bố, mẹ, anh, chị, thầy, cô
giáo) củng cố (hoặc trách phạt) những hành vi của
mình. Trong nhóm bạn, đứa trẻ sẽ có xu hướng lặp lại
sự khen thưởng hoặc trách phạt đó với bạn mình, khi
có vị thế tương tự như của bố, mẹ hoặc cô giáo. Một
học sinh học giỏi trong lớp, được giao giúp đỡ bạn



học yếu hơn sẽ lặp lại hành vi khen thưởng hoặc trách
phạt của cô giáo. Một đứa trẻ có hành vi tiêu cực (giật
đồ chơi của bạn) nhưng không bị phê phán từ phía
bạn (không dám đòi lại, thậm chí còn cam chịu, chấp
nhận), sẽ củng cố cho hành vi giật đồ chơi đó. Nếu
hành vi tiêu cực này tiếp tục được củng cố, thì đứa trẻ
sẽ có nguy cơ trở thành kẻ hay gây hấn. Nói khái quát
lại là những hành vi xã hội của trẻ có thể được duy trì,
được tăng cường hoặc bị loại bỏ bởi những phản ứng
tán thành, ủng hộ hay không ủng hộ của bạn bè.

– Bạn ngang hàng là chuẩn để trẻ so sánh
hành vi xã hội của mình.

Hàng ngày trẻ em lấy gì làm chuẩn xác định
hành vi của mình? Có hai nguồn: sự đánh giá của
người lớn (cha mẹ, giáo viên và những người có uy tín
khác) và bạn ngang hàng. Trẻ em thường so sánh
mình với bạn để lượng giá mình. Nếu các bài kiểm tra
môn toán của một học sinh luôn được điểm cao hơn
các bạn khác trong lớp, đứa trẻ sẽ cho mình là người
học giỏi, thông minh hơn các bạn Khác. Nếu đứa trẻ
thường xuyên về đích chậm hơn mọi người ngang
hàng trong các cuộc đua việt dã, nó sẽ luôn cảm thấy
mình là người chạy chậm.



– Bạn bè là tấm gương phản chiếu và điều
chỉnh hành vi của trẻ em.

Bạn bè là tấm gương tốt nhất để cá nhân soi
và phát hiện ra chính mình. Trong quá trình tương tác
với bạn, các hành vi của trẻ được bạn tiếp nhận và
phản ứng lại theo sự cảm nhận của bạn, nhờ quan sát
các phản ứng đáp lại của bạn, trẻ em nhận ra hiệu
quả tác động của mình, từ đó điều chỉnh hành vi theo
hướng tăng cường hoặc làm mất nó.

2.3.3. Sự phát triển quan hệ bạn ngang hàng
và nhóm bạn trong quá trình phát triển trẻ em

Mặc dù bạn ngang hàng và nhóm bạn có vai
trò quan trọng trong quá trình phát triển của cá nhân,
nhưng không phải ngay từ những ngày mới sinh trẻ
em đã có bạn và đã kết thành nhóm bạn. Hơn nữa bạn
và nhóm bạn đã có không ổn định vĩnh viễn, mà
thường xuyên thay đổi theo sự phát triển của trẻ em.

Sự tương tác thực sự giữa trẻ em với nhau
chỉ diễn ra trong các hành động chơi có tính hợp tác.
Quá trình này được diễn ra qua các giai đoạn: chơi
một mình (trẻ sơ sinh chơi với các đồ chơi tĩnh) , chơi
song song (hai cháu bé ngồi cạnh nhau nhưng mỗi



cháu chơi một đồ chơi), chơi kết hợp (trẻ chia sẻ đồ
chơi cho nhau nhưng mỗi trẻ có nội dung chơi riêng)
chơi hợp tác, chơi đóng vai. Khi xuất hiện các trò chơi
hợp tác trẻ em mới thực sự có tiêu chuẩn về bạn và sự
kết bạn.

Các tiêu chuẩn về bạn thường gắn liền với
quan niệm của trẻ em về tình bạn: Bạn là gì? Những
phẩm chất cần có ở người bạn? và trẻ mong đợi gì ở
sự đáp ứng của người bạn? Nội dung những vấn đề
này được thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của
trẻ em. Tuy nhiên, về đại thể có thể có ba giai đoạn
chính:

– Giai đoạn thứ nhất: Đòi hỏi – phần thưởng:
Giai đoạn này thường có ở trẻ nhỏ. Trẻ quan niệm bạn
là người ở bên cạnh; có nhiều đồ chơi, đồ dùng đẹp;
có thể cho tôi hoặc cho mượn; thích chơi cùng với tôi
và tôi cũng thích chơi cùng.

– Giai đoạn thứ hai: Chia sẻ: Giai đoạn này
thường xuất hiện ở tuổi nhi đồng. Trong giai đoạn này
việc chia sẻ những giá trị và những quy tắc trở nên
quan trọng để kết bạn. Bạn phải là người "cùng phe",
ủng hộ, bênh vực, trung thành và hợp tác với nhau.



– Giai đoạn thứ ba: Thấu hiểu – cảm thông
Bắt đầu vào tuổi thiếu niên, bạn không chỉ là người
chia sẻ những mối quan tâm của mình mà còn là
người phải có nhiều cố gắng, nỗ lực để thấu hiểu
mình, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ các quan niệm
về "cái tôi" của nhau; sẵn sàng đáp lại một cách tích
cực khi được yêu cầu sự đồng cảm chia sẻ xúc cảm và
quan niệm sống… Đối với tuổi nhỏ “bạn là người tốt và
giúp đỡ lẫn nhau”, còn đối với thanh niên, bạn là
người đồng cảm, trong đó “tôi" và "bạn" trở thành một
“chúng ta".

2.3.4. Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá tới quan
hệ bạn ngang hàng và văn hoá nhóm bạn

Một phương diện rất đáng quan tâm là mức
độ tác động của bạn ngang hàng hỏi sự phát triển của
cá nhân không chỉ phụ thuộc vào tính chất và mức độ
tương tác giữa các cá nhân mà còn phụ thuộc vào các
khuôn mẫu văn hoá nhóm.

Trước hết, mô hình tương tác qua lại giữa các
bạn ngang hàng có sự khác biệt giữa các nhóm văn
hoá cộng đồng. Trong những vùng chưa phát triển
công nghiệp, sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp là



chủ yếu thì trẻ em trong các gia đình phải đảm nhiệm
nhiều công việc như của người lớn. Các em có ít cơ
hội chơi với nhau hơn ở những vùng công nghiệp, đô
thị.

Thứ hai, mỗi nhóm bạn khác nhau có các
khuôn mẫu văn hoá tiếng của nhóm. Tính chất đặc
Lưu của nhóm phụ thuộc vào đặc điểm tâm – sinh lí
lứa tuổi, địa bàn cư trú: hoạt động chủ đạo của trẻ.
Việc kiểm soát và định hướng các nhóm bạn của trẻ là
rất cần thiết, giúp trẻ tránh được các hiệu ứng tiêu cực
từ các nhóm lệch chuẩn.

2.4. Vai trò của nhà trường đối với sự phát
triển Tâm lí cá nhân

Ngày nay ở các nước phát triển không còn
vấn đề trẻ em chưa một lần được đi học. Các nước
nghèo và đang phát triển cũng đang nỗ lực hướng tới
một "xã hội học tập" như vậy. Riêng việc qua các
trường giáo dục và đào tạo chính quy, mỗi cá nhân
cũng phải dành khoảng 12 – 15 hoặc 18 năm, chưa kể
6 năm đầu đời được nuôi dạy trong các trường mầm
non. Khoảng thời gian hơn 20 năm này quyết định sự
phát triển trong tương lai của cá nhân.



Mặt khác, trong thời gian học phổ thông và
học nghề, một học sinh dành ít nhất khoảng 1/3 số
thời gian trong ngày phục vụ cho việc học tập. Trong đó
có 3 – 4 giờ được tiếp xúc trực tiếp với thầy cô giáo và
bạn ngang hàng.

2.4.1. Vai trò và chức năng của nhà trường
đối với quá trình phát triển của cá nhân

So với tác động của gia đình, của nhóm bạn
và của các lực lượng xã hội đối với sự phát triển của cá
nhân, sự tác động của giáo dục nhà trường sâu sắc,
mạnh mẽ, toàn diện và triệt để nhất. Điều này được thể
hiện qua ba điểm sau:

– Nhà trường là một thiết chế xã hội, có chức
năng đặc thù là xã hội hoá cá nhân. Vì vậy, nhà trường
có nhiệm vụ xác định mục tiêu phát thiển của cá nhân
trong cả cuộc đời cũng như trong từng giai đoạn, có
nhiệm vụ hoạch định nội dung, phương thức tổ chức
các hoạt động giáo dục nhà trường và xã hội nhằm
thực hiện mục tiêu phát triển của cá nhân và cộng
đồng. Gia đình, nhóm bạn, các phương tiện truyền
thông, các tổ chức xã hội… đều tham dự vào sự phát
triển của cá nhân, nhưng trong đó giáo dục nhà trường



là trung tâm. Trong xã hội hiện đại, vại trò trung tâm
của giáo dục nhà trường càng rõ ràng.

– Nhà trường có khả năng tổ chức các hoạt
động của cá nhân để thực hiện có kết quả mục tiêu
phát triển của cá nhân, thông qua nội dung, phương
thức giáo dục của nhà trường. Sự tác động toàn diện
của giáo dục nhà trường tạo điều kiện tối ưu để cá
nhân phát triển đầy đủ và nhanh mọi tiềm năng của
mình, chuẩn bị tốt nhất cho cá nhân các điều kiện cơ
bản để trở thành thành viên chính thức trong guồng
máy sản xuất và hoạt động xã hội. Đồng thời giúp đỡ
cá nhân điều kiện và phương tiện khắc phục những
khiếm khuyết bẩm sinh hoặc những lệch lạc trong quá
khứ. Trên thực tế, sự tác động này được thực hiện
thông qua hệ thống đa dạng các loại hình trung học
phổ thông, chuyên biệt (trường chuyên năng khiếu,
trường dành cho trẻ khuyết tật, trường giáo dưỡng…)
và trường nghề (trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng
và đại học).

– Với tư cách là tổ chức xã hội có chức năng
thực hiện các thiết chế giáo dục, nhà trường có quyền
pháp lí và các điều kiện thực tế để tổ chức các lực
lượng xã hội trở thành lực lượng giáo dục và được



giáo dục. Nhờ đó không chỉ huy động được các tiềm
năng xã hội vào việc xã hội hoá cá nhân, mà còn ngăn
ngừa các tác động tiêu cực mang tính tự phát của các
yếu tố xã hội đến sự phát triển cá nhân, giúp cá nhân
thấu thiểu những tổn thất trong quá trình phát triển.

2.4.2. Các yếu tố nâng cao hiệu quả giáo dục
của nhà trường đối với sự phát triển của trẻ em

– Mối quan hệ giữa dạy học với sự phát triển
của trẻ em:

Để nâng cao hiệu quả giáo dục nhà trường
đối với sự phát triển của trẻ em trước hết phải giải
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sự phát triển của trẻ
em với sự phát triển của dạy học.

Theo L.X. Vưgôtxki có ba tình huống điển hình
trong mối quan hệ giữa dạy học với phát triển của trẻ
tình huống thứ nhất: Dạy học đi sau sự phát triển.
Trong tình huống này, sự phát triển của trẻ em được
coi là cơ sở để diễn ra các tác động dạy học. Vì vậy,
hiệu quả của dạy học đối với sự phát triển là rất thấp
tình huống thứ hai: Dạy học và phát triển cùng song
hành: Trong tình huống này dạy học và phát triển đi
liền với nhau. Cũng giống tình huống thứ nhất, ở đây



vai trò của dạy học đối với sự phát triển không lớn.
Tình huống thứ ba: Dạy học đi trước sự phát triển, kéo
sự phát triển theo nó. Dạy học trong tình huống này
mới thực sự thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và được
gọi là dạy học phát triển.

– Mối quan hệ giữa dạy học với cơ chế và qui
luật phát triển của trẻ em.

Để dạy học thực sự có vai trò thúc đẩy sự phát
triển của trẻ em, trước hết và quan trọng nhất là nội
dung và phương pháp dạy học phải được xây dựng
trên cơ sở các quy luật và các giai đoạn phát triển tâm
lí của học sinh, phải phù hợp với cơ chế hình thành và
phát triển tâm lí của các em (xem chương 3 của giáo
trình này).

Trong thực tiễn dạy học hiện nay còn nhiều
hạn chế, chưa thực sự phát triển tốt mọi tiềm năng của
người học. Một trong những nguyên nhân chính là dạy
học chưa thực sự dựa trên cơ chế và qui luật hình
thành và phát triển của trẻ em.

– Mối quan hệ văn hóa trong nhà trường

Hiệu quả tác động của giáo dục tới học sinh



được quyết định phần lớn bởi các mối quan hệ trong
nhà trường (giữa giáo viên với học sinh, giáo viên với
giáo viên, học sinh với học sinh) và quan hệ giữa nhà
trường với xã hội (quan hệ nhà trường với gia đình, các
tổ chức xã hội, với các thành viên trong cộng đồng dân
cư…). Trong đó quan hệ và ứng xử giữa giáo viên –
học sinh, giữa giáo viên – giáo viên là các quan hệ và
ứng xử nền tảng. Hàng loạt vấn đề đặt ra xung quanh
các mối quan hệ này trong nhà trường: Giới và bình
đẳng giới trong giáo dục; định kiến dân tộc (thiểu số và
đa số); sắc tộc (sự kì thị và xung đột giữa các tôn giáo,
tín ngưỡng và các truyền thống dân tộc khác nhau);
tầng lớp xã hội (giàu – nghèo) và đối xử cá nhân (học
sinh vâng lời và hiếu động; trẻ em khuyết tật, thông
minh, xinh xắn và bình thường)… việc giải quyết thấu
tình đạt lí các vấn đề trên sẽ góp phần lớn vào việc tạo
ra môi trường văn hoá, nhân văn trong nhà trường.

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 4

1. Anh (chị) hãy phân tích vai trò của yếu tố di
truyền và bẩm sinh trong sự phát triển tâm lí cá nhân.
Quan hệ giữa các yếu tố di truyền và bẩm sinh, môi
trường sống và chủ thể trong quá trình phát triển tâm lý



cá nhân?

2. Anh (chị) hãy phân tích ảnh hưởng của môi
trường văn hoá – xã hội đối với sự phát triển tâm lí cá
nhân?

3. Các khuôn mẫu văn hoá gia đình, nhóm
bạn và nhà trường tác động tới sự phát triển tâm lí trẻ
em như thế nào?

4. Anh (chị) hãy phân tích tác động của truyền
hình, máy tính và các phương tiện truyền thông hiện
đại đến sự phát triển tâm lí trẻ em và triển vọng của
chúng?
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Sự phát triển của cơ thể và hệ vận động của
trẻ diễn ra theo xu hướng hoàn thiện về cấu tạo và
phân hoá chức năng của các tổ chức cơ thế (các hệ
xương, cơ, thần kinh…); theo xu hướng từ trong ra
ngoài, từ trung tâm đến ngoại vi, từ đầu đến chân. Tốc
độ phát triển rất nhanh. Đây là giai đoạn bứt phá lần
thứ nhất trong cuộc đời và là lần bứt phá nhanh nhất.
Về thể chế trẻ đạt các thành tựu cơ bản khi 2 tuổi, tạo
cơ sở sinh lí để hình thành và phát triển các chức năng
tâm lí của trẻ lên ba.

– Các thành tựu tâm – sinh lí của trẻ trước 3
tuổi là sự hình thành và vận hành các phản xạ có tính
bẩm sinh; sự trưởng thành các các quan; sự hình
thành và phát triển các cấu trúc nhận thức giác – động,
phát triển tri giác, trí nhớ và tư duy hành động với đồ
vật; sự hình thành và phát triển mối tương tác giữa trẻ
với người chăm nuôi và đồ vật xung quanh, qua đó

Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA
TRẺ EM TRONG BA NĂM ĐẦU

  



hình thành và phát triển các mối quan hệ mẹ – con,
các xúc cảm – tình cảm xã hội ban đầu; sự hình thành
và phát triển ngôn ngữ ban đầu; sự hình thành và phát
triển ý thức về bản thân, dẫn đến sự khủng hoảng của
trẻ lên ba.

– Đặc điểm nổi bật trong sự hình thành và
phát triển tâm lí của trẻ giai đoạn lừ 0 đến 3 tuổi là sự
hình thành các cấu trúc tâm lí sơ đãng, riêng lẻ không
ổn định, được bắt đầu từ các chức năng tâm – sinh lí
mang tính bẩm sinh. Các tác nhân ảnh hưởng chủ yếu
là sự trưởng thành của cơ thể, đặc biệt là hệ thần kinh
và các tương tác giữa trẻ với người thân đặc biệt là
người mẹ và với đồ vật xung quanh. Vì vậy, thái độ và
sự chăm sóc của người lớn, môi trường dinh dưỡng
và vận động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát
triển của trẻ.

 

I. SỰ PHÁT TRIỂN CƠ THỂ VÀ VẬN ĐỘNG 
II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC PHẢN XẠ VÀ HÀNH ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT 
III. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
IV. TƯƠNG TÁC GIỮA TRẺ EM VỚI NGƯỜI LỚN VÀ
SỰ HÌNH THÀNH CÁC XÚC CẢM – TÌNH CẢM 
V. HOẠT ĐỘNG NGÔN NGỮ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾNG
NÓI 



VI. XUẤT HIỆN TIỀN ĐỀ CỦA SỰ HÌNH THÀNH NHÂN
CÁCH
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
EM TRONG BA NĂM ĐẦU

1. Sự phát triển cơ thể

Trong ba năm đầu, cơ thể của trẻ tăng trưởng
với tốc độ chóng mặt. Đây là giai đoạn thay đổi nhanh
nhất về thể chất và được coi là giai đoạn bứt phá lần
thứ nhất trong cuộc đời mỗi cá nhân, giai đoạn bứt
phá lần thứ hai là khi 12-15 tuổi (giai đoạn dậy thì).

1.1. Sự tăng trưởng thể chất

– Sau 4 – 6 tháng tuổi, trẻ đã nặng gấp đôi so
với khi mới sinh và sau 1 năm tăng gấp ba (khoảng 7
– 10 kg). Sau hai năm nặng gấp 4 lần và đạt khoảng
10 – 12kg. Từ năm thứ hai, tốc độ tăng cân của trẻ có
xu hướng giảm dần.

Về chiều cao, sau hai năm đầu trẻ đạt khoảng
1/2 chiều cao của người trưởng thành. Sau đó môi
năm tăng trung bình 4cm.

Bảng 5.1: Chiều cao và cân nặng trẻ em Việt

I. SỰ PHÁT TRIỂN CƠ THỂ VÀ VẬN ĐỘNG

  



Nam từ 6 tháng tuổi đến 36 tháng

Tuổi
Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)

Nam Nữ Nam Nữ

6
tháng

65,62
± 2,13

64,64
± 2,30

7,30 ±
0,72

6,91 ±
0,59

12
tháng

73,78
± 2,59

72,76
± 2,92

8,77 ±
0,68

8,4~ ±
0,77

24
tháng

81,57
± 3,26

79,95
± 3,19

10,53
± 0,95

9,90 ±
0,97

36
tháng

89,15
± 3,43

87,97
± 3,12

12,14
± 1,07

11,68
± 1,09

1.1.2. Sự thay đổi tỉ lệ cơ thể

Khi mới sinh, trong ba bộ phận: đầu, thân và
chân tay thì chân tay ngắn nhất.

Bộ phận phát triển nhanh nhất trong giai đoạn
đầu là thân. Chân cũng phát triển nhanh. Đến tuổi
trưởng thành, chân chiếm khoảng 50% chiều dài cơ
thể, đầu khoảng 12%.

Giai đoạn đầu, cơ thể của trẻ phát triển theo



xu hướng từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Trẻ phát
triển ngực và các cơ quan bên trong, sau đó cẳng
chân, tay rồi dần đến các ngón. Đến tuổi dậy thì, sự
phát triển cơ thể lại theo xu hướng ngược lại: độ cao
của cơ thể và độ dài của tay, chân phát triển nhanh
hơn, sau đó mới đến thân.

Trước khi sinh, xương của trẻ chỉ là những
mô sụn thềm. Sau đó các mô sụn này cứng lên nhờ
chất can xi và khoáng. Khi mới sinh, xương của trẻ
mềm, dễ uốn và khó gãy. Xương sọ của trẻ mới sinh
gồm một số mảnh mềm và có thể ép lại khi di qua cổ
tử cung của người mẹ. Các mảnh xương sọ này được
ghép lại bởi 6 vết. Chúng được lấp đầy dần bởi các
khoáng và sẽ cứng vào lúc 2 tuổi.

Các bộ phận khác như mắt cá chân, bàn
chân, cổ tay, bàn tay phát triển nhanh hơn các phần
khác. Xương của đứa trẻ 2 tuổi có thể điều khiển tốt
các gân tay và chân có thể di chuyển.

Trong 3 tháng trước khi sinh và hai năm đầu
sau khi sinh là thời kì đột phá lớn lên của các tế bào
thần kinh. Sự sản sinh các xinap diễn ra với tốc độ
nhanh và đạt đến đỉnh điểm 2 tuổi. Sự tăng trường của



các nơron thần kinh và của não nói chung phụ thuộc
nhiều vào chế độ dinh dưỡng và môi trường hoạt
động.

Khi mới sinh, trọng lượng của não bằng 25%
não người trưởng thành. Song não phát triển rất
nhanh, sau năm đầu đã đạt 66% và lúc 2,5 tuổi đạt 76
%, khi 5 tuổi não của trẻ đã đạt 90% với khi trưởng
thành.

Quá trình mielin hóa các dây thần kinh diễn ra
rất nhanh trong hai năm đầu sự miệng hoá giúp cho
các phản ứng của trẻ phức tạp, chính xác, tinh tế hơn.
Khi các nơron thần kinh nối não với các cơ của xương
được miệng hoá thì trẻ có thể thực hiện phối hợp các
động tác như ngẩng đầu, lật nghiêng, với đồ vật bằng
bàn tay, lẫy, trườn, bò…

Các vùng trên não phát triển không đều và tuỳ
thuộc vào các vùng điều khiển hoạt động của trẻ. Khi
mới sinh cuống não và não giữa phát triển. Tiếp đến là
vùng điều khiển vận động, sau đó là vùng điều khiển
hoạt động trí tuệ, học tập, theo thứ tự: vùng vận động
đơn giản, vùng diều khiển cảm giác và tri giác nhìn,
nghe, ngửi, nếm, những vùng vận động của cánh tay,



chân.

2. Sự tăng trưởng và phát triển hệ vận động

Ngay thời điểm ra đời, trẻ đã có những vận
động đơn giản là các phản xạ đáp lại những kích thích
đặc trưng như phản xạ dũi, mút (bú) và nuốt. quá trình
phát triển các vận động gắn với quá trình trưởng thành
và thuần thục hệ vận động của cơ thể, của hệ thần kinh
và sự miệng hoá các nơron. Những vận động phức tạp
về sau phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm và kinh
nghiệm của trẻ thông qua sự hướng dẫn của người
lớn.

3. Đi thẳng đứng – hình thái vận động đặc
trưng của con người

Hầu hết trẻ phải sau một năm mới biết đi. Đi
là hình thái vận động đặc trưng của con người, không
có sẵn trong chương trình di truyền. Muốn đi được đứa
trẻ phải luyện tập bằng cách bắt chước hoặc được
người lớn dạy dỗ. Sự vận động theo tư thế thẳng đứng
là một công việc khó khăn. Mới đầu cơ chế điều khiển
các cử động đi chưa hình thành, vì thế đứa trẻ luôn bị
mất thăng bằng, những trở ngại nhỏ trên đường đi đều
có thể làm cho trẻ bối rối, sợ hãi. Lúc này người lớn



cần dìu dắt trẻ đi từng bước một và kịp thời cổ vũ khi
bé đi được vài bước. Sau những thành công đó, đứa
trẻ.. cảm thấy thích đi, mặc dầu bị ngã nhiều lấn. Dần
dần động tát đi lấn át động tác bò và trở thành phương
thức cơ bản để di chuyển trong không gian, tuy vậy bản
thân những cử động đi vẫn chưa phối hợp hài hoà.

Khi đã biết đi thành thạo, trẻ thích làm phức
tạp hoá bước đi của mình như đi thụt lùi, xoay vòng
quanh, nhiều khi còn muốn vượt qua một tố chướng
ngại vật. Do đó nên tận dụng thời cơ này để tập những
vận động khéo léo cho trẻ, giúp cho những bước đi
của trẻ được mạnh dạn và linh hoạt hơn.

Đi thẳng đứng là một bước tiến cơ bản trong
quá trình nên người. Nhờ biết đi trẻ bước vào một thời
kì mới, thời kì tiếp xúc tự do và độc lập hơn với thế giới
bên ngoài.

Khi đã biết đi, số lượng đồ vật mà trẻ có thể
tìm hiểu và sờ mó được tăng lên và phong phú hơn
nhiều. Khả năng khám phá những đồ vật xung quanh
và kĩ năng sử dụng chúng được nâng cao nhanh
chóng, đặc biệt là phạm vi giao tiếp với những người
xung quanh được mở rộng, giúp cho đứa trẻ thu nhận



được nhiều kinh nghiệm sống. Từ đây đứa trẻ với tư
cách là một con người thực sự, có tính độc lập trong
việc chiếm lĩnh thế giới đồ vật và giao tiếp với mọi
người xung quanh.

4. Các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và
phát triển cơ thể – hệ vận động của trẻ em

4.1. Cơ chế sinh học

Sự lớn lên của cơ thể trẻ chủ yếu do kiểu trên
di truyền và do hệ thống nội tiết quy định.

Trong quá trình phát triển cơ thể, mỗi cá thể
trẻ được thừa hưởng kiểu gen đặc trưng của loài
người và cấu trúc gen của cha mẹ, tạo ra một kiểu gen
riêng của mình. Kiểu gen này quy định nhịp độ, tốc độ
và mức độ tăng trưởng riêng. Tuy nhiên, kiểu gen di
truyền không trực tiếp quyết định sự tăng trưởng cơ
thể, mà phải qua sự tương tác với các yếu tố môi
trường và tính tích sự luyện tập của trẻ.

Các tuyến nội tiết (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến
thượng thận; tinh hoàn, trứng), đặc biệt là tuyến yên và
tuyến giáp là những trung tâm sản sinh và giải phóng
các hoocmôn liên quan trực tiếp tới sự phát triển của



cơ thể. Tuyến yên sản sinh và giải phóng các
hoocmôn kích thích sự tăng trưởng các tế bào. Nếu
tuyến này hoạt động không bình thường sẽ làm giảm
chiều cao của cơ thể. Những trẻ em khi mới sinh bị
thiếu hụt về tuyến giáp sẽ bất lợi về phát triển trí tuệ…

4.2. Tác động của môi trường chăm nuôi trẻ

Ảnh hưởng đầu tiên đến sự lớn lên của cơ
thể và hệ vận động trước hết là chế độ dinh dưỡng cho
trẻ. Sự suy dinh dưỡng kéo dài trong 5 năm đầu của
trẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của
não. Sự suy dinh dưỡng có thể là do trong khẩu phần
ăn của trẻ thiếu prôtêin/calo; cũng có thể do thiếu
vitamin/khoáng. Sự suy nhược cơ thể do thiếu dinh
dưỡng phần nhiều là do ngay từ khi còn trong bụng
mẹ, trẻ đã không được cung cấp đủ lượng dinh dưỡng
cần thiết. Trẻ suy dinh dưỡng thường da nhăn nheo,
gầy và ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường về trí
tuệ. Sự thiếu vitamin và khoáng thường phổ biến hơn
là thiếu prôtein. Các vitamin thường bị thiếu là vitamin
A, C và nhóm B. Các chất khoáng thiếu phổ biến là sắt
và một số vi lượng khác.

Ngược với suy dinh dưỡng là sự béo phì. Béo



phì thường dẫn đến nhiều bệnh khó chữa: tiểu đường,
cao huyết áp, các bệnh tim mạch, bệnh về thận…

Ngoài các yếu tố dinh dưỡng, sự phát triển
của cơ thể cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác
như sự đau ốm, căng thẳng, lo âu tâm lí kéo dài.

Sự chỉ dẫn và giúp đỡ trẻ luyện tập là tác
nhân quan trọng đối với sự phát triển thể chất và hệ
vận động của trẻ. Người lớn giúp trẻ giải quyết những
khó khăn khi tiến hành các thao tác vận động. Đồng
thời chủ động huấn luyện cho trẻ các thao tác phức tạp
như đứng, đi… và tạo ra cho trẻ trạng thái tâm lí vui vẻ
trong cuộc sống.
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1. Sự phát triển các phản xạ nguyên thuỷ ở
trẻ sơ sinh

Khi mới sinh, trẻ sơ sinh đã có khá nhiều
phản xạ duy trì sự sống, trong đó các phản xạ hắt hơi,
dũi, mút và tự vệ (co người lại khi bị chạm vào da,
nheo mắt khi có ánh sáng loé lên trước mặt…), là
những phản xạ quan trọng nhất.

Các phản xạ bẩm sinh có vai trò rất quan
trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Một mặt, chúng
duy trì và phát triển sự sống của cơ thể, mặt khác,
chúng là cơ sở để trẻ sơ sinh thiết lập quan hệ với thế
giới bên ngoài. Chẳng hạn, phản xạ mút giúp trẻ bú
được sữa từ người mẹ. đồng thời cũng là phương tiện
để trẻ thiết lập sự gắn bó mẹ con. Vì vậy, trẻ sơ sinh
không chỉ mút khi đói mà cả khi no.

Trong quá trình phát triển của trẻ, một số
phản xạ nguyên thuỷ có tính bẩm sinh sẽ bị mất. Một

II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC PHẢN XẠ VÀ
HÀNH ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

  



số khác sẽ trở thành một phần trong các hành động có
ý thức của trẻ sau này. Chẳng hạn, phản xạ nắm có ở
trẻ sơ sinh. Cho cái gì vào tay trẻ cũng nắm nhưng
không tự bỏ ra được. Đến cuối tháng thứ ba, phản xạ
cầm đã giảm, trẻ đã biết nắm và mở ra. Động tác nắm
này là cơ sở để trẻ có các kĩ năng cầm đồ vật và xoay
chúng để tri giác sau này.

2. Sự phát triển các giác quan

Các giác quan của trẻ phát triển gắn liền với
sự phát triển và phân hoá của hệ thần kinh.

Ban đầu nội cảm chiếm ưu thế so với ngoại
cảm, biểu hiện qua xúc cảm, cảm giác mang tính tràn
lan không phân định. Nếu ta kích thích vào một điểm
nào đó trên cơ thể, sẽ tạo ra phản ứng trên toàn cơ thể
của cháu bé. Hiện tượng này sẽ bị mất khi ở trẻ có sự
phân hoá của các tế bào thần kinh.

Ngay từ những ngày mới sinh, vị giác của trẻ
đã hình thành và phát triển. Sau 3 ngày tuổi trẻ đã mút
đầu vú của mẹ với các mức độ khác nhau, tuỳ thuộc
vào độ ngọt của đường trong sữa.

Thính giác của trẻ phát triển nhanh. Phản xạ



định hướng được nảy sinh nhờ có kích thích của thế
giới bên ngoài. Ngay từ khi–mới đẻ, trẻ đã có thể quay
đầu về phía tiếng động bên ngoài. Đến 16 tuần tuổi, trẻ
đã có thể nghe được âm thanh nổi.

Quá trình tiến từ cảm giác gần đến cảm giác
xa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển. Khi bú
mẹ, bé vừa bú vừa nhìn mẹ, cảm giác ở miệng (cảm
giác gần) và ở mắt (cảm giác xa) được kết hợp lại rồi
dần dần cảm giác xa (ở đây là thị giác) đóng vai trò
quan trọng. Đây là chỗ dựa đầu tiên cho một quá trình
tập luyện để hình thành các loại tri giác về hình thù,
màu sắc, nổi chìm, vận động, không gian ba chiều…

Ngay từ khi mới đẻ, trẻ sơ sinh đã có khả
năng phản ứng lại với ánh sáng. Trẻ sẽ nhắm mắt lại
hoặc quay mặt đi nếu mức chiếu sáng quá cao. Khi
được 1 tháng tuổi trẻ đã nhìn sự vật theo đường viền
của nó (đường viền khuôn mặt mẹ). Khi được 2 tháng
tuổi, trẻ đã có khả năng khảo sát các dấu hiệu bên
trong đường viền của vật.

Khả năng cảm thụ không gian ba chiều (tri
giác chiều sâu) xuất hiện ở trẻ 5 tháng tuổi, nhờ có sự
liên kết các nơron thần kinh vùng vỏ não thị giác với



các tế bào thần kinh ở hai mắt.

3. Hành động với đồ vật

Bước vào tuổi ấu nhi, mối quan hệ giữa trẻ
với thế giới đồ vật được thay đổi đáng kể. Đồ vật lúc
này không phải chỉ để trẻ chơi nghịch một cách vu vơ,
mà còn chứa đựng một chức năng nhất định, với một
phương thức sử dụng tương ứng mà trẻ rất muốn
khám phá. Vì vậy, khi gặp một đồ vật lạ, trẻ không chỉ
muốn biết "đây là cái gì?" mà còn muốn biết "có thể
làm gì với cái này?". Được người lớn hướng dẫn và với
khả năng bắt chước, trẻ hướng hành động của mình
vào việc sử dụng đồ vật, qua đó tiếp thu kinh nghiệm
lịch sử – xã hội được loài người ghi lại trong đó. Nhờ
vậy hành động với đồ vật của trẻ ngày càng– giống với
cách sử dụng đồ vật của người lớn, giúp cho sự phát
triển của trẻ được thuận lợi. nhất là về trí tuệ.

Trong khi sử dụng các đồ vật hàng ngày trẻ
đồng thời học những quy tắc hành vi do xã hội quy
định. Do đó khi sử dụng một đồ vật không đúng theo
chức năng của nó, trẻ có thể nhận ra ngay hành vi sai
trái của mình. Chẳng hạn khi đứa trẻ lấy tay vục vào
cốc nước, thái độ đồng tình hay phản đối lúc này của



người lớn giúp trẻ củng cố những quy tắc hành vi xã
hội.

Hành động với đồ vật đóng vai trò quan trọng
như vậy nên có thể coi hành động với đồ vật là hành
động chủ đạo của trẻ ấu nhi.

Điều cần lưu ý là do hành động tích cực, đôi
khi dẫn trẻ đến nguy hiểm, khiến nhiều người lớn
cấm,ngăn cản, không cho trẻ tiếp xúc với đồ vật. Điều
đó chẳng khác gì chặn con đường phát triển của trẻ.
Cách xử sự đúng đắn của người lớn là tạo điều kiện
để trẻ tiếp xúc với đồ vật nhưng cần phải tránh nguy
hiểm cho các cháu.

Trong những hành động với đồ vật mà trẻ ấu
nhi thực hiện được thì hành động thiết lập các mối
tương quan và hành động công cụ là hai loại hành
động có ý nghĩa đặc biệt hơn cả đối với sự phát triển
của trẻ.

Hành động thiết lập các mối tương quan là
hành động đưa hai hay nhiều đối tượng vào những
mối tương quan nhất định trong không gian. Đây là
hành động phức tạp đối với trẻ ấu nhi (chẳng hạn,
hành động xếp tháp bằng các khối gỗ). Cách tốt nhất



là dạy trẻ nhìn trước bằng mắt để chọn các đối tượng
thích hợp theo một tương quan nhất định rồi tổ chức
các hành động thiết lập tương quan cho đúng. Đồng
thời người lớn làm mẫu và điều chỉnh hành động cho
trẻ. Học được phương thức hành động như thế, trẻ sẽ
vận dụng vào hoàn cảnh mới nhanh hơn so với cách
“thử và lỗi”.

Hành động công cụ là hành động sử dụng
một đồ vật nào đó để tác động lên một đồ vật khác
nhằm đạt tới một kết quả nhất định. Chẳng hạn dùng
thìa xúc cơm, dùng dao thái thịt, bấm nút cho đèn sáng
hay cho quạt quay….

Trẻ ấu nhi mới chỉ học cách sử dụng một số
đồ vật đơn giản. Tuy vậy ý nghĩa của nó đối với sự phát
triển tâm lí của trẻ lại rất lớn, nó khơi dậy ở trẻ óc tìm
tòi, khám phá các vật xung quanh.

Hành động công cụ mà trẻ lĩnh hội được ở
tuổi ấu nhi tuy chưa thành thạo, cần phải hoàn thiện
thêm, nhưng có ý nghĩa lớn lao là nó làm cho đứa trẻ
nắm được một trong những nguyên tắc cơ bản của
hoạt động con người là biết sử dụng công cụ. Ngày
nay, trong xã hội hiện đại, trẻ em phát triển có gia tốc.



Điều đó giúp cho trẻ biết thực hiện sớm (ngay từ 9-10
tháng) những hành động công cụ như thao tác bấm
nút (tắt mở các dụng cụ chạy bằng điện). Tuy nhiên, sự
phát triển nhanh một số yếu tố tâm sinh lí ở trẻ dẫn
đến sự mất cân đối trong sự phát triển tâm lí, nhân
cách của trẻ.
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1. Sự hình thành và phát triển các cấu trúc
nhận thức

Theo J. Piaget quá trình nhận thức của trẻ giai
đoạn từ 0-2 tuổi là kết quả của quá trình tương tác
giữa trẻ với người khác và với đồ vật xung quanh. Từ
đó tạo ra các cấu trúc cảm giac –vận động (gọi tắt là
cấu trúc giác – động). Giai đoạn này được chia thành 6
giai đoạn nhỏ:

– Giai đoạn 1: Luyện tập cơ chế phản xạ bẩm
sinh: trong tháng thứ nhất sau khi ra đời, trẻ tương tác
với thế giới bên ngoài bằng các phản xạ như mút, nắm
tay … Mức phát triển của giai đoạn này chủ yếu là sự
tinh luyện các phản xạ đó.

– Giai đoạn 2: Các phản ứng vòng tròn sơ cấp
(khoảng từ 1 – 4 tháng).

Phản ứng vòng tròn là phản ứng tạo ra một
sự kiện nào đó mà ban đầu là do ngẫu nhiên và sau

III. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

  



đó phản ứng sẽ được lặp lại. Đứa trẻ ngẫu nhiên cho
tay vào phản ứng vòng tròn, vì điểm kết thúc của phản
ứng này sẽ là điểm khởi đầu của phản ứng tiếp theo.

Phản ứng vòng tròn sơ cấp là phản ứng chỉ
được diễn ra trên thân thể của trẻ mà không liên quan
đến các vật thể bên ngoài. Cử chỉ mút ngón tay của bé
được coi là phản ứng vòng tròn sơ cấp.

Những phản ứng bẩm sinh ở giai đoạn 1 là
cơ sở để trẻ hình thành phản ứng vòng tròn sơ cấp.

Quá trình lặp lại các phản ứng thực chất là sự
sơ đồ hóa các phản ứng để hình thành các cấu trúc
nhận thức đơn giản (các cơ cấu): cơ cấu cảm giác –
vận động.

– Giai đoạn 3: Các phản ứng vòng tròn thứ
cấp (4 – 8 tháng).

Trẻ ngẫu nhiên có phản xạ với đồ vật bên
ngoài (khua tay vào con lúc lắc, làm nó phát tiếng kêu).
Trẻ thích thú nhận thấy tác động của hành vi của mình
lên đò vật và lặp lại hành vi đó, tạo thành phản ứng
vòng thứ cấp, là phản ứng vòng hướng đến đồ vật bên
ngoài cơ thể. Trong giai đoạn này đã có sự kết hợp tri



giác và vận động tạo ta các sơ đồ phức tạp hơn nhiều
so với sơ đồ vòng sơ cấp.

– Giai đoạn 4: Phối hợp các sơ đồ hành động
đã được hình thành và vận dụng chúng vào những tình
huống (8 – 12 tháng)

Trong giai đoạn này, trẻ bắt đàu ghép nối các sơ đồ
đơn bằng các sơ đồ phức tạp. Trong thực tế, trẻ phối
hợp các hành vi hành đọng với nhau thành một chuỗi
hành động vì mục đích nào đó. Đây chính là dấu hiệu
xuất hiện tư duy: tư duy bằng tay (tư duy chưa có thao
tác bên trong).

– Giai đoạn 5: Các phản ứng vòng bậc ba (12
– 18 tháng)

Phản ứng này xảy ra khi một hành động nào
đó tình cờ xuất hiện đã đem lại thú vị cho trẻ và được
trẻ lặp lại. Tuy nhiên, khác với các sơ đồ phản ứng
vòng ở giai đoạn trước chỉ là sự lặp lại, các sơ đồ
phản ứng vòng giai đoạn này có tính sáng tạo hơn,
phức tạp hơn: trẻ dùng gậy khều đồ chơi khi bị rơi
trong gầm bàn, kéo ngăn tủ lấy đồ chơi… Trong giai
đoạn này trẻ thường xuyên có các hành vi khám phá
mang tính chất “thử và sửa sai”: tung, ném, thả đồ chơi



theo nhiều cách. Trẻ tích cực thăm dò các đồ vật lần
đầu, tác động vào chúng để phát hiện xem chúng phản
ứng thế nào. Điều này giải thích vì sao khi trẻ được 18
tháng tuổi rất hiểu động, đi lại khắp xó xỉnh trong nhà,
tích cực “sờ mó” mọi đồ vật và nhanh chóng biết cách
sử dụng các công cụ đơn giản: dùng que đào đất, cầm
cốc uống nước… Cách tiếp cận theo cơ chế “thử và
sửa sai” là phương pháp nhận thức tích cực của trẻ
trong giai đoạn này. Những trẻ có thể khám phá thế
giới đồ vật và bắt chước người lớn trong nhiều lĩnh vực
hành vi ứng xử, mà trước đó trẻ chưa biết.

– Giai đoạn 6: Hình thành hình ảnh tinh thần,
chuyển từ hành động dùng trí tuệ theo sơ đồ cảm giác
– vận động sang b iểu tượng (18-24 tháng).

Đây là giai đoạn cuối cùng của các cấu trúc
giác – động. Trong giai đoạn này trẻ đã có khả năng
bắt chước có trì hoãn, tức là có khả năng liên kết các
hình ảnh do hành động quá khứ mang lại để tạo ra
hình tượng và lưu giữ được hình tượng đó trong
khoảng thời gian nhất định. Một cháu bé đi chợ cùng
với mẹ, thấy con vịt bị chết, về nhà cháu nằm ra sàn
nhà, mắt nhắm lại giả vờ con vịt chết. Thấy cháu bé
nhà khác có động tác hờn dỗi, về nhà cháu cũng gào



thét, khua tay, dậm chân…

Khả năng hình thành và lưu giữ hình ảnh bên
trong và liên kết chúng lại là một tiến bộ quan trọng về
nhận thức của trẻ trước 3 tuổi.

Như vậy nhận thức của trẻ được phát triển từ
các phản xạ ban đầu có tính bẩm sinh đến việc hình
thành sơ cấu cảm giác – vận động và tiếp đến là thành
tựu tư duy trên các sơ đồ đơn giản. Điểm đặc trưng về
nhận thức trong giai đoạn này là cấu trúc nhận thức chỉ
được hình thành và thể hiện trong quá trình trẻ triển
khai các hành động thực với đồ vật. Vì vậy, tạo ra
khoảng không gian tự do và thế giới đồ vật phong phú
để trẻ hành động và khám phá là điều kiện quan trọng
nhất giúp trẻ phát triển nhận thức và trí tuệ.

2. Sự phát triển tri giác và tư duy

2.1. Sự phát triển tri giác

Tri giác đã xuất hiện khi trẻ mới được 1 tháng
tuổi, ở thời điểm này, trẻ đã biết hướng tới đối tượng,
nhưng không nhìn vào phần giữa của hình mà bị hút
theo đường viền của nó. Hai tháng tuổi trẻ đã biết nhìn
chéo từ bên này sang bên kia của hình để khảo sát.



Sang tháng thứ 6 trẻ đã có khả năng tri giác
độ sâu, đã cảm thụ được không gian ba chiều của một
vật.

Thời kì đầu tri giác nhìn của trẻ mang tính
ngẫu nhiên và mơ hồ bước vào tuổi ấu nhi tri giác của
trẻ ngày càng rõ ràng và đầy đủ hơn. Trong khi hành
động với một đồ vật nào đó thì đồng thời trẻ cũng tri
giác những thuộc tính của nó (màu sắc, hình đáng, vị
trí trong không gian…). Do đó trẻ có thể nhận ra người
thân trong ảnh và đồ vật quen thuộc hoặc trong tranh.
Nghĩa là trẻ đã đồng nhất các dấu hiệu của đối tượng
và hình ảnh của chúng, cho phép tích luỹ nhiều hình
tượng về sự vật và hiện tượng trong kí ức.

Bên cạnh tri giác bằng mắt, tri giác bằng tai
cũng phát triển mạnh mẽ hoạt động cơ bản gắn liền
với tri giác âm thanh là giao tiếp bằng ngôn ngữ, giúp
cho việc nghe âm vị phát triển nhiều ở thời kì này. Lên
3 tuổi, trẻ tri giác được hầu hết âm vị trong tiếng mẹ
đẻ. Giai điệu của lời ru, bài hát, bản nhạc là những âm
thanh mà trẻ thích lắng nghe và có tác động mạnh mẽ
đến sự phát triển thính giác của trẻ. Những tiếng kêu
của các con vật xung quanh (gà, vịt. chó, mèo, chim…)
đều là những âm thanh hấp dẫn, lôi cuốn trẻ chú ý, trẻ



thường hay bắt chước và phân biệt được những tiếng
kêu của chúng.

Nhờ tri giác phát triển mà nhiều sự vật được
lưu lại trên vỏ não thành hình ảnh tinh thần và sự tái
hiện của trẻ được mở rộng. Khoảng cách thời gian
giữa hai lần tri giác được tăng lên. Trong năm đầu chu
kì đó không quá vài ngày. Đến 2 tuổi có thể tăng lên
đến vài tuần. Tiếp theo nhận lại là nhớ lại sự vật đã
được tri giác trước đây. Ở năm đầu bé cố tìm đồ vật đã
biến mất hay quay đầu về phía sự vật được gọi, đến 2
tuổi trẻ đã có thể nhận lại và nhớ lại những gì vừa mới
xảy ra trước đó, đặc biệt những ấn tượng mạnh đượm
màu sắc xúc cảm được trẻ ghi nhớ lâu hơn.

2.2. Sự phát triển tư duy

Khi được 1 tuổi, ở trẻ đã xuất hiện sự phối
hợp hai hành động có cấu trúc mục đích – phương
tiện, báo hiệu sự xuất hiện của tư duy: tư duy bằng tay:
kéo rổ lại gần để lấy quả cam trong rổ; bấm nút cho
đèn sáng… tuy nhiên, cấu trúc này đã có sẵn trong các
hành động, mang tính tất yếu. Vì vậy trẻ chưa có tư duy
thực sự. Tư duy đích thực chỉ xuất hiện khi đứa trẻ biết
xác lập mối quan hệ chưa có sẵn để giải quyết một



nhiệm vụ thực tiễn mới. Chẳng hạn, trẻ biết lấy gậy
khều quả bóng trong gầm bàn (cái gậy không liên
quan tới quả bóng, nhưng trẻ đã biết liên kết giữa hai
hành động độc lập để giải quyết nhiệm vụ).

Giai đoạn đầu (lên 2 tuổi), việc xác lập mối
quan hệ trên thường xảy ra ngẫu nhiên và do bắt
chước hành động củạ người lớn. Sau đó nó chuyển
sang thiết lập những mối quan hệ tương tự trong điều
kiện mới. Đây là bước chuyển quan trọng về hoạt động
tư duy ở trẻ. Chẳng hạn, một trẻ lấy ống bơ múc nước
tưới cho cây nhưng vì ống bơ thủng nên nước chảy ra
ngoài, do đó không tưới được. Bé dưa tay hứng nước,
lúc đầu tay để xa đáy ống bơ, sau đó để sát đáy và
phát hiện nước trong ống bơ không chảy. Vì vậy, muốn
chứa nước thì đáy ống bơ phải kín. Phát hiện này giúp
trẻ có thể dùng ống bơ khác hoặc vật nào đó có dây để
múc nước. Hiện tượng này được gọi là chợt hiểu hay
bừng hiểu. J. Piaget gọi khả năng này là trí khôn cảm
giác – vận động hay trí khôn giác động (intelligencẹ
sensori – motrice). Tư duy ở giai đoạn này của trẻ
ngang lầm với trí khôn của con khỉ đã trưởng thành.

Kiểu tư duy được thực hiện nhờ những hành
động định hướng bên ngoài nên được gọi là từ duy



hành động. Tức là tư duy chỉ được diễn ra trong quá
trình hành động với đồ vật liên quan chủ yếu là hành
động công cụ và xác lập những mối tương quan. Các
hành động công cụ đặc biệt quan trọng đối với sự phát
triển tư duy. Đứa trẻ càng tích cực hoạt động với đồ vật
và giao tiếp với người lớn bao nhiêu cũng có điều kiện
để thiết lập những mối quan hệ giữa chúng bấy nhiêu
và đó cũng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tư
duy.

Cuối thời kì giác động, ở trẻ đã xuất hiện mức
độ ban đầu của tư duy trực quan – hình ảnh, tức là tư
duy diễn ra bởi sự so sánh các hình ảnh tri giác. Trẻ
đã có thể so sánh và khái quát các đồ vật có dấu hiệu
bề ngoài giống nhau (hay còn gọi là sự phiếm hoá).
Chẳng hạn khi tri giác các vật có hình tam giác, trẻ nói:
"giống cái nhà"; những vật có hình tròn: "giống quả
bóng"; những vật có màu đỏ “giống cờ".

Cùng với sự hình thành và phát triển tư duy
trực quan – hình ảnh, việc lĩnh hội từ ngữ giữ vai trò
quan trọng, bởi từ luôn mang tính khái quát. Chẳng
hạn trẻ học từ "đồng hồ" là chỉ các loại đồng hồ (đồng
hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường…).
Tuy vậy, trẻ hiểu nghĩa của từ vẫn còn mơ hồ, khác xa



với nghĩa mà người lớn hiểu.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
EM TRONG BA NĂM ĐẦU

1. Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn

Hai năm đầu tiên– trẻ hoàn toàn phụ thuộc
vào người lớn: Người lớn cho trẻ ăn, ấp ủ, vệ sinh, bảo
vệ nó khi bị đau đớn hoặc bệnh tật. Đối với đa số bố –
mẹ, sự chăm sóc con không đơn thuần là nghĩa vụ mà
là nguồn vui, hạnh phúc và thoả mãn. Về phía đứa trẻ,
nó cũng làm nảy sinh sự gắn bó với bố mẹ thông qua
các ứng xử của mình. Trẻ thể hiện xúc cảm của mình
bằng các hành vi mút, dụi, nhìn, cười, khóc, nghe, nói
chuyện và các hành vi khác…

Khi mới đẻ, trẻ sơ sinh được mẹ bế nên
không phải bám vào người mẹ như động vật. Những
trẻ thường điều chỉnh vị trí của mình để có thể áp sát
vào cớ thể mẹ. Vì vậy, khi trẻ cảm thấy bất an, người
mẹ thường ôm chặt bé theo tư thế thẳng đứng và
hướng về phía mặt mình. Với những bé đẻ non, nếu
luôn được trở người vuốt ve, xoa bóp và được nghe
giọng nói dịu dàng, dỗ dành của mẹ thì trẻ sẽ ít khóc

IV. TƯƠNG TÁC GIỮA TRẺ EM VỚI NGƯỜI
LỚN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CÁC XÚC CẢM
– TÌNH CẢM

  



hơn, tích cực hơn và hệ thống thần kinh phát triển.

Cái nhìn của trẻ không đơn thuần là tri giác
mà còn là tín hiệu giao tiếp với người lớn. Nếu không
được đáp ứng, đứa trẻ tỏ ra buồn. Nếu người mẹ khi
đến gần con, thường mỉm cười và nói bằng giọng
nựng nịu thì trẻ sẽ đáp lại bằng nụ cười và các cử
động khua chân, múa tay. Ngược lại, nếu người mẹ
đến gần trẻ với thái độ im lặng hoặc không nhìn trẻ thì
trẻ sẽ quay mặt đi. Thỉnh thoảng trẻ quay mặt lại và
mỉm cười, nhưng nếu người mẹ vẫn giữ nguyên nét
mặt lạnh lùng, trẻ sẽ lại quay đi.

Trong tháng tuổi thứ nhất, giọng nói nựng của
người mẹ có thể làm nảy sinh nụ cười ở trẻ. Khoảng 6
tuần tuổi kích thích thị giác sẽ tạo ra nụ cười ở trẻ. Trẻ
có thể nhìn khuôn mặt mẹ hoặc mặt lạ… đang dịch
chuyển hoặc lại gần mình và cười. Khi được 3 tháng,
trẻ có thể cười khi thấy hiệu quả hành động của mình
(chạm tay vào người mẹ – mẹ cười, trẻ cũng cười và
lại lặp lại hành vi này). Trong sự giao tiếp với người
lớn, các trò chơi có tính nhân quả (đứa trẻ há mồm,
mẹ chọc tay vào bụng trẻ, khi đứa trẻ gạt tay mẹ ra, mẹ
lại chạm tay vào xuất..) là kích thích quan trọng tạo ra
nụ cười và khuyến khích các hành vi ứng xử của trẻ.



Từ tháng thứ 4 trẻ đã phát ra những phụ âm
(mẹ– mẹ, bà– bà) nhưng không chứa đựng ngữ
nghĩa: Từ 7 – 8 tháng trẻ đã biết dùng cử chỉ, nét mặt
và những cử động như giơ hai tay, giật tay mẹ để giao
tiếp. Từ tháng 3 trẻ đã có thể nói được một số từ để
nói chuyện với người lớn. Kể từ đây, ngôn ngữ trở
thành phương tiện chủ yếu để trẻ giao tiếp với mọi
người.

Vào tháng thứ 6 đến tháng thứ 8, khi có người
lạ đến gần nói chuyện với mình, trẻ không vui vẻ
hưởng ứng như trước nữa mà tỏ ra sợ hãi, từ chối
không muốn giao tiếp. Biết lạ là một bước tiến bộ, vì
trẻ biết so sánh để phân biệt đưa người lạ với người
quen. Đối với người quen, đặc biệt là người mẹ là đối
tượng thân thiết mà bé thường xuyên muốn quấn lấy.

Trong khi giao tiếp với người lớn, ở trẻ nảy
sinh nhu cầu cầm nắm các đồ vật xung quanh. Lúc này
người lớn trở thành khâu trung gian giữa bé và đồ vật
và hoạt động phối hợp giữa người lớn và trẻ được hình
thành (người lớn cầm tay trẻ gõ vào trống chẳng hạn).
Từ đây người lớn dắt dẫn trẻ vào thế giới của đồ vật và
hướng dẫn nó hành động trực tiếp với đồ vật đơn giản.



Vào khoảng 7 – 8 tháng, nhờ hoạt động phối
hợp với người lớn, khả năng bắt chước được hình
thành. Đó là điều kiện quan trọng để trẻ tiếp nhận sự
dạy dỗ của người lớn. Khả năng bắt chước hành động
của người lớn tăng lên rõ rệt vào những tháng cuối
của năm đầu.

Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn có
ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tâm lí của trẻ,
đặc biệt là về mặt xúc cảm.

Đứa trẻ chỉ sẵn sàng giao tiếp với những
người lớn nào mà nó cảm thấy an toàn và thoải mái về
tình cảm, đương nhiên trước hết phải là người mẹ.
Nếu trước đây còn nằm trong bụng mẹ, thai nhi và
người mẹ cộng sinh về mặt sinh lí, thì giờ đây đứa trẻ
và người mẹ cộng sinh về mặt xúc cảm. Được thương
yêu, trẻ sẽ có một đời sống tâm lí ổn định, dễ phát
triển về nhiều mặt. Ngược lại nếu trẻ phải sống trong
cảnh cô quạnh, luôn sợ hãi, khi lớn lên sẽ mặc cảm,
không muốn tiếp xúc với người xung quanh, dễ mắc
phải “bệnh cách li" hay "bệnh nằm viện"
(hospitalisme). Những bé này thường lâm vào trạng
thái buồn rầu, ủ dột và rất chậm phát triển. Giao tiếp
xúc cảm trực tiếp với người lớn được coi là điều kiện



tiên quyết để trẻ lớn lên thành người..

2. Tình cảm gắn bó mẹ – con ở trẻ em

2.1. Sự gắn bó mẹ – con

Một trong những đặc trưng quan trọng bậc
nhất ở trẻ trước hai tuổi là sự gắn bó mẹ con.

Biểu hiện của sự gắn bó mẹ – con là các
hành vi làm tăng sự gần gũi hoặc sự tiếp xúc của đứa
trẻ với người mẹ hoặc với hình bóng của người mẹ
(của người chăm nuôi).

Lọt lòng, trẻ đã có những phản xạ như mút,
bám níu, khóc, mỉm cười, muốn được ôm ấp vỗ về, đó
chính là thể hiện nhu cầu gắn bó với người lớn. Phản
xạ rúc đầu vào bụng, vào ngực mẹ, một mặt là để tìm
vú, mặt khác là muốn áp vào da thịt mẹ… Tất cả các
phản ứng đó tạo ra quan hệ xúc cảm mẹ – con.

Quan hệ với người mẹ qua xúc giác là mối
quan hệ được xuất hiện sớm nhất và có vai trò quan
trọng bậc nhất đối với sự phát triển của trẻ trong năm
đầu. Đó chính là biểu hiện của sự gắn bó của trẻ với
người mẹ. Đây là quan hệ gốc, làm cơ sở cho sự phát
triển các mối quan hệ xã hội sau này. Sự gắn bó với



người mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát
triển của trẻ em. (Thiếu sự gắn bó mẹ – con, bé sẽ rất
khó phát triển). Nó tạo ra cảm giác an toàn ở trẻ nhỏ,
giúp trẻ yên tâm trong việc khám phá và giao tiếp với
môi trường xung quanh. Sự sợ hãi (người và vật lạ) và
sợ bị tách ra khỏi mẹ (nỗi lo chia cắt) là hai tác nhân
quan trọng tạo ra sự gắn bó. Vì vậy, ngay từ khi mới
sinh, trẻ cần được người mẹ ôm ấp, xoa bóp, vuốt ve
để sớm thiết lập mối quan hệ gắn bó mẹ – con. Việc
tách con ra khỏi mẹ sẽ làm tổn thương quan hệ này và
bất lợi cho sự phát triển trong các giai đoạn sau. Nhu
cầu gắn bó cũng có thể thoả mãn bởi người khác,
miễn là người đó thương yêu, ôm ấp vỗ về như chính
người mẹ của bé. Sự thoả mãn nhu cầu này được
biểu hiện qua sự cảm thấy dễ chịu của trẻ khi được bế
ẵm, hôn hít, sát kề da thịt với người lớn.

Quá trình hình thành sự gắn bó mẹ con ở trẻ
thường diễn ra qua bốn giai đoạn: giai đoạn tiền xã hội
(0– 6 tuần tuổi), trong giai đoạn này trẻ có các phản
ứng thích thú (hoặc phản đối) với mọi kích thích? Cuối
giai đoạn này trẻ đã thể hiện sự thích thú đối với một
số kích thích xã hội (mặt người). Giai đoạn xã hội chưa
phân tách (6 tuần tuổi đến 6 – 7 tháng tuổi), trong giai



đoạn này, trẻ thích tiếp xúc với mọi người và những vật
thể giống người (búp bê). Giai đoạn gắn bó đặc biệt (7
– 9 tháng tuổi), trong giai đoạn này trẻ thường gắn bó
với một người duy nhất (mẹ hoặc người chăm nuôi).
Trẻ thường bò theo mẹ, lại gần mẹ và vui mừng khi
thấy mẹ, đồng thời rất sợ người lạ. Giai đoạn đa gắn
bó (sau 10 tháng), trẻ có thể gắn bó với mọi người,
trước hết là bố, anh, chị, ông bà… Sau 18 tháng sẽ
còn rất ít trẻ chỉ gắn bó với một người.

Nhìn chung, sự gắn bó chặt chẽ giữa mẹ và
con diễn ra mạnh mẽ ở trẻ trong suốt 9 tháng đầu, đặc
biệt là trong giai đoạn 6 – 9 tháng.

Điều cần lưu ý là không chỉ đứa trẻ mà cả
người mẹ cũng có nhu cầu gắn bó mẹ – con. Nếu vừa
sinh con, người mẹ được nhìn thấy con, được ôm con
vào lòng, vỗ về con… thì ở người mẹ xuất hiện cảm
giác an toàn. Ngược lại, nếu bị tách ra, sẽ xuất hiện
cảm giác lo âu. Như vậy, gắn bó mẹ – con giữa trẻ sơ
sinh với người mẹ (người chăm nuôi) là quan hệ song
phương.

Trong mối quan hệ gắn bó mẹ – con, ở cả hai
phía mẹ và con đều phát tín hiệu cho nhau. Tín hiệu



của mẹ được biểu hiện ở những động tác, cử chỉ, nét
mặt, giọng nói… hướng về đứa con, gợi cho nó phản
ứng đáp lại. Còn đứa con tuy chưa có lời nói, cử chỉ
hướng về mẹ một cách chủ định, nhưng nó vẫn phát ra
những tín hiệu như mút, đối đầu, nhìn, cười, la khóc,
vặn mình, cọ quậy chân tay, khiến người lớn mà trước
hết là người mẹ nhận ra và đáp ứng nhu cầu của bé.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự gắn bó mẹ
– con

Có nhiều yếu tố tác động đến sự gắn bó mẹ –
con, trong đó có ba yếu tố nổi bật: Chất lượng chăm
sóc trẻ của người mẹ; đặc điểm bầu không khí tâm lí
gia đình và điều kiện sức khoẻ của trẻ.

Trong đa số trường hợp, người mẹ nhạy cảm,
đáp ứng ngay những đòi hỏi của trẻ thì thường tạo ra ở
trẻ em sự thích thú khi tương tác với mẹ và tạo cảm
giác an toàn (gắn bó an toàn). Ngược lại, trẻ sẽ có
cảm giác lo lắng và lẩn tránh đối với người mẹ không
đáp ứng đối với các tín hiệu của trẻ, thể hiện sự không
thích thú khi ở bên con. Các bà mẹ nói chuyện quá
nhiều và liên tục với trẻ, đáp ứng quá mức các yêu cầu
của trẻ cũng dễ tạo ra cảm giác lẩn tránh ở trẻ (giảm



sự gắn bó). Những trẻ không được chú ý hay bị ngược
đãi sẽ không có sự gắn bó an toàn và bị rơi vào trạng
thái mất phương hướng, mâu thuẫn. Những trẻ này
thường là do có người mẹ bị trầm cảm hoặc khi còn
nhỏ không được yêu thương chăm sóc hoặc bị ngược
đãi.

Điều kiện gia đình cũng là tác nhân quan
trọng đối với sự gắn bó. Những gia đình nghèo, sức
khoẻ của bố mẹ không tốt, quan hệ giữa bố mẹ không
hạnh phúc… đều ngăn cản việc hình thành sự gắn bó
mẹ – con.

Một tác nhân khác ảnh hưởng tới sự gắn bó
mẹ – con là sức khoẻ và khí chất của trẻ. Những trẻ
nhẹ cân khi mới đẻ, ốm yếu bẩm sinh do ảnh hưởng
từ người mẹ hoặc bố thường cáu bẳn và uể oải, từ đó
làm giảm sự nhạy cảm của bố, mẹ đối với trẻ.

Mặc dù về phía trẻ có ảnh hưởng nhất định tới
tình cảm mẹ – con, nhưng vai trò quyết định tới sự
hình thành và phát triển mối quan hệ gắn bó mẹ – con
thuộc về người mẹ (người chăm nuôi) và gia đình.

2.3. Sự hình thành phức cảm hớn hở



Nhu cầu gắn bó mẹ – con làm cơ sở cho nhu
cầu giao tiếp với những người xung quanh. Lúc đầu
chỉ là sự gắn bó da thịt với người mẹ, sang tháng thứ
hai bé đã biết mỉm cười khi nhìn thấy người khác, vui
mừng khi có người đến và kêu khóc khi họ bỏ đi. Dần
dần ở trẻ hình thành phản ứng vận động xúc cảm đặc
biệt, hướng tới người lớn, được gọi là phúc cảm hớn
hở, đứa trẻ nhìn chằm chằm vào mặt người lớn,
miệng cười toe toét, đôi khi phát ra những âm thanh
gừ gừ chân tay khua rối rít khi người lớn cúi xuống nói
chuyện với nó. Sự xuất hiện phức cảm hớn hở biểu
hiện bước phát triển mới, đồng thời kết thúc thời kì sơ
sinh (vào tháng thứ hai) để bước sang một thời kì phát
triển mới.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
EM TRONG BA NĂM ĐẦU

1. Giai đoạn tiền ngôn ngữ

Giai đoạn tiền ngôn ngữ được hiểu là giai
đoạn trước khi trẻ em có thể hiểu và nói được các từ
có nghĩa.

Biểu hiện đầu tiên của tiền ngôn ngữ là tiếng
khóc không phân tách. Khi mới sinh, trẻ biểu hiện các
nhu cầu về ăn, bài tiết, về sự đau đớn, khó chịu của
mình bằng tiếng khóc. Tiếng khóc không phân định, có
tính bẩm sinh.

Vào khoảng hai tháng tuổi, tiếng khóc của trẻ
đã có sự phân tách. Trẻ bắt đầu sử dụng tiếng khóc có
phân tách để thông báo nhu cầu của mình, Khóc vì
đau, đói hay vòi vĩnh.

Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7 – 8 ở trẻ em
xuất hiện các âm bập bẹ và bi bô.

Bập bẹ là giai đoạn trẻ tập phát âm. Mặc dù

V. HOẠT ĐỘNG NGÔN NGỮ VÀ PHÁT
TRIỂN TIẾNG NÓI

  



chỉ là những âm đơn giản nhưng đó là những đơn vị
âm thanh cơ bản của tiếng nói sau này. Trong tiếng
"bập bẹ" trẻ học cách sử dụng môi, lưỡi và hơi thở
chuẩn bị cho việc học nói (ba ba, ma ma…).

Không giống tiếng bập bẹ, trong tiếng bi bô
trẻ em đã bắt đầu có sự bắt chước âm thanh của
người lớn và có sự lặp lại âm thanh của mình, mặc dù
sự bắt chước này chưa được đầy đủ. Khi trẻ đã biết bi
bô nói với người lớn và với các đồ vật xung quanh là
thời điểm trẻ bắt đầu biết giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Từ tháng thứ 9 trẻ đã bắt chước các âm thanh
nghe được (tiếng kêu của các đồ chơi, của động vật và
tiếng của người khác). Trong giao tiếp với người lớn,
trẻ đã biết phối hợp giữa tiếng bi bô với các cử chỉ phi
ngôn ngữ (với tay về phía mẹ, giang tay đòi bế…).

Cùng với việc xuất hiện tiếng bập bẹ, trẻ đã có
khả năng hiểu lời nói của người lớn. Lúc đầu trẻ chủ
yếu phản ứng với cường độ của âm thanh của người
khác mà chưa hiểu được nghĩa của nó. Chỉ sau đó trẻ
mới hiểu nghĩa của từ. Chẳng hạn, nếu người lớn nói
với trẻ: "Đến đây với bác nào!" với ngữ điệu nặng nề
như giận dữ thì trẻ tỏ ra sợ hãi và oà khóc. Nhưng vẫn



câu ấy với ngữ điệu nhẹ nhàng, âu yếm thì đứa trẻ sẽ
nhoẻn miệng cười và đưa tay ra.

Điều quyết định giúp trẻ hiểu được nghĩa của
các âm thanh do người lớn phát ra là sự tương tác
giữa trẻ với người lớn. Trong quá trình trẻ học nói,
người lớn một mặt giúp trẻ nhìn mồm của mình, đồng
thời chỉ tay về phía đối tượng được đặt tên: mẹ, bố, cái
ca, con mèo… Quá trình này được lặp lại nhiều lần sẽ
giúp trẻ hình thành được mối quan hệ giữa âm thanh
với đối tượng tương ứng, tức trẻ đã hiểu được lời nói
của người lớn.

2. Giai đoạn hình thành ngôn ngữ nói

2.1. Tiếp nhận và hiểu lời nói

Quá trình hiểu lời nói của trẻ em trong giai
đoạn này diễn ra theo hai cấp độ:

– Cấp độ thứ nhất: Trẻ hiểu cả mệnh đề do
người lớn nói ra gắn liền với các tình huống sự vật cụ
thể. Ở cấp độ này, trẻ chưa có khả năng hiểu nghĩa
của từng từ trong mệnh đề mà chỉ hiểu nội dung của
cả câu (mệnh đề) chỉ nghĩa sự vật tương ứng. Chẳng
hạn, khi người lớn nói "ăn cơm", trẻ hiểu nội dung của



cụm từ này gắn với hoàn cảnh cụ thể là trẻ phải ăn
cơm mà chưa hiểu nghĩa riêng của từng từ "ăn" và từ
"cơm". Bởi vậy để trẻ nhanh chóng hiểu lời nói, người
lớn cần kết hợp lời nói với tình huống cụ thể. Lời nói
kết hợp với tình huống cụ thể mới táo thành tín hiệu
hành động đối với trẻ độ tuổi ấu nhi.

– Cấp độ thứ hai: Trẻ hiểu nghĩa của lời nói
được tách ra khỏi hoàn cảnh cụ thể. Khả năng này
thường bắt đầu ở trẻ lên 2 – 3 tuổi. Việc nghe hiểu lời
nói tách khỏi tình huống cụ thể là một thành tựu rất
quan trọng giúp trẻ biết sử dụng ngôn ngữ như là
phương tiện chủ yếu để giao tiếp cũng như để nhận
thức thế giới.

Để giúp trẻ có khả năng này, người lớn cần
giúp trẻ lặp lại sự kết hợp giữa lời nói với tình huống
cụ thể (ăn cơm), mặt khác cần chỉ dẫn hành vi của trẻ
trong các tình huống khác nhau (ăn bánh, ăn trái
cây…).

Khi xuất hiện khả năng tách lời nói ra khỏi
hoàn cảnh cụ thể, trẻ có nhu cầu cao về việc tìm hiểu
tên và chức năng của các sự vật xung quanh, trẻ luôn
đặt ra các câu hỏi với người lớn: đây là cái gì? con gì?



nó có biết chạy không? Trẻ thích nghe người lớn nói
chuyện với nhau và thích được nghe người lớn kể
chuyện. Nếu những nhu cầu trên được thoả mãn thì
khả năng hiểu ngôn ngữ của trẻ sẽ được phát triển tốt
hơn

2.2. Sản sinh ra lời nói

Cũng như giai đoạn tiền ngôn ngữ, quá trình
hình thành lời nói của trẻ trước 3 tuổi cũng trải qua
nhiều thời kì: Câu 1 từ, câu điện tín (câu rút gọn) và
câu phức hợp

Từ 1 đến khoảng 1,5 tuổi trẻ em đã có thể nói
được các từ có nghĩa để giao tiếp với người khác. Tuy
nhiên, trẻ chỉ có thể nói được các từ đơn để thể hiện ý
của mình: hiện tượng này được gọi là câu một từ
chẳng hạn khi trẻ nói: mẹ, uống, ăn… không phải là trẻ
gọi tên mẹ, nói từ uống, từ ăn mà hàm nghĩa: nó rất vui
khi nhìn thấy mẹ hoặc muốn được mẹ bế, cần được
uống, được ăn…

Khoảng 2 tuổi trẻ đã biết kết hợp hai từ thành
câu hai từ theo kiểu điện tín.

Câu theo kiểu điện tín là câu được rút gọn,



trong đó chỉ còn những thành phần cơ bản. Trong
ngôn ngữ nói của trẻ thời kì này chủ yếu là câu có cấu
trúc danh từ + động từ hoặc vị ngữ + tân ngữ (trạng
ngữ), còn các thành phần khác như liên từ, tính từ…
chưa có. Chẳng hạn, khi trẻ nói "con ăn”, điều đó có
nghĩa là con muốn ăn cơm…

Do việc hiểu ngôn ngữ của người khác
thường phát triển sớm hơn việc sản sinh lời nói, nên
trong giai đoạn này có sự mâu thuẫn giữa một bên trẻ
hiểu và phân biệt được cả câu nói đầy đủ của người
lớn, với một bên chỉ nói được câu hai từ dạng điện tín.
Vì vậy, khi còn ở mức ngôn ngữ điện tín, vốn từ của trẻ
còn hạn chế nên trẻ chỉ lựa chọn các từ liên hệ chủ
yếu tới đối tượng, còn các từ khác bị lược bỏ.

Khi được 2,5 tuổi (28 – 30 tháng), trẻ em có
thể nói được tương đối đầy đủ các câu đơn (từ 3 từ trở
lên), kiểu như: Con yêu mẹ. Khi đứa trẻ đã nói được
câu đầy đủ, phức tạp như: "Ai rắc cát lên đầu cháu
thế?", "Tại anh đánh con nên con khóc", "Con được cô
khen vì con cho bạn đồ chơi": "Bố đón con về nhà
nhưng mẹ vẫn chưa về":.. Đây là 1 một bước tiến đáng
kể trong lời nói của trẻ. Nói đúng ngữ pháp là một
bước phát triển cao trong qúa trình phát triển ngôn ngữ



của trẻ trước 3 tuổi.

Trong suốt thời kì phát triển ngôn ngữ, trẻ có
nhu cầu cao về giao tiếp ngôn ngữ với người lớn. Trẻ
hỏi rất nhiều, hay quan sát và bắt chước ngôn ngữ, cử
chỉ của người lớn. Vì vậy, nếu được người lớn tích cực
dạy cho nghe hiểu lời nói của người xung quanh và nói
cho người khác hiểu lời nói của mình thì tốc độ phát
triển lời nói của trẻ sẽ được nhanh chóng và đó là cơ
sở để phát triển toàn bộ đời sống tâm lí của trẻ
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
EM TRONG BA NĂM ĐẦU

1. Sự hình thành cấu tạo Tâm lí bên trong

Nếu trong năm đầu cuộc sống của trẻ hoàn
toàn phụ thuộc vào người lớn và người lớn có thể áp
đặt cho trẻ một chế độ sinh hoạt hàng ngày (ăn, ngủ,
tắm chơi…) thì sang tuổi ấu nhi, việc đó không còn
đơn giản như vậy nữa. Đó là vì ở trẻ đã bắt đầu xuất
hiện một thế giới nội tâm . Vào tuổi ấu nhi, trẻ hành
động không chỉ do tác động trực tiếp bên ngoài mà
còn bị điều khiển bởi biểu tượng được giữ lại trong trí
nhớ. Suốt thời kì này trí nhớ bắt đầu đóng vai trò quan
trọng, nó tham gia vào các quá trình tâm lí làm cho thế
giới bên trong được hình thành mạnh mẽ và hành vi
của trẻ cũng được cải biến rõ rệt.

Trí nhớ không những giúp trẻ nhận ra vị trí
của mình trong thế giới đồ vật và trong những người
xung quanh mà còn bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa
quá khứ, hiện tại và tương lai: Nhờ đó cấu tạo tâm lí
bên trong bắt đầu hình thành, có tác dụng chi phối

VI. XUẤT HIỆN TIỀN ĐỀ CỦA SỰ HÌNH
THÀNH NHÂN CÁCH

  



hành vi của trẻ và ở trẻ bắt đầu xuất hiện động cơ của
hành động. Do đó người lớn lúc này không thể áp đặt
cho trẻ thái độ và cách ứng xử của mình đối với con
người và sự vật xung quanh. Tuy nhiên động cơ của trẻ
ấu nhi vẫn còn hết sức đơn sơ và chưa được tổ chức
thành một hệ thống thứ bậc dựa trên một trật tự ưu tiên
về tầm quan trọng nhiều hay ít để hành động. Phải mất
nhiều thời gian trẻ mới xác định được một thế giới bên
trong giúp trẻ phối hợp các động cơ với nhau, khiến
cho động cơ này có thể phục tùng động cơ khác quan
trọng hơn.

Tuy đã bắt đầu có một thế giới bên trong
nhưng thế giới đó vẫn còn rất mơ hô, mong manh
khiến cho hành động của trẻ ấu nhi vẫn còn chịu ảnh
hưởng của xúc cảm hay ý muốn được nảy sinh từ
hoàn cảnh trực tiếp. Vì thế hành vi của trẻ còn phụ
thuộc nhiều vào hoàn cảnh bên ngoài và mang tính tự
phát, trẻ có thể rất thích thú và cũng dễ chán ngay một
thứ gì đó.

Vào cuối tuổi ấu nhi, trẻ đã có thể hành động
theo mục đích, nhưng ảnh hưởng của hoàn cảnh bên
ngoài vẫn mạnh hơn là lời giải thích hay ý định ban
đầu của trẻ, do thế giới nội tâm của trẻ tuy đã hình



thành nhưng còn chưa ổn định. Đứa trẻ có thể nói
trước là nó muốn làm một cái gì đó, nhưng thường trẻ
không làm được đến nơi đến chốn. Chẳng hạn, cháu
30 tháng, trước khi vẽ "tuyên bố": "Con sẽ vẽ con gà",
nhưng hí hoáy được một lúc rồi nhìn sang thấy bố
đang vẽ con ngựa, cháu lại "cải chính": "Con vẽ con
ngựa giống bố cơ!"

Bước sang tuổi ấu nhi, tình cảm của trẻ được
phát triển lên một bước, ở trẻ đã xuất hiên tình cảm tự
hào và xấu hổ. Trẻ muốn được người lớn khen ngợi,
âu yếm và rất sợ họ tỏ ra không bằng lòng hoặc chê
trách. Trẻ rất tự hào khi việc làm của mình được người
lớn khen ngợi và cảm thấy xấu hổ mỗi khi hành động
không được người lớn mong mỏi hay chê bai. Đối với
bạn cùng tuổi, trẻ cũng đã bộc lộ mối thiện cảm của
mình bằng cách chia sẻ bánh kẹo hay đồ chơi cho
bạn. Trẻ cũng thường bị lây lan tình cảm của người
khác. Ở nhà trẻ, hễ có một vài cháu khóc thì ngay sau
đó cả nhóm trẻ cùng oà khóc.

Khả năng điều khiển hành vi của trẻ ấu nhi
đã xuất hiện song còn rất hạn chế. Trẻ rất khó khăn khi
phải kiềm chế hành vi để thoả mãn một nhu cầu nào
đó và càng khó khăn hơn khi buộc phải làm một điều



gì đó mà nó không muốn. Chẳng hạn, người ta đưa
cho mỗi đứa trẻ lên ba một gói bánh và dặn các cháu
đừng vội bóc ăn mà hãy chờ cho đến khi bố mẹ đến
đón rồi hãy bóc ăn mới vui và như vậy sẽ ngon hơn.
Nhưng rất ít cháu làm theo lời khuyên đó. Trong một
nhóm trẻ có 15 cháu thì chỉ có 3 cháu không bóc ăn
ngay nhưng các cháu đó cũng không kiên nhẫn chờ
cho đến chiều mà chỉ sau ít phút chúng cũng bóc ra ăn
luôn.

2. Sự hình thành cái tôi ban đầu

Dấu hiệu đầu tiên của quá trình hình thành
nhân cách là sự xuất hiện của tự ý thức, còn được gọi
là “cái tôi" hay ý thức bản ngã, tức là tự nhận thức về
bản thân mình.

Một trong số tiền đề của sự hình thành ý thức
về bản thân là tên gọi. Tên gọi có một tầm quan trọng
đặc biệt. Ở tuổi ấu nhi, trẻ còn bị hoà lẫn với những
người thân thích xung quanh. Nhiều đứa trẻ tự xưng
tên của mình như là người khác gọi và vẫn coi mình ở
ngôi thứ ba. Về cuối tuổi ấu nhi, trẻ đã nhận ra mình
một cách rõ ràng nên trong việc xưng hô trẻ đã biết đặt
mình ở ngôi thứ nhất.



Trẻ thường sớm đồng nhất bản thân với tên
gọi của mình và không thể chấp nhận được mình
không có tên và thường tỏ ra bực mình nếu bị gọi bằng
tên khác.

Tuy nhiên, sự kiện trẻ biết mình có một tên
riêng không có nghĩa là trẻ đã ý thức được về bản thân
mình. Chỉ đến khoảng 3 tuổi trẻ mới tách ra được tên
gọi của mình với bản thân mình, mới nhận ra tên mình
gắn liền với bản thân mình (tức là cái tôi, của mình).
Việc trẻ ý thức được bản thân liên quan tới bốn sự kiện
sau:

– Thứ nhất: Trẻ tự nhận ra bản thân bắt đầu
từ hình dáng biên ngoài và các bộ phận cơ thể của
mình (mắt, mũi, mồm, chân tay..). Trẻ có khả năng tự ý
thức được bản thân mình vào khoảng 18 tháng tuổi.

– Thứ hai: Trẻ nhận ra và kiểm soát được xúc
cảm của mình khi được 3 tháng tuổi, trẻ đã có thể
phân biệt được xúc cảm của người trong ảnh. Vào
khoảng 8 đến 10 tháng tuổi khả năng nhận biết này trở
lên rõ rệt. Trẻ thường kiểm tra phản ứng xúc cảm của
cha mẹ để điều chỉnh phản ứng của mình. Từ 18 đến
24 tháng, trẻ đã bắt đầu nói chuyện theo xúc cảm .



Chúng đã biết tỏ thái độ khi nghe người lớn kể chuyện.
Lên 3 tuổi trẻ đã biết thảo luận với các thành viên trong
gia đình về các trải nghiệm xúc cảm của mình.

Bên cạnh việc hiểu xúc cảm trẻ đã xuất hiện
khả năng kiểm soát và điều chỉnh xúc cảm của mình
và của người khác. Hết năm đầu tiên trẻ đã biết lăn
khỏi vật kích thích hoặc tìm cách trườn khỏi người khác
làm nó khó chịu. Từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ đã tìm
cách kiểm soát hành động của người khác làm chúng
khó chịu; đã biết nhíu mày, mím môi hay cố gắng kìm
nén sự tức giận hoặc buồn bực.

– Thứ ba: Hình thành cái tôi ban đầu về bản
thân bao gồm cả nhận b iết về giới tính.

Khi mới sinh, trẻ chưa biết mình là nam hay
nữ. Cuối năm thứ nhất, trẻ có thể phân biệt được nam
và nữ trong ảnh. Gần 2 tuổi, trẻ bắt đầu nhận dạng bản
thân mình là trai hay gái nhưng không biết vì sao lại
như vậy. Từ 2 tuổi trẻ đã nhận ra người khác là trai hay
gái thông qua quần áo, kiểu tóc và đã sử dụng đúng
các từ cô, chú… Khoảng 3 tuổi, trẻ đã có xu hướng và
biết chọn bạn chơi cùng giới. Nhờ vậy trước khi đi học
mẫu giáo, trẻ đã có hành vi ứng xử theo khuôn mẫu



giới.

Trẻ 2 tuổi đã học cách tự nhận biết vai trò của
mình trong gia đình thông qua cách ứng xử của người
khác. Đối với cha mẹ, trẻ là cục cưng bé nhỏ; đối với
anh chị, nó là đồ ích kỉ nhưng cũng là đối tượng để dạy
dỗ, ban ơn và sai bảo; đối với em, nó vừa là đối thủ
cạnh tranh vừa là người bảo vệ… Việc trẻ ý thức được
các vai trò xã hội khác nhau là biểu hiện rõ rệt ý thức về
bản thân của trẻ lên ba.

– Thứ tư: Tự đánh giá về hành vi của bản
thân.

Bước cao hơn của tự ý thức là trẻ biết nhận
xét, tự biết đánh giá hành vi của mình. Ban đầu trẻ dựa
vào lời nhận xét của người lớn về mình, về bạn cùng
tuổi hay về nhân vật trong truyện mà người lớn cho là
tốt hay xấu và tỏ thái độ khen chê rõ ràng. Sau đó trẻ
mới liên hệ với hành vi của mình rồi cố gắng làm theo
lời khuyến khích của người lớn. Mọi hành vi của trẻ
đều có thể chia thành "ngoan" hay "hư”. Trẻ phân biệt
được điều này là căn cứ vào thái độ của người lớn khi
trẻ làm một việc gì được người lớn xung quanh tán
thưởng thì trẻ thường làm đi làm lại nhiều lần để được



khen và được gọi là "bé ngoan". Đứa trẻ được giáo
dục tốt luôn có nguyện vọng trò thành "bé ngoan" để
được người lớn khen. Nhu cầu đó dẫn đến sự phát
triển tính tự trọng sau này, giúp trẻ thực hiện những
hành vi tốt hơn.

3. Nguyện vọng độc lập và khủng hoảng của
tuổi lên ba

Khi trẻ đã tách mình ra khỏi người khác và
nhận ra những khả năng của chính mình thì đồng thời
cũng xuất hiện một thái độ mới đối với người lớn. Trẻ
đã bắt đầu so sánh mình với người lớn, muốn giống
như người lớn và làm những việc như người lớn.
Trong khi muốn tự mình làm lấy mọi việc, ở trẻ xuất
hiện nguyện vọng độc lập. Trẻ lên ba thường hay nói
tiếng cửa miệng như "Con tự mặc áo", "Con tự đi
chơi"… Trẻ không muốn người lớn can thiệp vào
những việc đó. Đây chính là thời điểm thích hợp để
giáo dục tính tự lực cho các cháu. Người lớn cần tạo
cơ hội để trẻ làm các việc tự phục vụ như tự rửa tay, tự
xúc cơm hoặc làm những việc nhỏ để giúp đỡ ông bà,
cha mẹ. Cũng từ nguyện vọng độc lập, ở trẻ lên ba
xuất hiện nhu cầu tự khẳng định là động lực mạnh mẽ
thúc đẩy trẻ phát triển về mọi mặt và cũng là dấu hiệu



báo trước một nhân cách đang được hình thành.

Tuy nhiên cùng với đó, ở trẻ lên ba lại xuất
hiện một thái độ đối lập với người lớn, biểu hiện ở tính
bướng bỉnh, chỉ muốn làm theo ý thích của mình.
Cũng ở giai đoạn này từ "không!" cũng dường như là
tiếng "cửa miệng", hầu hết các cháu đều tỏ ra bướng
bỉnh, muốn làm ngược lại với lời chỉ bảo của người
lớn hoặc vi phạm những ngăn cấm của họ. Trẻ đặc
biệt chống đối lại với ai quá quan tâm hay thường làm
hộ nó mọi việc. Đồng thời với tính bướng bỉnh, đứa trẻ
lại muốn có thẩm quyền đối với mọi vật xung quanh,
cái gì cũng muốn thuộc về mình, tính "ích kỉ" xuất hiện.
Mặc dù tính ích kỉ này chưa mang nội dung vụ lợi như
tính ích kỉ có ở người lớn, nhưng nếu không được giáo
dục tốt, tính ích kỉ cũng từ đó có cơ hội để phát triển.
Với những đặc điểm như vậy, các nhà tâm lí học gọi
đây là thời kì khủng hoảng của tuổi lên ba.

Khủng hoảng của tuổi lên ba là một hiện
tượng phổ biến, nhưng có tính tạm thời và chuyển tiếp,
trẻ em ở lứa tuổi lên ba ít nhiều thường mắc phải. Lúc
này người lớn thường gặp khó khăn trong quan hệ với
trẻ, đặc biệt đối với những cháu quá bướng bỉnh và
ương ngạnh. Người lớn nên kịp thời nhận thấy những



khả năng mới của trẻ và đáp ứng nhu cầu tự khẳng
định, muốn tự lập của trẻ mà tạo ra những hình thức
hoạt động mới, những quan hệ mới với mọi người
xung quanh, giúp trẻ vượt qua thời kì khủng hoảng.
Người lớn không nên coi đây là một đặc tính cố hữu
của trẻ hoặc lại quá coi thường cuộc khủng hoảng này,
không thay đổi thái độ đối xử với trẻ lên ba, không giáo
dục thích hợp giúp trẻ tự khẳng định thì cuộc khủng
hoảng sẽ kéo dài suốt thời kì thơ ấu, để lại những dấu
vết nặng nề sau này.

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 5

1. Anh (chị) hãy tóm lược những thành tự lớn
trong sự tăng trưởng cơ thể của trẻ trong ba năm đầu
và phân tích ảnh hưởng của chúng tới sự phát triển
tâm lý trẻ.

2. Anh (chị) hãy chững minh nhận định sau:
“hành động với đồ vật và quan hệ trực tiếp với người
lớn(đặc biệt là mẹ) là tác nhân chính trong sự phát
triển tâm lí của trẻ em ba năm đầu”.

3. Anh (chị) hãy phân tích cơ chế hình thành
và phát triển các cấu trúc tâm lí chủ yếu của trẻ em từ



sơ sinh đến 3 tuổi.

4. Anh (chị) hãy tìm các nguyên nhân và cách
khắc phục tình trạng khủng hoảng tuổi lên ba.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Sự trưởng thành cơ thể và hệ thần kinh diễn
ra với tốc độ chậm hơn so với thời kì trước và có xu
hướng hoàn thiện cấu tạo và chức năng.

– Sự hình thành và phát triển các hoạt động
chơi theo lôgíc: trò chơi hành động chức năng" Trò
chơi tượng trưng" Trò chơi xây dựng, vẽ hình" Trò
chơi đóng vai" Trò chơi có luật hoạt động chơi giữ vai
trò chủ đạo trong suốt quá trình phát triển tâm lí của trẻ
mẫu giáo. Tổ chức cho trẻ chơi một cách khoa học có
ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của trẻ.

– Cấu trúc nhận thức của trẻ mẫu giáo phát
triển theo lôgíc hình ảnh tinh thần – kí hiệu – biểu
tượng. Vốn biểu tượng về sự vật là thành tựu nổi bật
trong nhận thức. Hoạt động tri giác có vai trò chủ đạo.
Các hoạt động nhận thức khác từ tư duy, chú ý, trí
nhớ… Đều phụ thuộc vào tri giác, bị chi phối mạnh mẽ
bởi các hình ảnh tri giác. Dạy trẻ em quan sát tinh tế
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qua các trò chơi là trọng tâm trong dạy phát triển nhận
thức của trẻ.

– Vốn ngôn ngữ cơ bản phong phú về ngữ
nghĩa và ngữ pháp. Số lượng từ rất lớn. Câu hoàn
chỉnh, đủ để trẻ em độc lập trong giao tiếp và chuẩn bị
cho học tập trong trường phổ thông.

– Tính duy kỉ là đặc trưng nổi bật trong sự
phát triển tâm lí tuổi mẫu giáo. Nó có trong mọi lĩnh
vực phát triển: nhận thức, thái độ và hành vi của trẻ,
ảnh hường mạnh mẽ đến các hoạt động của trẻ. Tác
nhân chủ yếu để khắc phục tính duy kỉ là quá trình xã
hội hóa trẻ em thông qua sự tương tác tích cực giữa
trẻ với người lớn.

Chuẩn bị sẵn sàng đi học cho trẻ bao gồm
sự phát triển về thể chất; hệ vận động; vốn biểu tượng
phong phú; vốn ngôn ngữ cơ bản; các hoạt động nhận
thức: tri giác tinh tế, trí nhớ, chú ý có chủ định và tư duy
trực quan sơ đồ; các đặc điểm nhân cách phù hợp với
hoạt động học tập: động cơ, hứng thú, tính kỉ luật, kiên
trì, mục đích; khả năng duy trì chú ý…
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1. Sự phát triển thể chất

Từ 3 – đến 6 tuổi tốc độ tăng trưởng thể chất
của trẻ chậm lại so với giai đoạn trước. Mỗi năm trẻ chỉ
tăng trung bình khoảng 3kg thể trọng và 5 – 7cm chiều
cao. Bộ phận phát triển nhanh hơn cả trong giai đoạn
này là cánh tay và ống chân. Bàn tay và bàn chân phát
triển chậm hơn.

Hệ xương và cơ của trẻ tiếp tiếp tục phát triển.
Xương tiếp tục được cốt hóa, các cơ to ra. Cơ quan hộ
hấp và tuần hoàn phát triển. Tốc độ hình thành các
phản xạ có điều kiện tăng nhanh, hệ thống tín hiệu thứ
hai và các bộ máy nhận cảm phát triển mạnh.

Hệ thần kinh của trẻ 3 – 6 tuổi vẫn tiếp tục
tăng trưởng về hình thái và cấu trúc. Trọng lượng não
tăng từ khoảng 1.100 giam lên 1.300 giam. Một số
vùng trên vỏ não tiếp tục được mielin hoá (đặc biệt là
vùng vỏ não trước trán). Các vùng chức năng của não
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tiếp tục được chuyên môn hoá, nhờ đó trẻ đã có khả
năng hoạt động trí tuệ phức tạp và điều khiển nhiều
hoạt động đòi hỏi sự tinh tế của cơ bắp. Trong giai
đoạn này não trẻ diễn ra sự tổ chức lại các cấu trúc
chức năng của các hoạt động thần kinh cấp cao, khả
năng bù trừ của hệ thần kinh còn rất lớn. Vì vậy, trong
trường hợp trẻ bị khuyết tật, nếu có sự huấn luyện hợp
lí thì sẽ có nhiều khả năng hoạt động bình thường.

Sự phát triển thể chất và thần kinh của trẻ
trong giai đoạn 3 – 6 tuổi phụ thuộc nhiều vào chế độ
dinh dưỡng và chất lượng chăm sóc. Sự đói ăn kéo
dài hoặc có nhiều cơn đói nghiêm trọng sẽ để lại hậu
quả nặng nề về thể chất và trí não của trẻ. Cũng như
giai đoạn trước 3 tuổi, nếu trẻ em từ 3 – 5 tuổi bị suy
dinh dưỡng sẽ chậm lớn và các cơ bị teo. Bệnh suy
dinh dưỡng xuất hiện, ngay cả khi trẻ được cung cấp
đủ cam nhưng thiếu protein. Vì vậy, việc đảm bảo cho
trẻ có đủ các chất vitamin và vi lượng (sắt, kẽm…) là
yêu cầu bắt buộc trong chế độ dinh dưỡng của trẻ giai
đoạn này.

Ngược với suy dinh dưỡng là bệnh béo phì.
Trẻ mắc chứng béo phì có nguy cơ bị các bệnh nan y
như đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch. Điều



nguy hại hơn là trẻ 3 – 6 tuổi bị béo phì thì sẽ có nguy
cơ tái phát bệnh này ở lứa tuổi thanh niên và trưởng
thành. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ béo phì.
Trong đó khẩu phần ăn có nhiều chất béo kết hợp với
ít vận động để giải phóng cam dư thừa là phổ biến.
Chế độ ăn không khoa học (thói quen cho con ăn quá
nhiều, dùng các món ăn như kem, bánh... để thưởng
khi trẻ thực hiện các phần việc kể cả việc ăn của trẻ: ăn
hết cơm mẹ thưởng cho que kem… là tác nhân dẫn
trẻ đến béo phì. Việc giảm béo phì ở trẻ em không thể
bằng phương pháp giảm ăn (sẽ ảnh hưởng tới sự
phát triển thần kinh) mà phải thay đổi chế độ và khẩu
phần ăn. Đồng thời tăng cường tối đa sự vận động,
hoạt động của trẻ.

Bệnh tật cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự
phát triển thể chất và tâm lí của trẻ em giai đoạn 3 – 6
tuổi. Trẻ em lứa tuổi này rất dễ bị nhiễm bệnh do khả
năng miễn dịch còn yếu: viêm phổi, viêm não, sởi, đậu
mùa… Những bệnh này nếu được phát hiện và chữa
kịp thời thì trẻ sẽ nhanh bình phục và đuổi kịp sự phát
triển bình thường. Nếu bệnh nặng hoặc biến chứng lẽ
rất nguy hiểm đến tính mạng và sự phát triển sau này.
Vì vậy, việc nuôi dưỡng đầy đủ, khoa học và chế độ



tiêm phòng vacxin đúng quy định là rất cần thiết.

Chất lượng chăm sóc của người lớn cũng
ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất của trẻ. Tuy chế
độ dinh dưỡng đảm bảo, nhưng trẻ bị nuôi dưỡng
trong môi trường thường xuyên bị stress và không
được yêu thương cũng sẽ dễ bị còi cọc, phát triển
chậm hơn so với trẻ cùng trang lứa. Còi cọc còn có thể
do trẻ bị chứng rối loạn, thiếu hụt xúc cảm, tình cảm,
mặc cảm và vô cảm… Những rối loạn và thiếu hụt này
chủ yếu là do sự thiếu gần gũi, sự chăm sóc ân cần
của người lớn.

Sự tụt hậu phát triển và còi cọc thể chất, tâm lí
của trẻ em nhỏ tuổi do chế độ chăm sóc nếu được
điều trị sớm thì trẻ sẽ phục hồi tốt và phát triển kịp
những trẻ bình thường.

2. Sự phát triển vận động

Biết đi là sự kiện trọng đại của trẻ em vào lúc
2 tuổi. Tuy nhiên, lúc mới biết đi, trẻ thường hay bị ngã
do vội vàng. Lớn hơn một chút khả năng vận động của
trẻ tăng đột biến. Trẻ 3 tuổi có thể đi hoặc chạy theo
đường thẳng, đường vòng, có thể nhấc cả hai chân
khỏi mặt đất (nhảy). Nhưng chúng chưa có khả năng



dừng đột ngột hay quay ngoắt lại khi chạy. Lên 4 tuổi,
trẻ có thể nhảy lò cò một chân, có thể sử dụng cả hai
tay để làm những việc như bắt bóng, bưng bê các
vật… Khi 5 tuổi, các vận động cơ bản đã thành thạo
như người lớn: chạy vung tay, kiểm soát trọng tâm và
giữ thăng bằng. Các hành động đã có sự phối hợp vận
động của cả cổ, cánh tay, vai, chân…, nhờ đó trẻ có thể
đi xe đạp, nhào lộn hoặc thực hiện các động tác phức
tạp khác…

Trong vận động, trẻ đã có khả năng phối hợp
khá chặt chẽ giữa các cơ quan vận động với các giác
quan. Khả năng kiểm soát các cơ nhỏ được cải thiện
nhanh chóng, vì thế, trẻ sử dụng bàn tay tinh xảo hơn.
Trẻ 3 tuổi rất khó khăn khi cài cúc áo, buộc giây giày
hay bắt chước các thao tác đơn giản, nhưng đến 5 tuổi
có thể làm thành thạo những việc trên. Trẻ có thể dùng
kéo cắt giấy theo các đường kẻ trước, vẽ lại các hình,
các chữ cái, nặn các đồ vật…

Sự phát triển khả năng vận động có vai trò rất
quan trọng trong sự phát triển tâm lí của trẻ giai đoạn
3 – 6 tuổi và không phải do trưởng thành cơ thể, mà do
học được từ người lớn. Vì vậy, huấn luyện các thao tác
vận động cho trẻ là yêu cầu và là việc làm quan trọng



bậc nhất trong giáo dục gia đình và nhà trường mẫu
giáo.
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1. Hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo

1.1. Bản chất hoạt động chơi của trẻ em

Bản chất và chức năng trò chơi của trẻ em
được bộc lộ qua sáu điểm sau:

– Thứ nhất: Trong hoạt động chơi của trẻ,
động cơ chơi là chính quá trình chơi thứ không phải là
kết quả chơi?. Đây là điểm thể hiện rõ nhất bản chất
hoạt động chơi của trẻ em. Hoạt động chơi của trẻ
nhằm thoả mãn nhu cầu được chơi của chúng. Nói
cách khác, cái kích thích trẻ em chơi là quá trình chơi,
chứ không phải kết quả chơi. Điều này khác với chơi
của người lớn: cái kích thích chơi không phải là quá
trình chơi mà là kết quả và giá trị của nó.

Động cơ chơi là chính quá trình chơi của trẻ
em cũng là dấu hiệu quan trọng để phân biệt hoạt
động chơi với hành động chơi. Trong hoạt động chơi
cái hấp dẫn trẻ chơi là việc khám phá đối tượng chơi,
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các công cụ, các luật lệ chơi… Khi trẻ đã hiểu rõ một
trò chơi và tiến hành chơi thành thạo, sẽ không có nhu
cầu chơi trò đó nữa. Khi đó trò chơi không còn là hoạt
động chơi mà là hành động chơi. Vì vậy, để duy trì hoạt
động chơi cho trẻ em, người lớn phải đưa trò chơi trẻ
đã biết vào trong trò chơi khác, với nguyên tắc khác.
Chẳng hạn, trong trò chơi bác sĩ. Những lần đầu, khi
chưa biết luật chơi và cách sử dụng các dụng cụ chơi,
trẻ em rất háo hức chơi theo sự chỉ dẫn của cô giáo,
nhưng khi đã chơi một số lần, trẻ không còn thích nữa.
Nếu cô giáo yêu cầu trẻ chơi trò đó, các cháu vẫn sử
dụng các đồ chơi nhưng không phải để chơi trò bác sĩ
mà chơi trò khác.

– Thứ hai: Tính chất thực và giả của trò chơi
trẻ em..

Trò chơi của trẻ vừa có yếu tố thực của cuộc
sống vừa khác với cuộc sống, vì nó không bị giới hạn
bởi thực tế. Một đứa trẻ chơi trò cưỡi ngựa, các động
tác của nó như người cưỡi ngựa thật, nhưng không
phải trên con ngựa thật. Khi chơi trò đánh trận, trẻ thực
hiện nghiêm chỉnh vai trò người tính xung trận, cũng
bắn, cũng hi sinh… Nhưng đang chơi, trẻ có thể dừng
lại để tranh luận với nhau về chi tiết nào đó không có



trong tưởng tượng của chúng. Nhờ yếu tố thực và giả,
nên trò chơi của trẻ là nguồn vô tận, hấp dẫn và phát
triển các chức năng tâm lí của trẻ em.

– Thứ ba: Chức năng của trò chơi trẻ em là
phương thức, phương tiện cơ bản để trẻ thực hiện sự
tương tác với thế giới đồ vật và thế giới người lớn.

Ở tuổi ấu nhi, trẻ tương tác với thế giới đồ vật
và người khác thông qua các hành động với đồ vật và
hành động giao tiếp trực tiếp với người khác. Trong
tuổi mẫu giáo, trẻ thực hiện các động tác này thông
qua trò chơi (tượng trưng, xếp hình, xây dựng, đóng
vai…). Qua trò chơi, một mặt trẻ khám phá thế giới đồ
vật và người khác, cấu trúc lại và tái tạo lại đối tượng
trong thế giới nội tâm của mình; mặt khác, trẻ tái hiện,
thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ, thái độ và cách ứng xử
của mình với đối tượng. Đây là dấu hiệu quan trọng
nhất để phân biệt giữa trẻ em với người lớn: Người
lớn sống, cảm nhận, suy nghĩ, tỏ thái độ và hành và
của mình bằng việc tạo ra sản phẩm (ngay cả trong trò
chơi của người lớn cũng cần có sản phẩm), còn trẻ
cảm nhận, suy nghĩ, tỏ thái độ và hành động thông qua
trò chơi. Giống người lớn khi hoạt động, khi chơi trẻ
cũng thể hiện sự nghiêm túc, cố gắng hết mình. Đó là



quá trình trẻ tích cực tác động đến đối tượng nhằm
chiếm lĩnh những thực lực của con người chứa đựng
trong đó. Do có chức năng như vậy, nên hoạt động
chơi được coi là hoạt động chủ đạo ở tuổi mẫu giáo.
Nó là phương thức cơ bản để trẻ tương tác với thế giới
bên ngoài. Các chức năng tâm lí cơ bản của trẻ được
hình thành trong khi chơi. Mọi hoạt động khác trong
giai đoạn tuổi này như học tập, lao động tự phục vụ…
đều được hình thành từ hoạt động chơi và nhuốm màu
trò chơi của trẻ.

– Thứ tư: Hoạt động chơi của trẻ em mang
tính tự do.

Khác với học tập và lao động, trò chơi không
buộc trẻ phải tuân thủ một phương thức chặt chẽ nào
trong các lĩnh vực hoạt động thực tiễn. Tính tự do trong
hoạt động chơi của trẻ em còn được thể hiện ở tính tự
nguyện. Khi tham gia vào trò chơi, hành động chơi của
trẻ hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng và hứng thú cá
nhân chứ không do một sự áp đặt nào từ bên ngoài.

– Thứ năm: Hoạt động chơi của trẻ em là một
hoạt động độc lập và tự điều khiển.

Chơi là hoạt động độc lập và tự chủ đầu tiên



của trẻ mẫu giáo. Khi tham gia vào trò chơi, trẻ tích cực
và chủ động bộc lộ hết mình, cố làm lấy mọi việc (tự
chọn trò chơi, đồ chơi, bạn chơi…), cố gắng suy nghĩ
để khắc phục trở ngại xuất hiện trong quá trình chơi.
Có lẽ ít có hoạt động nào mà khi tham gia trẻ lại thể
hiện tinh thần tự lực cao đến như vậy.

– Thứ sáu: Hoạt động chơi của trẻ mang màu
sắc xúc cảm chân thực mạnh mẽ.

Trò chơi tác động mạnh mẽ và toàn diện đến
trẻ em chính là vì nó thâm nhập thột cách dễ dàng hơn
cả vào thế giới tình cảm của các em. Do vậy trẻ chơi
với tất cả sự say mê và lòng nhiệt tình vốn có của
mình. Sắc thái xúc cảm chân thực mạnh mẽ mà trẻ
bộc lộ trong trò chơi là một đặc điểm rất dễ nhận ra.

1.2. Sự phát triển hoạt động chơi của trẻ em
tuổi mẫu giáo

– Trước 2 tuổi, trẻ chủ yếu chơi trò chơi hành
động chức năng. Trong đó trẻ thực hiện các động tác
đơn giản, lặp lại và tập trung vào bản thân trẻ hoặc đồ
vật, nhằm khám phá, tìm hiểu chúng. Một đứa trẻ thích
thú lặp lại nhiều lần con lúc lắc hoặc đập nước trong
bồn tắm chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Dù trò 1 chơi



chức năng không thể hiện mục đích rõ rệt nhưng có
vai trò quan trọng, giúp trẻ hiểu tác dụng các hành
động của mình và hiểu đối tượng. Trò chơi hành động
chức năng phát triển mạnh trong thời kì giác động, sau
đó nó không mất đi mà trở thành một phần của cá
nhân trong các giai đoạn sau (trẻ 5 tuổi nhiều khi chạy
vòng tròn nhiều lần mà không rõ mục đích…).

– Khi kết thúc giai đoạn giác động, trẻ xuất
hiện trò chơi có chức năng mới –chức năng tượng
trưng hay kí hiệu. Đó chính là trò chơi tượng tượng. Trò
chơi này gợi lên ở trẻ biểu tượng về một đồ vật hay một
sự kiện nào đó đã vắng mặt. Nhờ trò chơi này, trẻ em
hình thành và phát triển mạnh chức năng kí hiệu –
tượng trưng. Trong trò chơi tượng trưng, trẻ mô phỏng
lại những sự việc xảy ra trong cuộc sống xung quanh
bằng hành động mang tính tượng trưng độc đáo.

– Cùng với trò chơi tượng trưng, ở trẻ 3 – 4
tuổi còn xuất hiện các trò chơi áp dụng là vẽ hình.
Trong các trò chơi này đã có sự kết hợp các hành
động chức năng với mục đích chơi rõ ràng. Trẻ thích
thú xếp các khối gỗ, đắp cát, vẽ các hình thù… Tuy
nhiên, thời kì đầu, mục đích của trò chơi chưa ổn định.
Vì vậy, trẻ thường chuyển từ các trò chơi này sang trò



chơi hành động chức năng thuần tuý. Chẳng hạn, lúc
đầu; trẻ xúc cát để xếp hình quả núi, nhưng một lát
sau, cháu chuyển sang xúc cát đổ từ chỗ này sang chỗ
khác một cách say sưa. Một biểu hiện khác là trẻ có
thể dễ dàng chuyển đổi mục đích chơi. Đang xếp các
khối gỗ thành ngôi nhà, nhưng nhìn thấy bạn xếp cầu,
trẻ bỏ xếp nhà chuyển sang xếp cầu như bạn… Tính
không ổn định, rõ ràng của mục đích trong các trò chơi
xây dựng sẽ được khắc phục khi trẻ 4 – 5 tuổi. Trẻ
không chỉ dùng cát để đắp ngọn tháp hoặc núi mà còn
biết đắp con đường dẫn đến đó, thậm chí có thể có
một vài người hoặc ô tô đang đi trên đường…

– Từ 4 – 5 thời đến hết giai đoạn mẫu giáo trò
chơi đóng vai xuất hiện và chiếm ưu thế.

Trò chơi đóng vai trò theo chủ đề là trò chơi
được trẻ mô phỏng một mảng nào đó trong cuộc sống
của người lớn bằng việc diễn tả vai trò của một nhân
vật nào đó bằng những hành động mang tính tượng
trưng của mình.

Thời kì đầu trẻ thường nhập vào một vai nào
đó (người lái xe, người mẹ, cô giáo…) và chơi một
mình trẻ,vừa nhập vai vừa diễn vừa nói cho chính mình



nghe và tự điều chỉnh các hành vi diễn Trong các năm
tiếp theo, các trò chơi đóng vai đã trở nên phức tạp
hơn, đa dạng hơn, nhiều hơn, nguyên tắc chơi phức
tạp hơn.

+ Chủ đề chơi:

+ Hoàn cảnh chơi:

+ Vai chơi: Trong trò chơi đóng vai theo chủ
đề bao giờ cũng có vai và hành động chơi chủ yếu
nhất được thể hiện trong vai diễn, tức là trẻ ướm mình
vào một người lớn nào đó để mô phỏng những hành
động nhằm thực hiện chức năng xã hội của họ. Chính
nhờ đóng vai mà trẻ có thể trải nghiệm được những
xúc cảm vui buồn, sung sướng, khổ đau…, mới nhận
biết được như thế nào là lực, cô bán hàng, chú bộ
đội… qua nhiều cách ứng xử trong trò chơi, tất nhiên là
bằng con mắt và tâm hồn của trẻ thơ, nhưng đó lại là
điều hết sức cần thiết để qua đó trẻ học làm người.

+ Các mối quan hệ: Khác với các trò chơi
trước đó, trong trò chơi đóng vai theo chủ đề, trẻ không
thể chơi một mình mà phải cùng chơi với nhiều thành
viên. Từ đó một "xã hội trẻ em" với nhiều mối quan hệ
và tính hợp tác giữa các trẻ em cùng chơi với nhau



được hình thành. Tính hợp tác là một nét phát triển
mới, tiêu biểu trong nhân cách của trẻ mẫu giáo. Đó
cũng chính là các mối quan hệ xã hội giữa trẻ em.
Trong đó có những mối quan hệ thức của trẻ em đang
chơi và các quan hệ giữa các vai trong trò chơi.

Trò chơi có luật là sự biến dạng của trò chơi
đóng vai theo chủ đề. Nói cách khác, trò chơi có luật là
trò chơi đóng vai theo chủ đề nhưng các luật chơi
được tôn trọng hơn. Trò chơi theo luật xuất hiện chậm
hơn và ở trình độ cao hơn trong quá trình phát triển
của trẻ.

Trong trò chơi đóng vai theo chủ đề, vai chơi
là yếu tố hàng đầu, còn luật chơi là thứ yếu. Khi chơi
trò chơi đóng vai theo chủ đề trẻ chỉ chú ý đến vai mình
đóng để cho hành động phù hợp với cách ứng xử của
nhân vật mà mình thể hiện, còn luật chơi chỉ là sự thoả
thuận giữa trẻ với nhau như một sự quy định ngầm.
Còn trong trò chơi có luật thì luật chơi là yếu tố hàng
đầu, vai chơi là thứ yếu, thậm chí bị mất hẳn trong
nhiều trò chơi sau này. Nắm luật chơi là một bước
phát triển mới của hoạt động chơi. Nó đòi hỏi trẻ phải
có trình độ phát triển cao hơn, vì nắm luật chơi cũng
tức là nắm một tri thức và điều quan trọng hơn là phải



có ý chí để tự điều khiển hành vi của mình cho đúng
luật. Hai anh em trẻ 6 và 3 tuổi chơi trò trốn tìm với
người mẹ. Trong khi hai anh em đang nấp sau cánh
cửa thì người mẹ đi tìm, nhưng hồi lâu vẫn chưa phát
hiện được, cậu em sốt ruột liền nhảy ra ngoài và kêu
toáng lên: "Mẹ ơi! Con đây mà!", lúc đó cậu anh tóm
ngay cổ nó lại và quát: "Đồ ngốc! Trốn ngay vào, đừng
để mẹ biết". Ở đây, cháu bé lên ba rất thích trò trốn tìm,
nhưng do không nắm được luật nên đã vội tiết lộ nơi
ẩn náu của mình, còn cháu bé lên sáu thì đã nắm
được luật nên đã hành động như vậy.

Như vậy trong giai đoạn mẫu giáo đã xuất
hiện khá nhiều trò chơi. Chúng xuất hiện phù hợp với
trình độ phát triển của trẻ và theo trình tự: Trò chơi
hành động thức năng " Trò chơi tượng trưng " trò
chơi xây dựng " Trò chơi đóng vai theo chủ đề " Trò
chơi có luật. Trong tiến trình phát triển các trò chơi ở
trẻ em: trò chơi trước không mất đi, mà được chuyển
thành thành phần của các trò chơi sau.

2. Các dạng hoạt động khác của trẻ mẫu
giáo

2.1. Sự nảy sinh các yếu tố của hoạt động



học tập

Hoạt động học tập với ý nghĩa đầy đủ của nó
chưa có ở tuổi mẫu giáo. Tuy nhiên, những yếu tố cơ
bản của học tập đã được hình thành từ lứa tuổi này,
thông qua hoạt động chơi của trẻ.

Do tương tác với người lớn trong các trò chơi,
đặc biệt là trò chơi có luật, trẻ mẫu giáo hình thành
nhiều yếu tố tâm lí tạo cơ sở cho hành động học tập:
vốn hiểu biết, tri giác, trí nhớ, tư duy, các phẩm chất
nhân cách phù hợp với hoạt động học tập như hứng
thú nhận thức, khả năng chú ý, tính kỉ luật… của trẻ
phát triển.

Ngoài việc tổ chức cho trẻ hoạt động chơi,
người lớn còn tổ chức "Tiết học mẫu giáo" nhằm góp
phần chuẩn bị hình thành hoạt động học cho trẻ.

"Tiết học mẫu giáo" chưa phải là hình thức
dạy học như tiết học ở trường phổ thông, nhưng có
một vai trò đặc biệt. Nó không chỉ làm cho tri thức của
trẻ được đầy đủ hơn, chính xác và hệ thống hơn mà
còn tập cho trẻ dần dần biết học một cách có chủ định,
có mục đích, biết tiếp nhận những điều cần thiết
nhưng chưa phù hợp với hứng thú của mình, cũng tức



là dạy trẻ biết phải làm những điều không theo ý thích.
Đó là điều kiện không thể thiếu được của một người
học sinh sau này.

Cần lưu ý, "Tiết học mẫu giáo” thực chất và 1
là một trò chơi – trò chơi tiết học. Vì vậy, trò chơi cần
phải được coi là phương Pháp dạy học chủ yếu. Do đó
mọi hình thức tiết học y như tiết học phổ thông (tức là
bị phổ thông hoá) đều không phù hợp với quy luật phát
triển, thậm chí còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát
triển của trẻ mẫu giáo.

2.2. Các hình thức sơ đẳng của hoạt động
lao động

Ở trẻ mẫu giáo chưa có hoạt động lao động
theo nghĩa là lao động tạo ra của cải vật chất và tinh
thần cho xã hội. Ở tuổi này các cháu chỉ có những hình
thức lao động giản đơn, sơ đẳng. Người lớn không thể
đòi hỏi việc làm của các cháu phải mang lại kết quả
nhất định mà chủ yếu là để trẻ hiểu được thế nào là
lao động. Cần tạo điều kiện giúp trẻ cũng tham gia vào
công việc đơn giản của người lớn nhằm giúp trẻ quen
dần với một vài loại hình lao động đơn giản và tạo ra
những tiền đề của hoạt động lao động thực sự sau



này.

Hình thức lao động đầu tiên của trẻ mẫu giáo
là lao động tự phục vụ. Ngay từ khi 3 tuổi, trẻ em đã có
nhu cầu bắt chước người lớn làm một số công việc
trong sinh hoạt: đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, vệ
sinh… Đây là những công việc tự phục vụ rất nên
khuyến khích trẻ thực hiện. Khi được 4 – 5 tuổi, trẻ có
thể tham gia các công việc chung trong gia đình: quét
nhà, lau bàn ghế…

Một hình thức lao động phổ biến khác trong
độ tuổi mẫu giáo là lao động công ích. Các hoạt động
làm đồ chơi tặng các em bé lớp dưới; dọn dẹp đồ
chơi, phòng học, sân trường… sau khi tan lớp. Những
hoạt động này thường thu hút hứng thú tham gia của
các cháu và là lao động có giá trị giáo dục cao đối với
trẻ em lứa tuổi này.

Trong quá trình lao động, trẻ mẫu giáo
thường gặp mẫu thuẫn giữa nhu cầu cao của các
cháu muốn được khẳng định bản thân, muốn được
hoạt động độc lập và thể hiện khả năng của mình với
thực tế còn hạn chế của các cháu. Vì vậy, nhiều cháu
thường gặp thất bại trong hành động. Với những cháu



này cha mẹ và cô giáo không nên cấm đoán, ngăn
cản, mà cần giao việc nhẹ, dễ hơn, động viên và chỉ
dẫn cho các cháu để giúp cháu vượt qua mặc cảm "có
lỗi" từ kết quả không mong muốn; tạo ra ở các chấm
niềm tin vào bản thân.

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, ở tuổi
mẫu giáo, nếu tổ chức "lao động" cho trẻ gắn liền với
trò chơi thì trẻ sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được
giao.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 6. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
MẪU GIÁO (Từ 3 đến 6 tuổi)

1. Sự hình thành các chuẩn nhận thức

Để nhận thức thế giới, con người thường tạo
ra các chuẩn (các quy ước chung), dựa trên các tiêu
chí khác nhau. Chẳng hạn, về hình dáng, có chuẩn là
các hình hình học (hình vuông, hình tròn, hình tam
giác…); về màu sắc, có các màu trong quang phổ (đỏ,
da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím); bé ngoan là trẻ có
các hành vi vâng lời cha mẹ, cô giáo…

Lĩnh hội các chuẩn nhận thức là quá trình trẻ
hướng nhận thức vào các thuộc tính của đối tượng
(màu sắc, hình dáng, kích thước, âm thanh, mùi vị, tốt
xấu ngoan, hư,.…) theo các chuẩn đã được hình thành
và phổ biến trong xã hội.

Việc lĩnh hội chuẩn nhận thức đối với trẻ mẫu
giáo không đơn giản, thường do trẻ hay nhầm lẫn các
chuẩn gần giống nhau như màu vàng với màu da
cam, hình vuông với hình chữ nhật. Vì vậy trong thực

III. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

  



tiễn, lúc đầu cần dạy trẻ em những cái cơ bản. Sau đó
dạy các biến thể của chúng. Chẳng hạn, đối với các
hình tam giác, lúc đầu dạy trẻ hình chuẩn (ví dụ tam
giác đều…), sau đó đến các biến thể của chúng (các
loại hình tam giác khác nhau). Đồng thời cần chú ý
cho trẻ dùng từ biểu thị các chuẩn nhận thức kết hợp
với hoạt động của trẻ để khắc sâu thuộc tính của
chúng vào thế giới biểu tượng, giúp trẻ vận dụng vào
hoạt động thực tiễn một cách thuận lợi.

Cơ sở của việc hình thành các chuẩn cho trẻ
mẫu giáo là tổ chức các 1 hành động của trẻ nhằm
khảo sát và ghi nhớ những biến dạng cơ bản của mỗi
thuộc tính theo chuẩn, thông qua việc dạy trẻ tập vẽ,
nặn, xây dựng hát múa, trò chơi…

2. Sự hình thành biểu tượng về sự vật

2.1. Hình thành hình ảnh tinh thần và khả
năng kí hiệu

Trước 2 tuổi trẻ hiểu thế giới bằng việc tiếp
nhận tác động trực tiếp của vật thông qua các giác
quan, tức là hình ảnh tri giác. Sang tuổi mẫu giáo,
nhận thức của trẻ đã phát triển cao hơn. Ở các em đã
có sự chuyển từ hình ảnh tri giác thành hình ảnh tinh



thần và kí hiệu.

Hình ảnh tinh thần là hình ảnh tri giác về đối
tượng đã được chuyển vào trong và trở thành hình ảnh
tâm lí. Nếu hình ảnh tri giác chỉ là sự sao chụp lại đối
tượng thì hình ảnh tinh thần (hình ảnh tâm lí) đã có tính
chủ thể và được lưu giữ trong kí ức. Ở trình độ hình
ảnh tri giác, trẻ em chỉ phản ứng với sự vật khi nó còn
trực tiếp trước mặt. Khi sự vật đó biến mất thì trẻ cũng
"quên" và quay sang đồ chơi khác. Ở trình độ hình ảnh
tinh thần trẻ đã có khả năng bắt chước hồi tưởng, bắt
chước sau một thời gian kể từ khi chứng kiến các diễn
biến của sự vật. Để có khả năng này, trẻ phải cấu tạo,
lưu giữ và hồi tưởng lại những hình ảnh tâm lí về hành
động đó (trẻ khôi phục và lặp lại hình ảnh đứa trẻ hàng
xóm la khóc, quẫy đạp, hình ảnh ông bố đi lại với vẻ
mặt cau có và điếu thuốc trong tay…)

Trên cơ sở hình ảnh tinh thần và ngôn ngữ
phát triển, ở trẻ mẫu giáo đã xuất hiện khả năng kí
hiệu hoá. Trẻ đã biết sử dụng các từ để kí hiệu hoá
các sự kiện quan sát được. Nếu trong hành động biểu
trưng trẻ phải dùng các hành động để suy nghĩ và để
làm tín hiệu thông báo ý nghĩ của mình, thì trong các kí
hiệu trẻ đã có khả năng sử dụng các từ có nghĩa để



suy nghĩ về hiện thực. Đây là một bước tiến rất quan
trọng trong tiến trình phát triển nhận thức và tư duy của
trẻ em mẫu giáo.

Liên quan mật thiết tới sự hình thành hình
ảnh tinh thần và khả năng kí hiệu hoá là các trò chơi
tượng trưng, trò chơi xếp và vẽ hình. Khi tiến hành các
trò chơi tượng trưng, trẻ đã tạo ra cơ sở hành động
thực tiễn kích thích sự khôi phục và sử dụng các hình
ảnh tri giác như là đối tượng phản ánh, từ đó hình
thành khả năng tưởng tượng. Vì vậy, tổ chức cho trẻ
em mẫu giáo nhỏ các trò chơi tượng trưng, trò chơi
xếp và vẽ hình là tác nhân quan trọng giúp trẻ em phát
triển khả năng nhận thức của mình.

2.2. Hình thành các biểu tượng

Nếu hình ảnh tâm lí chỉ là hình ảnh tri giác sự
vật được lưu giữ trong kí ức thì biểu tượng hoàn toàn
là một cấu trúc tâm lí bên trong, được tạo bởi sự khái
quát hóa nhiều hình ảnh tri giác theo các tiêu chí khác
nhau. Vì vậy, để có biểu tượng về một loại sự vật, trẻ
em không chỉ cần có hình ảnh tâm lí và kí hiệu mà còn
phải có sự tham gia của tư duy hình tượng.

Trong thời kì mẫu giáo, trẻ em phát triển



nhiều loại biểu tượng. Đầu tiên là biểu tượng về khối
lượng của vật: nặng – nhẹ, to – nhỏ, cao – thấp, lớn –
bé…; tiếp đến là biểu tượng quan hệ không gian giữa
các vật, bắt đầu từ biểu tượng về thân thể của trẻ. Đối
với trẻ, thân thể của mình được coi là vật chuẩn hay
"điểm gốc", chỉ có thể dựa vào đó trẻ mới xác định
được phương hướng (tay phải, tay trái, trên đầu, dưới
chân, sau lưng, trước mặt). Trẻ mẫu giáo dễ nhận ra
các biểu tượng trên – dưới, rồi đến trước – sau, trong
– ngoài và muộn hơn là phải ai. Cuối tuổi mẫu giáo,
các em đã có biểu tượng quan hệ khá phức tạp như
phía trên bên phải hoặc phía dưới bên trái…

Các dạng hoạt động như vẽ, nàn, múa hát, trò
chơi xây dựng, đặc biệt việc sử dụng mô hình… giúp
trẻ nhận ra hướng không gian một cách thuận lợi. Nếu
dạy trẻ tự thay đổi quan hệ không gian giữa bản thân
với các đồ vật và tập diễn đạt bằng lời thì khả năng
định hướng không gian sẽ tăng lên rõ rệt.

Sự kết hợp giữa các biểu tượng về sự vật và
biểu tượng về quan hệ không gian giữa chúng đã hình
thành ở tuổi mẫu giáo các biểu tượng về so sánh giữa
các vật: nhiều – ít, dài – ngắn, cao – thấp. Các biểu
tượng này là cơ sở quan trọng giúp trẻ mẫu giáo hình



thành biểu tượng số và các biểu tượng về tập hợp ở
giai đoạn sau.

Biểu tượng thời gian khó hơn và được hình
thành muộn hơn "ở trẻ mẫu giáo so với biểu tượng
không gian. Biểu tượng về các buổi trong ngày chủ yếu
dựa vào sự quan sát những biến đổi của môi trường
xung quanh: khi nhìn thấy Mặt Trời mọc, mọi người
chuẩn bị đi làm… trẻ nhận ra đó là buổi sáng; khi thấy
Mặt Trời lớn, mọi người đi làm về, là buổi chiều; khi
nhìn thấy trời tối, là buổi tối… Biểu tượng về mùa cũng
được hình thành từ những quan sát tương tự: mùa
xuân hoa nở tưng bừng; mùa hè trời nắng gắt thỉnh
thoảng có trận mưa rào; mùa thu trời trong xanh, hoa
quả thơm đầy vườn; mùa đông gió mùa đông bắc rét
lạnh…

Biểu tượng về phép đếm, về số lượng và số
diễn ra tương đối lâu dài và muộn ở trẻ mẫu giáo.

Ngay trong cuối giai đoạn giác – động, khi
phát triển ngôn ngữ cho trẻ, các bậc cha mẹ đã dạy trẻ
đếm bằng miệng. Mặt khác, khi tiến hành các hành
động chức năng, các hành động đếm bên ngoài, trong
quá trình trẻ tiếp xúc với các sự vật, người lớn dạy trẻ



đếm các vật dụng, đồ chơi, các ngón tay hay các thao
tác tương ứng, xếp thứ, kí hiệu hoá… Điều này đã giúp
trẻ dần có biểu tượng về số lượng, hình thành ở trẻ
các biểu tượng liên quan tới số như 1 nhóm lớn,
nhóm nhỏ, toàn thể – bộ phận, thứ tự, hơn kém, số…

Các biểu tượng xã hội được hình thành và
phát triển trong suốt giai đoạn mẫu giáo. Trong thời kì
ấu nhi trẻ chưa có biểu tượng hay ý niệm về tốt – xấu,
ngoan hư… mà mới chỉ có các hình ảnh cụ thể gắn với
các tình huống hành động cụ thể, được người lớn chỉ
dẫn: ăn là ngoan, khóc nhè là hư… Sang tuổi mẫu
giáo, nhờ khả năng lĩnh hội các chuẩn nhận thức, trẻ
đã có khả năng nhận xét hành vi của người khác và
của mình một cách khái quát hơn.

3. Phát triển khả năng tri giác

Trước tuổi mẫu giáo, khi tìm hiểu đối tượng
mới, trẻ thường hành động ngay với nó. Sang tuổi mẫu
giáo, trẻ bắt đầu khảo sát tỉ mỉ theo một trình tự nhất
định. Các em cầm đồ vật lên tay, xoay chuyển một bìa,
ngắm nhìn và chú ý đến những đặc điểm nổi bật. Nhờ
vậy, khả năng quan sát của trẻ được hình thành và
phát triển mạnh. Sự phát triển tri giác của trẻ mẫu giáo



có các đặc điểm sau:

– Thứ nhất: Tri giác phát triển mạnh và chiếm
ưu thế trong hoạt động nhận thức là đặc trưng nổi bật
trong sự phát triển tâm lí của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo.
Các quá trình nhận thức khác như trí nhớ, tư duy, chú
ý… của các em đều phụ thuộc rất nhiều vào tri giác.

– Thứ hai: Tri giác của trẻ em thường phát
triển qua 3 giai đoạn (3 mức độ): giai đoạn kể ra (trẻ
kể tên từng đồ vật người hay con vật trong một bức
tranh…); giai đoạn mô tả (nêu được cấu tạo bề ngoài
và chức năng của đồ vật, hành động của con người:
mẹ đang làm, em bé đang chơi… mà chưa biết mô tả
hay giải thích chủ đề của tranh); giai phát hiện các
quan hệ sâu sắc hơn giữa các sự vật; đưa kinh
nghiệm của mình vào quá trình mô tả đối tượng quan
sát). Đa số trẻ em từ 2 đến 5 tuổi có mức tri giác kể ra,
ở mức độ đồ vật. Trẻ 6 đến 8 – 9 tuổi có mức tri giác
mô tả, còn giai đoạn giải thích có ở trẻ em 9 – 10 tuổi,
khi tư duy của các em phát triển và chi phối tri giác.

– Thứ ba: Tính duy kỉ (tự kỉ trung tâm) của tri
giác. Tính duy kỉ là đặc điểm nổi bật của lứa tuổi mẫu
giáo.



Duy kỉ là hiện tượng tâm lí trong đó trẻ em
thường hướng vào bản thân, lấy bản thân mình làm
chuẩn để nhận thức, đánh giá và phản ứng với các đối
tượng. Trẻ chưa có khả năng thay đổi nhận thức về
một khách thể nào đó, mặc dù những thông tin về
khách thể đó mâu thuẫn với kinh nghiệm đã có về nó.
Tính duy kỉ thể hiện khá rõ trong nhận thức, trong ngôn
ngữ, thái độ và hành vi ứng xử của trẻ.

Trong tri giác, trẻ hường hướng vào các kinh
nghiệm đã có về sự vật đồng nhất hiểu biết của mình
về sự vật với bản thân sự vật. Coi hình ảnh tri giác
được về sự vật là chính bản thân sự vật, coi mình tri
giác, hiểu biết về sự vật như thế nào thì người khác
cũng tri giác và hiểu biết như thế.

Do bị cố định vào các hình ảnh tri giác nên trẻ
em tuổi mẫu giáo thường khó theo kịp sự biến đổi của
các sự vật. Đây chính là một trong những nguyên nhân
dẫn đến hiện tượng chưa có khả năng bảo toàn trong
nhận thức của trẻ mẫu giáo.

– Thứ tư: Tri giác của trẻ mẫu giáo chịu sự tác
động và chi phối mạnh mẽ ngôn ngữ là tư duy cũng
như các quá trình nhận thức khác.



Trước thời kì ngôn ngữ, tri giác của trẻ em ấu
nhi diễn ra trong trường tri giác và trẻ em hành động
trong trường tri giác đó. Khi chuyển sang trường tri
giác khác, trẻ em thường "quên" đối tượng trước. Khi
xuất hiện ngôn ngữ, thường tri giác của trẻ được mở
rộng hơn rất nhiều. Trẻ mẫu giáo nhỡ không chỉ tri
giác và gọi tên đồ vật mà còn tìm thấy trong hình ảnh
đồ vật đó hình tượng của các đồ vật khác (cái cửa hình
chữ nhật, mái nhà hình tam giác…). Ngôn ngữ cũng
giúp trẻ gợi lên các hình ảnh đã tri giác và liên kết
chúng trong các mối quan hệ với nhau, tạo nên các
biểu tượng. Tuy nhiên, do ở tuổi mẫu giáo, ngôn ngữ
phát triển chậm hơn tri giác, nên ngôn ngữ đã làm hạn
chế sự biểu hiện của kết quả tri giác. Chẳng hạn, khi
quan sát và mô tả bức tranh, trẻ em mẫu giáo thường
khó mô tả nội dung và chủ đề của tranh, mà chỉ kể tên
các đồ vật trong tranh. Sự kiện này không hẳn do khả
năng tri giác mà là do trẻ khó diễn đạt chúng. Vì vậy,
nếu trong quá trình tri giác, trẻ được người lớn hướng
dẫn cách phân tích và giải thích thì kết quả tri giác sẽ
cao hơn.

Tư duy cũng tác động mạnh tới tri giác, làm
cho tri giác của trẻ mẫu giáo khác về chất so với tri



giác tuổi ấu nhi. Tri giác trở nên có ý nghĩa và có lựa
chọn.

4. Phát triển trí nhớ

4.1. Sự phát trển trí nhớ không chủ định

Ở trẻ mẫu giáo ghi nhớ và nhớ lại phát triển
rất mạnh. Những gì xảy ra trước 3 tuổi, sau này hầu
như ta không còn nhớ được gì, nhưng những sự kiện
xảy ra ở tuổi mẫu giáo đã để lại dấu ấn rõ rệt trong kí
ức của mỗi người. Thời kì đầu tuổi mẫu giáo, trí nhớ tự
nhiên (trí nhớ trực tiếp) chiếm ưu thế. Trẻ lứa tuổi này
thường không đặt ra cho mình mục đích hay nhiệm vụ
phải ghi nhớ một điều gì. Thông qua việc tác động tích
cực vào các sự vật, trẻ mẫu giáo ghi lại được nhiều ấn
tượng một cách tự nhiên. Trong nhiều trường hợp, nếu
người lớn đặt cho trẻ nhiệm vụ là phải nhớ một điều gì
đấy, sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả ghi nhớ của trẻ,
nhất là đối với trẻ mẫu giáo bé.

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy rằng trẻ
càng tích cực hoạt động thực tiễn, đặc biệt là tham gia
vào hoạt động chơi bao nhiêu thì cũng nhớ tốt những
gì diễn ra trong đó bấy nhiêu.



Trẻ thường ghi nhớ điều gì mà mình thích thú
hoặc gây ấn tượng mạnh mẽ, những tài liệu được thể
hiện bằng ngôn ngữ giàu hình tượng, có nhạc điệu,
vần điệu hấp dẫn thì trẻ có khả năng nhớ nhanh và lâu
bền. Nhiều bài thơ, vè, ca dao, tục ngữ thường được
trẻ nhập tâm từ hồi còn bé.

Trí nhớ không chủ định có ý nghĩa đặc biệt
đối với sự phát triển của trẻ, vì nhờ đó trẻ có thể ghi lại
một cách nhẹ nhàng nhiều ấn tượng đẹp đẽ cũng như
những tài liệu cần cho cuộc sống và học tập sau này.

4.2. Sự phát triển trí nhớ chủ định

Vào cuối tuổi mẫu giáo, trí nhớ của trẻ có sự
biến đổi về chất: trí nhớ chủ định (trí nhớ gián tiếp hay
trí nhớ văn hoá) xuất hiện và phát triển mạnh. Đó là
loại trí nhớ có mục đích và dựa vào công cụ tâm lí, như
ngôn ngữ, sơ đồ, biểu đồ, chữ viết và mọi quy ước có
thể có. Ở loại trí nhớ này tư duy đóng vai trò khá quan
trọng. Trẻ 5 – 7 tuổi đã biết sử dụng các phương tiện
hay điểm tựa để nhớ.

Ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong sự phát triển trí nhớ của trẻ. Một mặt, ngôn ngữ
là phương tiện chuyển tải các hình ảnh tri giác từ bên



ngoài vào bên trong (quá trình nhập tâm) và lưu giữ
chúng. Trong quá trình này trẻ thường có hành vi "kì
quặc" như vừa chơi đồ chơi, vừa nói to, hoặc lẩm
nhẩm một mình, cho mình. Mặt khác, nhờ ngôn ngữ,
trẻ nắm được tên và hiểu ý nghĩa của sự vật và hiện
tượng cần nhớ, đặt mục đích và tìm phương tiện giúp
ghi nhớ và nhớ lại những điều cần nhớ.

5. Phát triển tư duy

5.1. Sự phát triển tư duy trực quan hình
tượng

Thời kì cuối tuổi ấu nhi, tư duy vẫn còn gắn với
hành động bên ngoài. Sang tuổi mẫu giáo, sự phát
triển tư duy của trẻ có bước phát triển về chất: tư duy
chuyển từ bình diện bên ngoài vào bình diện bên
trong. Tức là chuyển từ tư duy hành động sang tư duy
trực quan hình tượng. Trẻ giải các bài toán tư duy
không chỉ bằng những phép thử bên ngoài mà cả
những phép thử bên trong.

Tư duy trực quan hình tượng phát triển mạnh
là điều kiện thuận lợi giúp trẻ tiếp nhận dễ dàng
những tác phẩm nghệ thuật giàu tính hình tượng. Có
thể nói rằng lứa tuổi mẫu giáo (3 – 6 tuổi) là thời kì trẻ



rất nhạy cảm với những tác động giáo dục mang tính
hình tượng, bởi lẽ tính hình tượng là một trong những
nét đặc trưng trong đời sống tâm lí của trẻ ở tuổi mẫu
giáo.

5.2. Xuất hiện kiểu tư duy trực quan sơ đồ
và các yếu tố của tư duy lôgíc

Vào thời kì giữa tuổi mẫu giáo, trẻ đã phát
triển mạnh khả năng kí hiệu hoá. Từ đó xuất hiện kiểu
tư duy trực quan hình tượng mới – trực quan sơ đồ.

Tư duy trực quan sơ đồ về thực chất vẫn thuộc
kiểu tư duy trực quan hình tượng. Tuy nhiên, so với tư
duy trực quan hình tượng, tư duy trực an sơ đồ ở mức
cao hơn, có tính khái quát và linh hoạt hơn. Trong tư
duy trực quan hình tượng, các hình tượng còn gắn liền
với đồ vật cụ thể và phụ thuộc vào hình ảnh tri giác về
đồ vật đó. Trong tư duy trực quan sơ đồ, các hình
tượng đã được thay thế bằng sơ đồ đã ít nhiều tách ra
khối đồ vật và được chuyển sang một dạng kí hiệu
nhất định. Khi tiến hành tư duy trực quan sơ đồ, trẻ
phải thực hiện hai hành động ngược nhau: hành động
kí hiệu hoá, sơ đồ hoá (tức là chuyển từ cách nhìn sự
vật trong không gian ba chiều sang không gian hai



chiều) và hành động đọc kí hiệu, đọc sơ đồ hay giải
mã (tức là chuyển từ cách nhìn sự vật trong không gian
hai chiều sang không gian ba chiều, tức là không gian
tồn tại của đồ vật trong thực tế. Đây là hai hành động
cho phép trẻ tìm hiểu. mối tương quan của sự vật tồn
tại trong không gian sống và trong sơ đồ. Ở cuối tuổi
mẫu giáo, hầu hết trẻ em đã thực hiện được cả hai
thao tác này, nếu được hướng dẫn làm một hệ thống
bài tập định hướng vào không gian. Chẳng hạn, trẻ có
thể mã hoá đường đi từ trường về nhà bằng một sơ đồ
(tức là sơ đồ hoá) và ngược lại, nhìn vào sơ đồ đó trẻ
có thể biết được vị trí của trường và nhà với đường đi
lối lại ra sao (tức là đọc – hiểu sơ đồ).

Tư duy trực quan sơ đồ là bước trung gian
trong quá trình chuyển từ kiểu tư duy trực quan hình
tượng sang tư duy trừu tượng, mở ra cho trẻ khả năng
phát hiện những mối liên hệ khách quan của sự vật,
hiểu được những từ thức khái quát hơn, nhờ đó có thể
hiểu được bản chất của sự vật.

Tuy nhiên, cần lưu ý, ở tuổi mẫu giáo, kiểu tư
duy trực quan hình tượng đang phát triển mạnh và
chiếm ưu thế. Do đó chủ trương tăng nhanh quá mức
tốc độ hình thức tư duy trừu tượng ở lứa tuổi này là



không hợp lí. Không nên khuyến khích quá mức trẻ
sớm đi vào nếp tư duy lôgíc theo kiểu người lớn khôn
trước tuổi, dễ làm mất đi tính mềm dẻo của trí tuệ và
do đó cũng làm mất đi tính ngây thơ, hồn nhiên của trẻ
nhỏ.

6. Phát triển trí tưởng tượng

6.1. Cơ chế nhập tâm của sự hình thành và
phát triển trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo

Trí tưởng tượng nảy sinh khi trẻ ấu nhi biết
dùng vật thay thế trong trò chơi tượng trưng, nhưng vẫn
gắn với hành động và tri giác đối tượng trong trò chơi.
Em bé nhảy lên và kẹp hai chân vào cái gậy: em trở
thành "kị sĩ" và cái gậy biến thành "con ngựa". Tuy
nhiên, em bé sẽ không thể tưởng tượng ra "con ngựa"
nếu lúc đó không nhìn thấy cái gậy (hay cái ghế) và em
cũng không thể hình dung ra trong óc cái gậy hay cái
ghế là con ngựa nếu em không cưỡi lên chúng. Ở đây
không phải trí tượng tượng giúp trẻ tìm kiếm cái gậy
hay cái ghế làm con ngựa mà là do có cái vậy hay cái
ghế trong trường tri giác, trường hành động thực đã
làm nảy sinh trí tưởng tượng của trẻ.

Bước phát triển cao hơn là trí tưởng tượng



dựa vào các kí hiệu có tính võ đoán để làm vật thay thế.
Chẳng hạn, em bé cầm chiếc chìa khoá trong tay và
hình dung là mụ phù thuỷ đang phù phép. Ở đây chiếc
chìa khoá chỉ là chỗ dựa võ đoán giúp em tưởng
tượng ra mụ phù thuỷ.

Về sau trẻ không cần đến những chỗ dựa bên
ngoài nữa mà chuyển vào trí tưởng tượng ngầm trong
óc. Có hai anh em chơi trò "Đi du lịch". Chúng ngồi lên
một chiếc ghế dài. Thỉnh thoảng cậu anh giả vờ xoay
tay lái và thốt lên: "Chà, chỗ này đường xấu quá! Thật
nhiều ổ gà giữa đường!", còn cậu em thỉnh thoảng
mồm lại lắp bắp như kiểu chào hỏi người qua đường.
Hai anh em tự tưởng tượng ra một xứ sở xa xôi với bao
nhiêu điều mới lạ và cả những nguy hiểm dọc đường.
Những điều đó đã diễn ra trong óc trẻ em bằng trí
tưởng tượng ngầm. Ở mức độ này, tưởng tượng đã
hoàn toàn diễn ra bên trong. Đây là kiểu tưởng tượng
thường có ở người lớn.

Như vậy, quá trình trẻ mẫu giáo dùng vật thật,
tiếp đến là các vật có tính võ đoán và cuối cùng là các ý
nghĩ để làm vật thay thế trong các trò chơi tượng trưng
đã thể hiện cơ chế hình thành và phát triển trí tượng
tượng của trẻ từ bê ngoài chuyển vào bên trong theo



cơ chế "nhập tâm" như tư duy và mọi chức năng tâm lí
khác.

6.2. Trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo phát
triển từ tái tạo đến sáng tạo

Thời kì đầu, trí tưởng tượng của trẻ chủ yếu là
sự tái tạo lại các hình tượng, các biểu tượng đã có
trong kinh nghiệm của trẻ. Các sản phẩm của tưởng
tượng chỉ đơn thuần là sự chắp phép các hình tượng
bộ phận mà trẻ đã thu nhận được qua tri giác và lưu
giữ trong trí nhớ. Chẳng hạn, em bé 4 tuổi đã vẽ một
con mèo trong bụng còn hiện lên một con cá nguyên
vẹn. Vẽ người mặc áo nhưng vẫn còn nhìn thấy thân
người cánh tay… Trong giai đoạn này tưởng tượng rất
gần với trí nhớ. Các thao tác tưởng tượng chủ yếu dựa
vào trí nhớ. Vì vậy rất khó phân biệt ranh giới giữa trí
nhớ với tưởng tượng.

Sự phát triển tiếp theo là tưởng tưởng sáng
tạo. Biểu hiện ban đầu của mức độ này là trẻ mẫu giáo
rất hay "bịa" ra các hình ảnh, các câu chuyện do chúng
tự hư cấu bằng cách gán cho đối tượng những cái
không có hoặc phóng đại, thu nhỏ, làm méo mó một
vài chi tiết các sự vật, có nghĩa là trẻ đã bắt đầu sử



dụng các phương thức hoạt động của trí tưởng tượng
sáng tạo. Đây là thời kì tưởng tượng theo đúng nghĩa
phát triển rất mạnh theo hướng tư to ở trẻ mẫu giáo. Vì
vậy trong các trò chơi vẽ, tạo hình, xây dựng và cả trong
các trò chơi đóng vai, trẻ mẫu giáo thường xuyên thay
đổi chủ đề theo hướng thêm hoặc bởi các chi tiết theo
ý riêng của mình.

6.3. Trí tượng tượng của trẻ mẫu giáo phát
triển từ không chủ định đến có chủ định chiếm ưu
thế

Ở trẻ mẫu giáo nhỏ và nhỡ tưởng tượng
không chủ định chiếm ưu thế. Trẻ không xác định
trước mục đích và nhiệm vụ tưởng tượng mà tùy thuộc
vào diễn biến của hành động và sự kích thích của các
hình tượng trong hành động đó. Đến cuối tuổi mẫu
giáo, tưởng tượng định mới hình thành rõ nét, được
thể hiện nhiều nhất trong các dạng hoạt động mang
tính sáng tạo như vẽ, nặn, trò chơi xây dựng… lúc này
trẻ bắt đầu có khả năng hành động theo ý đồ định
trước. Tính chủ định còn cho phép trẻ điều chỉnh hành
động của mình bằng ngôn ngữ trong những hoạt động
ấy. Chính vì vậy, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu
giáo cũng chính là làm tăng tính chủ định trong hoạt



động tâm lí, đặc biệt là phát triển trí tưởng tượng có
chủ định.

Trí tưởng tượng có ý nghĩa đặc biệt trong đời
sống và trong sự phát triển tâm lí của trẻ. Một mặt, sự
làm việc không mệt mỏi của trí tưởng tượng là con
đường giúp trẻ em nhận thức và tìm hiểu thế giới xung
quanh vượt ra khỏi giới hạn kinh nghiệm cá nhân chật
hẹp. Mặt khác, sự tự do và tính phi khuôn mẫu trong
sáng tạo tưởng tượng tạo ra sự ngây thơ, hồn nhiên
trong nhận thức nói riêng và tâm hồn nói chung của
trẻ. Những cách giải thích nguyên nhân có mưa là do
ông Trời khóc, có đêm là do ông Trời đi ngủ… chắc chỉ
có ở trẻ em lứa tuổi mẫu giáo và đó cũng chính là sự
giải thích đáng yêu của lứa tuổi này.

Trong quá trình phát triển trí tưởng tượng của
trẻ mẫu giáo trò chơi và truyện cổ tích là hai tác nhân
quan trọng. Trẻ không thể phát triển trí tưởng tượng
của mình nếu không được hành động trong các trò
chơi. Đặc biệt là các trò chơi tượng trưng thay thế, các
trò chơi vẽ hình, tạo hình, xây dựng và các trò chơi
đóng vai…

Bên cạnh trò chơi là truyện cổ tích. Truyện cổ



tích đưa để đến với thế giới thần tiên, kích thích trẻ say
mê, hoà mình vào cuộc sống trong truyện, cùng vui
cùng buồn, tự đồng nhất mình với nhân vật mà mình
yêu thích. Nhờ vậy mà sức tưởng tượng càng được
phát huy. Có thể nói trò chơi và truyện cổ tích là hai yếu
tố làm nảy sinh, phát triển, nuôi dưỡng trí tưởng tượng
cho trẻ, giúp cho tuổi thơ đẹp đẽ và trong sáng.

7. Phát triển chú ý

7.1. Bước tiến bộ về chú ý của trẻ mẫu giáo

Trước 3 tuổi sức tập trung chú ý của trẻ còn
yếu; chú ý thường dao động, di chuyển từ đối tượng
này sang đối tượng khác theo nguyên nhân không rõ
ràng. Khối lượng chú ý của trẻ rất hẹp, không có khả
năng phân phối chú ý vào hai hay nhiều đối tượng.
Đặc biệt trẻ khó hướng chú ý của mình vào lời nói mà
không đi liền với đối tượng.

Vào tuổi mẫu giáo, chú ý của trẻ có nhiều
biến đổi, được thể hiện ở những khía cạnh: -khối
lượng chú ý tăng lên-tính bền vững của chú ý phát
triển-hình thành chú ý có chủ định.

Trẻ mẫu giáo có thể tri giác cùng một lúc vài



đối tượng. Kết quả quan sát có thể tăng lên nêu được
người lớn dạy cho việc so sánh khác và giống nhau
giữa các đối tượng. Nếu đầu tuổi mẫu giáo trẻ có thể
tập trung chú ý vào một trò chơi khoảng 30 – 50 phút
thì vào cuối tuổi mẫu giáo trò chơi có thể kéo dài
khoảng 1.5 giờ. Trò chơi càng phản ánh nhiều hành
động, nhiều mối quan hệ phức tạp của con người
trong xã hội, càng có nhiều tình huống mới bao nhiêu
thì sự chú ý của trẻ vào trò chơi càng tập trung và bền
vững bấy nhiêu. Sự chú ý cũng bền vững hơn khi trẻ
được xem mình hay nghe kể chuyện, nhất là những
hình vẽ hay chuyện kể hấp dẫn trẻ bằng nhiều tình tiết
lí thú.

7.2. Sự hình thành chú ý có chủ định

Đến giữa tuổi mẫu giáo (4 – 5 tuổi), nhờ ngôn
ngữ và tư duy phát triển mạnh, trẻ biết điều khiển chú ý
của mình , tự giác hướng sự chú ý vào đối tượng nhất
định, có nghĩa là chú ý chủ định bắt đầu hình thành.

Việc điều khiển chú ý một cách chủ định đòi
hỏi hành động của trẻ phải phục tùng nhiệm vụ được
giao. Muốn vậy đứa trẻ phải hiểu rõ mục đích đã đặt ra
từ trước. Nói cách khác, chú ý có chủ định gắn liền với



hành động có mục đích. Ở đây, vai trò của ngôn ngữ
có ý nghĩa đặc biệt, đó là phương tiện để người lớn chỉ
dẫn, nhác nhở trẻ em cần hành động như thế nào để
đạt tới mục đích. Sau đó, đứa trẻ tự nói lên thành
những điều mà nó cần chú ý. Tự biểu đạt bằng lời việc
mình sắp phải làm giúp cho tính chủ định của chú ý
ngày càng dễ phát triển.

Mặc dầu chú ý chủ định bắt đầu hình thành và
phát triển, nhưng ở tuổi mẫu giáo chú ý không chủ
định vẫn chiếm ưu thế. Trẻ rất khó tập trung vào những
công việc mang tính đơn điệu và không hấp dẫn.
Trong khi đó hoạt động vu chơi, hoạt động khám phá
hay những hoạt động đượm màu sắc xúc cảm thường
lôi cuốn chú ý của trẻ khá lâu. Đặc điểm này là một
trong những cơ sở để tổ chức hoạt động cho trẻ, tránh
việc thiết kế những "tiết học" với những bài tập khô
khan, đòi hỏi trẻ phải liên tục tập trung chú ý một cách
căng thẳng.

Về cuối tuổi mẫu giáo, chú ý chủ định của trẻ
tiến bộ hơn hẳn. Trẻ 6 tuổi đã có khả năng chú ý thực
hiện hành động theo một chiến lược tối ưu. Việc tổ
chức các hoạt động theo những yêu cầu nhất định,
ngay cả khi công việc không thú vị lắm sẽ làm cho trẻ



phải cố gắng hướng chú ý của mình vào đối tượng.
Bởi lẽ, nếu người lớn bằng lòng với việc trẻ chỉ hướng
chú ý vào đối tượng nào hấp dẫn mà không tập trung
chú ý được vào những công việc cần thiết nhưng
không gây hứng thú thì trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn
trong việc học tập ở trường phổ thông sau này.

8. Một số đặc điểm chung về hoạt động nhận
thức của trẻ mẫu giáo

– Thứ nhất: Nhận thức cảm tính chiếm ưu thế,
vai trò trung tâm thuộc về sự hình thành các chuẩn
nhận thức, phát triển tri giác và hình thành các biểu
tượng. Các quá trình nhận thức khác đều phụ thuộc
vào hình ảnh tri giác. Cuối tuổi mẫu giáo, sự phụ thuộc
của tư duy vào các hình ảnh tri giác được giảm dần, từ
đó hình thành và phát triển kiểu tư duy mới – tư duy
trực quan sơ đồ, cơ sở để hình thành kiểu tư duy trừu
tượng ở giai đoạn sau.

– Thứ hai: Nhận thức của trẻ mẫu giáo mang
đậm màu sắc xúc cảm, gắn liền với xúc cảm và ý
muốn chủ quan, khiến cho trẻ khó phân biệt đâu là thế
giới bên ngoài, đâu là thế giới bên trong, đâu là khách
quan, đậu là chủ quan. Trẻ chưa nhận ra được ý nghĩ,



ý muốn trong tâm trí của mình về sự vật với bản thân
sự vật đó. Nhận thức của trẻ mẫu giáo còn mang đậm
tính tự kỉ trung tâm.

– Thứ ba: Trong hoạt động nhận thức của trẻ
mẫu giáo nhỏ, thành phần tự nhiên, không chủ định
chiếm ưu thế, sau đó chuyển dần sang thành phần có
chủ định. Vào cuối tuổi mẫu giáo thành phần có chủ
định ngày càng chiếm ưu thế.

– Thứ tư: Quá trình phát triển các hoạt động
nhận thức của trẻ em mẫu giáo gắn liền với sự phát
triển ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn và tương tác xã
hội với người lớn.

Các dạng hoạt động và tương tác xã hội của
trẻ em mẫu giáo, mà trước hết là hoạt động chơi có ý
nghĩa quyết định tới sự phát triển nhận thức của trẻ
mẫu giáo.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 6. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
MẪU GIÁO (Từ 3 đến 6 tuổi)

Lứa tuổi mẫu giáo là thời kì bộc lộ tính nhạy
cảm cao đối với hiện tượng ngôn ngữ, khiến cho sự
phát triển ngôn ngữ của trẻ đạt tốc độ nhanh và đến
cuối tuổi mẫu giáo thì hầu hết các cháu đều biết sử
dụng tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo trong sinh hoạt
hàng ngày. Điều này được thể hiện qua các phương
diện: Trẻ nắm được ngữ âm và ngữ điệu trong việc sử
dụng tiếng mẹ đẻ, – Phát triển ngữ pháp; phát triển
ngôn ngữ mạch lạc.

1. Nắm vững ngữ âm và ngữ điệu trong việc
sử dụng tiếng mẹ đẻ

Tuổi mẫu giáo nhu cầu và phạm vi hoạt động
giao tiếp rất lớn. Trong các trò chơi, trong giao tiếp với
người lớn, trẻ đều phải hiểu và dùng ngôn ngữ tiếng
mẹ đẻ. Mặt khác, cơ quan phát âm đã chín muồi đến
mức có thể phát ra những âm tương đối chuẩn kể cả
những âm khó trong tiếng mẹ đẻ. Toàn bộ những điều
kiện khách quan trên đã giúp trẻ em mẫu giáo, biết

IV. PHÁT TRIỂN VỐN NGÔN NGỮ CƠ BẢN

  



dùng ngữ diệu để thể hiện thái độ phù hợp với nội
dung giao tiếp (vui buồn, giận dữ, lo âu…), đồng thời
nắm vững và thể hiện được ngữ âm, ngữ điệu của
tiếng thổ ngữ và phương ngữ, hình thành được thói
quen sử dụng ngữ ngôn trong các cộng đồng ngôn
ngữ khác nhau.

2. Phát triển ngữ pháp

Từ 2,5 đến 5 tuổi, trẻ em tiến bộ rất nhanh về
phương diện ngữ pháp.

Khoảng 3 tuổi trẻ đã thiết lập được câu phức
trên cơ sở biết cách sử dụng liên từ "và" hoặc ghép hai
câu đơn kiểu như: "Mẹ lấy búp bê và đưa cho con" hay:
"Con biết mẹ yêu con". Đồng thời trẻ đã biết sử dụng
các thành phần ngữ pháp như tân ngữ, trạng ngữ:
"Hôm qua mẹ đi chợ, mẹ mua cho con con búp bê"…

Ngay từ khi nói được các câu trọn vẹn thì
đồng thời các em cũng bắt đầu học cách đặt câu hỏi
và chuyển từ câu khẳng định sang phủ định.

Các câu hỏi được trẻ sử dụng trước thường
là các câu hỏi về con người, sự vật: Ai? Con gì? ở
đâu?. Sau đó mới biết đặt câu hỏi trạng thái hoặc



nguyên nhân: Vì sao? Thế nào? Khi nào?… Nguyên
nhân là do các chuẩn nhận thức ban đầu của trẻ chủ
yếu là cụ thể, gắn với các sự vật, hiện tượng, còn các
chuẩn có tính trừu tượng hơn như nguyên nhân, thời
gian, cách thức triển khai sự vật thường được trẻ nhận
thức sau (khoảng từ 4 đến 5 tuổi).

Giống câu hỏi, các câu phủ định được trẻ
hoàn thiện dần từng bước một. Thời kì đầu, trẻ đặt từ
không lên đầu câu mà trẻ muốn phủ định. Chẳng hạn,
trẻ 2,5 đến 3 tuổi nói với mẹ: Không áo, không phải là
trẻ muốn nói nó không có áo mà là không muốn mặc
áo. Hiện tượng này sẽ được khắc phục dần khi trẻ học
được cách chèn từ không vào vị trí thích hợp trong câu
theo đúng ngữ pháp: "Con không mặc áo” hay "Không
thích áo này”, hoặc "Con không có áo"…

Sự phát triển ngữ pháp ở tuổi mẫu giáo diễn
ra rất nhanh. Cho đến cuối giai đoạn tiền tuổi học
đường, trẻ có thể sử dụng hầu hết các quy tắc ngữ
pháp và nói chuyện tương đối chuẩn, mặc dù quá trình
đó diễn ra không ý thức, khác với việc học ngữ pháp
một cách có ý thức ở trường phổ thông sau này.

3. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc



Ngôn ngữ mạch lạc thể hiện trình độ phát
triển tương đối cao, không những về phương diện
ngôn ngữ mà cả về tư duy. Ở tuổi ấu nhi và cả đầu tuổi
mẫu giáo, trẻ chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tình huống
để giao tiếp. Tức là ngôn ngữ gắn liền với tình huống
cụ thể và được hỗ trợ bởi tình huống đó. Sự phát triển
tiếp theo của trẻ, đòi hỏi các em phải xây dựng cho
mình một kiểu ngôn ngữ riêng, ít phụ thuộc vào tình
huống trước mắt. Đó chính là vốn ngôn ngữ cơ bản
mạch lạc được thể hiện qua ba phương diện:

– Thứ nhất: Vốn từ cơ bản phong phú. Vào
cuối tuổi mẫu giáo, trẻ em cần tích luỹ được một vốn từ
phong phú đủ để diễn đạt các mặt trong đời sống
hàng ngày. Trẻ biết sử dụng được nhiều loại từ: Danh
từ, động từ, tính từ, đại từ, liên từ, các từ đơn và từ
phức, từ tượng thanh, tượng hình, từ láy… để diễn tả
một tình huống nào đó, nhất là để biểu thị xúc cảm của
mình. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy vào tuổi
mẫu giáo vốn từ của trẻ có thể đạt tới 4.000 từ

– Thứ hai: Nắm được cơ bản ngữ pháp. Tức
là trẻ em đã biết sử dụng vốn từ theo đúng các quy tắc
cú pháp, ngữ pháp trong từng câu, từng đoạn lời nói
khác nhau.



– Thứ ba: Biết sử dụng các kiểu ngữ. Để
người khác có thể hình dung được những điều mình
định miêu tả mà không dựa vào tình huống trực tiếp,
trẻ phải nắm được ngôn ngữ miêu tả. Cao hơn, có lúc
trẻ phải nói rõ cho những người xung quanh hay bạn
bè về những gì mà họ cần hiểu. Đó là ngôn ngữ giải
thích. Cuối cùng, trẻ phải trình bày ý kiến của mình
theo một trình tự nhất định, phải nêu bật những điểm
chủ yếu và những mối quan hệ liên kết các sự vật và
hiện tượng với nhau một cách hợp lí để người nghe có
thể nắm được vấn đề. Đó chính ngôn ngữ mạch lạc.

Vốn ngôn ngữ cơ bản mạch lạc là dấu hiệu
quan trọng để xác định sự phát triển bình thường của
trẻ tuổi mẫu giáo và là điều kiện tiên quyết để trẻ trước
tuổi học đường có thể học được ở lớp 1. Nếu một bé 5
– 6 ruồi mà vốn từ nghèo nàn tới thức không đủ để
diễn đạt những điều mình muốn nói, nói ngọng, nói
không đúng ngữ pháp tiếng mẹ đẻ, nói nhát gừng, nói
lắp, ấp úng, câu què, câu cụt, đồng thời không hiểu lời
người khác nói thì có thể liệt em đó vào loại chậm phát
triển, rất khó theo học trong trường phổ thông sau này..

Để có vốn ngôn ngữ cơ bản mạch lạc, người
lớn phải chủ động phát triển vốn từ cho các em thông



qua sự tương tác tay ba: người lớp – trẻ em và thế giới
đồ vật. Sự tương tác này càng phong phú bao nhiêu thì
vốn từ cơ bản của trẻ càng phong phú, linh hoạt và chủ
động bấy nhiêu. Mặt khác, sự phát triển ngôn ngữ còn
tuỳ thuộc vào tính tích cực của trẻ. Trẻ cần phải luyện
tập cách nói công phu và điều đó sẽ thực hiện tốt khi
trẻ vào học ở trường phổ thông.
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1. Sự phát triển ý thức về bản thân và ý
thức xã hội

Ý thức về bản thân đã được nảy sinh từ cuối
tuổi ấu nhi, nhưng ý thức về xã hội của trẻ thời kì này
còn chưa rõ ràng, chưa phân hóa và mang nặng tính
duy kỉ.

Bước sang tuổi mẫu giáo ý thức về bản thân
và về xã hội của trẻ được phát triển hơn. Điều này
được thể hiện qua các khả năng phân loại bản thân,
phân tích, tự đánh giá, kiểm soát bản thân và ý thức về
giới của mình và người khác.

Trước hết là khả năng phân loại bản thân. Trẻ
em từ 3 đến 5 tuổi đã rất nhạy cảm với sự khác biệt
giữa mình với người xung quanh và đã biết phân loại
bản thân theo các tiêu chí khác nhau. Trước hết là về
tuổi, giới tính và các giá trị xã hội. Chẳng hạn, trong
giao tiếp thường nghe trẻ nói: "Cháu là cậu bé lớn chứ

V. PHÁT TRIỂN MẶT XÃ HỘI – ĐỘNG CƠ
CỦA NHÂN CÁCH

  



không phải là em bé”, “Mai là bạn gái tốt"… Điều cần
chú ý là ý thức về bản thân của trẻ mẫu giáo thường có
tính cụ thể, dựa vào các tiêu chí vật chất và ít chứa
những thông tin hiểu biết về tâm lí của mình. Chẳng
hạn, khi được hỏi: Cháu là người như thế nào? Trẻ
thường trả lời: Cháu cao hơn bạn (thể chất); Cháu có
lái xe đạp ba bánh (sở hữu); Cháu tự mình đến trường
(hành động). Trong khi đó những câu như: cháu là
người sung sướng, Cháu đang lo lắng… thường ít
xuất hiện.

Khả năng tự đánh giá là bước tiến của sự tự ý
thức. Khoảng 5 – 6 tuổi trẻ đã có khả năng tự đánh giá
bản thân. Trẻ đã biết tự đánh giá những đặc điểm cơ
thể và tâm lí; về thành công hay thất bại của mình cũng
như về khả năng và về sự bất lực. Các em đã biết bạn
quý mình, chơi với mình vì cái gì… Tự đánh giá của trẻ
em tuổi mẫu giáo thiên về các đặc điểm về thể chất
(xinh đẹp, khoẻ mạnh…). Cuối tuổi mẫu giáo trẻ mới
có thể hiểu mình là người như thế nào, có những tính
tốt hay xấu nào; hiểu được những người xung quanh
đối xử với mình như thế nào. Tuy nhiên việc lĩnh hội đó
còn bị tình cảm chi phối mạnh nên cũng chưa thật
khách quan. Dần dần trẻ mới nắm được kĩ năng so



sánh mình với người khác, biết noi gương người tốt,
làm việc tốt, đó chính là cơ sở để tự đánh giá.

Tự kiểm soát là sự điều chỉnh và ngăn chặn
hành vi của bản thân mà cá nhân thấy không nên thực
hiện. Sự hình thành kĩ năng tự kiểm soát và tự điều
chỉnh là một trong những cấu thành quan trọng của sự
phát triển cá nhân.

Trẻ em khoảng từ 1,5 đến 2 tuổi đã có khả
năng tuân thủ các yêu cầu của người khác. Trẻ cảm
thấy buồn và khổ sở khi làm hỏng vỡ các đồ vật hoặc
những việc bị cấm như ăn vụng. Tuy nhiên, khi 3 tuổi,
trẻ trở lên rất bướng bỉnh, các em muốn thể hiện tính
độc lập và tự xác định bằng cách làm mọi việc theo ý
mình, ngay cả trong trường hợp bị ngăn cản hoặc phải
phục tùng người lớn. Nên người lớn ngăn cấm hoặc
đánh, mắng con thì sẽ làm tăng nguy cơ chống đối từ
phía trẻ. Ngược lại, nếu người mẹ bình tĩnh và cương
quyết, kết hợp giữa yêu cầu với giải thích cho trẻ, thì trẻ
sẽ dễ nghe lời. Ngoài tác động của người lớn, thì ngôn
ngữ của chính trẻ em là phương tiện quan trọng giúp
trẻ điều chỉnh và kiểm soát hành vi của mình..

Trẻ em 3 – 4 tuổi khó kìm hãm và kiểm soát



ham muốn của mình. Chỉ đến khi 5 – 6 tuổi, các em
mới có khả năng này. Thực nghiệm mẫu mực về khả
năng kìm hãm và kiểm soát hành vi ham muốn của trẻ
là đề nghị trẻ lựa chọn một trong hai phương án: Nếu
lấy ngay thì được phần thưởng nhỏ còn nếu đợi 15
phút thì sẽ được phần thưởng lớn hơn.. Kết quả đa số
trẻ 3 – 4 tuổi rất khó kiên nhẫn chờ đợi nếu phần
thưởng để trước mặt. Nhiều trẻ 5 – 6 tuổi đã biết kìm
nén bằng cách làm phân tán chú ý để chống lại sự
quyến rũ của phần thưởng như như nhắm mắt, hát…

Tác nhân chủ yếu để giúp trẻ có khả năng
kiểm soát hành vi là sư hỗ trợ của người lớn. Người
lớn tác động lên ý thức của trẻ, dùng liệu pháp khen
ngợi, động viên tính kiên nhẫn, kiên trì, trung thực của
trẻ. Thường xuyên giúp trẻ tự nhắc nhở bản thân để
điều khiển hành vi của mình, giúp trẻ tạo dựng hình
ảnh bản thân về sự kiên nhẫn, trung thực hay kỉ luật.
Sự thiếu hụt tính kĩ luật ở trẻ em mẫu giáo thường dẫn
đến sự bướng bỉnh, phá phách sau này. Một trong
những nguyên nhân chủ yếu là thái độ quá nghiêm
khắc, cứng nhắc, không thay đổi của cha mẹ trước sự
biến đổi của con.

Sự phát triển ý thức về giới là một tròng



những đặc trưng của phát triển cái tôi. Trẻ 2 tuổi đã
biết mình thuộc giới nào (bé trai hay gái), nhưng không
hiểu vì sao lại như vậy. Trẻ 3 tuổi biết sự khác về giới
là do các cơ quan sinh dục ngoài, nhưng vẫn chưa
biết điều này là do bẩm sinh. Nhiều cháu trẻ vẫn cho
rằng lớn lên mình sẽ làm mẹ và con gái có thể trở
thành bố. Nếu thay đổi tóc, kiểu quần áo thì người giới
này có thể chuyển thành giới kia. Khoảng 5 – 7 tuổi, trẻ
em đã hiểu biết khá rõ giới là bẩm sinh và không đổi.

Trẻ 2 tuổi đã nhận thức về vai trò giới. Hỏi các
cháu bé 2 – 3 tuổi búp bê đàn ông và búp bê đàn bà
sẽ làm gì? Hầu hết trẻ em đều nói búp bê gái giúp mẹ
nấu ăn, lau chùi, còn búp bê trai sẽ lái xe, giúp việc
cho bố, xây dựng…

Sự phân biệt giới về phương diện hành vi ứng
xử đã khá phổ biến ở trẻ 4 – 5 tuổi. Các em đã có xu
hướng xa các bạn khác giới, chỉ chơi với bạn cùng
giới. Trẻ 6 tuổi chơi với bạn cùng giới nhiều gấp chục
lần với bạn khác giới. Những trẻ có ý thức rõ ràng về
các khuôn mẫu vai trò xã hội thì sự phân biệt mẫu vai
trò giới càng rõ và không có bạn khác giới.

2. Phát triển và hình thành hệ thống động cơ



Suốt tuổi mẫu giáo, ở trẻ diễn ra những biến
đổi căn bản trong hành vi bột phát chuyển sang hành
vi mang tính xã hội hay hành vi mang tính nhân cách.
Đó cũng là quá trình hình thành động cơ của hành vi.

Phần lớn trẻ tuổi đầu mẫu giáo thường hành
động do nguyên nhân trực tiếp hoặc do ý muốn chủ
quan. Trẻ chưa hiểu được tại sao mình hành động thế
này hay thế kia, dần dần trẻ mới nhận ra động cơ của
hành động.

Vào giữa và cuối tuổi mẫu giáo ở trẻ bắt đầu
xuất hiện một loại động cơ mang tính xã hội, vì người
khác, nên còn được gọi là động cơ xã hội – đạo đức,
thể hiện trong các hành vi đối với những người xung
quanh, trước hết là đối với người thân như lấy nước
mời ông uống, nhặt rau giúp mẹ, không la hét trong
lớp cho cô đỡ mệt, cho bạn đồ chơi…

Từ cuối tuổi mẫu giáo động cơ xã hội– đạo
đức tương đối mạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ
cũng hành động vì động cơ đó. Trong nhiều trường
hợp cùng một lúc ở trẻ lại xuất hiện nhiều động cơ
khác nhau. Chẳng hạn khi phải nhường đồ chơi cho
bạn hay từ bỏ một trò chơi lí thú để giúp mẹ làm một



việc gì đó. Như vậy là đã hình thành ở trẻ một hệ thống
bao gồm nhiều động cơ khác nhau. Do đó khi hành
động, trẻ phải "đấu tranh" bản thân để lựa chọn một
động cơ nhất định.

Sự biến đổi động cơ hành vi trong hệ thống
động cơ ở tuổi mẫu giáo là một cấu trúc tâm lí mới.
Trong hệ thống này các hành động được thúc đẩy bởi
động cơ có nghĩa quan trọng đối với bản thân đứa trẻ.
Chẳng hạn, cũng làm trực nhật, nhưng đối với cháu
này thì cái chính là vì thích công việc đó, đối với cháu
khác thì chủ yếu là muốn được cô khen, với cháu thứ
ba lại do muốn giúp đỡ bác cấp dưỡng… Có thể các
động cơ đó cùng tồn tại ở mỗi cháu, nhưng tuỳ theo
việc coi ý nghĩa nào là quan trọng đối với mình mà một
động cơ nào đó sẽ chiếm ưu thế và sẽ xác định xu
hướng hành động của đứa trẻ trong các tình huống cụ
thể.

Nhờ hình thành hệ tư thống động cơ thứ bậc,
hành vi của trẻ mẫu giáo dần dần mang tính xã hội rõ
nét. Sự hình thành động cơ xã hội ở cuối tuổi mẫu giáo
là bước trưởng thành đáng kể, được thể hiện trong
nhiều hành vi của trẻ, như trực nhật trong lớp hoặc làm
một số việc giúp đỡ người lớn, em nhỏ…



Sự đấu tranh động cơ và hình thành động cơ
xã hội – đạo đức của trẻ em phụ thuộc phần lớn vào
sự giáo dục của người lớn và ảnh hưởng của cuộc
sống bên ngoài mà trẻ tiếp xúc. Nếu động cơ vì người
khác chiếm ưu thế thì trong đa số trường hợp đứa trẻ
sẽ thực hiện những hành vi đạo đức tốt đẹp và nếu lại
được củng cố bằng những lời khen ngợi, biểu dương
kịp thời với nhiều hình thức, trẻ sẽ tự giác thực hiện
những "nghĩa vụ xã hội" tuy còn nhỏ nhoi; ngược lại trẻ
sẽ hành động vì lợi ích bản thân, dễ trở nên một người
ích kỉ.

3. Phát triển đời sống tình cảm

Ở tuổi mẫu giáo tình cảm là mặt phát triển
phong phú và sâu sắc nhất so với các chức năng tâm
lí khác, chi phối mạnh mẽ cuộc sống của trẻ, là động
lực mãnh liệt nhất thúc đẩy trẻ hành động. Nhu cầu
được thương yêu của trẻ mẫu giáo rất lớn. Trẻ thèm
khát được yêu thương, trìu mến và rất sợ hãi trước thái
độ thờ ơ, lạnh nhạt của những người xung quanh đối
với mình. Trẻ thực sự vui mừng khi được người lớn
hay bạn bè thương yêu, khen ngợi và cũng thực sự
đau buồn khi bị người khác ghét bỏ hay bạn bè tẩy
chay.



Tình cảm của trẻ mẫu giáo mang đậm tính dễ
xúc cảm. Trẻ vừa mới cười như nắc nẻ rồi chỉ giây phút
sau lại khóc sướt mướt ngay. Tính dễ xúc cảm là nét
nổi bật trong đời sống tình cảm của trẻ.

Sự bộc lộ tình cảm của trẻ đối với những
người xung quanh rất rõ ràng và nồng thắm. Trẻ
thường quấn quýt và gắn bó với cha mẹ, người thân và
thể hiện sự quan tâm, chăm sóc họ bằng những hành
động cụ thể khi người thân đau ốm hay gặp khó khăn.
Có thể nói trẻ mẫu giáo đã biểu hiện một năng lực
đồng cảm đối với mọi người xung quanh và đó là một
phẩm chất quan trọng để trẻ biết hoà nhập vào xã hội
trong cuộc sống sau này. Đây cũng chính là thời điểm
vàng ngọc để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.

Tình bạn của trẻ mẫu giáo còn mang tính
ngẫu nhiên và nhất thời. Trẻ thường kết bạn để chơi
với nhau trong từng hoàn cảnh chơi cụ thể. Tuy vậy, trẻ
vẫn sẵn sàng chia sẻ với bạn, nhường nhịn đồ chơi,
quà bánh cho bạn. Đặc biệt đối với những em bé hơn
mình, trẻ mẫu giáo thể hiện sự thương yêu thực sự
bằng những hành vi chăm sóc ân cần đối với chúng.

Tình cảm của trẻ mẫu giáo.không chỉ bộc lộ



đối với những người xung quanh mà còn dễ dàng
chuyển vào các con vật, cỏ cây xung quanh, thậm chí
cả những nhân vật trong truyện cổ tích. Trẻ tỏ ra thông
cảm với nỗi bất hạnh của những người nghèo khó,
lương thiện và căm ghét những kẻ độc ác, gian dối
tình cảm đó đã biến đứa trẻ từ một thính giả thụ động
thành một người tham gia tích cực vào các sự kiện
trong truyện cổ tích bằng hành động biểu lộ lòng yêu
ghét thực sự và rõ ràng, phân minh.

Trẻ xót thương một cành cây bị gẫy, nâng niu
một chồi non mới hé. Trẻ thường gắn cho chúng
những sắc thái tình cảm của con người và dường như
ở đâu trẻ cũng cảm nhận có tình người, hồn người.
Kiểu nhìn sự vật bằng con mắt "nhân cách hóa", là do
dấu ấn của hiện tượng tự kỉ trung tâm, nhưng rõ ràng
đây là một nét rất đáng yêu của tuổi thơ.

Các loại tình cảm bậc cao như: tình cảm thẩm
thĩ, tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, ở thời điểm này
được phát triển khá thuận lợi, đặc biệt là tình cảm
thẩm mĩ- đạo đức. Đối với trẻ mẫu giáo, tình yêu cái
đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống và trong nghệ
thuật đều có thể hun đúc nên ở trẻ tình yêu con người.
Có thể coi tuổi mẫu giáo là thời kì phát cảm của những



xúc cảm thẩm mĩ – đạo đức, tạo ra một cách nhìn,
cách nghĩ, cách cảm đặc biệt của trẻ thơ đối với thiên
nhiên và con người.

Trong suốt thời kì mẫu giáo, tình cảm và xúc
cảm bao trùm đời sống của trẻ, cả trong nhận thức,
thái độ và hành vi.

Trẻ thường nhận thức thế giới và tỏ thái độ
đối với sự vật quanh mình bằng những xúc cảm thẩm
mĩ. Trẻ sung sướng đến ngỡ ngàng trước vẻ đẹp
tưởng chừng như bình dị của một bông hoa tươi.
thắm, một cánh bướm sặc sỡ, một khúc nhạc du
dương, một câu thơ giàu vần điệu. Đây là thời điểm
thuận lợi cho việc giáo dục thẩm mĩ và đến lượt nó,
tình cảm thẩm mĩ lại tạo ra hiệu quả to lớn đối với sự
phát triển các mặt khác (nhất là đạo đức) trong nhân
cách đứa trẻ. Đối với trẻ, cái đẹp và cái tốt chỉ là một,
chúng hoà quyện vào nhau tạo nên một thứ tình cảm
đặc biệt được gọi là tình cảm thẩm mĩ – đạo đức đang
phát triển mạnh ờ tuổi mẫu giáo.

Tính hay sợ hãi chiếm vị trí trong tình cảm của
trẻ mẫu giáo, nhất là ở những trẻ hay bị doạ dẫm,
chúng thường rơi vào tình trạng căng thẳng và lo sợ.



Sự sợ hãi ở trẻ cũng có thể bị lây nhiễm từ người lớn,
khi thấy người lớn tỏ ra sợ hãi một điều gì đó như sợ
sấm sét, sợ chuột, sợ bóng tối… nhất là sợ bóng tối.
Sự sợ hãi ảnh hưởng đến tình trạng thể lực và tâm lí
của trẻ trong quá trình phát triển. Tuy nhiên sự lo sợ
cho người khác lại là biểu hiện một khả năng đồng
cảm rất cần được phát triển ở trẻ em.

Vào cuối tuổi mẫu giáo, trẻ đã có thể kiềm
chế được những xúc cảm quá mạnh hoặc những xúc
cảm bột phát của mình. Lúc này trẻ đã nắm được một
số phương tiện biểu cảm tinh tế bằng ngôn ngữ, ánh
mắt, nụ cười, điệu bộ, ngữ điệu của giọng nói… nhằm
thông báo cho người khác biết thái độ của mình về
một điều gì đó. Do lĩnh hội dược những chuẩn mực
hành vi nên ở trẻ bắt đầu hình thành nên tình cảm tự
hào và xấu hổ. Đồng thời "tính hợp lí "trong tình cảm
cũng phát triển, giúp cho trẻ biết thể hiện xúc cảm phù
hợp trước cái tốt, cái xấu, cái đúng cái sai.

Đời sống xúc cảm – tình cảm của trẻ được
phát triển tốt sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự hình
thành thái độ tích cực đối với cuộc sống và thái độ
thiện chí đối với mọi người. Trước đây người ta chỉ tìm
cách nâng cao hệ số thông minh (Intelligence Quotient



– IQ). Ngày nay các kết quả nghiên cứu đã xác nhận
ngoài trí thông minh, để thành công trong cuộc đời, cá
nhân còn phải có trí tuệ xúc cảm (Emotional
Intelligence) và được biểu hiện ở "hệ số xúc cảm"
(Emotionnal Quotient – EQ). Hệ số xúc cảm càng cao
thì càng thuận lợi hơn để cá nhân ứng phó với những
biến động tâm lí của mình và để lường trước được
những khó khăn trong đời sống hay trong học tập sau
này. Như vậy, giúp trẻ trở thành người giàu xúc cảm, tự
tin, dạy cho trẻ biết xử lí một cách có kết quả bằng xúc
cảm của chính mình và sự đồng cảm với những người
khác sẽ đem lại cho trẻ một phương tiện cần thiết để
phát triển và hoàn thiện bản thân.

4. Phát triển ý chí

Ý chí xuất hiện ở trẻ mẫu giáo như là sự điều
chỉnh có ý thức đối với hành vi của bản thân. Do giáo
dục của người lớn và ảnh hưởng của bạn bè, trẻ mẫu
giáo đã bắt đầu hình thành khả năng điều khiển hành
động của mình phục tùng một nhiệm vụ nào đó hay
khắc phục khó khăn để đạt tới một mục đích đã đặt ra.
Chẳng hạn, trẻ biết tự kiểm tra tư thế của mình như
ngồi im để lắng nghe cô dặn, kiềm chế những ham
muốn vô lí của mình như giằng đồ chơi của bạn… Đó



là một bước tiến đáng kể so với trẻ ấu nhi và ngay cả
thời kì đầu tuổi mẫu giáo.

Trẻ mẫu giáo cũng đã bắt đầu điều khiển
hoạt động tâm lí của mình, chú ý, tri giác, trí nhớ… từ
không chủ định sang chủ định. Trẻ có thể tập trung
chú ý để quan sát một vật nào đó hay để nhớ những
điều cô dặn. Dần đần về cuối tuổi mẫu giáo, trẻ còn
biết điều khiển tư duy của mình để giải một câu đố hay
để tìm hiểu một điều gì đó mà trẻ quan tâm hay người
khác đặt ra.

Tuy vậy, ở trẻ mẫu giáo vẫn còn nhiều hành
động bột phát, do ảnh hưởng của những xúc cảm và
nhu cầu trước một tình huống cụ thể nào đó gây nên.
Nhưng nhìn chung hành động ý chí ngày càng tăng và
chiếm một tỉ lệ đáng kể trong "bức tranh hành vi" của
trẻ, đặc biệt đối với những trẻ được giáo dục tốt. Nếu
trẻ có cách ứng xử và tình cảm tốt đẹp đối với mọi
người thì những phẩm chất ý chí dễ được hình thành.
Đứa trẻ vì thương bạn nên sẵn sàng nhường cho bạn
thứ đồ chơi mà mình đang thích hoặc vì thấy mẹ ốm
mà không đi chơi để ở nhà giúp mẹ.

Sự phát triển ý chí ở trẻ có liên quan mật thiết



đến sự biến đổi động cơ hành vi. Nếu xuất hiện một
động cơ tốt chiếm ưu thế trong hệ thống động cơ thứ
bậc thì đó sẽ là động lực giúp trẻ vượt mọi khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra mà không bị động cơ
thấp kém khác lôi cuốn.

Trong quá trình phát triển ý chí của trẻ mẫu
giáo, thường diễn ra các khâu: Thứ nhất: Đặt ra mục
đích của hành động hay chấp nhận mục đích do người
khác đặt ra. Thứ hai: Xác lập quan hệ giữa mục đích
hành động với động cơ. Thứ ba: Tăng cường vai trò
điều chỉnh của ngôn ngữ trong việc thực hiện hành
động.

Ở mẫu giáo, đặc biệt là mẫu giáo bé trẻ
thường khó xác lập được mối quan hệ giữa mục đích
với động cơ nhất là với những động cơ xã hội. Chẳng
hạn, người ta đề nghị các cháu mẫu giáo lớn làm
những hộp giấy để đựng quà tặng cho các bé ở nhà
trẻ nhân dịp tết Trung thu. Mục đích của trẻ là làm
được các hộp bằng giấy, còn động cơ là giúp cho các
bé ở nhà trẻ vui khi nhận được quà. Đây là nhiệm vụ
khá phức tạp khiến cho một số trẻ chán nản nếu
người lớn. không nhắc nhở trẻ nhớ mục đích và động
cơ của việc làm bằng những lời động viên: “cậu bé ở



nhà trẻ đang mong nhận những hộp đồ chơi mà
chúng ta gửi tới” hoặc: "Trung thu này các em bé ở nhà
trẻ sẽ vui biết mấy khi nhận được nhiều hộp đồ chơi
của các anh chị mẫu giáo gửi cho". Sự xuất hiện của
người lớn ở đây như là đại diện cho những em bé
đang khát khao đồ chơi và cũng là giúp trẻ mẫu giáo
thống nhất mục đích với động cơ hoạt động.

Bước tiến bộ so với giai đoạn trước trong
hành động ý chí của trẻ mẫu giáo lại việc tự đặt ra mục
đích hay chấp nhận một cách có ý thức mục đích do
người khác đặt ra và bắt đầu hình thành tính kiên trì để
theo đuổi mục đích đó. Tuy nhiên tính kiên trì còn phụ
thuộc vào độ khó dễ, độ lâu hay nhanh của nhiệm vụ
phải thực hiện để đạt mục đích. Đối với các mục đích
đòi hỏi phải thực hiện những hành động phức tạp thì
trẻ khó có thể tự mình theo đuổi mục đích tới cùng nếu
không có sự hỗ trợ của người lớn.

Đối với trẻ mẫu giáo, thành công và thất bại
khi thực hiện nhiệm vụ có một ý nghĩa to lớn trong sự
hình thành tính mục đích của hành động, nhất là đối
với trẻ mẫu giáo lớn. Những thành công dù là rất nhỏ
cũng góp phần phát triển tính mục đích ở trẻ. Trong
thực tế nhiều trẻ mẫu giáo lớn còn bày tỏ nguyện vọng



muốn thử sức mình vượt khó khăn để hoàn thành một
nhiệm vụ nào đó tương đối phức tạp, điều đó biểu
hiện tính mục đích cao so với các bạn cùng lứa tuổi.

Về cuối tuổi mẫu giáo, trẻ đã có khả năng
thực hiện những hành động mà mục đích không trùng
với động cơ, nghĩa là trẻ phải làm những việc không
hứng thú, đòi hỏi phải nỗ lực ý chí mới hoàn thành
nhiệm vụ. Đây là một phẩm chất ý chí cần cho việc học
tập sau này ở trường phổ thông.

Bằng những biện pháp giáo dục hình thành
động cơ xã hội bồi dưỡng tình cảm, ý chí, người lớn có
thể hình thành và phát triển hành vi văn hoá cho bé
mẫu giáo trong giao tiếp với mọi người, thể hiện một
nhân cách tốt cần cho cuộc sống trong xã hội hiện đại.

Tuổi mẫu giáo là giai đoạn phát triển mạnh
mẽ với tốc độ thanh và sau này khó có thể tìm thấy ở
bất cứ một giai đoạn phát triển nào, đó là giai đoạn
đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách với các
chức năng tâm lí đang được biến đổi về chất so với
trước đây: Từ những hoạt động định hướng bên ngoài
chuyển thành những hoạt động định hướng bên trong;
nhiều chức năng tâm lí bậc cao được hình thành và



phát triển mạnh; tính chủ định trong hoạt động tâm lí
biểu hiện rõ nét… Nhưng nổi bật hơn cả là tính nhạy
cảm, tính đồng cảm và tính hình tượng trong hoạt động
tâm lí. Đây chính là đặc trưng của lứa tuổi mẫu giáo,
tạo cho trẻ em có một đời sống tinh thần hồn nhiên,
trong sáng, khiến cho chúng ta có thể gọi tuổi mẫu
giáo là tuổi thần tiên bởi tính ngây thơ của nó.

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 6

1. Anh (chị) hãy phân tích sự phát triển thể
chất của trẻ mẫu giáo.

2. Anh (chị) hãy phân tích bản chất và sự phát
triển hoạt động chơi ở lứa tuổi mẫu giáo.

3. Anh (chị) hãy phân tích sự phát triển nhận
thức của trẻ mẫu giáo.

4. Anh (chị) hãy tóm lược các thành tựu chính
về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tuổi mẫu giáo.

5. Anh (chị) hãy tóm lược các thành tựu chính
về sự phát triển lĩnh vực xã hội – động cơ của trẻ tuổi
mẫu giáo.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Tốc độ phát triển của thể chất diễn ra chậm
hơn so với các lứa tuổi trước. Quá trình phát triển êm
ả, đồng đều theo xu hướng hoàn thiện về giải phẫu và
chức năng của cơ thể để chuẩn bị bước sang giai
đoạn thứ hai với sự nhảy vọt của tuổi dậy thì. Ảnh
hưởng của sự phát triển thể chất đến sự phát triển tâm
lí ở tuổi nhi đồng không lớn và không trực tiếp như ở
tuổi ấu nhi và mẫu giáo.

– Sự cải tổ hoạt động và tương tác xã hội là
đặc trưng nổi bật trong phát triển tâm lý tuổi nhi đồng:
Hoạt động chủ đạo chuyển từ trò chơi sang học tập, từ
tương tác với cha mẹ là chủ yếu sang tương tác với xã
hội (thầy cô, bạn bè). Đối với trẻ tiểu học, thầy cô giáo
là người có đầy quyền lực và là thần tượng trực tiếp.
Trẻ có nhu cầu cao được bắt chước và noi theo gương
ứng xử của thầy cô giáo. Học tập và tương tác xã hội là
tác nhân chủ yếu chi phối sự phát triển tâm lí của trẻ

Chương 7. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI NHI ĐỒNG (Tuổi học sinh tiểu học)

  



em tuổi nhi đồng.

– Sự cải tổ hoạt động và tương tác dẫn đến
cải tổ lại nhận thức: chuyển trọng tâm từ tự kỉ sang
nhận thức thế giới theo chuẩn bên ngoài. Tính có chủ
định chiếm ưu thế. Các hành động nhận thức được tổ
chức theo mục đích xác định. Hình thành và phát triển
các thao tác trí tuệ cụ thể.

– Ngôn ngữ của trẻ em ở lứa tuổi tiểu học vừa
hoàn thiện các chức năng ngữ pháp và ngữ nghĩa của
tiếng nói vừa hình thành các kĩ năng đọc và viết tiếng
mẹ đẻ. Đây chính là một trong những thành tựu nổi bật
trong sự phát triển ngôn ngữ của các em.

– Sự phát triển lòng vị tha và hung tính là hai
mặt trong sự hình thành và phát triển tình cảm-xúc
cảm của học sinh tiểu học. Sự phát triển đặc trưng tâm
lí này gắn liền với nhận thức các chuẩn mực đạo đức,
trên cơ sở đó hình thành các hành vi đạo đức đúng
đắn của trẻ em.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 7. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI NHI ĐỒNG (Tuổi học sinh tiểu học)

1. Sự phát triển hệ thần kinh

Tuổi nhi đồng được xác định từ 6 đến 11 tuổi
(tương ứng với thời kì học tiểu học ở nước ta). Trong
thời kì này, não bộ của trẻ tăng không đáng kể. Về cấu
tạo, tới 8 tuổi, các tế bào thần kinh ở vỏ bán cầu đại
não không khác với tế bào thần kinh của người lớn.
Trong lượng não của trẻ em 11 tuổi đạt khoảng
1.400g, tương đương với não của người trưởng thành.
Các chức năng phân tích, tổng hợp của võ não phát
triển, đặc biệt là thùy trán, tạo điều kiện phát triển các
hoạt động trí tuệ bậc cao. Quá trình ức chế trở nên rõ
hơn. Quan hệ giữa hưng phấn và ức chế có xu hướng
cân bằng hơn so với tuổi mẫu giáo. Tuy nhiên, hưng
phấn vẫn trội hơn. Vì vậy các em ở lứa tuổi tuổi nhi
đồng vẫn hiếu động và dễ bị kích động.

2. Sự phát triển cơ thể

Hệ xương tiếp tục phát triển và chưa cốt hoá

I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

  



hoàn toàn, còn nhiều mô sụn. Vì vậy xương của trẻ nhi
đồng rất dẻo, tạo ra nhiều khả năng cho trẻ trong các
lĩnh vực thể thao. Đồng thời cũng dễ dẫn đến các hậu
quả tiêu cực về sức khoẻ học đường: cong vẹo cột
sống (do bàn ghế không đúng quy cách, không được
hướng dẫn ngồi đúng tư thế), cận thị. Các đốt xương
ngón tay được cốt hoá khi trẻ 9 tuổi, còn xương cổ tay
cốt hoá khi trẻ 10 – 1 1 tuổi. Vì vậy, ở các lớp đầu cấp
tiểu học, học sinh thường gặp nhiều khó khăn, dễ bị
mệt mỏi khi tập viết. Trẻ thường có nguyện vọng viết lại
những bài viết xấu nhưng nhiều khi kết quả không tốt
do tay của trẻ dễ bị mỏi.

Các cơ bắp và dây chằng cơ bắp được tăng
cường. Các cơ lớn phát triển hơn cơ nhỏ, nên trẻ có
nhiều khả năng thực hiện các vận động tương đối
mạnh. Các cơ tim phát triển mạnh và được cung cấp
máu đầy đủ, giúp trẻ có thể chịu được các hoạt động
với cường độ tương đối lớn và thời gian tương đối dài.

Chiều cao và cân nặng của trẻ nhi đồng cũng
phát triển tương đối đồng đều qua các năm từ 7 đến 1
1 tuổi.

Bảng 7.1. Cân nặng và chiều cao của trẻ em



Viết Nam từ 7 đến 11 tuổi

Chiều cao (cm)

Tuổi
Nam Nữ

n  n  

2093
111,43 ±

5,18
110,17 ±

5,17



7 2094

1918
117,33 ±

5,05
116,51 ±

5,02



9 1945 121,16 ±
5,04

1928 121, 14 ±
5,08

2127
126,02 ±

5,17
126,07 ±

5,35



11 2060 139,41 ±
5,50

2020 132,17 ±
6,12

Cân nặng (kg)

Tuổi
Nam Nữ

n  n  

2114
17,59 ±

2,10
16,91 ±

1,96



8 1939 19,53 ±
2,32

1788 18,80 ±
2,23

1931
21,05 ±

2,30
20,55 ±

2,44



9 1947

2131
23,22 ±

2,70
22,62 ±

2,72



10 2033

2049
25,14 ±

3,04
25,42 ±

3,35

Nhìn chung sự phát triển thể chất của trẻ ở
giai đoạn nhi đồng diễn ra với tốc độ chậm hơn so với
các giai đoạn trước. Quá trình diễn ra êm ả, đồng đều,



theo xu hướng hoàn thiện về cấu tạo giải phẫu và chức
năng của các hệ cơ quan đã được hình thành và
trưởng thành trong suốt từ 0 – 1 1 tuổi như: não bộ, hệ
cơ – xương, hệ tim mạch… Sự hoàn thiện cơ thể của
giai đoạn này là để chuẩn bị cho bước phát triển đột
phá lần thứ hai trong đời người: tuổi dậy thì (12-15
tuổi).

3. Sức khoẻ và bệnh tật ở tuổi nhi đồng

Khoẻ có nghĩa là không bệnh tật, ốm yếu về
thể chất và tinh thần. Tuổi nhi đồng thường mắc các
chứng bệnh sau: – Các bệnh tiêm nhiễm thường gặp
ở trẻ em:

Giống như giai đoạn tuổi mẫu giáo, tuổi nhi
đồng rất dễ bị mắc các chứng bệnh viêm nhiễm: viêm
não, viêm gan, viêm phổi… Những loại bệnh này
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ mà còn
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển tâm lí của
các em. Vì vậy, cha mẹ và nhà trường cần duy tự chế
độ ăn uống hợp lí cho trẻ em và tích cực thực hiện chế
độ tiêm vacxin phòng các loại bệnh lây nhiễm.

– Bệnh còi cọc và béo phì



Còi cọc là hậu quả của sự suy dinh dưỡng
kéo dài, do trẻ bị đói ăn, thiếu chất hoặc do thiếu hụt
xúc cảm và tình cảm ở các giai đoạn trước. Nhiều trẻ
em vùng nông thôn bị còi cọc còn do phải lao động
nặng quá sớm so với tuổi. Số em này thường phải làm
các công việc của người lớn: gánh nặng, mang vác
hoặc lao động với cường độ cao, kéo dài. Những trẻ bị
còi cọc không chỉ yếu về thể chất mà còn ảnh hưởng
rất lớn tới sự phát triển tâm lí, trí tuệ và nhân cách
trong hiện tại và tương lai Béo phì đang ngày càng phổ
biến trong trẻ em nhi đồng ở các vùng công nghiệp,
các đô thị, nơi mà kinh tế – xã hội phát triển, các bậc
cha mẹ có điều kiện chăm sóc con nhưng chế độ nuôi
dưỡng không khoa học. Một số trẻ nhi đồng béo phì từ
giai đoạn trước, nhưng nhiều trẻ do cha mẹ, thầy cô
giáo quá lo sợ việc học hành của trẻ nên đã yêu cầu
con ăn quá mức, trẻ ít được vận động (chủ yếu ngồi
học) trong ngày. Béo phì ở trẻ nhi đồng không chỉ cản
trở hoạt động của trẻ nhi còn có nguy cơ dẫn đến
nhiều bệnh nan y hiện nay.

– Các bệnh học đường:

Một trong những nhóm bệnh đặc trưng tuổi
nhi đồng là các bệnh học đường. Đó là các bệnh có



căn nguyên từ việc tổ chức các hoạt động học tập, lao
động và vui chơi cho học sinh của nhà trường và gia
đình chưa khoa học. Nhóm này có nhiều bệnh ánh
hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ: những bệnh
về thể chất: cận thị, lác mắt, cong vẹo cột sống, gù
lưng, suy nhược cơ thể, thần kinh… Những bệnh phổ
biên về tâm lí như tự kỉ, mặc cảm, tự ti, các chứng rối
nhiễu tâm lí do áp lực của gia đình, nhà trường đến
đời sống tâm lí bình thường của các em.

 

 

Created by  AM Word2CHM



GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 7. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI NHI ĐỒNG (Tuổi học sinh tiểu học)

1. Hoạt động học tập của tuổi nhi đồng

1.1. Đặc điểm hoạt động học tập của lứa
tuổi nhi đồng

Tuổi nhi đồng cũng là tuổi học sinh tiểu học,
vì giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với 100%
trẻ em trong độ tuổi. Bước ngoặt lớn nhất của trẻ em
giai đoạn này là thay đổi hoạt động chủ đạo, từ chơi
sang hoạt động học.

Hoạt động học của lứa tuổi nhi đồng có các
đặc điểm sau:

– Thứ nhất: Hoạt động học của lứa tuổi nhi
đồng khác hoàn toàn với hoạt động chơi của trẻ ở giai
đoạn mẫu giáo.

Trong giai đoạn mẫu giáo, mặc dù đã được
làm quen với các tiền đề của hoạt động học, nhưng về
cơ bản, trẻ vẫn chưa có hoạt động học. Vì hoạt động

II. HOẠT ĐỘNG VÀ GIAO TIẾP CỦA TUỔI
NHI ĐỒNG

  



học khác xa hoạt động chơi.

Bảng so sánh dưới đây cho thấy sự khác biệt
giữa hoạt động chơi của mẫu giáo với hoạt động học
của lứa tuổi nhi đồng:

Nội dung
so sánh

Hoạt động
chơi

Hoạt động học



TT

1 Động cơ
– Bản thân
quá trình chơi

– Bản thân
hoạt động học
và sản phẩm
học

2
Chức
năng

– Phương tiện
để trẻ tương
tác với đồ vật
và người lớn

– Phương tiện
tác động tới
đối tượng
nhận thức và kĩ
năng

3 Tính chất

– Tính thực và
giả

– Tự do

– Xúc cảm –
trí tuệ

– Thực

– Bắt buộc

– Trí tuệ – cảm
xúc

4
Phương
thức tiến
hành

– Độc lập

– Tự điều
khiển

– Tương tác
thầy – trò

– Điều khiển
và tự điều
khiển



5 Sản phẩm
– Thỏa mãn
nhu cầu chơi

– Thoả mãn
nhu cầu nhận
thức

6
Sự phát
triển tâm lí
cá nhân

– Là sản
phẩm đi kèm
với hoạt động
chơi, là kết
quả không
định trước,
không chủ
đích

– Kết quả định
trước, có mục
đích

Sự khác nhau giữa hoạt động chơi với hoạt
động học đã tạo ra khoảng cách khá lớn giữa cấu trúc
tâm lí hiện có của trẻ mẫu giáo với với yêu cầu khách
quan của 1 môi trường hoạt động mới khi các em vào
lớp 1. Điều này đặt ra cho trẻ em đầu tuổi tiểu học phải
từng bước cải tổ các cấu trúc tâm lí có để thích ứng với
hoạt động và quan hệ mới. Trên thực tế. sau một năm
học, hầu hết học sinh lớp 1 đã thích ứng được với việc
học tập và quan hệ mới và đã biết tổ chức hoạt động
học tập của mình một cách có hiệu quả. Tuy nhiên,
còn một số chưa thích ứng được. Hậu quả là các em



gặp nhiều khó khăn: học kém, sợ học, sợ đến trường
với nhiều lí do.

Để giúp học sinh đầu tuổi học thích ứng với
hoạt động và quan hệ mới, một mặt cần chuẩn bị đầy
đủ và khoa học các yếu tố tâm lí sẵn sàng đi học cho
trẻ mẫu giáo trước khi đến trường phổ thông. Mặt
khác, trong những ngày tháng đầu đến trường các em
cần được dạy dỗ một cách đặc biệt, với một nghệ thuật
sư phạm tinh tế để các em vừa ý thức được và tiếp
nhận đầy đủ các yêu cầu mới của hoạt động học tập
vừa duy trì, và phát triển được các nhu cầu, hứng thú,
thái độ tích cực đi học của các em được hình thành
trong những ngày đầu mới đi học.

– Thứ hai: Hoạt động học là hoạt động kép,
gồm hai hoạt động có quan hệ hữu cơ với nhau: 1)
Hoạt động học, chủ yếu hướng đến việc tiếp thu các
kiến thức khoa học, hình thành và điều chỉnh thái độ
của các em, qua đó hình thành và phát triển các kĩ
năng hành động; 2) Các hoạt động tu dưỡng, tiếp thu
các chuẩn mực văn hoá, các giá trị đạo đức xã hội và
hình thành các hành vi ứng xử hàng ngày.

Hoạt động học được thực hiện thông qua việc



học các môn học, còn hoạt động tu dưỡng được thực
hiện thông qua nhiều hoạt động phong phú bao gồm
cả hoạt động học; có nội dung gần gũi với cuộc sống
thực của học sinh chứ không nhất thiết phải sắp xếp
theo lôgíc chặt chẽ. Vì vậy, việc xây dựng các môn học
và các hoạt động giáo dục dành cho học sinh từng lớp
của bậc tiểu học cần căn cứ vào đặc điểm tâm – sinh lí
của học sinh từng độ tuổi và sự khác biệt giữa môn
học và hoạt động giáo dục…

– Thứ ba: Hoạt động học của tuổi nhi đồng
không phải được hình thành ngay từ đầu, nó được
hình thành và phát triển trong suốt quá trình phát triển
ở trường tiểu học.

Một hoạt động học đầy đủ đòi hỏi người học
phải có động cơ học, được cụ thể hoá bởi các mục
đích học và được hiện thực hoá bởi các hành động
học, tức ít người học phải xác định được các nhiệm vụ
học tập trong các tình huống cụ thể vì phải có các thao
tác thực hiện nhiệm vụ gắn với các phương tiện học
nhất định. Các yếu tố này chưa xuất hiện đấy đủ ngay
từ những ngày tháng đầu trẻ em đi học, mà được hình
thành và phát triển dần trong quá trình học sinh học ở
nhà trường, đặc biệt là các lớp đầu tiểu học. Vì vậy, vấn



đề quan trọng bậc nhất đối với dạy học sinh tiểu học
(nhất là các lớp đầu cấp) không phải là cung cấp các
học sinh kiến thức khoa học, mà là các thành tố của
hoạt động học. Cụ thể lệ hình thành cho các em học
sinh cách tổ chức hoạt động nhận thức khoa học.
Trước hết là giúp các em có phương tiện học cơ bản,
ban đầu hình thành mục đích học cho các em, từ đó
nâng lên mức động cơ học.

1.2. Những khó khăn trong học tập của học
sinh đầu bậc tiểu học

Bước vào học tiểu học, học sinh lớp 1 thường
gặp một số khó khăn trong học tập.

– Thứ nhất: Sự thay đổi chế độ hoạt động và
sinh hoạt. Hoạt động học ỏ trường tiểu học có yêu cầu
cao hơn nhiều so với ở trường mẫu giáo (phải đi học
đúng giờ, không được nghỉ học, bỏ học giữa buổi,
trong giờ học phải ngồi theo đúng quy định, phải học
và làm bài tập trên lớp và ở nhà…). Sự thay đổi tính
chất của hoạt động học tập buộc trẻ phải nhanh chóng
hình thành các thói quen mới. Vì vậy, nếu trẻ em không
được chuẩn bị những yếu tố tâm lí cần thiết để đáp
ứng các yêu cầu trên sẽ thường dẫn đến sự mệt mỏi,



chán, ngại đi học và kết quả học tập không cao.

– Thứ hai: Sự "vỡ mộng" và sụt giảm hứng
thú và tích cự học tập. Biểu hiện của sự thất vọng và
suy giảm hứng thú, tính tích cực học tập của học sinh
lớp 1 là ở một số học sinh đầu năm học rất thích thú,
hăng hái đến lớp (đi học rất sớm), tích cực thực hiện
các yêu cầu của thầy – cô giáo. Nhưng sau vài tháng
học, các em bắt đầu ngại việc đi học, thích được nghỉ,
thờ ơ, chểnh mảng với việc học… Nguyên nhân là về
phía học sinh, nhiều em thích thú đi học do sự hấp
dẫn bề ngoài của việc học: được đến trường, được
mặc quần áo đẹp, mang cặp sách:.. Sau một thời gian
học sự thích thú đó giảm, dẫn đến chán, ngại học. Về
phía nhà trường, cách tổ chức dạy học chưa phù hợp
với sự phát triển tâm lí lứa tuổi, trong giai đoạn mẫu
giáo, các hoạt động chơi của các em mang tính độc
lập, tự do sáng tạo. Chuyển sang hoạt động học tập,
có kỉ luật phải làm theo những chỉ dẫn của giáo viên…
Hệ quả là các em cảm thấy việc học trở nên kém hấp
dẫn, nặng nề. Vì vậy, tổ chức tiết học theo hướng mở,
linh hoạt, sinh động, khêu gợi trí sáng tạo của học
sinh là điều cần thiết đối với người giáo viên dạy lớp 1.

2. Các hoạt động khác của nhi đồng



Ngoài hoạt động học được tổ chức từ nhà
trường, trong cuộc sống thường ngày, trẻ còn tham gia
vào nhiều hoạt động được tổ chức hoặc có tính tự
phát.

2.1. Hoạt động chơi

Chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo,
đến nhi đồng, hoạt động này vẫn có vai trò quan trọng
đối với sự phát triển tâm lí trẻ em. Thậm chí, những
năm đầu tiểu học, hoạt động chơi vẫn là phương thức
chủ yếu để trẻ phát triển. Ngoài ra, các hoạt động chơi
còn giúp học sinh giảm bớt sự căng thẳng, ức chế về
tâm lí và thể chất trong các tiết học, giúp trẻ thoả mãn
nhu cầu vận động và giao tiếp. Vì vậy, bên cạnh việc
hình thành hoạt động học cho học sinh đầu tiểu học thì
việc tổ chức trò chơi có ý nghĩa phát triển là việc làm
cần thiết.

2.2. Hoạt động lao động

Lao động tự phục vụ, giúp đỡ gia đình, vệ
sinh trường lớp và lao động công ích là các hình thức
lao động có ý nghĩa đối với nhi đồng. Những hình thức
lao động này không chỉ giúp trẻ rèn luyện và tăng
cường thể lực mà còn có giá trị giáo dục to lớn. Nhiều



bậc cha mẹ, thầy cô giáo chưa đánh giá đúng vai trò
của hoạt động này nên thường có cách cư xử không
phù hợp: không cho trẻ em lao động (sợ trẻ mệt, mở
thời gian, mất vệ sinh, tai nạn...). Quan niệm và ứng xử
này thường không tốt đối với sự phát triển của trẻ.

2.3. Các hoạt động xã hội và hoạt động tập
thể

Ở tuổi nhi đồng, đặc biệt là các em giữa và
cuối tiểu học, trẻ rất ham thích các hoạt động hoạt
động Sao nhi đồng hay Đội Thiếu niên với nhiều nội
dung phong phú. Những hoạt động này góp phần thoả
mãn nhu cầu tinh thần, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu
sáng tạo của trẻ em. Đồng thời chúng cũng là những
phương tiện hữu hiệu để hình thành và phát triển các
phẩm chất tâm lí xã hội của trẻ: ý thức trách nhiệm xã
hội, ý thức công dân, lòng vị tha…

2.4. Các hoạt động thể thao – nghệ thuật

Các loại hình thể thao miền Kinh, võ thuật,
bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng…) và
nghệ thuật (múa, hát, vẽ, tạo hình…), lần đầu tiên
được hình thành và phát triển ở trẻ em tuổi nhi đồng,
với tư cách là một loại hình hoạt động, không đơn



thuần là một trò chơi như ở tuổi mẫu giáo. Những hoạt
động này, một mặt là những hoạt động sáng tạo liên
quan nhiều đến sự phát triển thể, chất, năng khiếu của
trẻ em; mặt khác, chúng là yếu tố khách quan tâm khơi
dậy, bộc lộ các tiềm năng, các thiên hướng năng khiếu
trẻ em, giúp phát triển được tiềm năng sáng tạo của
học sinh ngay từ khi còn nhỏ.

Tóm lại, lứa tuổi nhi đồng có nhiều loại hoạt
động có chức năng nhất định tạo nên sự phát triển của
trẻ. Tuy nhiên, trẻ được hoạt động như thế nào và có
ảnh hưởng đến sự phát triển ra sao lại tuỳ thuộc vào
điều kiện sống của trẻ, tuỳ thuộc vào trình độ văn minh,
văn hoá của nhà trường, gia đình và xã hội. Điều cần
quán triệt là mọi hoạt động của trẻ ở lứa tuổi này dù là
tự giác hay tự phát đều cần sự quan tâm định hướng,
giúp đỡ của người lớn, cần được sự bảo vệ của người
lớn để các em tránh được các tác hại và ảnh hưởng
tiêu cực từ môi trường đối với các em.

3. Giao tiếp của nhi đồng

Giao tiếp của nhi đồng không chỉ được mở
rộng hơn về trường giao tiếp (phạm vi không gian, thời
gian, đối tượng giao tiếp và nội dung giao tiếp) mà còn



khác về chất so với giao tiếp của tuổi mẫu giáo.

Trong trường học, quan hệ giữa giáo viên với
học sinh khác xa so với quan hệ cô cháu ở trường
mẫu giáo. Giáo viên tiểu học là người đại diện cho
phương thức tác động mới, với những yêu cầu và tính
chất hoạt động khác với hoạt động ở trường mẫu giáo.
Dưới con mắt học sinh tiểu học (nhất là các lớp dưới),
thầy có giáo là người đầy quyền lực, uy tín, ngưỡng mộ
và thần tượng. Các em có nhu cầu cao được tiếp xúc,
được bắt chước và noi theo các hành vi ứng xử của
thầy, cô giáo. Các em rất sung sướng, tự hào khi được
thầy cô có các cử chỉ thân thiện, giao việc, đánh giá và
khen ngợi. Từ mối quan hệ giao tiếp đặc biệt này, trẻ
em lĩnh hội nhiều từ người thầy cả về khoa học, nghệ
thuật và lối sống. Ngược lại, nếu bị xa cách, bị đối xử
quá nghiêm khắc hoặc bị thiên vị, thiếu mẫu mực từ
phía giáo viên (đặc biệt trong những ngày tháng đầu
tiểu học), thì nhiều em sẽ gặp bối rối, lo âu, thậm chí
xuất hiện cảm giác cô đơn hoặc có các phản ứng tiêu
cực đối với các thầy, cô giáo.

Đặc trưng giao tiếp với bạn học cùng lớp ở
tuổi nhi đồng là hồn nhiên, trung thực.



Trong giai đoạn phát triển này, trẻ em quan
hệ với nhau rất hồn nhiên, bình đẳng,các em chưa
phân biệt con nhà khá giả, con nhà nghèo túng, chưa
phân biệt học sinh học khá giỏi hay yếu kém. Nội dung
và hình thức quan hệ giao tiếp cũng chưa phong phú,
chủ yếu là qua hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt
Sao, sinh hoạt Đội.

Trong gia đình, khi vào lớp trẻ em được thay
đổi vị thế. Các em có trách nhiệm và quyền hạn mới.
Thái độ và hành vi ứng xử của các thành viên trong gia
đình có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ em ý thức
đúng quyền và trách nhiệm của mình. Thông thường,
trẻ để ý tới các quyền lợi của việc đi học hơn là nhiệm
vụ phải thực hiện. Vì vậy, sự quan tâm và đáp ứng quá
mức cần thiết các yêu cầu của trẻ sẽ dẫn đến hội
chứng “mình là trung tâm” ở học sinh tiểu học, từ đó
nảy sinh và phát triển ở các em nhiều nét tính cách
xấu: vì bản thân, thiếu quan tâm tới người khác, thất
thường, động cơ học và làm việc không đúng (học vì
được thưởng – có thưởng mới học)…
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 7. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI NHI ĐỒNG (Tuổi học sinh tiểu học)

1. Sự hình thành khả năng tổ chức hành
động nhận thức

Đặc trưng nổi bật trong hoạt động nhận thức
của trẻ em tuổi nhi đồng là khả năng tổ chức và kiểm
soát các hành động nhận thức một cách có ý thức.

Trước tuổi học đường các hành động nhận
thức của trẻ em đã phát triển và đạt đến mức độ tinh tế
nhất định. Tuy nhiên, do tính chủ định trong nhận thức
chưa phát triển, nên khả năng phối hợp, huy động, tổ
chức các hành động vào giải quyết nhiệm vụ và kiểm
soát các hành động một cách có ý thức còn hạn chế.
Chẳng hạn, nếu yêu cầu trẻ em đầu lớp 1 quan sát
bình hoa và vẽ lên giấy. Các em thường quan sát rất
nhanh, gọi tên nó và ngay lập tức chăm chú vẽ lọ hoa
theo các biểu tượng riêng của mình, mà lãng quên
nhiệm vụ chính là phải tổ chức quan sát, phân tích
màu sắc, hình dáng, kích thước lọ hoa để vẽ giống
như thật. Nhìn chung, nhận thức và hành động của trẻ

III. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VÀ TRÍ TUỆ

  



em tiểu học đường còn mang tính ngẫu hứng và chịu
sự chi phối của các hình ảnh tri giác và các biểu tượng
đã có.

Trong giai đoạn tiểu học, dưới tác động của
hoạt động học, nhận thức của học sinh đã có bước
phát triển mới: Trẻ đã biết tổ chức các hành động nhận
thức của mình một cách có ý thức nhằm thực hiện các
nhiệm vụ nhận thức (nhiệm vụ học). Sở dĩ học sinh
tiểu học có khả năng này vì trong hoạt động nhận thức
của các em, thành phần chủ định ngày càng phát triển
và chiếm ưu thế.

Khả năng tổ chức các hành động nhận thức
của nhi đồng được thể hiện ở hai phương diện: Thứ
nhất: tổ chức các hành động nhận thức có hiệu quả.
Trẻ đã biết cách tổ chức các hành động quan sát, ghi
nhớ có chủ định, tập trung chú ý, phân tích, so sánh…
để làm cho các hành động nhận thức mang lại hiệu
quả cao hơn.

Thứ hai: Phối hợp các hành động nhận thức
để giải quyết nhiệm vụ học cụ thể. Nếu hành động
nhận thức của trẻ em tiền học đường còn mang đậm
tính ngẫu hứng, thì bước sang tuổi học sinh tiểu học



(nhất là những lớp trên), nhận thức của trẻ mang tính
chủ định rõ rệt. Các em không triển khai các hành
động nhận thức theo từng mục đích riêng của chúng
mà đã biết tổ chức và phối hợp các hành động nhận
thức vào việc giải quyết các nhiệm vụ học. Thời kì đầu,
việc xác định mục đích và nhiệm vụ học của học sinh
được định hướng từ bên ngoài do giáo viên, sau đó
dần dần học sinh tự định hướng, tự giải quyết và tự
kiểm soát, tự đánh giá kết quả.

2. Phát triển nhận thức

2.1. Phát triển tri giác

Cuối tuổi mẫu giáo và đầu tiểu học. trẻ em đã
hình thành và phát triển một dạng tri giác mới có chất
lượng cao hơn tri giác thông thường là: quan sát.
Quan sát phát triển mạnh mẽ trong suốt quá trình học
phổ thông. Thông qua các giờ học, lúc đầu giáo viên
chỉ ra cho học sinh các biện pháp tri giác, sau đó, học
sinh tự tổ chức, tự vạch ra nội dung, kế hoạch và
phương tiện tri giác và thực hiện tri giác một cách có
kết quả.

2.2. Phát triển chú ý



Trước tuổi đến trường, chú ý có chủ định của
trẻ còn hạn chế. Trẻ chủ yếu chú ý đến các thuộc tính
nổi bật, rực rỡ và khác thường. Vào tuổi học sinh, trẻ
buộc phải theo dõi các đối tượng, phải nắm lấy những
hiểu biết mà tại thời điểm đó trẻ hoàn toàn không thích
thú. Dần dần, trẻ học cách điều khiển chuyển và duy trì
chú ý một các bền vững đến những đối tượng cần thiết
hứ không phải là những đối tượng có sự hấp dẫn bề
ngoài. Phương hướng chung của sự phát triển chú ý
của trẻ là từ chỗ đạt mục đích do giáo viên đặt ra,
chuyển sang việc giải quyết các nhiệm vụ do chính trẻ
tự đặt ra và tự kiểm soát.

2.3. Phát triển trí nhớ

Thời gian đầu tiểu học học sinh ghi nhớ và
khôi phục nguyên văn các sự kiện của tài liệu. Phương
thức phổ biến nhất là nhắc lại nhiều lần tài liệu. Đến
giữa lớp 1 và sang lớp 2 đa số học sinh đã biết ghi
nhớ dựa trên cơ sở hiểu nghĩa (ghi nhớ ý nghĩa); biết
phân chia tài liệu nhớ thành từng ý (lập dàn ý).
Phương thức hiệu quả này của việc ghi và tái hiện tài
liệu của học sinh không phải do ngẫu nhiên, mà do trẻ
học được ở trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Cùng với việc hình thành các biện pháp ghi nhớ ý



nghĩa và tự kiểm tra, trí nhớ chủ định của trẻ (phổ biến
từ học sinh lớp 2 – 3) phát triển và mang lại hiệu quả
hơn trí nhớ không chủ định. Nói cách khác, ở nhi đồng
đã diễn ra sự biến đổi căn bản về mặt tâm lí trong bản
thân các quá trình trí nhớ từ lớp 1 đến lớp 4 - 5.

2.4. Phát triển tưởng tượng

Khả năng tưởng tượng của nhi đồng đã có sự
chuyển biến cơ bản và được phát triển theo hai hướng:
thứ nhất: phát triển khả năng tưởng tượng tái tạo từ
đầu cấp đến cuối cấp tiểu học. Ở giai đoạn đầu (lớp
1), trẻ tái tạo gần đúng đối tượng thực nhưng các chi
tiết, các sự kiện nghèo (trẻ hay bỏ sót nhiều chi tiết),
các hình ảnh được cấu trúc thường ở dạng tĩnh. Trẻ
chỉ hình dung các trạng thái đầu và cuối của đối tượng
đang vận động. Sang giai đoạn sau (từ lớp 2 và 3), số
lượng các chi tiết, các sự kiện được tái tạo đã tăng lên
đáng kể. Trẻ hình dung được đầy đủ các trạng thái
trung gian của cả quá trình vận động của đối tượng, dù
chúng được bộc lộ trực tiếp hãy ngầm ẩn. Trong học
tập, trẻ đã có thể làm cả một bài văn khá dài theo chủ
đề do cô giáo yêu cầu. Thứ hai: Tính chủ định trong
tưởng tượng của trẻ đã được tăng lên cơ bản. Điều
này được thể hiện qua việc trẻ đã biết tái tạo lại cho



mình các hình ảnh tuỳ theo tính chất bài dạy của giáo
viên và của tài liệu từng môn học. Đồng thời các em đã
biết huy động trí tưởng tượng tái tạo vào việc sáng tạo
ra các ý tưởng, các hình ảnh – tức là dựa vào tưởng
tượng tái tạo để phát triển tưởng tượng sáng tạo.

2.5. Phát triển tư duy

Tư duy của nhi đồng thường mang tính đột
biến, nhảy vọt: Chuyển từ tư duy tiền thao tác sang tư
duy thao tác. Trong giai đoạn mẫu giáo và đầu tiểu
học, tư duy của trẻ chủ yếu diễn ra trong trường hành
động: Hành động thực trên đồ vật và hành động tri
giác, hành động kí hiệu hoá – đó là tư duy tiền thao
tác. Thực chất của loại tư duy này là trẻ em tiến hành
các hành động để phân tích, so sánh, đối chiếu các sự
vật các hình ảnh về sự vật. Về bản chất, trẻ chưa có các
thao tác tư duy với tư cách là các thao tác trí óc bên
trong. Giai đoạn tiếp theo thường có ở đa số học sinh
lớp 3 -4, trẻ đã chuyển được các hành động phân tích,
so sánh, khái quát… từ bên ngoài thành các thao tác
trí óc bên trong, mặc dù quá trình tiến hành các thao
tác này vẫn phải dựa vào các hành động với đối tượng
thực, chưa thoát li khỏi chúng. Đó là các thao tác cụ
thể. Biểu hiện rõ nhất của bước phát triển này trong tư



duy của nhi đồng là các em đã có khả năng đảo
ngược các hình ảnh tri giác, khả năng bảo tồn sự vật
khi có sự thay đổi các hình ảnh tri giác về chúng.

Sự phát triển tư duy của lứa tuổi nhi đồng đặt
ra hai vấn đề trong dạy học:

– Thứ nhất: ở mức độ thao tác cụ thể, quá
trình tư duy của trẻ diễn ra trên cơ sở các hành động
trực quan (hành động thực với đối tượng hoặc quan
sát đối tượng). Vì vậy, để tạo thuận lợi cho trẻ tư duy,
cần tổ chức cho các em làm việc trực tiếp với đối
tượng nhận thức, qua đó quan sát đầy đủ đối tượng
theo nhiều góc độ, nhiều trạng thái biến đổi của nó.
Đây chính là cơ sở tâm lí học của dạy học trực quan.

– Thứ hai: Có khoảng cách khá lớn giữa mức
độ tiền thao tác với mức độ thao tác cụ thể trong quá
trình phát triển tư duy của trẻ. Các em thường gặp khó
khăn, hẫng hụt trong quá trình chuyển từ mức độ tư
duy tiền thao tác lên tư duy thao tác cụ thể. Tức là khó
khăn trong quá trình chuyển hành động tư duy ở bên
ngoài thành thao tác bên trong. Để khắc phục khó
khăn này, học sinh phải sử dụng hành động mô hình
hoá. Mô hình hoá là bước đệm, là giai đoạn chuyển



tiếp từ hành động bên ngoài thành thao tác bên trong.
Trong thực tiễn, dạy cho học sinh biết cách sử dụng
phương pháp mô hình hoá, biết cách xây dựng các mô
hình và phát triển mô hình là biện pháp tốt để trợ giúp
học sinh lấp được khoảng trống trong quá trình chuyển
từ tư duy tiền thao tác lên mức thao tác.

3. Sự phát triển các thao tác trí tuệ

3.1. Thao tác trí tuệ và phân loại thao tác trí
tuệ

– Thao tác trí tuệ là gì?

Theo nhà lâm lí học J. Piaget, thao tác trí tuệ
là hành động được nội hiện (chuyển vào trong) và
được rút gọn ở trong đó. Thao tác trí tuệ chính là hành
động bên trong, được nảy sinh từ hành động có đối
tượng bên ngoài. Tuy nhiên, khác với hành động, thao
tác là hành động có tính rút gọn và đối tượng của nó
không phải là những sự vật có thực, mà là những hình
ảnh, biểu tượng, kí hiệu. (conservation) và tính liên kết
(associalive).

+ Tính thuận nghịch

+ Tính bảo tồn



+ Tính liên kết

– Các loại thao tác trí tuệ:

+ Thao tác cụ thể

+ Thao tác hình thức

3.2. Sự hình thành cấu trúc thao tác trí tuệ

Theo J. Piaget, quá trình phát sinh và phát
triển liên tục của các sơ đồ trí tuệ bao gồm bốn giai
đoạn lớn:

– Trí tuệ cảm giác – vận động, gọi tắt là giai
đoạn giác – động (Senoni–motor), từ 0 đến 2 tuổi.

– Trí tuệ tiền thao tác (từ 2 đến 7 tuổi). Trong
giai đoạn này có hai phân đoạn. Trí tuệ tượng trung (từ
2 đến 4 tuổi), trí tuệ trực giác (từ 4 đến 7 tuổi).

– Giai đoạn thao tác cụ thể (từ 7 dấn 11 tuổi).

– Giai đoạn thao tác hình thức (sau 1 1 tuổi).

(Xem tóm tắt các giai đoạn phát triển cấu trúc
tao tác nhận thức và trí tuệ trẻ em theo J Piaget ở
Chương 2).

3.3. Sự hình thành các thao tác trí tuệ cụ thể



ở nhi đồng

– Hình thành khả năng bảo toàn. Nếu trước 6
– 7 tuổi trẻ em chưa có khái niệm bảo toàn, thì sang 7
– 8 trẻ đã có khả năng này. Chẳng hạn, cho trẻ nhìn
vào hai cái bình giống nhau về độ lớn và hình dáng có
mức nước bằng nhau, Sau đó người ta rót nước từ
một trong hai bình trên sang một bình thứ ba hẹp hơn.
Khi nhìn thấy mức nước ở bình thứ ba cao hơn mức
nước ở bình cũ hầu như tất cả trẻ em dưới 7 – 8 tuổi
đều cho rằng nước trong bình thứ ba nhiều hơn. Chỉ
đến khi 7 – 8 tuổi trẻ em mới khẳng định nước ở hai
bình như nhau. Khả năng bảo toàn của trẻ trước tiên ở
lĩnh vực chất liệu (trút nước từ một cốc sang hai cốc
khác nhau), tiếp đến là bảo toàn trọng lượng (nặng
nhẹ: 9 – 10 tuổi) và bảo toàn khối lượng, số lượng (to
– nhỏ, nhiều ít: 11 – 12 tuổi).

– Hình thành những thao tác cụ thể

Trẻ nhi đồng đã phát triển các thao tác cụ thể
cơ bản sau:

+ Phân loại, là thao tác nhóm hợp các phần
tử hay lồng chúng vào với nhau theo cấp bậc các lớp
(phân lớp). Chẳng hạn: A + A' =B, (A + A') +B = A + (B +



A').

+ Phân hạng, là thao tác xác lập quan hệ
không đối xứng biểu hiện những khác biệt giữa các
phần tử. Trong thao tác này trẻ phải có khả năng xác
định hai mối quan hệ. Chẳng hạn: nếu xác định được
E> D, C, B, A thì cũng xác định được E < F, G. Nói cách
khác, đã xây dựng được bất đẳng thức D < E < F. Do
đó đã phát hiện ra tính chất bắc cầu của quan hệ. Điều
này liên quan trực tiếp tới việc hình thành khái niệm số
của trẻ em: A = A; A < A + A < A + A + A < A + A + A + A…
Tuy nhiên, trong thực tiễn, khả năng suy luận ngược
của trẻ em tiểu học thường phát triển chậm hơn và
thấp hơn so với suy luận theo chiều thuận. Trẻ dễ
dàng kết luận A > B, nhưng khó suy ra B < A.

+ Thay thế (tương ứng), nếu A + B = C và A có
tương ứng với D; B tương ứng với E, thì có thể thay thế
D+ E = C, A + E = B + D = C.

+ Các thao tác quan hệ: Có các loại quan hệ
sau:

Các dạng
quan hệ

Thuận Nghịch



Bằng nhau (=) A= B B= A

Khác nhau (¹) A ¹ B B ¹ A

Thuộc nhau
(Î)

A Î B B Î A

Trong nhau
(É)

A É B B É A

Hơn nhau (>) A > B B >A

Nhờ các cấu trúc thao tác trên, trẻ hình thành
được các khái niệm về số, thực hiện các phép tính,
hình thành các khái niệm về không gian, thời gian, tốc
độ nguyên nhân và ngẫu nhiên…

Đặc điểm cơ bản của thao tác cụ thể là trẻ
chưa tách bản thân các thao tác ra khỏi nội dung sự
vật. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, các thao tác đó
vẫn còn phụ thuộc vào các đặc tính về chất của vật.
Chẳng hạn, trẻ 8 – 9 tuổi thường từ chối giải các bài
toán mang tính giả định như "một con gà có 3 chân,
hỏi năm con gà có bao nhiêu chân", hay các bài toán
gộp cả người với con vật để tính số lượng, đơn giản
chỉ vì với trẻ em lứa tuổi này, gà chỉ có hai chân, người
không ngang hàng với con vật nên không thể ghép



chung. Sang tuổi 13 – 14, trẻ đã có khả năng chuyển
thao tác từ mức cụ thể lên hình thức. Tức là các thao
tác tư duy được triển khai bằng các mệnh đề lôgíc.

– Quan hệ nhân quả và ngẫu nhiên. Khi được
3 – 4 tuổi, trẻ thường xuyên đặt cho người lớn hàng
loạt câu hỏi, trong đó đáng chú ý là những câu vì sao?
Nhưng những câu trả lời của chúng vẫn còn ở trình độ
tiền-nhân quả (mưa là do ông Trời khóc). Trình độ
quan hệ này gắn liền với sự đồng hoá có tính hệ thống
các quá trình vật chất với hành động vật chất theo
phương hướng lấy mình làm trung tâm. Bước sang
tuổi lớn hơn (7 – 8 tuổi), các quan hệ tiền nhân quả
mang tính chất biểu tượng như vậy dần chuyển thành
các quan hệ nhân quả hợp lí ở cấp độ thao tác cụ thể.

Một thí nghiệm về quan hệ nhân quả: Cho
đường vào cốc nước, các cháu bé dưới 7 tuổi cho rằng
đường hoà tan trong nước và không còn nữa; từ 7 –8
tuổi: chất đường vẫn được duy trì; 9 – 10 tuổi, có thêm
sự bảo toàn trọng lượng và từ 11-12 tuổi, biết thêm
bảo toàn khối lượng (mực nước cao hơn khi đường
chìm xuống và không giảm khi đường tan). Trong các
trường hợp trên, trẻ đã có khả năng giải quyết ở các
mức độ khác nhau quan hệ nguyên nhân và kết quả



giữa sự tan của đường trong nước.

Đối với trẻ nhi đồng, việc xác định từ nguyên
nhân đến kết quả thường dễ hơn từ kết quả suy ngược
ra nguyên nhân. Chẳng hạn khi trả lời câu hỏi: Nếu
trồng cây mà không tưới nước thì sẽ xảy ra điều gì? Dễ
hơn là câu hỏi: Tại sao cây trồng này dã bị héo? Để trợ
giúp trẻ khắc phục khó khăn này, trong dạy học, các
giáo viên có kinh nghiệm thường cho trẻ tiến hành các
hành động ngược, ngay sau khi thực hiện các hành
động xuôi.

4. Phát triển khả năng nhận thức xã hội

Trước 7 tuổi, trẻ em thường nhận xét và mô tả
người khác bằng các từ cụ thể, gắn với các đặc điểm
hoặc hành động của họ ngay trước đó. Kiểu như "Chú
tôi cao, chú ấy ăn giỏi…” trẻ ít chú ý đến việc mô tả.

Một biểu hiện khá rõ sự phát triển nhận thức
xã hội của trẻ em tuổi nhi đồng là kĩ năng nhập vai
người khác để phân tích nhận thức, thái độ và cách
ứng xứ của người khác.

Trẻ mẫu giáo thường có xu hướng đồng nhất
nhận thức, thái độ và hành vi của người khác với của



mình (trẻ cho rằng người khác cũng nghĩ như mình).
Bước sang tuổi đầu tiểu học, trẻ nhận ra người khác
có thể có suy nghĩ, thái độ và hành động khác với
mình, do nhận được các thông tin khác nhau. Khi lên
8-10 tuổi, trẻ nhận ra người khác có thể có nhận thức,
thái độ và ứng xử khác với mình, mặc dù cùng từ một
thông tin. Do đó đã có thể dự đoán được hành vi ứng
xử của người khác trong hoàn cảnh cụ thể. Trẻ 10 – 12
tuổi có thể đồng thời nhận biết suy nghĩ và ứng xử của
mình và của người khác. Trẻ trên 12 tuổi đã nhận biết
đối chiếu nhận biết ứng xử của người khác bằng cách
so sánh với các chuẩn mực của nhóm nhỏ của mình
(tức là với người khác khái quát).

Khi trẻ có kĩ năng nhập vai thì sự hiểu biết về
ý nghĩa và tính chất quan hệ giữa người với người đã
thay đổi. Chẳng hạn, một trẻ 5 tuổi mô tả bạn thân vì
"bạn ấy chơi với cháu”. Trẻ 7 tuổi mô tả bạn thân là 1
người muốn giúp đỡ mình (vì người khác không phải
bao giờ cũng chia sẻ quan điểm với mình). Trẻ 8 tuổi
cho rằng tình bạn phải có tính song phương và dựa
trên sự tin cậy, quý mến, tôn trọng nhau và phải có
cùng sở thích, có sự tương đồng tâm lí. Trẻ 12 tuổi đã
có quan niệm khá rõ ràng và đầy đủ về tình bạn. Bạn



không chỉ là người tương đồng về tâm lí, yêu mến, tin
cậy giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là người trung thành,
ủng hộ và bảo vệ nhau.

Tác nhân quan trọng dẫn đến sự phát triển
nhận thức người khác của lứa tuổi nhi đồng là sự phát
triển các thao tác nhận thức và sự trải nghiệm của trẻ.
Sở dĩ trẻ có thể dựa vào cấu trúc tâm lí khác là nhờ đã
phát triển các thao tác trí óc, khả năng bảo toàn phát
hiện ra cái tương đối. Mặt khác, thông qua tương tác xã
hội cùng nhau trong học tập và sinh hoạt góp phần
tăng hiểu biết của mình về sự khác biệt với người
khác, thúc đẩy học tập và phát triển hoạt động

5. Ảnh hưởng của các phương thức dạy
học tới sự phát triển hoạt động nhận thức và trí tuệ
của nhi đồng

Mức độ, tốc độ và hướng phát triển nhận thức
và trí tuệ của nhi đồng phụ thuộc chủ yếu vào hoạt
động học của các em. Trong khi đó, đối với trẻ, học tập
là hoạt động đang được hình thành và phát triển. Sự
phát triển của hoạt động học của trẻ được quy định bởi
hoạt động dạy của nhà trường. Vì vậy, dạy học quy định
mức độ, tốc độ và hướng phát triển nhận thức và trí tuệ



của nhi đồng. Trong thực tiễn, dạy học diễn ra theo các
phương thức khác nhau, dẫn đến hiệu quả tác động
khác nhau đối với sự phát triển nhận thức và trí tuệ của
trẻ.

L. X. Vưgôtxki cho rằng có ba tình huống điển
hình trong mối quan hệ giữa dạy học với phát triển của
trẻ: Dạy học đi sau sự phát triển, dạy học song hành
với sự phát triển và dạy học đi trước sự phát triển, kéo
sự phát triển theo nó. Dạy học đi trước sự phát triển
mới thực sự thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và được
gọi là dạy học phát triển. Tức là dạy học tác động vào
vùng phát triển gần nhất của trẻ em và là sự tương tác
giữa người dạy và người học. Chẳng hạn, nếu dạy học
theo phương pháp cổ truyền thì đến 7 – 8 tuổi mới có
khả năng bảo toàn khối lượng (theo phát hiện của J.
Piagel thông qua thực nghiệm đổ nước vào các bình
và các thực nghiệm tương tự). Tuy nhiên, các nhà tâm
lí học Liên Xô trước đây đã chứng tỏ rằng hiện tượng
này sẽ dễ dàng biến mất ngay cả ở trẻ) tuổi, nếu ta dạy
chúng sử dụng thước đo bằng chính hành động của
mình: Trẻ tự đong nước bằng một cái chén (dùng làm
thước đo) vào hai cái bình có độ lớn và hình dạng
giống nhau với số lần như nhau.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 7. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI NHI ĐỒNG (Tuổi học sinh tiểu học)

1. Sự hoàn thiện ngữ pháp và ngữ nghĩa của
ngôn ngữ nói

Những năm tiểu học, trẻ em hoàn thiện ngôn
ngữ nói của mình. Điều này được thể hiện qua hai
phương diện dễ nhận thấy: Khắc phục ngôn ngữ tự kỉ
trung tâm, hình thành ngôn ngữ bên trong; sự hoàn
thiện ngữ pháp và ngữ nghĩa.

1.1. Khắc phục ngôn ngữ tự kỉ trung tâm

Hiện tượng ngôn ngữ tự kỉ trung tâm bộc lộ rõ
nhất trong thời kì trẻ mẫu giáo với những đặc điểm nổi
bật: 1) Ngôn ngữ tự kỉ là ngôn ngữ độc thoại (trẻ nói
cho mình) và chỉ xuất hiện khi trẻ em trao đổi tập thể. Vì
vậy, còn gọi là ngôn ngữ độc thoại tập thể; 2) Khi nói,
trẻ tin rằng người xung quanh hiểu được những câu
nói của mình; 3) Ngôn ngữ để cho mình này có đặc
điểm của ngôn ngữ bên ngoài hoàn toàn giống như
ngôn ngữ của xã hội, chứ không phải là lời nói thầm

IV. SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

  



cho mình một cách khó hiểu.

Theo L. X. Vưgôtxki, sự phát sinh và phát triển
ngôn ngữ cá nhân bắt đầu từ bên ngoài của xã hội,
sau đó chuyển dần thành ngôn ngữ bên trong của cá
nhân. Trong quá trình chuyển vào trong đó diễn ra giai
đoạn tự kỉ. Nguồn gốc của ngôn ngữ bên trong là từ
ngôn ngữ bên ngoài. Con đường đi của nó tất yếu là:
Ngôn ngữ ngoài " Ngôn ngữ tự kỉ trung tâm " Ngôn
ngữ bên trong.

Bước sang tuổi nhi đồng hiện tượng ngôn
ngữ tự kỉ trung tâm ở trẻ em không còn bộc lộ rõ.
Chúng chỉ xuất hiện trong các trường hợp trẻ gặp khó
khăn khi tiếp nhận những từ khó, xa lạ hoặc ngôn ngữ
mới. Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm rõ rệt tính tự
kỉ trong ngôn ngữ của trẻ là do các em đã có vốn ngôn
ngữ bên trong khá phong phú, có khả năng làm công
cụ nhận thức và tương tác xã hội với người khác. Đồng
thời trẻ đã hoàn thiện được ngôn ngữ nói cả về ngữ
âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa.

1.2. Sự hoàn thiện ngữ pháp và ngữ nghĩa

Trong lứa tuổi nhi đồng diễn ra mạnh mẽ sự
hoàn thiện ngữ âm và ngữ pháp trong ngôn ngữ của



trẻ. Trẻ em tích cực sửa các lỗi phát âm sai và sử
dụng các khuôn mẫu ngữ pháp phức tạp như câu
phức có nhiều mệnh đề, câu điều kiện.

Song song với quá trình hoàn thiện ngữ âm
và ngữ pháp, ở trẻ cũng phát triển mạnh khả năng
hiểu nghĩa từ, hình thành từ mới. Nếu ở thời điểm
trước tuổi đi học, trẻ em hiểu khoảng 3.500 đến 4.000
từ, thì những năm cuối tiểu học, các em có thể hiểu
đến 10.000 từ. Các em không chỉ hiểu nghĩa gốc
(nghĩa đen) của từ mà còn hiến cả nghĩa bóng của nó.
Khi hình thành các thao tác trí tuệ và nhận thức được
tính nhân quả, các em có thể hiểu và sử dụng khá
chính xác các các từ trừu tượng như anh hùng, hèn
nhát…

Mặt khác, trẻ cũng trở nên thông thạo hơn
trong việc tích hợp ngữ nghĩa, tức là hình thành những
suy diễn ngôn ngữ cho phép trẻ hiểu nhiều hơn những
gì được nói ra. Chẳng hạn, trẻ 8 tuổi khi nghe những
câu "Hưng không nhìn thấy hòn đá. Hòn đá ở trên
đường. Hưng ngã bổ nhào" thì có thể suy diễn là Hưng
vấp phải đá. Tuy nhiên, ở tuổi này, trẻ cho rằng, việc
Hưng vấp phải đá chính là nội dung của câu chuyện
chứ không phải là do chúng suy diễn. Phải đến 9– 10



tuổi các em mới tách ra được nhận định đó là sự suy
diễn của mình. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển khả
năng nhận thức về ngôn ngữ của trẻ. Thực ra, khả
năng tư duy và nhận xét về ngôn ngữ đã hình thành ở
trẻ mẫu giáo lớn (trong thực tế cô giáo mẫu giáo
thường hỏi trẻ: Nếu chữ tốt thêm dấu huyền sẽ thành
chữ gì?…). Tuy nhiên, kiến thức ngôn ngữ học của từ
mẫu giáo còn rất hạn chế. Chỉ đến khi học tiểu học,
khả năng này mới phát triển mạnh mẽ ở trẻ em và đó
cũng là luật trong những đặc trưng phát triển ngôn ngữ
lứa tuổi này.

Sự hoàn thiện ngôn ngữ cơ bản của trẻ
không diễn ra một cách tự phát như ở lứa tuổi trước,
mà là một quá trình tự giác có tổ chức từ phía nhà
trường, dưới sự rèn cặp của thầy cô giáo và chịu tác
động mạnh mẽ của hành động đọc và viết tiếng mẹ đẻ
– một hành động đặc trưng và là thành tựu lớn trong
quá trình phát triển ngôn ngữ của học sinh tiểu học.

2. Hình thành năng lực đọc và viết tiếng mẹ
đẻ

Kết thúc lớp 1, ngoài năng lực nghe và nói đã
được hình thành trước đó, ở trẻ em 7 tuổi bước đầu



hình thành năng lực mới, đó là năng lực sử dụng chữ
viết: đọc và viết. Đây là bước chuyển đặc biệt có ý
nghĩa, đó là bước chuyển từ mù chữ đến sáng chữ
(biết chữ). Trẻ biết đọc và biết viết là sự kiện của đời
người, vì ở trẻ lúc này có thêm một năng lực mới, mà
từ năng lực này sẽ tạo ra được những năng lực khác
như năng lực toán, năng lực văn… Kết thúc bậc tiểu
học, trẻ đạt được trình độ phổ cập về ngôn ngữ, thể
hiện ở kĩ năng nghe, đọc, nói, viết.

Về sự phát triển năng lực đọc và viết, Bộ Giáo
dục và Đào tạo cũng đã có quy định cụ thể, như học
hết lớp 1 học sinh cần đạt chuẩn (yêu cầu tối thiểu):
đọc 30 tiếng/phút, viết chính tả 25 tiếng 5 phút; kết thúc
lớp 5 học sinh phải đạt chuẩn: đọc rành mạch, lưu loát
bài văn (khoảng 150 tiếng/phút); đọc có biểu cảm bài
văn, bài thơ ngắn; hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.
Viết bài văn miêu tả. Bước đầu biết ghi chép đơn giản
khi nghe ý kiến hoặc nghe kể chuyện. Nói rõ ý kiến. khi
thảo luận, nói thành đoạn khi kể hoặc tả (Qui định
trong giai đoạn thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học
trong thập niên 90 của thế kỉ XX).

Sự kiện biết đọc, biết viết làm thay đổi sâu
sắc hoạt động ngôn ngữ và nhận thức của trẻ. Một



mặt, giữa các em chuyển từ trình độ ngôn ngữ dân
gian sang cơ sở của ngôn ngữ khoa học, mặt khác tạo
ra nhu cầu rèn luyện và sử dụng ngôn ngữ khoa học
của trẻ trong giao tiếp và trong đời sống. Trẻ có ý thức
rõ rệt về việc rèn luyện ngôn ngữ (đọc, viết, nói) trong
giao tiếp (thích nói kiểu cách, văn vẻ, đầy đủ ngữ
pháp…). Đồng thời, nhờ biết đọc, nhu cầu nhận thức
được tăng lên rất nhiều. Biểu hiện rõ nhất của sự kiện
này là trẻ ham đọc, mê đọc, đọc mọi lúc: mọi nơi, mọi
thứ. Vì vậy, định hướng đọc cho trẻ là việc quan trọng
của nhà trường và gia đình.

Trong thực tiễn, khả năng đọc và viết của trẻ
nhi đồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có ba
tác nhân quan trọng. Thứ nhất: Phụ thuộc vào đường
lối và phương pháp dạy đọc và viết của nhà trường.
Thực nghiệm của nhiều nhà tâm lí học sư phạm đã
chứng minh, các chiến lược dạy khác nhau với các
phương pháp dạy khác nhau dẫn đến mức độ và tính
chất đọc và viết khác nhau ở học sinh tiểu học. Thứ
hai: Phụ thuộc vào vốn ngôn ngữ cơ bản của trẻ thời kì
tiền học đường. Đặc biệt là mức độ hiểu âm vị và khả
năng phát âm của trẻ trước khi học đọc và viết. Các
nghiên cứu đã cho thấy có tương quan chặt giữa kết



quả học đọc và viết với mức độ hiểu ngữ âm của học
sinh lớp 1. Các em đọc kém đồng thời cũng kém hiểu
biết về ngữ âm. Điều này cho thấy, việc chuẩn bị vốn
ngôn ngữ cơ bản cho trẻ trước khi vào tiểu học quan
trọng hơn rất nhiều so với việc dạy trước việc đọc và
viết cho các em. Thứ ba: Sự trải nghiệm ngôn ngữ của
trẻ trong cuộc sống. Nếu trong thời kì phát triển ngôn
ngữ cơ bản và trong quá trình học đọc và viết, trẻ được
trải nghiệm nhiều về ngôn ngữ như được nghe đọc, kể
nhiều chuyện, được trao đổi nhiều, giao tiếp nhiều…
thì việc học đọc và viết sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.
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Sự phát triển giới của cá nhân được đặc
trưng bởi sự tương tác giữa hai yếu tố: sinh học giới và
xã hội – tâm lí giới.

1. Sự tham gia và phát triển của yếu tố sinh
học giới:

Trong suốt thời kì từ sơ sinh đến trước tuổi
đậy thì (khoảng 11 – 12 tuổi), các cơ quan sinh dục
của bé trai và gái phát triền bình thường nếu sự tiết
hoocmôn Testosterone không bị rối loạn.

Khi đạt đến tuổi dậy thì, các yếu tố sinh học lại
một lần nữa can thiệp mạnh vào quá trình phát triển
của trẻ. Một lượng lớn hoocmoon giới tính được tiết ra
kích thích vào sự phát triển mạnh mẽ của các cơ quan
sinh dục, xuất hiện những đặc tính giới thứ cấp và
những nhu cầu giới trở lên cấp thiết. Những sự kiện
này hết hợp với khả năng ý thức về bản thân đã giúp
cho trẻ dậy thì nhận dạng giới tính bản thân và lựa
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chọn giới tính một cách chắc chắn. Trong các trường
hợp trẻ trai bị hội chứng nữ hoá thì đến tuổi dậy thì do
lượng hoocmôn nam tiết ra rất lớn, dẫn đến cơ quan
sinh dục ngoài có thể trở thành của nam. Những bé
gái bị hội chứng nam hoá có nhiều biểu hiện nam tính
hơn các bạn khác. Điều này bộc lộ khá rõ ở tuổi trưởng
thành.

Như vậy, có thể nói yếu tố sinh học đã tác
động mạnh mẽ đến sự phát triển giới của cá nhân.
Nhiều công trình nghiên cứu về sự thay đổi giới tính do
phẫu thuật đều cho thấy xu hướng quay trở lại giới tính
ban đầu hoặc sẽ gặp rất nhiều khó khăn về giới trong
cuộc sống.

2. Sự phát triển giới về phương diện xã hội
– tâm lí

Khi đứa trẻ ra đời, sẽ nhanh chóng bị những
yếu tố xã hội về giới gây ảnh hưởng. Trẻ nhận ra mình
là trai hay gái không phải bởi do cấu tạo cơ thể mà là
do cách đối xử của người lớn đối với chúng.

Khi được 5 – 7 tuổi nhận thức về giới của trẻ
trở nên rõ ràng và ổn định hơn. Trẻ đã biết con trai
không thể thành gái, khi lớn thành đàn ông còn con



gái lớn lên thành đàn bà; cũng như giới của một người
không thay đổi khi thay đổi kiểu đầu tóc, quần áo... Trẻ
nhi đồng ngày càng phát triển hiểu biết về mẫu giới.
Chúng đã biết rất rõ đồ chơi nào, hoạt động nào và
thành tựu nào phù hợp với con trai và con gái. Các em
đã dùng khá chính xác và phong phú các từ đặc trưng
để mô tả sự tương phản về tâm lí giữa hai giới.

Trẻ nhi đồng bộc lộ rất rõ yếu tố giới trong các
trò chơi và trong giao tiếp.

Trong suốt thời kì nhi đồng, trẻ dành nhiều
thời gian chơi với bạn cùng giới (nhiều hơn gấp hàng
chục lần). Sự phân biệt giới này được đẩy lên cực
đoan ở tuổi cuối tiểu học, ranh giới giữa em trai và gái
trở lên rất rõ, các em rất ngại (sợ) ngồi học cùng bàn
với bạn khác giới.

Mặc dù tư duy về giới của trẻ nhi đồng đã
mềm dẻo hơn so với trẻ tiền học đường, nhưng trong
nhận thức về chuẩn mực giới vẫn còn cứng nhắc. Các
em nam đã chấp nhận chơi với bạn nữ, nhưng rất
nghiêm khắc với các bạn trai có hành vi ứng xử như
con gái: Các em coi việc con trai có hành vi như vậy là
vi phạm về đạo đức.



Ngay từ thời mẫu giáo, trẻ đã có ý thức về vai
trò và chuẩn mực giới. Ý thức này ngày càng được
phát triển ở tuổi tiểu học. Trong suốt giai đoạn tiểu
học, áp lực về giới đối với các em trai thường lớn hơn
các em gái. Nhiều em gái có thể xin các đồ chơi và
chơi các trò chơi của em trai, có các hành vi "nghịch
ngợm" như con trai, muốn trở thành con trai… Tất cả
các điều này thường vẫn được người lớn và bạn bè
chấp nhận. Ngược lại, nếu một cậu bé, nói rằng mình
muốn là con gái thì đó là sự bất thường.

Sự phát triển giới về phương diện xã hội tâm
lí của trẻ em tiểu học nói riêng chịu ảnh hưởng rất lớn
của giáo dục và văn hóa gia đình. Bố mẹ càng khuyến
khích hoặc không đồng tình với hành vi giới của trẻ thì
trẻ càng nhanh tiếp thu và thể hiện vai giới mà cha mẹ
mong muốn.

Bên cạnh gia đình, đối với trẻ em các lứa tuổi
học sinh thì sự tác động của nhóm bạn cùng tuổi và
của các phương tiện truyền thông cũng đóng vai trò
quan trọng. Ngoài ra, tự nhận thức và nhập vai giới về
phương diện xã hội – tâm lí của trẻ em còn chịu sự tác
động của yếu tố văn hoá trong cộng đồng.
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Đạo đức cá nhân thường có cấu trúc tổng thể
gồm ba thành phần quan hệ chặt chẽ với nhau: Thành
phần thứ nhất , các xúc cảm và tình cảm (xấu hổ, lòng
vị tha, sự đồng cảm hay sự hung hăng, gây hấn với
người khác). Đây chính là động cơ thúc đẩy cá nhân
hành động. Thứ hai, nhận thức đạo đức, cho phép cá
nhân có hiểu biết các quy định) các chuẩn mực đạo
đức. Hiểu được cái gì nên làm và cái gì không nên.
Thứ ba, các hành vi đạo đức, xuất phát từ hiểu biết của
cá nhân về các chuẩn mực đạo đức.

1. Sự phát triển lĩnh vực xúc cảm và tình
cảm đạo đức của nhi đồng

1.1. Sự phát triển lòng vị tha

Lòng vị tha là cốt lõi của đạo đức, là nền tảng
để trên đó xây dựng các hành vi đạo đức. Những yếu tố
ban đầu của lòng vị tha đã xuất hiện ngay từ khi trẻ còn
trong giai đoạn ấu nhi. Trẻ 18 – 20 tháng tuổi đã biết
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chia sẻ đồ chơi với bạn. Trẻ 36 tháng tuổi đã nhận biết
các biểu hiện buồn của người khác và cũng buồn theo.
Thậm chí nhiều em còn có hành vi an ủi. Tuy nhiên,
hầu hết trường hợp trẻ em nhỏ chưa có khả năng tự
nguyện chia sẻ hoặc có hành động giúp đỡ: nếu
không có sự gợi ý của người lớn. Sự giúp đỡ đó vẫn
chưa dựa trên sự đồng cảm thực sự.

Đồng cảm là khả năng của cá nhân có thể
trải nghiệm những tình cảm của người khác. Nó là xúc
tác quan trọng của lòng vị tha. Cá nhân chỉ có từ "bỏ
qua các hành vi mang lại lợi ích cho mình để giúp
người khác khi có sự chia sẻ tình cảm và trải nghiệm
những đau khổ của họ. Nhìn chung, đa số trẻ tiền tiểu
học còn tập trung vào bản thân nên hành vi giúp bạn
thường vì điều đó có lợi cho mình. Càng lớn, trẻ càng
có xu hướng đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của
người khác. Xu hướng này phát triển tới mức một số
học sinh cuối tiểu học và tuổi trung học cơ sở cho rằng
không thể bỏ qua yêu cầu cần giúp đỡ của người khác
để theo đuổi mục đích của mình. Nhiều học sinh
trưởng thành về đạo đức đã sẵn sàng giúp đỡ những
người mà các em có thiện cảm, nếu những người đó
thật sự cần giúp đỡ.



Sự phát triển lòng vị tha của trẻ em chịu sự
tác động của văn hoá. Các nền văn hoá thường có sự
khác biệt về sự tương đồng và khuyến khích lòng vị
tha. Các kết quả nghiên cứu xuyên văn hoá cho thấy ở
các nước chưa công nghiệp hoá, trẻ em có lòng vị tha
nhiều hơn. Do sống trong các đại gia đình và phải
tham gia lao động như người lớn. Ngay trong các
nước công nghiệp hoá, những trẻ em phải làm công
việc gia đình cũng có xu hướng sẵn sàng giúp đỡ
người khác hơn hoặc ít làm phiền người khác hơn
trong việc tự phục vụ.

Người lớn có thể thúc đẩy sự phát triển lòng vị
tha của trẻ bằng việc khuyến khích các em làm những
việc nhân đạo. Tuy nhiên, không nên dùng phần
thưởng vật chất để củng cố những hành vi đó ở các
em. Vì sẽ dễ hình thành thói quen không tốt ở các em:
Làm nhân đạo vì được thưởng. Cách khuyến khích có
hiệu quả là dùng lời để động viên các hành động nhân
ái của trẻ. Nhất là những lời động viên do người được
trẻ kính trọng và yêu mến.

Trong việc giáo dục đạo đức nói chung, giáo
dục lòng vị tha nói riêng cho trẻ em, đòi hỏi người lớn
không thể chỉ dừng ở mức dạy luận lí: phải hoặc nên



làm cái này, cái khác… mà phải kết hợp giữa các bài
giáo huấn với hành động đạo đức của mình. Bằng
cách thực hiện các hành động vị tha, người lớn đã dẫn
dắt trẻ em làm những việc nhân đạo tượng tự. Nếu trẻ
em thường xuyên được nhìn thấy những việc làm nhân
ái của người lớn thì sẽ trở lên nhân từ và sẵn sàng
giúp đỡ người khác, đặc biệt khi người lớn là người
thân gắn bó với trẻ (cha mẹ, anh chị, thầy cô giáo).

1.2. Tính hiếu chiến

Tính hiếu chiến là xu hướng có hành động
gây gổ, với dự định làm tổn hại hay xâm phạm đến đồ
vật, sinh vật hay người khác. Hiếu chiến được phân
thành hai loại: hiếu chiến công cụ (cá nhân gây hại
người khác với trẻ cách là phương tiện để đạt mục
đích khác. Chẳng hạn, đánh bạn để lấy đồ chơi). Hiếu
chiến thù địch (hiếu chiến với mục đích gây thiệt hại
cho người khác).

Mầm mống của sự hiếu chiến đã có từ rất
sớm ở trẻ ấu nhi. Biểu hiện rõ nhất qua sự kiện trẻ 1
tuổi đã dùng vũ lực để tranh giành đồ chơi từ người
khác. Sự hiếu chiến ở trẻ em được thay đổi theo lứa
tuổi. Trong năm đầu, trẻ biểu hiện hung tính qua các



cơn khóc, hờn dỗi. Khi được 2 tuổi trẻ bớt hờn giận
hơn, mà thay bằng các hành vi thể chất (cắn cào cấu,
đánh đấm…). Từ 3 đến 5 tuổi sự hiếu chiến được biểu
hiện qua các lời lẽ (chọc ghẹo, chửi mắng, cãi nhau,
đặt biệt danh, khiêu khích…). Trước tuổi tiểu học, hiếu
chiến của trẻ em chủ yếu là công cụ. Trẻ thể hiện các
hành vi hiếu chiến để tranh giành cho mình đồ chơi
hoặc vật dụng nào đó. Khi gần 7 tuổi, chuyển dần từ
hiếu chiến công cụ sang hiếu chiến thù địch. Trẻ trai ở
tuổi nhi đồng coi việc đánh trả lại hành vi gây hấn của
bạn là bình thường, không phải là hành vi vi phạm đạo
đức.

Ở tuổi nhi đồng, giữa trai và gái không có sự
khác nhau về mức độ hiếu chiến, nhưng khác nhau
khá rõ về cách biểu hiện. Các em trai thường biểu hiện
công khai (đánh nhau, chửi, lăng mạ…). còn các em
gái biểu hiện ngầm ẩn (phớt lờ, phao tin, gây chia rẽ
quan hệ…).

Xu hướng chung là giảm dần các ứng xử hiếu
chiến từ lứa tuổi nhỏ đến trưởng thành. Trong các lớp
học thường chỉ có vài trẻ thật sự hiếu chiến và khoảng
10 – 15% số trẻ trong lóp hay bị bắt nạt. Những trẻ
hiếu chiến thực sự là những em ý thức việc gây chiến



sẽ mang lại lợi ích và nâng cao vị thế ảnh hưởng của
mình. Các em thường dùng bạo lực làm công cụ để
đạt mục đích cá nhân. Cũng có những trẻ hiếu chiến
thực sự nhưng không sử dụng bạo lực mà thường
nghi ngờ và thận trọng đối với mọi người xung quanh,
coi những người này là thù địch và xứng đáng bị trừng
phạt.

Nhiều kết quả nghiên cứu xuyên thời gian cho
thấy những trẻ (kể cả nam và nữ) thể hiện sự hiếu
chiến thực sự và ổn định ở thời điểm 8 tuổi, thường có
nguy cơ trở thành cá nhân thù địch khi 30 tuổi. Họ
thường đánh đập vợ con, thậm chí có hành vi phạm
pháp.

Cũng giống như tính vị tha, tính hiếu chiến
chịu sự tác động rất lớn bị yếu tố văn hoá của cộng
đồng dân tộc và giai tầng xã hội; yếu tố môi trường gia
đình và các phương tiện thông tin đại chúng (sách
báo, ti vi, video, điện ảnh…). Trong đó sự đối sử bạo
lực của gia đình (bố mẹ, anh chị dùng bạo lực để cư
xử với nhau và cư xử với trẻ em) và môi trường xã hội
mang tính bạo lực (ứng xử xã hội của người lớn, đồ
chơi cho trẻ em, phim ảnh có nội dung bạo lực…) là
những tác nhân mạnh mẽ, nuôi dưỡng và phát triển



tính hiếu chiến ở trẻ em.

Trẻ hiếu chiến có những ứng xử chống đối,
bạo lực và thường sa sút về học tập, hơn nữa do bị
bạn bè xa lánh nên trẻ hiếu chiến thường kết bạn với
những người giống mình, tức là những trẻ hung tính,
chống đối và kĩ năng sống thấp. Khoảng 11-14 tuổi
những trẻ này thường kết thành băng nhóm, tách ra
khỏi các bạn trong lớp và có các hành vi lệch lạc: lười
học, bỏ học, nghiện hút, bỏ nhà đi hoang, thậm chí
phạm pháp.

Vì vậy ngăn ngừa và kiểm soát tính hiếu chiến
và các hành vi hung tính của chúng là rất quan trọng.
Để làm được việc này, cần tạo dựng một "môi trường
văn hoá không có bạo lực", trước hết là trong gia đình,
nhà trường và nhóm xã hội trực tiếp. Đồng thời cần có
sự can thiệp sớm của người lớn đối với trẻ có hành vi
loại này, theo cách làm giảm hiếu chiến công cụ ở trẻ
nhỏ và tác động vào nhận thức xã hội đối với trẻ lớn
hơn (tiểu học). Đối với những trẻ cuối tuổi nhi đồng có
thể sử dụng các liệu pháp can thiệp nhận thức để giúp
các em kiểm soát các cơn tức giận, hoặc liệu pháp
nhập vai để kìm hãm và loại bỏ các hành vi bắt nạt và
thù địch của chúng.



2. Sự phát triển nhận thức đạo đức của lứa
tuổi nhi đồng

Có thể chia một cách tương đối quá trình hình
thành và phát triển nhận thức về các chuẩn đạo đức
của trẻ em diễn ra qua ba giai đoạn:

– Giai đoạn tiền đạo đức (tương ứng với giai
đoạn trẻ mẫu giáo). Trẻ có hiểu biết rất ít về các chuẩn
mực đạo đức xã hội. Các chuẩn mực đạo đức chưa
được trẻ nhập tâm. Trẻ luân thủ các hành vi đạo đức
của mình thường do hậu quả trực tiếp của hành động
mang lại: tránh bị trừng phạt hay được khen thưởng.
Các em chưa ý thức về các nguyên tắc xã hội. Trong
các trò chơi, trẻ thường tự đề ra các quy định chơi. Tuy
nhiên? những quy định này nhanh chóng bị vi phạm
hoặc bỏ qua và thay bằng các quy định khác.

– Giai đoạn đạo đức hiện thực (tương ứng với
giai đoạn đầu tiểu học). Đây là giai đoạn trẻ rất tôn
trọng các chẩn mực đạo đức do người có quyền hành
đưa ra. Trẻ cho rằng những quy chuẩn đạo đức được
ban hành bởi những người có quyền (người lớn, cha
mẹ, công an, đặc biệt là thầy cô giáo…). Chúng tin
những quy chuẩn này là đúng đắn thiêng liêng và



không thể làm trái. Nhiều trẻ em 6 – 8 tuổi sẽ cho rằng
một xe cứu thương chạy vượt đền đỏ là vi phạm và
đáng bị trừng phạt. Tương tự, các yêu cầu của cô giáo
cần được tuân thủ, nên chúng khăng khăng đòi bố, mẹ
phải thực hiện đúng như vậy…

Trẻ đánh giá hành động của người khác chỉ
dựa vào hậu quả của hành động mà không dựa vào
chủ ý của người gây ra hành động. Chẳng hạn, trong
tình huống có hai trường hợp xảy ra. – Một cậu bé
đánh vỡ 15 cái bát do không chủ định; – Một cậu bé
khác đánh vỡ 1 cái bát khi đang tìm cách lấy mứt ở
trong chọn nhân lúc mọi người đi vắng. Đa số trẻ em 7
– 8 tuổi cho rằng em bé đánh vỡ 15 cái bát có lỗi hơn
và đáng bị trừng phạt.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong nhận
thức đạo đức của trẻ em đầu tiểu học là các em sợ và
đề cao sự trừng phạt. Trẻ tin rằng mọi hành vi phi
phạm các qui chuẩn đều bị trừng phạt. Vì vậy, một em
bé khi ăn vụng bị ngã gãy chân thì trẻ cho rằng đó là
do bị trừng phạt chứ không phải do không cẩn thận.
Nếu một bạn làm vỡ cửa kính thì các cháu ủng hộ việc
trừng phạt bạn đó hơn là ủng hộ việc cậu bé đó sửa lại
kính sau khi nhận lỗi.



– Giai đoạn đạo đức tự trị (tương ứng với giai
đoạn học sinh cuối tiểu học) Vao khoảng 10 hay 11
tuổi trẻ đã biết các quy chuẩn xã hội là các thoả thuận
và có thể không được chấp thuận hoặc bị thay thế. Trẻ
đã biết các quy chuẩn có thể bị vi phạm hoặc không
được thực hiện nếu hành động đó phục vụ lợi ích con
người. Vì vậy, đối với trẻ 10 tuổi việc xe cứu thương
vượt đèn đỏ không còn là hành vi vi phạm đạo đức.

Khi đánh giá hành động trẻ không chỉ dựa
vào hậu quả của nó mà đã căn cứ vào chủ ý của người
vi phạm hơn là hậu quả của nó. Các em biết rằng
đánh vỡ 1 cái bát do ăn vụng tội sẽ nặng hơn đánh vỡ
15 cái do vô ý. Đồng thời trẻ cũng đã hiểu sự trừng
phạt mang tính thuận nghịch, tức là sự trừng phạt phải
làm cho người có lỗi hiểu lỗi của mình và khắc phục,
chứ không phải đơn thuần là cứ phạt nặng. Một đặc
điểm khác trong nhận thức chuẩn mực đạo đức của
trẻ cuối tiểu học là các em không còn tin vào sự thiêng
liêng và bất di bất dịch của trừng phạt. Bằng kinh
nghiệm của mình, nhiều em đã biết những vi phạm
đạo đức không phải bao giờ cũng bị phát hiện và bị
trừng phạt. Đây chính là nguyên nhân nhận thức làm
nảy sinh sư nói dối hoặc các hành vi bao che khuyết



điểm cho bạn của trẻ em các lớp cuối tiểu học – là
điều rất hiếm ở các lớp đầu cấp.

Các chuẩn mực đạo đức của lứa tuổi nhi
đồng được hình thành theo hai phương thức có quan
hệ với nhau:

– Thứ nhất, bằng các bài dạy luân lí của giáo
viên và cha mẹ. Các em có thể tiếp thu các chuẩn mực
đạo đức thông qua việc hiểu nghĩa xã hội của các khái
niệm, các mệnh đề đạo đức. Chẳng hạn, người trung
thực, được hiểu là người ngay thẳng, thật thà, không
nói sai, nói dối. không có những hành vi gian dối…

– Thứ hai, thông qua trải nghiệm cá nhân.
Đây là con đường rất phổ biến và hiệu quả. Sự trải
nghiệm cá nhân mang lại cho các em nhiều kinh
nghiệm quý, có thể giúp trẻ củng cố những luân lí đã
tiếp thu được hoặc có thể tạo sự nghi ngờ và huỷ hoại
những luân lí đã được hình thành. Khi bố mẹ đưa ra
các chuẩn đạo đức và nghiêm túc thực hiện những
cam kết với trẻ. Nếu trẻ thực hiện tốt, chắc chắn được
khen ngợi và ngược lại, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Khi đó
trẻ sẽ cố gắng thực hiện theo các chuẩn đó để làm hài
lòng bố mẹ. Trong trường hợp các cam kết không



được tuân thủ, trẻ sẽ coi thường các luân lí và mọi tác
động sẽ kém hiệu quả…

Các nghiên cứu tâm lí học đã cho thấy, để
củng cố những trải nghiệm đạo đức của trẻ thì việc
khen ngợi, động viên mang lại hiệu quả hơn so với
trừng phạt. Việc khen ngợi trẻ không chỉ làm tăng sức
chống lại các cám dỗ ở bên ngoài mà còn làm tăng
lương tâm của trẻ. Trong trường hợp phải trừng phạt
thì sẽ hiệu quả cao hơn nếu việc trừng phạt được gắn
với các giải thích phù hợp với nhận thức đạo đức của
trẻ.

Một trong những con đường quan trọng của
sự trải nghiệm đạo đức là sự học hỏi qua sự làm
mẫu. Đứa trẻ học được từ lời dạy của người bố: Nói
dối là xấu và bị trừng phạt. Nó cố gắng không nói dối.
Nhưng khi phát hiện ra bố nói dối và không bị ai trừng
phạt, nó sẽ bắt chước. Khi đó luân lí nói dối là xấu
không còn hiệu quả nữa. Vì vậy, trong việc hình thành
đạo đức cho trẻ em cần quán triệt nguyên lí vàng: "Trẻ
em không chỉ nghe người lớn nói mà còn bắt chước
người lớn làm ". Những người lớn mẫu mực có ảnh
hưởng rất lớn đối với các hành vi đạo đức của trẻ và lời
giải thích của họ dễ dàng được trẻ chấp nhận. Các



mẫu hình của bạn cùng lứa tuổi trở thành tấm gương
thì sức hấp dẫn sẽ còn lớn hơn.

3. Sự hình thành các hành vi đạo đức

Để có được hành vi đạo đức phù hợp với các
chuẩn mực đạo đức, ngay từ nhỏ, trẻ em cần được
giáo dục, được hình thành trong cuộc sống thực nhờ
thục hiện các hoạt động phù hợp với lứa tuổi được
người lớn tổ chức, giúp đỡ. Cuộc sống của trẻ nhi
đồng diễn ra trong ba môi trường: nhà trường, gia đình
và xã hội. Đạo đức lối sống của trẻ được hình thành và
hiển hiện ra trong ba môi trường này..

Hành vi đạo đức – lối sống cần được hình
thành dần theo ba bước:

– Bước 1: Dạy trẻ về nghĩa khách quan của
hành vi đạo đức cụ thể (tổ chức cho trẻ lĩnh hội nội
dung của khái niệm). Việc này được thực hiện như dạy
các môn khoa học.

– Bước 2: Trên cơ sở trẻ em đã có nghĩa
khách quan, tổ chức cho các em hoạt động để chuyển
cái nghĩa đó thành ý chủ quan và biết thực hiện hành vi
cụ thể theo cái nghĩa là ý đó.



– Bước 3: Thể hiện hành vi đạo đức trong
cuộc sống thực, hồn nhiên, phong phú, đa dạng một
cuộc sống luôn hướng tới tương lai, hướng tới sự tốt
đẹp.Cuộc sống dành cho trẻ là cuộc sống được lựa
chọn một cách tự giác từ phía người lớn, từ phía xã
hội. Những điều kiện đảm bảo cho trẻ em sống và
phát triển lành mạnh. Nhà nước đảm bảo bằng luật
pháp.

Việc tổ chức cuộc sống thực, qua đó giáo dục
đạo đức – lối sống cho trẻ cần được chú ý ngay từ lớp
1, khi trẻ mới tới trường. Để thực hiện tốt công việc
này, nhà trường và mỗi giáo viên tiểu học cần chú ý:

– Xác định nội dung hoạt động dành cho học
sinh từng lớp, nội dung này được phân giải và trải
tuyến tính theo thời gian, theo dòng chảy liên tục của
cuộc sống của trẻ ở trường.

– Xác định chuẩn mực đạo đức – lối sống
hiện đại như là mục tiêu hình thành và là tiêu chuẩn để
xem xét, đánh giá hành vi, cách ứng xử của học sinh
trong những tình huống, những mối quan hệ cụ thể.

– Xác định quy trình triển khai thực hiện
những nội dung (hoạt động) giáo dục cụ thể đã được



đưa vào chương trình: Quy trình này chỉ rõ trong bản
thiết đức không phải bao giờ cũng bị phát hiện và bị
trừng phạt. Đây chính là nguyên nhân nhận thức làm
nảy sinh sự nói dối hoặc các hành vi bao che khuyết
điểm cho bạn của trẻ em các lớp cuối tiểu học – là
điều rất hiếm ở các lớp đầu cấp.

Các chuẩn mực đạo đức của lứa tuổi nhi
đồng được hình thành theo hai phương thức có quan
hệ với nhau:

– Thứ nhất, bằng các bài dạy luân lí giáo viên
và cha mẹ (con đường nhận thức). Các em có thể tiếp
thu các chuẩn mực đạo đức thông qua việc hiểu nghĩa
xã hội của các khái niệm; các mệnh đề đạo đức.
Chẳng hạn, người trung thực, được hiểu là người ngay
thẳng, thật thà, không nói sai, nói dối, không có những
hành vi gian dối…

– Thứ hai, thông qua các trải nghiệm cá nhân.
Đây là con đường rất phổ biến và hiệu quả. Sự trải
nghiệm cá nhân mang lại cho các em nhiều kinh
nghiệm quý, có thể giúp trẻ củng cố những luân lí đã
tiếp thu được hoặc có thể tạo sự nghi ngờ và huỷ hoại
những luân lí đã được hình thành. Khi bố mẹ đưa ra



các chuẩn đạo đức và nghiêm túc thực hiện những
cam kết với trẻ. Nếu trẻ thực hiện tốt, chắc chắn được
khen ngợi và ngược lại, nếu vi phạm sẽ bị phạt. khi đó
trẻ sẽ cố gắng thực hiện theo các chuẩn đó để làm hài
lòng bố mẹ. Trong trường hợp các cam kết không
được tuân thủ, trẻ sẽ coi thường các luân lí và mọi tác
động sẽ kém hiệu quả.

Các nghiên cứu tâm lí học đã cho thấy, để
củng cố những trải nghiệm đạo đức của trẻ thì việc
khen ngợi, động viên mang lại hiệu quả hơn so với
trừng phạt. Việc khen ngợi trẻ, không chỉ làm tăng sức
chống lại các cám dỗ ở bên ngoài mà còn làm tăng
lương tâm của trẻ. Trong trường hợp phải trừng phạt
thì sẽ hiệu quả cao hơn nếu việc trừng phạt được gắn
với các giải thích phù hợp với nhận thức đạo đức của
trẻ.

Một trong những con đường quan trọng của
sự trải nghiệm đạo đức là sự học hỏi qua sự làm
mẫu. Đứa trẻ học được từ lời dạy của người bố: Nói
dối là xấu và bị trừng phạt. Nó cố gắng không nói dối.
Nhưng khi phát hiện ra bố nói dối và không bị ai trừng
phạt, nó sẽ bắt chước. Khi đó luân lí nói dối là xấu
không còn hiệu quả nữa. Vì vậy, trong việc hình thành



đạo đức cho trẻ em cần quán triệt nguyên lí vàng: "Trẻ
em không chỉ nghe người lớn nói thà còn bắt người
lớn làm ". Những người lớn mẫu mực có ảnh hưởng
rất lớn đối với các hành vi đạo đức của trẻ và lời giải
thích của họ dễ đàng được trẻ chấp nhận. Các mẫu
hình của bạn cùng lứa tuổi trở thành tấm gương thì
sức hấp dẫn sẽ còn lớn hơn.

3. Sự hình thành các hành vi đạo đức.

Để có được hành vi đạo đức phù họp với các
chuẩn mực đạo đức, ngay từ nhỏ, trẻ em cần được
giáo dục, được hình thành trong cuộc sống thực nhờ
thực hiện các hoạt động phù hợp với lứa tuổi được
người lớn tổ chức, giúp đỡ. Cuộc sống của trẻ nhi
đồng diễn ra trong ba môi trường: nhà trường, gia đình
và xã hội. Đạo đức – lối sống của trẻ được hình thành
và hiển hiện ra trong ba môi trường này.

Hành vi đạo đức – lối sống cần được hình
thành dần theo ba bước:

– Bước 1: Dạy trẻ về nghĩa khách quan của
hành vi đạo đức cụ thể (tổ chức cho trẻ lĩnh hội nội
dung của khái niệm). Việc này được thực hiện như dạy
các môn khoa học.



– Bước 2: Trên cơ sở trẻ em đã có nghĩa
khách quan, tổ chức cho các em hoạt động để chuyển
cái nghĩ đó thành ý chủ quan biết thực hiện hành vi cụ
thể theo cái nghĩa và ý đó.

– Bước 3: Thể hiện hành vi đạo đức trong
cuộc sống thực, hồn nhiên, phong phú, đa dạng, một
cuộc sống luôn hướng tới tương lai, hướng tới sự lốt
đẹp. Cuộc sống dành cho trẻ là cuộc sống được lựa
chọn một cách tự giác từ phía người lớn, từ phía xã
hội. Những điều kiện đảm bảo cho trẻ em sống và
phát triển lành mạnh được Nhà nước đảm bảo bằng
luật pháp.

Việc tổ chức cuộc sống thực, qua đó giáo dục
đạo đức – lối sống cho trẻ cần được chú ý ngay từ lớp
1, khi trẻ mới tới trường. Để thực hiện tốt công việc
này, nhà trường và mỗi giáo viên tiểu học cần chú ý:

– Xác định nội dung hoạt động dành cho học
sinh từng lớp, nội dung này được phân giải và trải
tuyến tính theo thời gian, theo dòng chảy liên tục của
cuộc sống của trẻ ở trường.

– Xác định chuẩn mực đạo đức – lối sống
hiện đại như là mục tiêu hình thành và là tiêu chuẩn để



xem xét, đánh giá hành vi, cách ứng xử của học sinh
trong những tình huống, những mối quan hệ cụ thể.

– Xác định quy trình triển khai thực hiện
những nội dung (hoạt động) giáo dục cụ thể đã được
đưa vào chương trình. Quy định này chỉ rõ trong bản
thiết kế (bài soạn hay còn gọi là giáo án) của giáo viên.
Dựa vào đó giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện
(học sinh tự hành động) theo sự chỉ dẫn của giáo viên.

– Xác định và chuẩn bị những điều kiện,
phương tiện cần thiết để thực hiện từng hoạt động cụ
thể. Không có điều kiện và phương tiện sẽ rơi vào tình
trạng nói chay, lí thuyết suông. Trong tình huống như
vậy không thể hình thành hành vi đạo đức cho trẻ em.

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 7

1. Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm học tập
của học sinh tiểu học. So sánh với hoạt động chơi của
trẻ tuổi mẫu giáo.

2. Anh (chị) hãy phân tích đặc trưng trong giao
tiếp của trẻ tuổi nhi đồng.

3. Anh (chị) hãy phân tích các thành tựu nổi



bật trong sự phát triển nhận thức và trí tuệ tuổi nhi
đồng.

4. Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm phát triển
đạo đức của tuổi nhi đồng.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Sự phát triển đột biến về cơ thể, với đặc
trưng là sự dậy thì là yếu tố chi phối mạnh mẽ sự phát
triển tâm lí tuổi thiếu niên. Đây là giai đoạn bứt phá lần
thứ hai trong suốt cuộc đời 1 cá nhân.

– Sự thay đổi vị thế của trẻ trong gia đình và xã
hội đã tạo ra hoàn cảnh đặc biệt trong sự phát triển
tâm lí trẻ em tuổi thiếu niên. Hoàn cảnh không xác
định.

– Nhu cầu hướng ngoại phát triển mạnh dần
dần cải tổ căn bản quan hệ với bạn ngang hàng và tính
tích cực tiếp nhận thông tin từ các phương tiện thông
tin. Hoạt động học giao tiếp với bạn và sự tác động của
các phương tiện thông tin đa chiều là những tác nhân
quan trọng trong quá trình phát triển của tuổi thanh
niên.

– Đặc trưng cơ bản của lứa tuổi thiếu niên là

Chương 8. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THIẾU NIÊN (Tuổi học sinh trung học
cơ sở)

  



mâu thuẫn giữa một bên là tính chất quá độ không còn
là trẻ con nhưng chưa phải là người lớn và bên kia là ý
thức bản ngã phát triển mạnh mẽ ở các em. Cảm giác
mình là người lớn là trung tâm của tự ý thức của tuổi
thiếu niên. Đây là thời kì biến động nhanh, mạnh, đột
ngột, có những đảo lộn cơ bản. Từ đó dễ dẫn tới 1 tình
trạng mất cân đối, không bền vững của các hiện tượng
tâm lí, đồng thời cũng là thời kì chứa đựng nhiều mâu
thuẫn trong sự phát triển.

– Sự hiểu không thấu đáo và hành vi ứng xử
không phù hợp của người lớn đối với sự phát triển thể
chất và tâm lí của tuổi thiếu niên là nguyên nhân chủ
yếu dẫn đến mâu thuẫn và 1 khủng hoảng, xung đột
trong quan hệ giữa trẻ em và người lớn. Cách giải
quyết có hiệu quả xung đột này là người lớn cần hiểu
và có cách ứng xử phù hợp với sự thay đổi trong 1 quá
trình nhát triển của trẻ.

– Tuổi thiếu niên là giai đoạn khó khăn trong
quá trình phát triển của cá nhân. Đồng thời cũng là giai
đoạn khó khăn trong công tác giáo dục. Đòi hỏi người
lớn phải có sự quan tâm đặc biệt, sư hiểu biết, kiên
nhẫn và tinh tế trong ứng sử với trẻ em.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 8. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THIẾU NIÊN (Tuổi học sinh trung học cơ sở)

1. Giới hạn tuổi thiếu niên

Về phát triển thể chất, dấu hiệu cơ bản để biết
một đứa trẻ sẽ trở thành một thiếu niên đó là hiện
tượng dây thì, là lứa tuổi chín muồi giới tính và sự
trưởng thành các hệ thống sinh học khác. Tuổi thiếu
niên thường được bắt đầu từ 11 đến 12 tuổi và kết thúc
vào lúc 14 đến 15 tuổi. Ở Việt Nam lứa tuổi này gần
trùng với thời kì trẻ học ở bậc trung học cơ sở. Bởi vậy,
lứa tuổi thiếu niên còn được gọi là tuổi học sinh THCS.
Tuy nhiên, trên thực tế sự dậy thì bắt đầu bước vào tuổi
thiếu niên có thể không hoàn toàn trùng với việc học
sinh vào học lớp 6, mà có thể sớm hoặc muộn hơn.

Về thời gian kết thúc tuổi thiếu niên, các chỉ
số sinh học thường gắn với sự trưởng thành cơ thể và
sinh dục, còn về phương diện văn hoá – xã hội không
rõ ràng như yếu tố sinh học. Ở nhiều nước đang phát
triển, trẻ em thường sớm có cuộc sống tự lập và phải
có nhiều trách nhiệm với gia đình, nên thời điểm chấm

I. GIỚI HẠN VÀ VỊ TRÍ CỦA TUỔI THIẾU
NIÊN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

  



dứt tuổi thiếu niên sớm hơn so với trẻ em ở các nước
phát triển.

2. Vị trí của tuổi thiếu niên trong cuộc đời
mỗi cá nhân

Tuổi thiếu niên có vị trí và ý nghĩa đặc biệt
trong suốt quá trình phát triển của cả đời người. Điều
này được thể hiện ở những điểm sau:

– Thứ nhất: Đây là thời kì quá độ từ tuổi thơ
sang tuổi trưởng thành, thời kì trẻ ở "ngã ba đường"
của sự phát triển trong đó có rất nhiều khả năng, nhiều
phương án, nhiều con đường để mỗi trẻ em trở thành
một cá nhân. Trong thời kì này, nếu sự phát triển được
định hướng đúng, được tạo thuận lợi thì trẻ em sẽ trở
thành cá nhân thành đạt, công dân tốt. Ngược lại, nếu
không được định hướng đúng, bị tác động bởi các yếu
tố tiêu cực thì sẽ xuất hiện hàng loạt nguy cơ dẫn trẻ
em đến bên bờ của sự phát triển lệch lạc về nhận
thức, thái độ, hành vi và nhân cách.

– Thứ hai: Thời kì mà tính tích cực xã hội của
trẻ em được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong việc
thiết lập các quan hệ bình đẳng với người lớn và bạn
ngang hàng; trong việc lĩnh hội các chuẩn mực và giá



trị xã hội. Thiết kế tương lai của mình và những kế
hoạch hành động cá nhân tương ứng.

– Thứ ba: Trong suốt thời kì tuổi thiếu niên
đều diễn ra sự cấu tạo lại, cải tổ lại, hình thành các
cấu trúc mới về thể chất, sinh lí, về hoạt động, tương
tác xã hội và tâm lí, nhân cách. Từ đó hình thành cơ sở
nền tảng và vạch chiều hướng cho sự trưởng thành
thực thụ của cá nhân.

– Thứ tư: Tuổi thiếu niên là giai đoạn khó
khăn, phức tạp và đầy mâu thuẫn trong quá trình phát
triển.

Ngay các tên gọi của thời kì này: Thời kì "quá
độ", "tuổi bứt phá" "tuổi khó khăn", "tuổi khủng
hoảng"… đã nói lên tính phức tạp và quan trọng của
quá trình phát triển diễn ra trong lứa tuổi thiếu niên:

Sự phức tạp thể hiện qua tính hai mặt của
hoàn cảnh phát triển của trẻ: Một mặt có những yếu tố
thúc đẩy phát triển tính cách của người lớn. Mặt khác
hoàn cảnh sống của các em có những yếu tố kìm hãm
sự phát triển tính người lớn: phần lớn thời gian các em
bận học, ít có nghĩa vụ khác với gia đình, nhiều bậc
cha mẹ quá chăm sóc trẻ. Không để các em phải



chăm lo công việc gia đình…

Trong quá trình phát triển, tuổi thiếu niên
thường xuất hiện nhiêu mâu thuẫn: Mâu thuẫn ngay
trong nhận thức và nhu cầu nội tại của trẻ trong quá
trình phát triển; mâu thuẫn giữa trẻ em với người lớn
trong quan niệm và cách hành xử của người lớn đối
với trẻ.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 8. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THIẾU NIÊN (Tuổi học sinh trung học cơ sở)

1. Sự phát triển cơ thể

Bước vào tuổi thiếu niên, có sự cải tổ lại rất
mạnh mẽ và sâu sắc về cơ thể, về sinh lí. Trong suốt
quá trình trưởng thành và phát triển cơ thể của cá
nhân, đây là giai đoạn phát triển nhanh thứ hai, sau
giai đoạn sơ sinh. Vì vậy, nhiều người gọi tuổi thiếu
niên là giai đoạn bứt phá lần thứ hai trong cuộc đời.
Sự cải tổ về mặt giải phẫu sinh lí của thiếu niên có đặc
điểm là tốc độ phát triển cơ thể nhanh, mạnh mẽ,
nhưng không cân đối, đồng thời xuất hiện yếu lố mới
mà ở lứa tuổi trước chưa có (sự phát dục). Tác nhân
quan trọng ảnh hưởng đến sự cải tổ thể chất – sinh lí
của tuổi thiếu niên là các hoócmôn, chế độ lao động
và dinh dưỡng.

1.1. Sự phát triển của chiều cao và trọng
lượng

Chiều cao của thiếu niên tăng rất nhanh:

II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ THỂ CHẤT

  



trung bình một năm, các em gái cao thêm 5 – 6cm,
các em trai thêm 7 – 8cm. Trọng lượng của các em
tặng từ 2 đến 5 kg/năm.

Sự gia tốc phát triển về thể chất của trẻ em
được biểu hiện rất rõ trong lứa tuổi thiếu niên. Trong
khoảng 20 – 30 năm gần đây, thiếu niên phát triển với
nhịp độ nhanh chóng, các em trở nên cao, to, khoẻ
mạnh hơn những thiếu niên cùng tuổi ở thời điểm 30
năm trước. Theo kết quả đo đạc của Chương trình
KHXH–04–04 (năm 1996), học sinh thế hệ hiện tại cao
hơn thế hệ 1975 trung bình 9cm ở nam và 7,7cm ờ nữ;
cân nặng tăng 6,2kg ở nam và 3,3kg ở nữ.

Bảng 8.1: Chiều cao và cân nặng của trẻ em
Việt Nam từ 12 đến 15 tuổi

Chiều cao (cm)

Tuổi
Nam Nữ

n  n  

2513
135,01 ±

5,97
137,78 ±

6,73



12 2392

2240
140,46 ±

7,19
143,11 ±

6,29

2227
147,73 ±

8,16
147,64 ±

5,56,



14 2156

2711
155,52 ±

7,19
151,01 ±

4,79



15 3008

Cân nặng (kg)

Tuổi
Nam Nữ

n  n  

2494
27,63 ±

3,94
28,74 ±

4,66



13

2232
30,92 ±

5,00

2261

32,53 ±
5,14

2218
35,47 ±

5,80
36,35 +

5,08

40,92 ± 40,19 +



15 2739 6,08 3005 4,56

1.2. Sự phát triển của hệ xương

Hệ xương đang diễn ra quá trình cốt hoá về
hình thái, làm cho thiếu niên lớn lên rất nhanh.

Ở các em gái đang diễn ra quá trình hoàn
thiện các mảnh xương chậu. Bởi vậy cần tránh cho các
em đi gày guốc cao gót, tránh nhảy quá cao để khỏi
ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của các em sau
này.

Từ 12 đến 15 tuổi, phần tăng thêm của xương
sống chậm hơn so với nhịp độ lớn lên về chiều cao
của thân thể.

Khuôn mặt thiếu niên cũng thay đổi do sự
phát triển nhanh chóng phần phía trước của hộp sọ.
Điều này khiến cho tỷ lệ chung ở thân thể thiếu niên
thay đổi so với trẻ nhỏ và đã xấp xỉ tỷ lệ đặc trưng của
người lớn. Đến cuối tuổi thiếu niên, sự phát triển về
thể chất đạt mức tối đa.

1.3. Sự phát triển của hệ cơ



Sự tăng khối lượng các bắp thịt và lực của cơ
bắp diễn ra mạnh nhất vào cuối thời kì dậy thì. Cuối
tuổi thiếu niên, cơ thể của các em đã rất khoẻ mạnh
(các em trai thích đọ tay, đá bóng để thể hiện sức
mạnh của cơ bắp…). Tuy nhiên thiếu niên thường
chóng mệt và không làm việc lâu bền như người lớn.
Nên chú ý điều đó khi tổ chức lao động, luyện tập thể
thao, hoạt động ngoại khoá cho các em.

Sự phát triển hệ cơ của thiếu niên trai và gái
diễn ra theo hai kiểu khác nhau, đặc trưng cho mỗi
giới. Các em trai cao nhanh, vai rộng ra, các cơ vai,
bắp tay, bắp chân phát triển mạnh, tạo nên sự mạnh
mẽ của nam giới sau này. Các em gái tròn trặn dần,
ngực nở, xương chậu rộng… tạo nên sự mềm mại,
duyên đáng của thiếu nữ cuối tuổi thiếu niên.

Sự phát triển cơ thể thiếu niên diễn ra không
cân đối. Hệ cơ phát triển chậm hơn hệ xương. Trong
sự phát triển của hệ xương thì xương tay, xương chân
phát triển mạnh nhưng xương lồng ngực/ phát triển
chậm hơn. Xương bàn tay và các đốt ngón tay phát
triển không đồng đều. Việc cải tổ bộ máy vận động làm
mất đi sự nhịp nhàng của các cử động, làm thiếu niên
lúng túng, vụng về, vận động thiếu hài hoà, nảy sinh ở



các em xúc cảm không thoải mái, thiếu tự tin.

Hệ tim mạch phát triển cũng không cân đối.
Thể tích tim tăng nhanh, tim to hơn, hoạt động mạnh
hơn, trong khi đường kính của các mạch máu lại phát
triển chậm hơn dẫn đến sự rối loạn tạm thời của tuần
hoàn máu. Do đó thiếu niên thường bị mệt mỏi, chóng
mặt, nhức đầu, trống ngực dập nhanh, huyết áp tăng
khi phải làm việc quá sức hoặc làm việc trong một thời
gian kéo dài.

Trong lứa tuổi thiếu niên có sự thay đổi đột
ngột bên trong cơ thể đo những thay đổi trong hệ
thống các tuyến nội tiết đang hoạt động tích cực (đặc
biệt những hoocmôn của tuyến giáp trạng, tuyến sinh
dục). Do hệ thống tuyến nội tiết và hệ thần kinh có liên
quan với nhau về chức năng nên một mặt nghị lực của
thiếu niên tăng mạnh mẽ, mặt khác các em lại nhạy
cảm cao với các động tác gây bệnh. Vì vậy, làm việc
quá sức, sự căng thẳng thần kinh kéo dài gây xúc
động và những xúc cảm tiêu cực có thể là nguyên
nhân gây rối loạn nội tiết và rối loạn chức năng của hệ
thần kinh.

2. Đặc điểm hoạt động của não và thần kinh



cấp cao của thiếu niên

Ở tuổi thiếu niên, não có sự phát triển mới
giúp các chức năng trí tuệ phát triển mạnh mẽ. Các
vùng thái dương, vùng đỉnh, vùng trán, các tua nhánh
của noron phát triển rất nhanh, tạo điều kiện nối liền
các vùng này với vỏ não.

Những quá trình hưng phấn phát triển mạnh
chiếm ưu thế rõ rệt và lan toả cả vùng dưới vỏ não. Do
các quá trình hưng phấn mảnh, chiếm tới thế và các
quá trình ức chế có điều kiện bị suy giảm nên thiếu
niên không làm chủ được xúc cảm, không kiềm chế
được xúc động mạnh. Sự thay đổi mối tương quan
giữa các quá trình hưng phấn và ức chế của thệ thần
kinh thường gây mất cân bằng chung, tính dễ bị kích
thích. Bởi vậy, thiếu niên dễ nổi nóng, hay có phản ứng
vô cớ, dễ bị kích động, mất bình tĩnh… nên dễ vi phạm
kỉ luật.

Ở thiếu niên có sự mất cân đối giữa hệ thống
tín hiệu thứ nhất và hệ thống tín hiệu thứ hai. Các em
nói chậm hơn, ngập ngừng, nói “nhát gừng”…

Tuy nhiên, sự mất cân bằng trên chỉ có tính
chất tạm thời. Khoảng 15 tuổi trở đi, thì vai trò của hệ



thống tín hiệu thứ hai tăng. cuối thanh niên với sự hài
hoà của hai hệ thống tín hiệu, của hưng phấn và ức
chế ở vỏ não và dưới vỏ.

3. Sự phát triển của tuyến sinh dục (hiện
tượng dậy thì)

Sự trưởng thành về mặt sinh dục là yếu tố
quan trọng nhất của sự phát triển cơ thể ở tuổi thiếu
niên.

Dấu hiệu dậy thì ở em gái là sự phát triển của
tuyến vú (vú và núm vú nhô lên quầng vú rộng; xuất
hiện kinh nguyệt…), ở em trai là hiện tượng “vỡ giọng",
sự tăng lên của thể tích tinh hoàn và bắt đầu có hiện
tượng “mộng tinh”…

Sự xuất hiện tuổi dậy thì phụ thuộc vào các
yếu tố khí hậu, thể chất, dân tộc chế độ sinh hoạt. Tuy
nhiên, hiện nay do gia tốc phát triển thể chất và phát
dục, nên tuổi dậy thì có thể đến sớm hơn từ 1.5 đến 2
năm.

Tuổi dậy thì ở các em gái Việt Nam vào
khoảng 12 đến 13 tuổi, ở các em trai bắt đầu và kết
thúc chậm hơn khoảng 1 đến 2 năm.



Dấu hiệu phụ báo hiện tuổi dậy thì có sự khác
nhau giữa các em trai và gái. Các em trai cao vổng lên,
vai to, có ria mép. Các em gái cũng lớn nhanh, thân
hình duyên dáng, da dẻ hồng hào, tóc mượt mà, môi
đỏ, giọng nói trong trẻo…

Đến 15, 16 tuổi, giai đoạn dậy thì kết thúc.
Các em cớ thể sinh sản được nhưng chưa trưởng
thành về mặt tâm lí và xã hội. Bởi vậy lứa tuổi thiếu
niên được coi là không có sự cân đối giữa việc phát
dục; tình cảm và ham muốn tình dục với mức độ
trưởng thành về xã hội. Các em chưa biết đánh giá,
kìm hãm những bản năng, ham muốn của bản thân,
chưa biết kiểm tra tình cảm và hành vi, chưa biết xây
dựng mối quan hệ đúng đắn với bạn khác giới. Vì thế
người lớn (cha mẹ, giáo viên, các nhà giáo dục) cần
hướng dẫn, giúp đỡ một cách tế nhị, giúp các em vượt
qua những băn khoăn và lo lắng khi bước vào tuổi dậy
thì.

4. Ảnh hưởng của cải tổ về giải phẫu sinh lí
và sự phát dục đến sự phát triển tâm lý của thiếu
niên

Sự phát dục và những biến đổi trong sự phát



triển thể chất của thiếu niên có ý nghĩa quan trọng đối
với sự xuất hiện những cấu tạo tâm lí mới. Những biến
thành người lớn một cách khách quan và làm nảy sinh
trong ý thức các em cảm giác về tính người lớn.

Sự phát dục làm cho thiếu niên xuất hiện
những cảm giác, tình cảm và rung cảm giới, mang tính
chất giới tính, các em quan tâm nhiều hơn đến người
khác giới.

Tuy nhiên những ảnh hưởng trên đến sự phát
triển tâm lí của thiếu niên còn phụ thuộc nhiều yếu tố
như kinh nghiệm sống, đặc điểm giao tiếp của thiếu
niên, những hoàn cảnh riêng trong đời sống và điều
kiện giáo dục (giáo dục gia đình và nhà trường) đối với
thiếu niên.

Tóm lại, cơ thể thiếu niên chịu một phụ tải
đáng kể do sự phát triển nhảy vọt về thể chất trong sự
cải tổ giải phẫu sinh lý. Do hoạt động mạnh ở các
tuyến nội tiết dẫn tới hiện tượng dậy thì. Ở giai đoạn
này, khả năng chịu kích thích mạnh của hệ thần kinh
chưa tốt, các em dễ chóng mặt, mệt mỏi khi thực hiện
các công việc nặng hoặc diễn ra trong thời gian dài.

Những mâu thuẫn tạm thời chỉ diễn ra trong



quá trình cải tổ về giải phẫu sinh lí trong thời gian
ngắn. Đến cuối tuổi thiếu niên, sự phát triển về thể
chất sẽ êm ả hơn.
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Cùng với sự biến đổi mạnh mẽ về thể chất,
điều kiện xã hội của sự phát triển tâm lí của thiếu niên
cũng có những thay đổi cơ bản so với nhi đồng.

1. Đời sống của thiếu niên trong gia đình

Vị thế của thiếu niên trong gia đình đã được
thay đổi so với nhi đồng. Các em được thừa nhận là
một thành viên tích cực, được giao những nhiệm vụ cụ
thể như: chăm sóc em nhỏ, nấu cơm, dọn dẹp nhà
cửa… Ở những gia đình neo đơn hoặc khó khăn, các
em phải tham gia lao động thực sự, góp phần thu
nhập cho gia đình.

Các em được cha me trao đổi, bàn bạc một
số công việc trong nhà. Thiếu niên đã quan tâm đến
việc xây dựng, bảo vệ uy tín gia đình.

Nhìn chung, thiếu niên ý thức được vị thế mới
của mình trong gia đình và thực hiện một cách tích
cực.

III. ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI CỦA SỰ PHÁT TRIỂN
TÂM LÍ CỦA THIẾU NIÊN

  



Tuy nhiên, đa số thiếu niên vẫn còn đi học
nên các em vẫn phụ thuộc về kinh tế và các yếu tố xã
hội khác vào cha, mẹ và gia đình. Điều này tạo ra hoàn
cảnh có tính hai mặt trong đời sống của thiếu niên ở
gia đình.

2. Vị thế của thiếu niên trong xã hội

Thiếu niên có những quyền hạn và trách
nhiệm xã hội lớn hơn so với học sinh tiểu học, 14 tuổi,
các em được làm chứng thư (được xã hội công nhận
là một công dân như người lớn, tự chịu trách nhiệm
trước hành vi của mình…).

Cùng với học tập, thiếu niên còn tham gia
nhiều hoạt động xã hội phong phú như: giúp đỡ, giáo
dục các em nhỏ, giúp các gia đình thương binh, liệt sĩ,
gia đình cách mạng, tham gia các hoạt động tập thể
chống tệ nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, xuất t ý.:.), vệ
sinh trường, lớp, đường phố, làm tình nguyện viên cho
các lớp xóa mù…

Đồng thời quan hệ xã hội được rộng mở, kinh
nghiệm sống phong phú, ý thức xã hội được nâng cao.

Tóm lại, do sự thay đổi về điều kiện sống,



điều kiện hoạt động của thiếu niên trong gia đình, nhà
trường, xã hội mà vị trí của thiếu niên được nâng cao.
Đó là điều kiện quan trọng làm cho hoạt động nhận
thức và nhân cách thiếu niên thay đổi về chất so với
các lứa tuổi trước.
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1. Hoạt động học tập của thiếu niên

Trên thực tế tuyệt đại đa số trẻ em tuổi thiếu
niên đều đi học THCS. Vì vậy, hoạt động học tập vẫn
chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống của hầu hết thiếu
niên và quy định mạnh mẽ sự phát triển tâm lí của các
em.

1.1. Đặc điểm hoạt động học tập của thiếu
niên

Hoạt động học tập của thiếu niên có bốn đặc
điểm sau:

– Thứ nhất: Nếu đặc trưng nổi bật trong học
tập của nhi đồng là hình thành được các hành động
học, thì đối với thiếu niên vấn đề quan trọng nhất là
phương pháp học, cách học các môn khoa học như
thế nào cho hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu trong
học tập của thiếu niên. Các giáo viên có kinh nghiệm
thường biết phát hiện và trợ giúp kịp thời cho các em

IV. HOẠT ĐỘNG VÀ GIAO TIẾP CỦA THIẾU
NIÊN

  



thông qua các buổi sinh hoạt trao đổi tập thể và cá
nhân.

– Thứ hai: Đối tượng học tập của thiếu niên là
những tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học riêng. Việc
học tập một cách hệ thống những khái niệm khoa học
là yếu tố quan trọng để thiếu niên cấu trúc lại hệ thống
động cơ, thái độ học tập cũng như thúc đẩy mạnh mẽ
sự phát triển nhận thức, trí tuệ và nhân cách của các
em.

Động cơ học tập của thiếu niên là tìm hiểu
một cách hệ thống tri thức khoa học và áp dụng chúng
vào giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. Từ đó hình thành
thái độ mới đối với hệ thống tri thức khoa học. Chuyển
cách nhìn sự vật từ cảm tính sang cách nhìn có tính
chất lí luận. Ở cuối tuổi thiếu niên dần xuất hiện những
động cơ học tập mới, có liên quan đến sự hình thành
dự định nghề nghiệp và tự ý thức.

– Thứ ba: Thái độ đối với học tập ở của thiếu
niên đã được cấu trúc lại. Ở học sinh nhỏ, thái độ với
các môn học phụ thuộc vào thái độ của các em đối với
giáo viên và điểm số cũng như các phần thưởng khác
mà trẻ nhận được. Nhưng dần dần, những nội dung



đòi hỏi tính tích cực, hoạt động độc lập, sáng tạo và
mở rộng tầm hiểu biết sẽ hấp dẫn thiếu niên hơn. Từ
đó dẫn đến sự phân hoá thái độ đối với các môn học,
có môn "thích", môn "không thích", có môn "cần", có
môn "không cần"… Thái độ khác nhau đối với các môn
học của thiếu niên phụ thuộc vào hứng thú, sở thích
của các em, vào nội dung môn học và phương pháp
giảng dạy của giáo viên.

– Thứ tư: Tính chất và hình thức hoạt động
học của thiếu niên cũng thay đổi so với nhi đồng.

1.2. Quan hệ của thiếu niên với giáo viên
trong quá trình học tập

Thiếu niên phụ thuộc vào giáo viên hơn so với
nhi đồng. Nhu cầu được thường xuyên tiếp xúc trực
tiếp với giáo viên, cũng như sùng bái giáo viên giảm
nhiều so với nhi đồng. Các em có phần xã cách giáo
viên hơn so với tiểu học.

Các em ít tiếp xúc với nhiều giáo viên. Mỗi
giáo viên có thái độ và yêu cầu khác nhau với học sinh,
có trình độ tay nghề, phẩm trách giảng dạy, và có
phong cách giảng dạy riêng. Từ đó, thiếu niên phải tìm
cách thích nghi với những yêu cầu mới của giáo viên.



Sự thay đổi này có thể tạo ra khó khăn cho các em
nhưng cũng là yếu tố khách quan để các em dần dần
có được phương thức nhận định người khác. Đồng
thời, các em có thể nảy sinh sự đánh giá, so sánh và
tỏ thái độ khác nhau với các giáo viên. Từ đó các em
có yêu cầu cao về phẩm chất và năng lực của giáo
viên, đặc biệt là về các phẩm chất nhân cách.

1.3. Một số khó khăn và thiếu sót trong hoạt
động học của thiếu niên

Trong học động học, thiếu niên thường gặp
một số khó khăn, làm hạn chế việc học của các em.

Khoảng cách giữa cấu trúc nội dung khoa
học của môn học với cấu trúc nhận thức đã được hình
hình thành trước đó.

Sự dậy thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến
hoạt động nói chung, học tập nói riêng của thiếu niên.
Do tác động của các yếu tố đậy thì dẫn đến tâm trạng
của các em không ổn định, dễ mệt mỏi và chán nản…

Một khó khăn khác là sự phân hoá trong học
tập của thiếu niên, dẫn đến một bộ phận không nhỏ
không đạt hiệu quả học tập theo đúng khả năng của



mình. Một số em không kiên trì, không say mê, thiếu
hoặc không ổn định sự cần mẫn trong học tập. Nhiều
em học do ngẫu hứng, dễ bị các hoạt động khác lôi
cuốn. Việc học tập ở một số thiếu niên chưa hướng về
tương lai, chưa hướng về động cơ xa. Điều này khác
hẳn với thanh niên học sinh.

Mức độ khó khăn và thiếu sót trong hoạt động
học tập có thể khác nhau ở thiếu niên. Nếu không chú
ý và ngăn chặn kịp thời thì những thiếu sót này sẽ trở
thành trở ngại nghiêm trọng trong việc lĩnh hội tri thức,
dẫn đến hậu quả khó khắc phục như: Các em không
có khả năng độc lập lĩnh hội tụ thức, kết quả học tập
sút kém, mất hứng thú học tập, chán nản, bỏ học…

2. Hoạt động văn nghệ – thể thao

Nhu cầu hoạt động văn hoá – nghệ thuật, thể
thao của thiếu niên rất cao. Các em rất ham mê đọc
các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo, tạp chí tham
gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể thao. Các
em tích cực tham giạ hoạt động này không chỉ nhằm
thoả mãn nhu cầu văn hoá mà còn nhằm thoả mãn
nhu cầu giao tiếp với bạn.

Trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật, thiếu



niên quan tâm tới các chủ đề về sức mạnh chống lại
thiên nhiên, chống cái ác, làm điều nghĩa hiệp. Trẻ
ngưỡng mộ các nhân vật anh hùng nghĩa hiệp, dám xả
thân vì sự công bằng. Cuối tuổi thiếu niên, các em
chuyển dần sang các chủ đề về quan hệ xã hội, về tình
bạn, tình yêu và các giá trị xã hội khác.

Ở lứa tuổi thiếu niên các em không chỉ hưởng
thụ các tác phẩm văn học – nghệ thuật mà còn hướng
tới sự sáng tạo ra chúng. Nhiều em đã bộc lộ năng
khiếu, khả năng của mình và đã thành công trong các
lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

3. Giao tiếp của thiếu niên

Lứa tuổi thiếu niên có những thay đổi rất cơ
bản trong giao tiếp với người lớn và với các bạn cùng
tuổi.

3.1. Giao tiếp với người lớn và các kiểu ứng
xử của người lớn đối với thiếu niên

3.1.1. Đặc điểm giao tiếp của thiếu niên với
người lớn

Nét đặc trưng trong giao tiếp giữa thiếu niên
với người lớn là sự cải tổ lại kiểu quan hệ giữa người



lớn – trẻ con có ở tuổi nhi đồng, hình thành kiểu quan
hệ đặc trưng của tuổi thiếu niên và đặt cơ sở cho việc
thiết lập quan hệ của người lớn với người lớn trong
các giai đoạn tiếp theo.

Quan hệ giữa trẻ tuổi thiếu niên với người lớn
có các đặc trưng:

– Thứ nhất: Tính chủ thể trong quan hệ giữa
trẻ với người lớn rất cao, thậm chí cao hơn mức cần
thiết. Điều này được thể hiện ở chỗ nhu cầu được tôn
trọng cao trong quá trình giao tiếp với người lớn. Các
em luôn đòi hỏi được bình đẳng, được tôn trọng, được
đối xử như người lớn, được hợp tác, cùng hoạt động
với người lớn. Nếu người lớn ra lệnh với các em thì
bằng cách này hay khác, sẽ xuất hiện thái độ phản ứng
tiêu cực, công khai hoặc ngấm ngầm. Mặt khác, các
em có khát vọng được độc lập, được khẳng định,
không thích sự quan tâm, can thiệp của người lớn,
không thích có sự kiểm tra, sự giám sát chặt chẽ của
người lớn trong cuộc sống và trong học tập, trong công
việc riêng của các em.

Nếu được thoả mãn những khát vọng, thiếu
niên sung sướng, hài lòng thể hiện sự cố gắng vươn



lên ở các em đã được công nhận, kích thích các hoạt
động tích cực ở các em. Ngược lại, nếu khát vọng
không được thoả mãn, sẽ nảy sinh ở thiếu niên nhiều
phản ứng có tính chất da dạng, mạnh mẽ, dẫn tới
quan hệ không ổn, tạo nên xung đột trong quan hệ
giữa thiếu niên với người lớn. Thiếu niên có thể cãi lại
người lớn, bảo vệ quan điểm, ý kiến riêng bằng lời nói,
việc làm, chống đối người lớn hoặc bỏ nhà ra đi…

– Thứ hai: Trong quan hệ với người lớn, ở
thiếu niên thường xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Trước
hết là mâu thuẫn trong nhận thức và nhu cầu của trẻ
em. Do sự phát triển mạnh về thề chất và tâm lí, nên
trong quan hệ với người lớn thiếu niên có nhu cầu và
mong muốn thoát li khỏi sự giám sát của người lớn
muốn độc lập. Tuy nhiên, do địa vị xã hội còn phụ
thuộc và do chưa có nhiều kinh nghiệm ứng xử và giải
quyết nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới hoạt động và
tượng lai cuộc sống, nên các em vẫn có nhu cầu,
mong muốn được người lớn gần gũi, chia sẻ và định
hướng cho mình; làm gương để tránh noi theo. Thứ
hai là mâu thuẫn giữa sự phát triển nhanh, bất ổn định
về thể chất, tâm lí và vị thế xã hội của trẻ em với nhận
thức và hành xử của người lớn không theo kịp sự thay



đổi đó. Vì vậy, ngươi lớn vẫn thuờng có thái độ và cách
cư xử với các em như cư xử với trẻ nhỏ.

– Thứ ba: Trong tương tác với người lớn,
thiếu niên có xu hướng cường điệu hoá, kịch hóa các
tác động của người lớn trong ứng xử hàng ngày. Với
cùng một tác động, trẻ em tuổi thiếu niên phản ứng
khác so với tuổi nhi đồng và người trưởng thành. Các
em thường suy diễn, thổi phồng, cường điệu hoá quá
mức tầm quan trọng của các tác động đó, đặc biệt là
các tác động liên quan tới danh dự và lòng tự trọng
của các em. Trong khi đó, hành vi của chính các em có
thể gây hậu quả đến tính mạng mình lại thường bị các
em coi nhẹ. Vì vậy, chỉ cần một sự tác động của người
lớn, làm tổn thương chút ít đến các em thì trẻ thiếu
niên coi đó là sự xúc phạm lớn; sự tổn thất tâm hồn
nghiêm trọng, từ đó dẫn đến các phản ứng tiêu cực với
cường độ mạnh. Ngược lại, các em lại dễ dàng bỏ
qua các hành vi (của mình và của người khác) có thể
gây hậu quả tiêu cực lớn đến tính mạng các em.

3.1.2. Các kiểu quan hệ của người lớn với
thiếu niên

Có hai kiểu ứng xử điển hình của người lớn



trong quan hệ với thiếu niên.

– Kiểu ứng xúi dựa trên cơ sở người lớn thấu
hiểu sự biến đổi trong quá trình phát triển thể chất và
tâm lí của thiếu niên. Từ đó có sự thay đổi nhận thức,
thái độ và hành vi phù hợp với sự phát triển tâm lí của
các em và hoàn cảnh cụ thể.

Trong kiểu ứng xử này, người lớn thường
không cố chấp và cố giữ nguyên thái độ của mình như
đối với trẻ nhỏ mà thường tôn trọng cá tính và sự phát
triển của trẻ. Giữa người lớn và trẻ em có sự đồng
cảm, hợp tác theo tinh thần dân chủ, đây là kiểu quan
hệ người lớn người bạn. Kiểu quan hệ này giảm sự
xung khắc, mâu thuẫn, có tác dụng tích cực đối với sự
phát triển của trẻ.

– Kiểu ứng xử dựa trên cơ sở người lớn vẫn
coi thiếu niên là trẻ nhỏ, vẫn giữ trái độ ứng xử như với
trẻ nhỏ. Trong kiểu ứng xử này,..người lớn thường vẫn
áp đặt tư tưởng, thái độ và hành vi đối với các em như
đối với trẻ nhỏ. Quan hệ này thường chứa đựng mâu
thuẫn và dễ dẫn đến xung đột giữa người lớn và trẻ
em. Nguyên nhân là do người lớn không hiểu và đánh
giá đúng sự thay đổi nhanh và mạnh sự phát triển thể



chất và tâm lí của các em so với giai đoạn trước, đặc
biệt là nhu cầu vươn lên để trở thành người lớn và
cảm giác đã là người lớn của trẻ; sự không ổn định về
trạng thái sức khoẻ thể chất và tâm lí của các em;
không xác định đúng hoàn cảnh phát triển của các em
và không đặt mình vào hoàn cảnh của các em trong
giao tiếp.

Kiểu ứng xử này thường dẫn sự "đụng độ"
giữa thiếu niên với người lớn về hai phía. Thiếu niên
thường cho rằng người lớn không hiểu và không chịu
hiểu. Sự đụng độ có thể kéo dài tới khi người lớn thay
đổi thái độ, cách ứng xử với thiếu niên.

Sự mâu thuẫn, xung đột trong cách ứng xử
của người lớn đối với thiếu niên chường dẫn đến hậu
qủa xấu, thậm chí nghiêm trọng dối với sự phát triển
của lứa tuổi này. Để tránh xảy ra xung đột, người lớn
cần có sự hiểu biết nhất định về đặc điểm phát triển
thể chất và tâm lí tuổi thiếu niên, đặc biệt là ảnh hưởng
của dậy thì đến sự phát triển; nên đặt thiếu niên vào vị
trí mới, vị trí của người thể hiện sự tôn trọng và bình
đẳng, tin tưởng với thiếu niên; cần gương mẫu, tế nhị
trong hành xử với các em. Đồng thời về phía trẻ em
cũng cần phải được giáo dục để hiểu và đồng cảm



hơn với bố mẹ.

Trong gia đình, nhà trường và trong cộng
đồng, nếu người lớn biết "làm bạn" với các em, thì
quan hệ giữa người lớn và thiếu niên sẽ tốt đẹp, tạo
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh nhân
cách trẻ.

3.2. Giao tiếp của thiếu niên với bạn ngang
hàng

Ở tuổi thiếu niên, giao tiếp, đặc biệt là giao
tiếp với bạn đã trở thành một hoạt động riêng và chiếm
vị trí quan trọng trong đời sống các em. Nhiều khi giá
trị này cao đến mức đảy lùi học tập xuống vị trí thứ hai
và làm sao nhãng trong giao tiếp với người thân…

Khác với giao tiếp với người lớn, trong đó
thường diễn ra sự bất bình đẳng, đặc trưng của quan
hệ xã hội giữa các cá nhân độc lập.

3.2.1. Chức năng của giao tiếp với bạn ngang
hàng ở tuổi thiếu niên

– Chức năng thông tin. Việc giao tiếp với các
bạn ngang hàng là một kênh thông tin rất quan trọng,
thông qua đó các em nhận biết được nhiều thông tin



mà người lớn không cho các em biết. Chẳng hạn
phần lớn thông tin về giới tính, thiếu niên thu thập
được từ bạn cùng tuổi.

– Chức năng học hỏi. Nhóm bạn giúp thiếu
niên phát triển các kĩ năng xã hội, khả năng lí luận,
diễn tả xúc cảm. Đối thoại và tranh luận với bạn bè,
thiếu niên học cách diễn tả ý nghĩ, xúc cảm, khả năng
giải quyết vấn đề; học hỏi một cách thực tế việc biểu lộ
tình cảm, săn sóc, thương yêu, làm giảm đi những
nóng giận và những xúc cảm tiêu cực. Bạn bè làm cho
thiếu niên tăng cường nhận định về giá trị đạo đức và
các giá trị khác. Trong nhóm bạn, thiếu niên phải tự
đánh giá những giá trị của chính mình và của các bạn
và quyết định hành động, ứng xử hợp lí, kịp thời. Quá
trình đánh giá này có thể giúp thiếu niên lĩnh hội được
những chuẩn mực, giá trị đạo đức của xã hội.

– Chức năng tiếp xúc xúc cảm . Giao tiếp với
bạn ngang hàng không chỉ giúp thiếu niên thu nhận
thông tin, để học hỏi mà còn để trao đổi, tâm sự một
cách "bí mật" những ước mơ, tình cảm lãng mạn,
những vấn đề thầm kín liên quan đến phát dục.., thậm
chí cả những vấn đề không rõ chủ đề; nhằm thoả mãn
nhu cầu tiếp xúc xúc cảm. Việc được gặp nhau hàng



ngày để giãi bày tâm sự, để trao đổi các sự kiện, các
cảm nhận và các suy tư của mình là nhu cầu nổi trội
của tuổi thiếu niên, là niềm hạnh phúc về mặt tình cảm
và sự ổn định xúc cảm quan trọng đối với các em. Việc
có được sự tôn trọng, lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ và
yêu mến của bạn bè là điều có ý nghĩa quan trọng đối
với lòng tự trọng của thiếu niên.

– Chức năng thể hiện và khẳng định nhân
cách cá nhân. Việc giao tiếp với bạn ngang hàng là
cách tốt để thiếu niên thể hiện và khẳng định cá tính,
tính cách, xu hướng và và trí tuệ của mình. Giao tiếp với
bạn khác giới đã giúp thiếu niên khẳng định sự trưởng
thành về giới tính của mình. Cách ứng xử và thái độ
của thiếu niên sẽ được phát triển trong quan hệ với
bạn khác giới để chứng tỏ sự trưởng thành của bản
thân.

– Bạn bè giúp nâng cao lòng tự trọng của
thiếu niên. Nhóm bạn tốt thường tự hào về những điều
họ đã làm. Lòng tự hào đúng lúc, đúng mức, niềm
hạnh phúc vì có bạn đã làm lòng tự trọng của thiếu
niên được nâng cao. Giáo dục lẫn nhau thông qua bạn
ngang hàng là một nét đặc thù trong quan hệ của thiếu
niên với bạn.



3.2. Đặc điểm giao tiếp của thiếu niên với bạn
ngang hàng

– Nhu cầu giao tiếp với bạn ngang hàng phát
triển mạnh. Nếu nhi đồng giao tiếp với bạn chỉ để thoả
mãn nhu cầu học tập thì đến thiếu niên giao tiếp với
bạn đã trở thành nhu cầu cấp thiết,vì thiếu niên có xu
hướng muốn tách khỏi người lớn, muốn có sự độc lập
nhất định với người lớn, do trong quan hệ với người
lớn các em ít được bình đẳng. Đây là lứa tuổi đang
khao khát tìm một vị trí ở bạn bè, tập thể, muốn được
sự công nhận của bạn bè. Các em cần giao tiếp với
bạn bè để khẳng định mình. Người bạn thân được các
em coi như "cái tôi thứ hai của mình".

Trong cuộc sống hàng ngày thiếu niên không
thể không có bạn. Các em có những rung cảm nặng
nề nếu quan hệ với bạn bị nghèo nàn hay nếu các em
bị mất bạn. Sự tẩy chay của bạn bè có thể thúc đẩy
thiếu niên sửa chữa những khuyết điểm để được hòa
nhập với bạn, cũng có thể khiến các em gia nhập
nhóm khác, hoặc nảy sinh những hành vi tiêu cực như
phá phách, gây hấn.

Quan hệ với bạn của thiếu niên là hệ thống



độc lập là bình đẳng. Thiếu niên coi quan hệ với bạn là
quan hệ riêng của mình; muốn được độc lập, không
muốn người lớn can thiệp vào.

– Quan hệ với bạn của thiếu niên là hệ thống
độc lập và bình đẳng.

– Quan hệ với bạn của thiếu niên là hệ thống
yêu cầu cao và máy móc. So với lứa tuổi nhỏ và cả các
lứa tuổi sau này, quan hệ của tuổi thiếu niên được xây
dựng trên cơ sở các chuẩn mực tình bạn cao và chặt
chẽ. Thiếu niên yêu cầu rất cao về phía bạn cũng như
bản thân. Các phẩm chất tâm lí được thiếu niên đặc
biệt coi trọng là các phẩm chất liên quan trực tiếp tới
sự tôn trọng, bình đắng, trung thực, trung thành, dám
hi sinh quyền lợi của mình vì bạn… Vì vậy, các em
thường phê phán, lên án các thái độ và hành vi từ chối
giúp bạn, ích kỉ, tham lam, tự phụ, phô trương thành
tích, hay nói xấu bạn, nịnh bợ, xu thời… Ngoài những
phẩm chất trên, thiếu niên cũng coi trọng các phẩm
chất liên quan tới các thành tích trong học tập và tu
dưỡng của bạn như sự thông minh, chăm chỉ, kiên trì,
làm việc có nguyên tắc, phương pháp, nhiệt tình và có
trách nhiệm đối với công việc chung của nhóm…



Điều đáng lưu ý là các yêu cầu về chuẩn mực
trong tình bạn của tuổi thiếu niên về cơ bản phù hợp
với chuẩn mực đạo đức xã hội và là cơ sở của lí tưởng
đạo đức xã hội đang hình thành và phát triển ở tuổi
thiếu niên. Người lớn, nhất là thầy cô giáo và cha mẹ
cần khuyến khích các em duy trì và phát triển các
chuẩn mực này… Đồng thời cần thường xuyên quan
tâm, giúp đỡ các em tránh sự cường điệu hoá, tuyệt
đối hoá các chuẩn mực đó trong ứng xử hàng ngày,
cung như tránh sự ngộ nhận những phẩm chất này với
các nhận thức, thái độ và hành vi không phù hợp như
sự bướng bỉnh trước người lớn, sự bao che khuyết
điểm, a dua với nhóm bạn cùng làm việc tiêu cực vì
"lời hứa danh dự”…

3.2.3. Sắc thái giới tính trong quan hệ với bạn
ở thiếu niên

Sự dậy thì đã kích thích thiếu niên quan tâm
đến bạn khác giới. Tự ý thức phát triển giúp thiếu niên
nhận ra đặc điểm giới tính của mình, ở các em đã xuất
hiện những rung động, xúc cảm mới lạ với bạn khác
giới.

Nếu nhi đồng không thích hoặc ít chơi với bạn



khác giới thì thiếu niên lại tò mò, quan tâm hơn trong
giao tiếp với bạn khác giới. Tình bạn giữa các em trai
và gái thường nảy sinh ở những lớp cuối cấp (lớp 8,
lớp 9) và sự gắn bó giữa các em có thể sâu sắc. Sự
quan tâm đến bạn khác giới có ý nghĩa đối với sự phát
triển nhân cách thiếu niên. Có thể động viên những
khả năng của thiếu niên, gợi nên những nguyện vọng
tốt, cùng thì đua học tập làm những việc có ích, giúp
đỡ, bảo vệ lẫn nhau…

Trong giao tiếp với bạn khác giới, thiếu niên
cũng thể hiện mâu thuẫn giữa ý muốn, nhu cầu với
hành vi thể hiện (có nhu cầu giao tiếp với bạn khác
giới nhưng lại cố nguỵ trang ý muốn của mình với
những hành vi không tương ứng, che giấu nội tâm của
mình).

Cách thể hiện với bạn khác giới của các em
nam khác với nữ: Các em nam thể hiện khá mạnh mẽ,
đôi khi còn thô bạo, "gây sự" với bạn nữ để bạn chú ý
đến mình, các em nữ thường kín đáo, tế nhị hơn, các
em gái thường chú ý đến hình thức của mình, trang
phục, cách ứng xử, hay che giấu tình cảm của mình
trước bạn khác giới.



Ở những lớp cuối cấp THCS, thiếu niên, đặc
biệt là các em nữ hay quan sát và trao đổi với nhau về
những quan hệ giữa các bạn khác giới trong lớp học.

Tuy hành vi bề ngoài có vẻ khác nhau nhưng
thiếu niên đều có hiện tượng tâm lí giống nhau là:
Quan tâm đặc biệt hơn đến các bạn khác giới và
mongmuoons thu hút được tình cảm của các bạn khác
giới.

Trong tình bạn khác giới, các em vừa hồn
nhiên, trong sáng, vừa có vẻ thận trọng, kín đáo, có
thức rõ rệt về giới tính của bản thân. Tình cảm này
nhiều khi chỉ thoáng qua, nhưng cũng có trường hợp
khá bền vững, cũng có thể có sóng gió, rồi lại ổn định
dần và để lại kỷ niệm sâu sắc.

Nếu gặp ảnh hưởng không thuận lợi, các em
dễ bị sa vào tình ái quá sớm, không có lợi cho sự phát
triển bình thường của nhân cách. Trong trường hợp
này, cha mẹ thầy cô giáo phải rất bình tĩnh, giúp thiếu
niên tháo gỡ một cách tế nhị khi quan hệ của các em
có trục trặc. Nhìn chung, nên tổ chức cách hoạt động
tập thể phong phú, bổ ích để giúp trẻ tìm hiểu lẫn
nhau, quan tâm tới nhau một cách vô tư, trong sáng.



Giao tiếp của tuổi thiếu niên là sự kiện tâm lý
đặc thù trong sự phát triển tâm lý của lứa tuổi này. Sự
phát triển giao tiếp của thiếu niên nói lên bước quá độ
trong giao tiếp tuef của trẻ con sang của thanh niên và
của người trưởng thành. Quá trình giao tiếp của thiếu
niên diễn ra phức tạp, có nhiều yếu tố đa xen. Trong đó
có sự thay đổi quan hệ qua lại giữa thiếu niên với
người lớn, đặc biệt là cha mẹ. Trong giao tiếp với
người lớn có thể nảy sinh những khó khăn, xung đột
do thiếu niên chưa xác địn đầy đủa những mong muốn
về vị trí và khả năng của mình.

Trong giao tiếp, thiếu niên định hướng đến
bạn bè rất mạnh mẽ. Giao tiếp với bạn đã trở thành
một hoạt động đọc lập, chiếm vị trí quan trọng trong
đời sống và có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển nhân
cách của cá nhân.
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1. Sự phát triển cấu trúc nhận thức

Điểm đặc trưng trong sự phát triển cấu trúc
nhận thức của thiếu niên là sự hình thành và phát triển
các tri thức lí luận, gắn với các mệnh đề. Nếu nhi đồng
hình thành và phát triển các khái niệm khoa học trên
cơ sở các hành động vật chất với các sự vật cụ thể thì
ở thiếu niên đã hình thành và phát triển các khái niệm
khoa học có tính khái quát dựa trên khả năng suy luận
lôgíc. Suy nghĩ và sự hình thành các tri thức không còn
bị ràng buộc chặt chẽ vào các sự việc được quan sát
trong môi trường mà áp dụng các phương pháp logic.
Các cấu trúc nhận thức này được các em thu nhận
thông qua việc học tập các môn khoa học trong nhà
trường như: Toán, Vật lí, Hoá học, Giáo dục công
dân…

2. Sự phát triển các hành động nhận chức

2.1. Sự phát triển tri giác

V. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA
THIẾU NIÊN

  



Ở thiếu niên, khối lượng các đối tượng tri giác
được tăng rõ rệt. Tri giác của thiếu niên có trình tự, có
kế hoạch và hoàn thiện hơn: Các em có khả năng
phân tích và tổng hợp phức tạp hơn khi tri giác sự vật,
hiện tượng. Thiếu niên đã sử dụng hệ thống thông tin
cảm tính linh hoạt, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ của tư duy
Khả năng quan sát phát triển, trở thành thuộc tính ổn
định của cá nhân.

Tuy nhiên tri giác ở các em còn một số hạn
chế như: thiếu kiên trì, còn vội vàng, hấp tấp trong tri
giác, tính tổ chức, tính hệ thống trong tri giác còn yếu.
Vì vậy, giáo viên cần rèn luyện cho thiếu niên khả năng
quan sát qua các giờ giảng lí thuyết, các giờ thực
hành, các sinh hoạt tập thể, các hoạt động thể dục thể
thao, tham quan, dã ngoại…

2.2. Trí nhớ của thiếu niên

Ghi nhớ có ý nghĩa, ghi nhớ lôgíc đang dần
được chiếm ưu thế hơn ghi nhớ máy móc. Trong khi
tái hiện tài liệu, thiếu niên đã biết dựa vào lôgíc của
vấn đề nên nhớ chính xác và lâu hơn.

Các em có khả năng sử dụng các loại trí nhớ
một cách hợp lí, biết tìm ra các phương pháp ghi nhớ,



nhớ lại thích hợp, có hiệu quả, biết phát huy vai trò của
tư duy trong các quá trình ghi nhớ. Như vậy, kĩ năng tổ
chức hoạt động tư duy của thiếu niên để ghi nhớ tài
liệu, kĩ năng nắm vững những phương tiện ghi nhớ
được phát triển ở mức độ cao hơn nhiều so với nhi
đồng.

Tuy nhiên, ghi nhớ của thiếu niên cũng còn
thiếu sót: Các em thường bị mâu thuẫn trong việc ghi
nhớ: mặc dù có khả năng ghi nhớ ý nghĩa song các
em vẫn tuỳ tiện trong ghi nhớ, khi gặp khó khăn lại từ
bỏ ghi nhớ.

Các em chưa hiểu đúng vại trò của ghi nhớ
máy móc, coi đó là học vẹt nên coi thường loại ghi nhớ
này, các em không nhớ được tài liệu. Vì vậy, giáo viên
cần giúp các em phát triển cả hai loại ghi nhớ trên.

2.3. Sự phát triển chú ý của thiếu niên

Ở thiếu niên, chú ý có chủ định được tăng
cường hơn so với nhi đồng.

Các phẩm chất chú ý của thiếu niên mang nội
dung mới. Sức tập trung chú ý cao hơn, khối lượng
chú ý nhiều hơn, khả năng di chuyển được tăng cường



rõ rệt, khả năng duy trì chú ý được lâu bền hơn so với
nhi đồng.

Chú ý của các em thể hiện tính lựa chọn rất
rõ. Sự lựa chọn phụ thuộc vào tính chất của đối tượng
và hứng thú của thiếu niên đối với nó.

Tuy nhiên; trong sự phát triển chú ý của thiếu
niên cũng có mâu thuẫn: Một mặt, chú ý có chủ định
của các em phát triển mạnh. Mặt khác, những ấn
tượng và rung động mạnh mẽ, phong phú lại làm cho
sự chú ý của các em không bền vững.. Điều này phụ
thuộc vào hứng thú nhận thức, vào tài liệu cần tính hội,
Vào tâm trạng, thái độ của các em trong giờ học. Bởi
vậy, giáo viên cần tổ chức giờ học sao cho có nội
dung, đòi hỏi học sinh phải tích cực hoạt động, tích
cực suy nghĩ, tham gia xây dựng bài…

2.4. Tư duy của thiếu niên

Chuyển từ tư duy cụ thể sang trừu tượng là
nét đặc thù trong sự phát triển tư duy của thiếu niên.
Tuy nhiên, ở đầu cấp THCS, thành phần của tư duy cụ
thể vẫn phát triển và giữ vai trò quan trọng trong cấu
trúc tư duy. Sang các lớp cuối cấp, tư duy trừu tượng
của thiếu niên phát triển manh. Các em có khả năng



phân tích tài liệu tương đối đầy đủ, sâu sắc, biết phân
tích các yếu tố bản chất, những mối liên hệ, quan hệ
của tài liệu.

Khả năng khái quát hoá, trừu tượng hóa ở
thiếu niên phát triển, các em biết thâu tóm những đặc
điểm chung, bản chất của nhiều sự vật, hiện tượng,
biết trừu xuất những yếu tố không bản chất để lĩnh hội
khái niệm.

Khả năng suy luận của thiếu niên tương đối
hợp lí và có cơ sở sát thực.

Khác với nhi đồng, thiếu niên phân tích nhiệm
vụ trí tuệ bằng cách tạo ra những giả định khác nhau,
những liên hệ giữa chúng và kiểm tra những giả thuyết
này. Các em phát triển kĩ năng sử dụng những giả
thuyết để giải quyết các nhiệm vụ trí tuệ trong việc phân
tích hiện thực. Tư duy bằng những giả định là công cụ
đặc biệt của suy luận khoa học.

Thiếu niên muốn độc lập linh hội tri thức,
muốn giải quyết nhiệm vụ theo những quan điểm, lập
luận, cách diễn đạt riêng không thích trả lời máy móc
như nhi đồng.



Các em không dễ tin, không dễ chấp nhận ý
kiến người khác, muốn tranh luận, chứng minh vấn đề
một cách sát thực, rõ ràng. thậm chí đôi khi muốn phê
phán những kết luận, những phán đoán của người
khác.

Thiếu niên thích tìm hiểu những vấn đề mang
tính chất phức tạp, khó khăn cao trong tư duy, không
thích các tri thức khuôn mẫu, bày sẵn. Các em muốn
tham gia các hoạt động giải trí cần sử dụng khả năng
trí tuệ và thích những vấn đề có lính phản đề.

Tuy nhiên, mức độ và chất lượng tư duy trừu
tượng không được hình thành như nhau ở mọi thiếu
niên.

Có những học sinh thuộc bài nhưng không
hiểu bài (nắm khái niệm lí luận rất khó nếu không dựa
vào dữ kiện cảm tính, kinh nghiệm thì khó nắm được
tài liệu). Ngược lại, có nhiều em nắm chắc lí luận, khái
niệm mang tính chất khái quát nhưng coi thường thực
tiễn, do đó khái niệm thoát li khỏi thực tiễn.

Sự hình thành tính độc lập và sáng tạo là một
đặc điểm quan trọng trong sự phát triển tư duy của
thiếu niên.



Trên thực tế, tư duy của thiếu niên còn bộc lộ
một số hạn chế: Một số em nắm dấu hiệu bề ngoài
của khái niệm khoa học dễ hơn các dấu hiệu bản chất
của nó; các em hiểu dấu hiệu bản chất của khái niệm
nhưng không phải lúc nào cũng phân biệt được các
dấu hiệu đó trong mọi trường hợp; hay gặp khó khăn
trong khi phân tích mối liên hệ nhân quả…

Ngoài ra dối với một số thiếu niên, hoạt động
nhận thức chưa trở thành hoạt động độc lập, tinh thẩn
kiên trì trong học tập còn yếu. Các em thích học nhanh
nhưng ngại suy nghĩ, không có nhu cầu tìm hiểu vấn
đề phức tạp, chỉ thích những vấn đề nhanh chóng đưa
lại kết quả.

Từ những đặc điểm trên, giáo viên cần chú ý
phát triển tư duy trừu tượng cho thiếu niên để làm cơ
sở cho việc tính hội khái niệm khoa học trong học tập.
Hướng dẫn các em những biện pháp rèn luyện kĩ
năng suy nghĩ độc lập.

2.5. Sự phát triển trí tưởng tượng và ngôn
ngữ của thiếu niên

Khả năng tưởng tượng ở thiếu niên khá
phong phú nhưng còn bay bổng, thiếu thực tiễn.



Ngôn ngữ của thiếu niên đang phát triển
mạnh. Vốn từ tăng lên rõ rệt. Ngôn ngữ của các em
phức tạp, phong phú hơn, tính hình tượng và, trình độ
lôgíc chặt chẽ trong ngôn ngữ của thiếu niên phát triển
ờ mức cao hơn so với so với nhi đồng.

Tuy nhiên, ngôn ngữ của thiếu niên cũng còn
hạn chế: Khả năng dùng từ ít để biểu đạt ý nghĩa còn
hạn chế, các em còn dùng từ chưa chính xác, chưa
chú ý 1 cách diễn đạt theo cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ;
một số em thích dùng từ cầu kì bóng bẩy nhưng sáo
rỗng do ý muốn bắt chước người lớn, hoặc sử dụng
một số thành ngữ dung tục.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 8. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THIẾU NIÊN (Tuổi học sinh trung học cơ sở)

1. Đời sống tình cảm của thiếu niên

So với nhi đồng, tình cảm của thiếu niên có
nhiều thay đổi cả về nội dung và hình thức thể hiện

– Về nội dung:

Tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm
thẩm mĩ ở thiếu niên đang phát triển mạnh. Tình cảm
của thiếu niên phát triển và đã phục tùng lí trí. Tình
cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình đồng chí, tình cảm
tập thể ở lứa tuổi này đều được phát triển mạnh. Với
lòng yêu nước, căm thù giặc và thương yêu đồng bào,
nhiều thiếu niên đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc, vì
nhân dân hoặc nhiều em không quản ngại, luôn giúp
bạn bè, em nhỏ, thậm chí hi sinh cả tính mạng mình.

Trong tình cảm trí tuệ, những rung cảm liên
quan đến nhu cầu khám phá, phát hiện cái mới, liên
quan đến nhu cầu nhận thức được phát triển. Được
mở rộng vượt ra ngoài phạm vi trường học. Quan niệm

VI. SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA
THIẾU NIÊN

  



về cái đẹp của thiếu niên phong phú, sâu sắc hơn nhi
đồng.. Nhiều em đã có những tác phẩm sáng tác về
thơ văn, hội họa, biểu lộ tình cảm với cái đẹp của
mình.

– Về hình thức b iểu hiện:

Đặc điểm cơ bản của đời sống tình cảm thiếu
niên là những xúc cảm và tình cảm ở các em dễ bị
mâu thuẫn nhau, những trạng thái xúc cảm tích cực và
tiêu cực thay thế nhau…

Xúc cảm, tình cảm của thiếu niên có cường
độ khá mạnh, thường theo hướng xung động, quyết
liệt. Trạng thái tinh thần nói chung của thiếu niên chưa
ổn định thất thường, dễ vui, dễ buồn vô cớ…

Như vậy, ở thiếu niên tình cảm đã được phát
triển phong phú, sâu sắc hơn học sinh nhỏ. Tình cảm
của các em luôn hướng thiện. Các em rất chú ý đến
thế gia đình. Lứa tuổi này đang phát triển mạnh mẽ về
tình cảm đạo đức, tình cảm tập thể đặc biệt là tình bạn.

– Một số lưu ý khi giáo dục tình cảm cho thiếu
niên

Trong việc giáo dục tình cảm cho thiếu niên,



cần tránh những cơn xúc động mạnh, tránh những ảnh
hưởng không tốt đến sức khoẻ của các em (do cơ thể
thiếu niên đang có sự mất cân đối giữa các mặt trong
sự phát triển).

Có thể có mâu thuẫn trong quan hệ giữa
thiếu niên và người lớn. Người lớn cần tôn trọng
những mong muốn độc lập, quyền bình đẳng của
thiếu niên. Nếu bị chế giễu, thiếu niên sẽ "co mình" lại,
ngại không muốn giao tiếp với người khác, đời sống
tinh thần của các em sẽ nghèo nàn, đừng dập lắt ngọn
lửa đang bùng cháy trong tim thiếu niên.

Thiếu niên ít bộc lộ tình cảm thành thật như
nhi đồng, các em có khả năng che dấu những biểu
hiện tình cảm của mình. Người lớn (cha mẹ, giáo viên)
nên ân cần, cởi mở với thiếu niên để các em có thể
bộc lộ tình cảm thực và dễ đồng cảm với người khác.

Người lớn cần tôn trọng tình cảm của thiếu
niên, không nên có những hành vi thô bạo ảnh hưởng
đến đời sống tinh thần của các em. Mặt khác, người
lớn cũng cần tổ chức và hướng dẫn, giúp đỡ để thiếu
niên có đời sống tình cảm lành mạnh, phong phú.

2. Sự phát triển của tự ý thức



2.1. Ý nghĩa của tự ý thức đối với thiếu niên

Sự hình thành tự ý thức là một trong những
đặc điểm đặc trưng trong sự phát triển nhân cách
thiếu niên. Mức độ phát triển về chất của tự ý thức sẽ
ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống tâm lí của thiếu niên,
tính chất hoạt động của thiếu niên cũng như việc hình
thành mối quan hệ của thiếu niên với những người
khác. Trên cơ sở nhận thức và đánh giá được mình,
các em mới có khả năng điều khiển, điều chỉnh hoạt
động của bản thân cho phù hợp với yêu cầu khách
quan, mới giữ được quan hệ, giữ được vị trí xứng đáng
trong xã hội, trong lớp học, trong nhóm bạn.

Tự ý thức được hình thành từ trước tuổi nếu
niên. Khi bước vào tuổi thiếu niên, các em đã được
học tập và hoạt động tập thể, tích luỹ kinh nghiệm: tri
thức và kĩ năng hoạt động nhất định. Chính những
điều đó tạo tiền đề cho sự phát triển tự ý thức của
thiếu niên, giúp cho các em phát triển tự ý thức một
cách mạnh mẽ.

Khi vào tuổi thiếu niên, do sự đột biến của cơ
thể ở tuổi dậy thì, trước hoàn cảnh học tập mới, đặc
biệt do sự phát triển các mối quan hệ xã hội, sự giao



tiếp trong tập thể mà ở thiếu niên xuất hiện nhu cầu
quan tâm đến nội tâm của mình, đến những phẩm
chất nhân cách riêng, xuất hiện nhu cầu tự đánh giá,
so sánh mình với người khác. Điều này khiến thiếu
niên muốn xem xét lại mình, muốn tỏ thái độ mới về
mình. Các em mở ra những dự định hoạt động tương
ứng nhằm vươn lên làm người lớn. Các em cho rằng
mình không thua kém người lớn có quyền hạn và hoạt
động như người lớn (ăn, mặc, vui chơi giải trí…). Các
em tích cực rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng để đạt
được như người lớn. Có nhu cầu tự khẳng định mình
trước người lớn, biểu hiện ở chỗ các em luôn ý thức
rằng, mình có đủ khả năng để tin quyết, để độc lập.

2.2. Tự nhận thức về bản thân

Cấu tạo mới trung tâm và đặc trưng trong
nhân cách thiếu niên là sự nảy sinh ở các em cảm
giác về sự trưởng thành, cảm giác mình là người lớn.
Cảm giác về sự trưởng thành là cảm giác độc đáo của
lứa tuổi thiếu niên.

Những biến đổi về thể chất cũng như trong
hoạt động học tập và sự biến đổi về vị thế của thiếu
niên trong gia đình, nhà trường, xã hội… đã tác động



đến thiếu niên, làm các em nảy sinh nhận thức mới.
Đó là nhận thức về sự trưởng thành của bản thân, xuất
hiện "cảm giác mình đã là người lớn”. Thiếu niên cảm
thấy mình không còn là trẻ con nữa; các em cũng cảm
thấy mình chưa thực sự là người lớn nhưng sẵn sàng
muốn trở thành người lớn.

Thiếu niên bắt đầu phân tích có chủ định
những đặc điểm về trạng thái và những phẩm chất tâm
lí, về tính cách của mình, về thế giới tinh thần nói
chung. Các em quan tâm đến những xúc cảm mới, tự
phê phán những tình cảm mới của mình, chú ý đến
khả năng, năng lực của mình, hình thành một hệ thống
nguyện vọng, các giá trị hướng tới người lớn. Các em
cố gắng bắt chước người lớn về mọi phương diện (vẻ
bề ngoài cũng như cách ứng xử… của người lớn).

Thiếu niên quan tâm nhiều đến việc tìm hiểu
mối quan hệ người – người (đặc biệt là quan hệ nam
– nữ); quan tâm đến việc thể nghiệm những rung cảm
mới, khao khát tình bạn mang động cơ mới để tự
khẳng định, tìm chỗ đứng của mình trong nhóm bạn,
trong tập thể; muốn được bạn bè yêu mến.

Mức độ tự ý thức của thiếu niên:



Không phải toàn bộ những phẩm chất nhân
cách đều được thiếu niên ý thức cùng một lúc. Bước
đầu, các em nhận thức được dáng vẻ bề ngoài, hành
vi của mình. Tiếp đến là nhận thức các phẩm chất đạo
đức, tính cách và năng lực của mình trong các phạm vi
khác nhau (những phẩm chất liên quan đến học tập
như: chú ý, kiên trì…), rồi đến những phẩm chất thể
hiện thái độ với người khác (tình thương, tình bạn, tính
vị tha, sự ân cần, cởi mở…), tiếp đến là những phẩm
chất thể hiện thái độ đối với bản thân (khiêm tốn,
nghiêm khắc với bản thân hay khoe khoang, dễ dãi…),
cuối cùng là những phẩm chất phức tạp, thể hiện mối
quan hệ nhiều mặt của nhân cách (tình cảm trách
nhiệm, lương tâm, danh dự…).

Một nét đặc trưng cơ bản trong tâm lí thiếu
niên là sự mâu thuẫn giữa một bên có tính chất quá
độ (giữa thiếu niên – người lớn) với tự ý thức phát triển
mạnh mẽ. Từ mâu thuẫn cơ bản này có thể dẫn đến
một số mâu thuẫn khác: Mâu thuẫn giữa ý muốn cao
với trình độ hiểu biết, khả năng còn hạn chế, giữa
cường độ mạnh mẽ của hành động với sự bền vững
hoạt động của thiếu niên. Các em vẫn thấy còn yếu,
kém nhưng không muốn bị giáo dục, không muốn bị



người lớn coi thường.

2.3. Tự đánh giá của thiếu niên

Nhu cầu nhận thức bản thân của thiếu niên
phát triển mạnh, các em có xu thế độc lập đánh giá
bản thân. Nhưng khả năng tự đánh giá của thiếu niên
chưa tương xứng với nhu cầu đó kĩ năng phân tích
đúng đắn những biểu hiện nhân cách chưa phát triển
đầy đủ, tầm hiểu biết của các em về bản thân chưa đủ
khách quan). Do đó có thể có mâu thuẫn giữa mức độ
kì vọng của các em với thái độ của những người xung
quanh đối với mình. Nhìn chung thiếu niên thường tự
thấy chưa hài lòng về bản thân.

Ban đầu đánh giá của thiếu niên còn dựa vào
đánh giá của những người khác, đặc biệt là người có
uy tín, gần gũi với các em. Dần dần các em sẽ hình
thành khả năng độc lập phân tích và đánh giá bản
thân. Thiếu niên thường đánh giá bản thân khi so
sánh mình với những bạn cùng tuổi mà các em yêu
thích.

Sự tự đánh giá của thiếu niên thường có xu
hướng cao hơn hiện thực, trong khi người lớn lại đánh
giá thấp khả năng của thiếu niên. Do đó có thể dẫn tới



không thuận lợi trong quan hệ giữa thiếu niên và
người lớn. Thiếu niên rất nhạy cảm đối với sự đánh
giá của người khác (đặc biệt về những khả năng, về
sự thành công hay thất bại của các em). Bởi vậy, để
giúp thiếu niên phát triển khả năng tự đánh giá, người
lớn nên công bằng đối với thiếu niên để các em thấy
được những ưu, khuyết điểm của mình, biết cách sửa
chữa, phấn đầu và các em sẽ tự đánh giá bản thân
phù hợp hơn.

Cùng với tự đánh giá, khả năng đánh giá
những người khác cũng phát triển mạnh ở thiếu niên.
Đánh giá người khác thường dễ dàng hơn, đầy đủ và
đúng hơn tự đánh giá bản thân.

Trong đánh giá người khác, thiếu niên rất
nhạy cảm khi quan sát, đánh giá, đặc biệt là cha mẹ,
giáo viên. Trong quan hệ với bạn, thiếu niên rất quan
tâm đến việc đánh giá phẩm chất nhân cách của
người bạn. Sự đánh giá này thường thể hiện một cách
kín đáo, bí mật, khắt khe.

Qua sự đánh giá người khác, thiếu niên tìm
được hình mẫu lí tưởng để phấn đấu noi theo.

– Động lực thúc đẩy sự phát triển tự ý thức



của thiếu niên là nhu cầu về vị trí của các em trong gia
đình, xã hội, nhu cầu có một vị trí trong nhóm bạn,
muốn được sự tôn trọng, yêu mến của bạn bè.

Tuy nhiên, tự đánh giá của thiếu niên còn có
nhiều hạn chế:

– Các em nhận thức và đánh giá được các
mẫu hình nhân cách xã hội nhưng chưa biết rèn luyện
để có được nhân cách theo mẫu hình đó.

– Thiếu niên có thái độ đánh giá hiện thực
khách quan một cách thẳng thắn, chân thành và dứt
khoát nhưng chưa biết phân tích phân tích mặt phức
tạp của đời sống và trong quan hệ xã hội

– Trong quá trình cùng hoạt động với bạn bè,
tập thể, sự đánh giá của người khác cùng với khả
năng thực sẽ giúp thiếu niên thấy được sự chưa hoàn
thiện của mình.

2.4. Tự giáo dục của thiên niên

Do khả năng đánh giá và tự đánh giá phát
triển, thiếu niên đã hình thành

Điều này có ý nghĩa lớn lao ở chỗ, nó thúc đẩy



thiếu niên bước vào một giai đoạn mới. Kể từ tuổi
thiếu niên trở đi, khả năng tự giáo dục của các em
phát triển, các em không chỉ là khách thể của sự giáo
dục mà còn lá chủ thể của sự giáo dục. Nếu được
động viên khuyến khích và hướng dẫn thì tự giáo dục
của thiếu niên sẽ hỗ trợ cho giáo dục của nhà trường
và gia đình, làm cho giáo dục có kết quả thực sự.

3. Sự phát triển hứng thú của thiếu niên

So với nhi đồng, hứng thú của thiếu niên phát
triển mạnh hơn cả về chiều rộng và chiều sâu.

Thiếu niên tích cực trong mọi lĩnh vực hoạt
động, ở các em có sự phát triển và mở rộng phạm vi
các hứng thú ra ngoài phạm vi học tập trong nhà
trường: hưng thú đọc sách, phim ảnh, ca nhạc, thể
thao, với thể thao, hoạt động tập thể, hoạt động xã
hội… một số em bước đầu có hứng thú nghề nghiệp.

Hứng thú của thiếu niên thể hiện thái độ tích
cực của các em đối với hiện thực khách quan và thúc
đẩy tính tích cực của các em trong học tập, trong các
hoạt động rèn luyện và hoạt động xã hội.

Tuy nhiên, hứng thú của thiếu niên còn một



số hạn chế:

– Hứng thú còn mang tính chất tản mạn, chưa
ổn định, chưa sâu sắc, chưa bền vững, dễ thay đổi.
Hứng thú của thiếu niên chủ yếu thiên về hoạt động
thực tiễn có tính chất kĩ thuật đơn giản.

– Hứng thú của các em đôi khi mang tính chất
bay bổng, thiếu thực tiễn, mong muốn được hoạt động
ở nhiều lĩnh vực nhưng không quan tâm đến khả năng
để đạt được hoạt động đó. Do đó cần giáo dục để các
em duy trì được hứng thú và kiên trì làm việc để đạt
mục đích (đến kết quả cuối cùng).

4. Sự hình thành đạo đức của thiếu niên

Tuổi thiếu niên là tuổi hình thành thế giới
quan, lí tưởng, niềm tin đạo đức, những phán đoán giá
trị…

Đạo đức đã bắt đầu được hình thành ở học
sinh tiểu học. Trong quá trình học tập ở bậc tiểu học,
các em đã tiếp thu được các chuẩn mực và quy tắc
hành vi đạo đức một cách hệ thống. Nhưng đến tuổi
thiếu niên, do sự mở rộng các quan hệ xã hội, do sự
phát triển của tự ý thức, đạo đức của các em được



phát triển mạnh mẽ.

Do trí tuệ và tự ý thức phát triển, thiếu niên đã
biết sử dụng các nguyên tắc riêng, các quan điểm,
sáng kiến riêng để chỉ đạo hành vi. Điều này làm cho
thiếu niên khác hẳn học sinh tiểu học, chủ yếu hành
động theo chỉ dẫn trực tiếp của người lớn.

Trong sự hình thành và phát triển đạo đức ở
thiếu niên thì tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức nghị
lực ở các em thay đổi nhiều so với trẻ nhỏ.

Cùng với sự phát triển của tự ý thức, với
nguyện vọng vươn lên làm người lớn, ý chí của thiếu
niên có những thay đổi và mang màu sắc giới. Các
phẩm chất ý sáng tạo, kiên quyết, dũng cảm….

Trong giáo dục đạo đức cho thiếu niên cần
chú ý đến sự hình thành những cơ sở đạo đức. Vì đôi
khi trong ý thức của thiếu niên có thể hình thành
những khái niệm và niềm tin đạo đức mâu thuẫn với
đạo đức và niềm tin mà nhà giáo dục muốn hình thành
cho các em.

Các công trình nghiên cứu đã cho thấy, nhìn
chung trình độ nhận thức đạo đức của thiếu niên là



cao. Các em hiểu ro những khái niệm đạo đức vừa
sức đối với tuổi các em, các em hiểu được tính trung
thực, kiên trì, dũng cảm, tính độc lập…

Tuy nhiên, một số kinh nghiệm và khái niệm
đạo đức của thiếu niên được hình thành tự phát ngoài
sự hướng dẫn của giáo dục (do hiểu không đúng về
các sự kiện trong sách, báo, phim ảnh hay xem cá
sách báo phim không phù hợp với lứa tuổi, hoặc do
ảnh hưởng của bạn bè xấu…). Do đó thiếu niên có thể
có những ngộ nhận, những hiểu biết phiến diện,
không chính xác về một số khái niệm đạo đức, những
phẩm chất riêng biệt của cá nhân, vì thế các em đã
phát triển những nét tiêu cực trong tính cách. Bởi vậy,
cha mẹ giáo viên và những người làm công tác giáo
dục cần lưu ý điều này trong việc giáo dục đạo đức của
thiếu niên.

5. Vấn đề giáo dục thiếu niên trong xã hội
hiện đại

Giáo dục thiếu niên trong xã hội hiện đại là
vấn đề phức tạp và khó khăn. Bởi lứa tuổi thiếu niên là
giai đoạn có nhiều biến đổi quan trọng trong sự phát
triển đời người cả về thể chất, mặt xã hội và mặt tâm lí.



Mặt khác điều kiện sống, điều kiện giáo dục trong xã
hội hiện đại cũng có những thay đổi so với xã hội
truyền thống. Để giáo dục thiếu niên đạt hiệu quả, cần
phải tính đến những thuận lợi và khó khăn của lứa tuổi
trong sự phát triển.

– Về thuận lợi: Do điều kiện sống trong xã hội
được nâng cao mà hiện nay sức khoẻ của thiếu niên
tốt hơn so với thiếu niên của những năm trước. Hiện
tượng gia tốc phát triển ở con người thường rơi vào
lứa tuổi này nên sự dậy thì đến sớm hơn và thiếu niên
có một cơ thể khoẻ mạnh, sức lực dồi dào. Đây là cơ
sở cho sự phát triển trí tuệ và phát triển nhân cách của
thiếu niên.

Mặt khác bước vào thế kỉ XXI, do cuộc cách
mạng khoa học kĩ thuật, do sự bùng nổ của công nghệ
tin học mà lượng thông tin, tri thức đến với các em rất
phong phú. Đồng thời số con trong mỗi gia đình chỉ có
ít nên cha mẹ dễ có điều kiện để chăm sóc các em (cả
về thời gian, về kinh tế, đặc biệt là những điều kiện để
giáo dục toàn diện nhân cách các em). Xã hội, nhà
trường và gia đình đều rất quan tâm đến sự phát triển
của trẻ em nói chung và học sinh thiếu niên nói riêng.
Sự kết họp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã



hội đã giúp cho thiếu niên có được cơ hội, điều kiện
giáo dục toàn diện hơn (ngay cả với những em có
hoàn cảnh khó khăn).

– Về khó khăn: Do gia tốc phát triển mà sự
dậy thì của thiếu niên đến sớm hơn, cơ thể các em
phát triển rất mạnh mẽ nhưng mức trưởng thành về xã
hồi và tâm lí lại diễn ra chậm hơn. Điều này ảnh
hướng đến việc giáo dục thiếu niên. Việc dậy thì sớm
cũng ảnh hưởng đến hoạt động học của các em, phần
nào làm các em bị phân tán trong học tập do có những
rung cảm mới, có những quan hệ mới với bạn bè.

Do nội dung học tập ngày càng mở rộng, quá
tải nên thiếu niên học sinh chủ yếu bận học (học ở lớp
chính khoá, học thêm ở trong và ngoài trường…), ít có
những nghĩa vụ và trách nhiệm khác với gia đình. Hơn
nữa ở những lớp cuối cấp (lớp 9) có thể xuất hiện thái
độ phân hoá rất rõ trong học tập dẫn tới vực học lệch,
tạo nên sự thiếu toàn diện trong hiểu biết, trong nhận
thức của các em.

Khó khăn cơ bản của lứa tuổi này là xây
dựng mối quan hệ giữa người lớn và thiếu niên.

Thiếu niên thích được hoạt động chung với



các bạn trong tập thể, trong nhóm bạn nên người lớn
cần tổ chức những hoạt động tập thể lành mạnh,
phong phú cho các em để các em có những kinh
nghiệm đạo đức đúng đắn, hiểu rõ các chuẩn mực
đạo đức và thực hiện nghiêm túc theo các chuẩn mực
đó để các em có được sự phát triển nhân cách toàn
diện.

Người lớn cần tôn trọng tính tự lập của thiếu
niên và hướng dẫn, giúp đỡ để các em xây đựng được
mối quan hệ đúng mực, tích cực với người lớn và mối
quan hệ trong sáng, lành mạnh với bạn bè.

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG 8

1. Anh.(chị) hãy phân tích đặc điểm phát triển
thể chất của trẻ em tuổi thiếu niên, ảnh hưởng của nó
tới sự phát triển tâm lí của các em lứa tuổi này.

2. Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm học tập và
những khó khăn trong học tập của thiếu niên.

3. Anh (chị) hãy phân tích đặc trưng giao tiếp
của tuổi thiếu niên.

4. Anh (chị) hãy tóm lược các thành tựu chính



trong sự phát triển nhân cách tuổi thiếu niên.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Các chủ đề chính của chương:

– Sự trưởnc thành và hoàn thiện cơ thể cả về
giải phẫu và sinh lí, sau khi kết thúc giai đoạn dậy thì.
Đây giai đoạn cá nhân đã tới sự sung mãn nhất trong
cuộc đời về phương diện thể chất.

– Vị thế trong quan hệ với người lớn tiếp tục
thay đổi theo chiều hướng có lợi cho thanh niên và
được khẳng định khi họ trưởng thành.

– Hoạt động học tập, nghề nghiệp, hoạt động
chính trị – xã hội, giao tiếp, vui chơi cùng với các quan
hệ xã hội đa dạng và sự tác động của các phương tiện
thông tin đa chiều là nhũng tác nhân quan trọng trong
quá trình phát triển của tuổi thanh niên.

– Sự khác biệt vê hoạt động chủ đạo và môi
trường sống đã tạo ra sự khác biệt tâm lí trong các
nhóm thanh niên (thanh niên lao động, thanh niên học
sinh và thanh niên sinh viên). Vì vậy, bên cạnh các đặc

Chương 9. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THANH NIÊN

  



trưng chung về tâm lí lứa tuổi thanh niên, xuất hiện các
đặc trưng riêng trong tâm lí của các nhóm thanh niên
trên.

Đặc trưng chung cơ bản của lứa tuổi này là
sự trưởng thành và ổn định về tâm lí và nhân cách
được biểu hiện qua sự trưởng thành của ý thức và tự ý
thức; trong sự phát triển tình cảm cấp cao, trong tình
bạn, tình yêu và trong quan hệ xã hội.

 

I. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TÂM
LÍ CỦA TUỔI THANH NIÊN 
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CHỦ YẾU CỦA THANH
NIÊN 
III. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN
THỨC, TRÍ TUỆ CỦA THANH NIÊN HỌC SINH 
IV. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CỦA
THANH NIÊN SINH VIÊN
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 9. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THANH NIÊN

1. Giới hạn tuổi thanh niên

Trong suốt quá trình phát triển của cá nhân,
giai đoạn tuổi thanh niên và các giai đoạn sau này rất
khó phân định rạch ròi, cả về tuổi đời, về thể chất, hoàn
cảnh xã hội và về phát triển tâm lí.

Về tuổi đời và thể chất, tuổi thanh niên thường
được xác định từ 15 đến 25 tuổi, với đặc trưng là sự
trưởng thành và hoàn thiện cơ thể cả về giải phẫu và
sinh lí, sau khi kết thúc giai đoạn dậy thì. Trong đó chia
làm hai thời kì: – Thời kì từ 15 đến 18 tuổi, được gọi là
tuổi đầu thanh niên (thanh niên học sinh).

– Thời kì từ 18 đến 25 tuổi, được gọi là thanh
niên trưởng thành.

Hoàn cảnh xã hội của tuổi thanh niên thường
khó xác định và phụ thuộc vào môi trường văn hoá, xã
hội và vào hoạt động chủ đạo của đa số thanh niên
trong cùng độ tuổi.

I. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT
TRIỂN TÂM LÍ CỦA TUỔI THANH NIÊN

  



Ở các nước phá triển hầu hết các thành viên
trong cộng đồng được dành khoảng 20-22 năm đầu
đời cho việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thâm
gia thực sự vào guồng máy sản xuất của xã hội. Do
vậy, trong khoảng từ 16 – 22 tuổi, hầu hết vẫn còn là
học sinh, sinh viên với hoạt động chính là học tập.

Ở các nước đang phát triển và một số cộng
đồng, sau khi hết tiểu học và trung học cơ sở, xuất
hiện sự phân luồng. Một số không học tiếp mà tham
gia ngay vào hoạt động sản xuất, tạo của cải cho bản
thân và xã hội; một số khác hoạt động chủ đạo đã tạo
ra các vị thế xã hội khác nhau, dẫn đến sự khác biệt
dáng kể về tâm lí giữa các thanh niên cùng tuổi đời.

Ở nước ta, có thể khái quát lứa tuổi từ 15 đến
25 thành 3 nhóm: Thanh niên học sinh, thanh niên
sinh vien và thanh niên lao động. Sự phát triển tâm lí
của ba nhóm thanh niên có nhiều điểm tương đồng
nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt, do vị thế xã hội
và hoạt động chủ đạo của các thành viên trong mỗi
nhóm khác nhau.

2. Sự phát triển thể chất của thanh niên

Lứa tuổi thanh niên là thời kì hoàn thiện sự



phát triển thể chất của con người về phương diện cấu
tạo và chức năng. Đây là thời kì thể lực sung mãn nhất
trong cả đời người, "Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”.
So với thiếu niên, sự trưởng thành đầy đủ vào khoảng
17 – 18 tuổi, các em trai thường trưởng thành chậm
hơn (vào khoảng 18 – 20 tuổi). Từ 18 đến 25 tuổi, sức
khoẻ của cá nhân đạt tới mức cao nhất, các phản xạ
nhanh nhạy nhất, ít bị bệnh tật nhất trong cả đời người.
Những năm giữa và cuối thanh niên (20 – 28 tuổi) là
thời điểm tốt nhất cho sức khẻ tâm sinh lí và sinh con.

Bảng 9.1. Chiều cao và cân nặng của của
thanh niên Việt Nam

Chiều cao (cm)

Tuổi
Nữ



Nam

n  n  

16 3051
160,29 ±

5,80
3400

152,45 ±
4,42

17 2790
162,73 ±

5,15
2892

152,87 ±
4,52

18 2310
163,45 ±

4,75 2482
152,77 ±

4,20

19 2124
163,72 ±

4,46
1894

152,97 ±
4,43

20 –
24

5090
163,72 ±

4,67 1
3730

153,0 ±
4,32

Cân nặng (kg)



Tuổi

Nam

Nữ

n  n  

16 3060
45,33 ±

5,43
3407

42,13 ±
4,24

17 2806
48,03 ±

5,18
2873

42,98 ±
4,25

18 2321
49,71 ±

4,84
2494

43,84 ±
4,14

19 2118
50,72 ±

4,61
1899

44,87 ±
4,04



20 –
24

5086 52,1 ±
4,70

3722 44,60 ±
4,22

3. Sự chuyển đổi vai trò và vị thế xã hội của
tuổi thanh niên

Một trong những yếu tố xã hội đặc trưng, có
tác động mạnh mẽ tới sự phát triển tâm lí tuổi thanh
niên là sự chuyển đổi vai trò và vị thế xã hội của họ so
với các lứa nổi trước đó.

3.1. Sự chuyển đổi vai trò và vị thế xã hội
của thanh niên trong gia đình

Sự thay đổi vai trò và vị thế xã hội của thanh
niên diễn ra trước hết trong quan hệ gia đình. Trước
tuổi thanh niên, hầu hết các hoạt động của trẻ đều
được giám sát, quản lí và kiểm soát của người lớn.
Khi các em gặp sự cố trong quan hệ, thường có sự
can thiệp trực tiếp của người lớn và họ sẽ quyết định
các hành vi của trẻ. Sang tuổi thanh niên, vấn đề đó
thay đổi. Thanh niên được (và phải) tự quyết nhiều vấn
đề trong cuộc sống của mình, ngay cả các vấn đề hệ
trọng như chuyện học hành, yêu đương, chọn và học
nghề việc làm… Sự can thiệp của người lớn không
còn có ý nghĩa quyết định như các giai đoạn trước.



Nếu đã nghỉ học thì phải làm một nghề nào đó để
kiếm tiền. Ngoài ra, họ phải chăm sóc, tham gia kèm
cặp các em nhỏ học bài, nấu cơm, dợn dẹp nhà cửa…
Ở những gia đình neo đơn hoặc khó khăn. Các em
phải đảm nhận trách nhiệm như là một trụ cột.

3.2. Sự chuyển đổi vai trò và vị thế của
thanh niên trong các quan hệ xã hội

Tuổi thanh niên được đánh dấu bởi sự xuất
hiện nhiều vai trò mới: vai trò của một công dân, điều
mà trước đó chưa có ở thiếu niên. Ví dụ: gia nhập
Đoàn thanh niên; được cấp chứng minh thư nhân dân;
được hưởng quyền lợi và trách nhiệm dân sự; quyền
bầu cử và ứng cử; quyền kết hôn. Một bộ phận thanh
niên sau khi học xong trung học cơ sở, trung học phổ
thông hoặc các trường nghề đã tham gia thực sự vào
guồng máy lao động sản xuất của xã hội, tự lập về kinh
tế.

Những khía cạnh kinh tế – xã hội nêu trên đã
giúp thanh niên xác lập được địa vị xã hội mới - địa vị
của người trưởng thành.

Tuy nhiên, một bộ phận không ít trong thanh
niên vẫn phụ buộc vào trong quan hệ với người lớn,



một mặt các em luôn được nhắc nhở là người lớn,
phải chứng tỏ các phẩm chất tâm sinh lí và nhân cách
của người lớn; mặt khác, các em vẫn bị đối xử như trẻ
nhỏ. Những khía cạnh xã hội trên đã tạo ra ở thanh
niên mới lớn một hoàn cảnh xã hội có tính không xác
định và không ổn định. Sự khác nhau và phức tạp về vị
thế xã hội nêu trên của thanh niên được phản ánh vào
đời sống tâm lí của họ và tạo ra sự khác biệt về tâm lí
giữa các nhóm thanh niên.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 9. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THANH NIÊN

1. Sự phát triển của tự ý thức

Ý thức và tự ý thức của tuổi thanh niên đã
phát triển ở mức độ cao và có nhiều khác biệt so với
lứa tuổi trước. Điều này được bộc lộ qua sự ý thức về
thân thể; tự đánh giá các phẩm chất tâm lí của cá nhân
và tính tự trọng.

1.1. Hình ảnh về thân thể

Ngay từ tuổi dậy thì, thiếu niên đã rất quan
tâm đến các vấn đề liên quan tới thân thể của mình.
Nhiều thanh niên thường xuyên đứng trước gương để
ngắm nhìn và kiểm tra cơ thể của mình; lo lắng về tầm
vóc nhỏ bé hoặc béo phệ, mụn trứng cá, nốt ruồi trên
mặt… Không ít thanh niên xây dựng và thực hiện rất
nghiêm khắc kế hoạch rèn luyện thân thể không chỉ để
tăng cường sức khoẻ mà để tạo ra hình ảnh hấp dẫn,
uy tín và sự mến phục của bạn bè. Những thanh niên
chậm lớn thường băn khoăn, khổ tâm, mặc cảm tự ti

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CHỦ YẾU
CỦA THANH NIÊN

  



trước bạn bè. Thường các trải nghiệm này được dấu
kín, nhưng cũng có nhiều trường hợp được bộc lộ qua
các phản ứng tiêu cực ý quá mức)…Nói chung, hình
ảnh về thân thể là một thành tố quan trọng trong ý thức
của tuổi thanh niên và đây chính là một trong những
đặc trưng tâm lí điển hình của lứa tuổi này.

1.2. Khả năng tự đánh giá bản thân

Cũng như thiếu niên, thanh niên khao khát
muốn biết họ là người như thế nào, có năng lực gì. Vì
vậy tự đánh giá là một nét tâm lí điển hình của lứa tuổi
này. Tự đánh giá của thanh niên có bốn đặc điểm sau:

– Thứ nhất: Tự đánh giá của thanh niên có
chủ kiến rõ ràng và đã có sự đối chiếu với các chuẩn
chung của xã hội. Điều này khác với các lứa tuổi trước,
ở đó đánh giá về bản thân thường lặp lại ý kiến đánh
giá của người lớn. Thanh niên, khi đánh giá bản thân
thường chủ yếu dựa vào nhận thức của mình. Tuy
nhiên, do khả năng nhận thức về bản thân chưa thực
sự khái quát và sâu sắc nên nhiều thanh niên chưa
đánh giá đúng, khách quan bản thân mình.

– Thứ hai: Sự phản tỉnh về các phẩm chất tâm
lí của mình là một trong những đặc trưng điển hình



của tuổi thanh niên..

Phản tỉnh là sự quay vào bên trong bản thân
của ý thức, làm cho các phẩm chất tâm lí của cá nhân
được phản ánh rõ nét hơn. Sự phản tỉnh của tuổi
thanh niên, giúp họ không chỉ ý thức được rõ hơn "cái
tôi" của bản thân, mà còn ý thức rõ hơn địa vị xã hội
của mình trong gia đình, nhà trường và xã hội. Những
vấn đề như tôi là ai? Tôi là người như thế nào? Tôi có
những năng lực vượt trội nào? Lí tưởng của tôi là gì?
Ai là bạn, ai là thù của tôi? Tôi muốn trở thành người
như thế nào? Tôi phải làm gì để cho bản thân tôi cũng
như cho mọi người xung quanh được tốt hơn?… là
những vấn đề trăn trở trong suốt thời kì thanh niên,
nhất là giai đoạn đầu thanh niên. Chúng trở thành nhu
cầu và là một yếu tố quan trọng của sự tự xác định về
mặt đạo đức – xã hội của thanh niên, quy định các
hành vi tu dưỡng của họ. Nhu cầu tự phân tích bản
thân, đặt ra những yêu cầu cao cứu với bản thân, là
tiền đề của tự giáo dục có mục đích của thanh niên và
là dấu hiệu để xác định sự phát triển về mặt nhân cách
của lứa tuổi này. Về phương diện thực tiễn, biểu hiện
dễ nhận thấy sự phản tỉnh của thanh niên là đa số có
sự tu dưỡng, nhật kí dưới nhiều hình thức; thông qua



sự quan tâm đến các hành động tự tu dưỡng, xây
dựng theo các mẫu người lí tưởng mà thanh niên
ngưỡng mộ trong văn học, nghệ thuật, thể thao…

Chiều sâu và cường độ của sự phản tỉnh phụ
thuộc vào đặc điểm tâm lí cá nhân (xu hướng nhân
cách là: hướng nội hay hướng ngoại; khả năng nhận
thức, trình độ học vấn…) và phụ thuộc vào các nhân tố
xã hội của cá nhân đó (điều kiện giáo dục gia đình,
nhà trường, môi trường xã hội…).

– Thứ ba: Tự đánh giá của thanh niên có
chiều sâu và khái quát hơn nhiều so với tuổi thiếu
niên. Thanh niên không chỉ ý thức và đánh giá về cái
tôi hiện thực (Tôi là ai?), mà còn đánh giá "cái tôi" lí
tưởng (Tôi muốn trở thành người như thế nào?), "cái
tôi" năng động (Tôi sẽ cố gắng để thành ngươi như
thế nào?). Mặt khác, thanh niên không còn đánh giá
từng đặc điểm thể chất hay phẩm chất tâm lí riêng của
mình như tuổi thiếu niên mà đã đánh giá khái quát về
thể chất tâm lí và nhân cách của mình dựa trên cơ sở
phân tích và khái quát hóa các đặc trưng riêng.

Điều cần lưu ý, dù tự đánh giá của thanh niên
đã có tính độc lập, có chiều không phải bao giờ cũng



phù hợp với cái thực có của mình.

– Thứ tư: Sự tự đánh giá của thanh niên được
thực hiện theo hai cách.

+ Cách thứ nhất: so sánh mức độ kì vọng,
mong muốn của mình với kết quả đạt được. Đa số
thanh niên đánh giá cao năng lực và các phẩm chất
tâm lí, xã hội của mình. Để khẳng định khả năng của
mình, thanh niên sẵn sàng cao làm những công việc
mạo hiểm, khó khăn. Nhiều thanh niên, không thích,
coi thường những công việc bình thường hàng ngày.
Coi đó là những việc làm không tương xứng với họ.
Kết quả, một mặt thanh niên thường có những hành
động quả cảm, phi thường mà các lứa tuổi khác không
có. Mặt khác cũng do đặc điểm này mà ở thanh niên
có thể xuất hiện các hành động nguy hại mà người
trưởng thành không chấp nhận, cho là điên rồ như
càn, quấy, ngang tàn, các trò chơi mạo hiểm, phạm
luật…Những thanh niên có hành vi này thường bị qui
kết về đạo đức. thực ra không hoàn toàn như vậy, phần
lớn trong số họ chỉ muốn thử thách, kiểm tra sức
mạnh và các phảm chất tâm lí của mình. Vì vậy, xã hội
không nên cấm đoán họ, cần tạo điều kiện và định
hướng họ vào các trò chơi, vào các hành động phù



hợp với xã hội và tâm lí thanh niên. Tuy nhiên, trong
thực tiễn khoogn phải bao giờ cũng có sự phù hợp về
kì vọng bản thân và tính sẵn sàng của thanh niên với
kết quả hành động. Trong nhiều trường hợp, do khả
năng và kinh nghiệm còn hạn chế nên thanh niên có
thể thất bại. Từ đó xuất hiện những sự tiêu cực khi
đánh giá về bản thân. Trong trường hợp như vậy,
người trưởng thành cần giúp đỡ, động viên thanh niên,
giúp họ lượng giá đúng khả năng của mình và biết
cách khắc phục những trở ngại để thực hiện mục tiêu
của mình.

+ Cách thứ hai: Để thanh niên tự đánh giá các
phẩm chất tâm lí của mình là so sánh, đối chiếu với ý
kiến đánh giá của người xung quanh về bản thân.
Thanh niên rất nhạy cảm với các ý kiến của người
khác đánh giá về mình và thường coi đó là các tiêu
chuẩn để đánh giá và đánh giá lại. Trong quá trình tiếp
nhận sự đánh giá ngoài, các ý kiến của người lớn rất
được thanh niên coi trọng, trong trường hợp có sự
mâu thuẫn giữa ý kiến của bạn ngang hàng với của
người lớn (đặc biệt đối với các chuẩn đạo đức), thanh
niên thường theo ý kiến của người lớn. Vì vậy, khi đánh
giá của người lớn không đúng hoặc không thống nhất



(giữa lời nói và việc làm) sẽ tạo ra tổn thất lớn về niềm
tin trong thanh niên.

1.3. Tính tự trọng của thanh niên

Một trong những đặc trưng nổi bật của tuổi
thanh niên so với các lứa tuổi khác là sự phát triển đến
mức độ cao, ổn định của tính tự trọng.

Tính tự trọng là sự tin tưởng, tôn trọng và
chấp nhận chính bản thân, nhân cách của mình, trên
cơ sở tự đánh giá đúng đắn, khái quát về bản thân.
Tính tự trọng là thái độ tích cực, lạc quan của cá nhân,
thể hiện sự đánh giá khách quan, nghiêm túc, yêu cầu
cao đối với bản thân mình. Người có tính tự trọng
thường không chấp nhận sự đánh giá không đúng về
mình; không chấp nhận sự xúc phạm đến các giá trị
sống và hạ thấp nhân cách của mình. Mức độ tự trọng
ở thanh niên có phổ rất rộng, từ mức thấp nhất là cá
nhân hầu như không có sự tôn trọng bản thân (thiếu tự
trọng), đến tự trọng cao. Tự trọng cao là sự đánh giá
đúng mức về bản thân, biết bảo vệ danh dự của mình
một cách phù hợp trong các hoàn cảnh cụ thể. Tự
trọng thấp là sự coi thường, thiếu tin tưởng vào bản
thân, tự hạ thấp mình, chấp nhận hoặc không coi trọng



các đánh giá không đúng hoặc xúc phạm đến giá trị
nhân cách của mình. Thiếu tự trọng thể hiện thái độ
tiêu cực của cá nhân đối với bản thân. Nó là một yếu tố
dẫn đến sự thiếu tôn trọng của người khác đối với
mình. Những thanh niên có tính tự trọng thấp thường
gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và cản trở sự phát
triển nhân cách của mình.

Cần phân biệt tính tự trọng với tính tự kiêu,
thái độ nhút nhát hay sự thiếu phê phán đối với bản
thân của thanh niên. Nhiều người trong số họ đánh
giá không đúng bản thân mình (quá cao hoặc quá
thấp). Từ đó có thái độ không đúng đối với bản thân và
với người khác: Sự tin tưởng bản thân một cách quá
mức và thiếu căn cứ thường gây khó chịu, xung đột và
thất vọng từ phía người lớn. Cách tốt nhất để giúp
những thanh niên này không phải là phê phán họ mà
cần tổ chức cho họ hoạt động và giao tiếp, để thông
qua đó họ có các trải nghiệm thực tế. Bằng con đường
tự trải nghiệm họ sẽ có thái độ đúng về bản thân mình.

2. Lí tưởng sống và tính tích cực xã hội của
thanh niên

2.1. Sự hình thành lí tưởng sống và kế



hoạch đường đời của thanh niên

– Lí tưởng sống của thanh niên. Theo đúng
nghĩa của nó, lí tưởng sống được hình thành và phát
triển mạnh ở ổi thanh niên. Trước đó, trong thời kì tuổi
thiếu niên, nhiều em cũng đã có và thể hiện khá rõ lí
tưởng sống của mình. Tuy nhiên, trong đa số trường
hợp, chúng thường chỉ là biểu tượng về các cá nhân
cụ thể có ảnh hưởng lớn đến các em và được các em
ngưỡng mộ như: thầy, cô giáo; ca sĩ, vận động viên thể
thao, nhà văn, nhà khoa học… Sang tuổi thanh niên,
hình mẫu người lí tưởng không còn gắn liền với các cá
nhân cụ thể mà có tính khái quát cao về các phẩm chất
tâm lí, nhân cách điển hình của nhiều cá nhân được
thanh niên quý trọng và ngưỡng mộ, noi theo…

Một điểm đặc trưng trong lí tưởng của thanh
niên là lí tưởng nghề và lí tưởng đạo đức cao cả. Lí
tưởng này được thể hiện qua mục đích sống, qua sự
say mê với việc học tập, nghiên cứu và lao động nghề
nghiệp; qua nguyện vọng được tham gia các hoạt
động xã hội mang lại giá trị lớn lao, được cống hiến
sức trẻ của mình, ngay cả trong trường hợp nguy hiểm
đến tính mạng của bản thân. Nhiều thanh niên luôn cố
gắng noi theo các thần tượng của mình trong tiểu



thuyết cũng như trong cuộc sống.

Có sự khác nhau khá rõ về giới giữa lí tưởng
của nam và nữ thanh niên. Đối với nữ thanh niên, lý
tưởng sống về nghề nghiệp về đạo dức, xã hội không
bộc lộ rõ như nam thanh niên.

Điều cần lưu ý là trong thanh niên, đặc biệt là
thanh niên học sinh, vẫn còn một bộ phận thanh niên
bị lệch lạc về lí tưởng sống. Những thanh niên này
thường tôn thờ một số tính cách riêng biệt của một số
nhân cách xấu như ngang tàn, càn quấy… và coi đó là
biểu hiện của thanh niên anh hùng, hảo hán….

Việc giáo dục lí tưởng của thanh niên, đặc
biệt là các thanh niên học sinh cần đặc biệt lưu ý tới
nhận thức và trình độ phát triển tâm lí của các em.

– Kế hoạch đường đời là một khái niệm rộng,
bao hàm từ sự xác định các giá trị đạo đức, mức độ kì
vọng vào tương lai, nghề nghiệp, phong cách sống…
Ở tuổi thiếu niên kế hoạch đường đời còn mơ hồ và
chưa tách khỏi ước mơ. Thiếu niên chỉ đơn giản tưởng
tượng mình trong các vai trò xã hội khác nhau và so
sánh mức độ hấp dẫn của chúng, nhưng không quyết
định dứt khoát vại trò nào cho bản thân và cũng chưa



có hành động tích cực để đạt đến vai trò đó. Sang tuổi
thanh niên thì tính tất yếu của sự lựa chọn vai trò trở
lên rõ ràng. Từ nhiều khả năng ở tuổi thiếu niên dần
dần hình thành nên đường nét của một vài phương án
hiện thực và có thể được chấp nhận. Đến cuối tuổi
thanh niên một trong số vài phương án ban đầu sẽ trở
thành lẽ sống, định hướng hành động của họ.

Vấn đề quan trọng nhất và là sự bận tâm nhất
của thanh niên học sinh trong việc xây dựng kế hoạch
đường đời là vấn đề nghề và chọn nghề, chọn tường
học nghề. Xu hướng và hứng thú nghề đã xuất hiện từ
tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, chỉ đến khi bước sang tuổi
thanh niên thì xu hướng nghề mới trở nên cấp thiết và
mang tính hiện thực. Hầu hết thanh niên học sinh đều
phải đối mặt với việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương
lai. Việc lựa chọn nghề và trường học nghề luôn luôn
là mối quan tâm lớn nhất và là sự khó khăn của đa số
học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Về
chủ quan, sự hiểu biết về nghề của thanh niên học
sinh còn hạn chế. Nhiều thanh niên chưa thực sự hiểu
rõ mạng lưới nghề hiện có trong xã hội, chưa phân
biệt ro sự khác nhau giữa nghề và trường đào tạo
nghề, nên ít em hướng đến việc chọn nghề mà chủ



yếu chọn trường để học. Việc chọn nghề của số thanh
niên này không phải với tư cách là chọn một lĩnh vực
việc làm ổn định phù hợp với khả năng và điều kiện
của mình: không phải là một nghề để mưu sinh, mà
chủ yếu chỉ: là sự khẳng định mình trước bạn hoặc
chủ yếu là theo đuổi chí hướng có tính:chất lí tưởng
hoá của mình. Vì vậy, mặc dù các em ý thức được tầm
quan trọng của việc chọn nghề nhưng hành vi lựa
chọn của các em vẫn cảm tính. Về khách quan, trong
nền kinh tế hiện đại, mạng lưới nghề rất đa dạng,
phong phú và biến động, nên việc định hướng và lựa
chọn giá trị nghề của thanh niên trở nên rất khó. Việc
giáo dục nghề và hướng nghiệp cho học sinh luôn là
việc làm rất quan trọng của trường phổ thông và của
toàn xã hội.

2.2. Tính tích cực xã hội của thanh niên

So với các lứa tuổi trước, tuổi thanh niên có
tính tích cực xã hội rất cao và được thể hiện qua một
số khía cạnh sau:

– Nhu cầu tinh thần của thanh niên rất cao.
Thanh niên là tầng lớp rất nhạy cảm với các sự kiện
chính trị xã hội, kinh tế của đất nước. Họ không chỉ



quan tâm đến hoạt động chính của họ (học tập hoặc
lao động sản xuất) mà còn quan tâm sâu sắc đến tình
hình chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa trong nước và
trên thế giới.

– Hứng thú nhận thức và hứng thú tham gia
các hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật , thể thao
như đọc sách, xem phim, ca nhạc, các hoạt động thể
thao, du lịch , các câu lạc bộ, diễn đàn tuổi trẻ ở mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên
quan trực tiếp đến thanh niên.

– Một trong những biểu hiện rõ nhất của tính
tích cực xã hội của thanh niên là phạm vi và mức độ
tham gia các hoạt động xã hội.

Phạm vi hoạt động xã hội của thanh niên rất
rộng. Dù rất bận học tập hoặc lao động sản xuất, thanh
niên vẫn say mê với các hoạt động xã hội, từ cac hoạt
động mang tính chất chính trị, liên quan tới vận mệnh
của xã hội, quốc gia đến các phong trào xã hội hàng
ngày. Họ là lực lượng chủ yếu và đi đầu trong các sự
kiện trọng đại của đất nước, dân tộc.

Thanh niên tham gia các hoạt động chính trị
xã hội với tinh thần lãng mạn và nhiệt huyết của nổi trẻ



dám nghĩ, dám làm, muốn cống hến sức lực của mình
cho sự nghiệp lớn lao nào đó. Vì vậy nhiều thanh niên
đã làm được những việc phi thường. Tuy nhiên, do
trình độ nhận thức về chính trị – xã hội của một số
thanh niên chưa cao trên nhiều khi dẫn đến các hành
động sai lầm.

3. Lĩnh vực tình cảm của thanh niên

Sự phát triển đời sống tình cảm của thanh
niên đã đạt tới mức trưởng thành và ổn định. Trong
các lĩnh vực tình cảm như:đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ,
tình bạn , tình yêu của lứa tuổi này đã có sự gắn kết hài
hòa giữa nhận thức-xúc cảm-hành động ý chí và đã
thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, thức đẩy thanh
niên hành động. Nói cách khác, tình cảm ở thanh niên
phát triển và đã thực sự trở thành các phẩm chất, các
thuộc tính tâm lí ổn định, bền vững trong cấu trúc nhân
cách tuổi thanh niên.

3.1. Tình bạn của thanh niên

Tình bạn đã được nâng lên mức đồng chí
(cùng chí hướng). Khác với tuổi thiếu niên chủ yếu là
đồng tính cách, sở thích, thói quen…



Tuổi thiếu niên đã diễn ra quá trình tìm kiếm
tình bạn căng thẳng thanh niên cũng vậy, hơn nữa còn
đi vào chiều sâu hơn. Tiêu chí kết bạn là sự tâm tình,
thân mật, tình cảm ấm áp và cùng chí hướng phấn đấu
vì giá trị nào đó. Do tự ý thức phát triển mạnh, thanh
niên có nhu cầu tìm kiếm "cái tôi" khác, ở bên ngoài
“cái tôi" của bản thân. Nhu cầu này lần đấu tiên xuất
hiện trong cuộc đời cá nhân và là sơ sở để tuổi thanh
niên thường “dốc bầu tâm sự" với bạn, được chia sẻ
những rung cảm của mình.

Tính chất và mức độ tâm tình của tuổi thanh
niên có sự khác nhau về giới. Nhìn chung, nhu cầu
tình bạn thân mật ở nữ thanh niên xuất hiện sớm hơn
so với nam giới. Quan niệm về tình bạn của thanh niên
cũng có phần khác biệt về mặt cá nhân. Một số cho
rằng đã là bạn thân thì chỉ có một vài người, số khác
quan niệm, có thể có nhiều bạn thân.

Một trong những điểm nổi bật trong tình bạn
tuổi thanh niên là tính xúc cảm cao. Trong đa số
trường hợp, tình bạn khác giới tuổi thanh niên có
nhiều điểm của tình yêu nam – nữ (cũng say mê, nồng
nàn, sự trung thành, hi sinh, hạnh phúc, thẹn thùng,
ghen tuông và đau khổ phải chia li…). Trên thực tế, có



nhiều trường hợp từ tình bạn khác giới chuyển sang
tình yêu và đi đến hôn nhân.

Tình bạn của thanh niên rất bền vững. Những
quan hệ bạn bè trong thời kì thanh niên thường được
lưu giữ trong suốt cả đời người.

3.2. Tình yêu của thanh niên

Một trong những đặc trưng điển hình nhất của
thanh niên là tình yêu, tình yêu là tuyệt tác “Chỉ có ở
con người” và lần đầu liên xuất hiện ở lứa tuổi thanh
niên theo đúng nghĩa của nó.

Thực ra, ở cuối tuổi thiếu niên, các em trai và
gái đã xuất hiện những rung động đầu đời đối với bạn
khác giới. Tuy nhiên, đó mới chỉnh những xúc cảm có
phần mơ hồ và không ổn định ở tuổi thanh niên, tình
yêu nam nữ là sự hoà hợp giữa sự say mê, cuồng
nhiệt và đằm thắm của tình yêu với tình dục và với trách
nhiệm xã hội. Tìch yêu của thanh niên nhất là thanh
niên trưởng thành, đã mang tính hiện thực, ổn định và
sâu sắc. Đa số hướng tới hôn nhân. Về phương diện
cá nhân, nếu trong giai đoạn này tình yêu không được
thoả mãn hoặc bị vấp váp, thất bại, thì sẽ gặp nhiều
khó khăn trong tiến trình tìm kiếm bạn đời ở các giai



đoạn sau.

Có thể nhận biết tình yêu nam nữ qua một số
dấu hiệu: quan tâm chăm sóc đặc biệt người mình
yêu, mong muốn được giúp đỡ người mình yêu; rất
cần đến người mình yêu; có khát vọng mãnh liệt được
ở bên cạnh người yêu và được người yêu chăm sóc,
chiều chuộng, tin tưởng vào người yêu, khoan dung,
độ lượng với người yêu, ngay cả với sai lẩm và khuyết
điểm của người yêu.

Tình yêu của thanh niên có thể được thúc đẩy
bởi nhiều định hướng giá trị khác nhau. Có thể kể ra
một số định hướng chính: Một là, yêu vì vẻ đẹp: Những
thanh niên yêu vì vẻ đẹp thường bị hấp dẫn, cuốn hút
bởi thể chất, bởi cái đẹp cơ thể. Họ yêu vẻ đẹp của cơ
thể, tình yêu vẻ đẹp rất mãnh liệt nhưng chóng tàn. Hai
là, tình yêu – bạn bè: Đây là tình yêu được nảy sinh từ
tình bạn hay như tình bạn. Đó là sự đồng điệu, đồng
cảm giữa hai tâm hồn. Tình yêu này khi đã được nảy
sinh thì ngày càng sâu sắc hơn. Trong trường hợp tình
yêu phai nhạt, sẽ nhạt từ từ và có thể chuyển sang tình
bạn. Ba là, tình yêu vị tha: Đây là tình yêu dâng hiến,
trinh trắng và không đòi hỏi. Đây là tình yêu nhuốm
màu lãng mạn, tiểu thuyết và lí tưởng hoá. Bốn là, tình



yêu – trò chơi: Tình yêu được coi như là trò chơi, giải
trí, thú tiêu khiển trong cuộc sống. Những thanh niên
yêu nhau với tư cách là trò chơi thường có xu hướng
thô tục hoá, đơn giản hoá tình yêu. Họ thường bất cần
và thiếu trách nhiệm, thiếu nghiêm túc với tình yêu,
thậm chí cả danh dự. Năm là, tình yêu thực dụng:
Những người có tình yêu thực dụng coi tình yêu, thậm
chí hôn nhân như một loại hàng hoá, đổi chác. Họ
dùng lí trí để phân tích thiệt hơn trong tình yêu và rất
quan tâm tới địa vị, xuất thân, hoàn cảnh, học vấn của
người định yêu. Nếu tìm được đối tác phù hợp, họ sẽ
tiếp cận và tình yêu sẽ nảy nở. Tình yêu thực dụng như
con dao hai lưỡi, rất dễ làm vỡ mộng và tổn thương
những người trong cuộc.

Các kiểu định hướng giá trị yêu cơ bản nêu
trên có thể thay đổi theo lứa tuổi. Chẳng hạn, thanh
niên mới lớn thiên về tình yêu vẻ đẹp và vi tha, còn
thanh niên trưởng thành chấp nhận tình yêu mang tính
thực tế hơn. Cũng cần lưu ý ngoài các định hướng
chính nêu trên, trong thực tế còn có các loại pha trộn
giữa chúng.

Có sự khác nhau rõ nét về kì vọng trong tình
yêu của thanh niên nam và nữ. Thanh niên nam có xu



hướng tách tình yêu ra khỏi tình dục, còn nữ giới lại
mong gắn kết hai lĩnh vực đó với nhau. Trong quan hệ
yêu đương, nữ giới tìm kiếm quan hệ tình cảm thì một
số nam giới chủ động tìm kiếm quan hệ tình dục. Sự
khác biệt này đôi khi làm cho nữ giới lâm vào tình cảnh
khó khăn, dằn vặt: nếu đồng ý thì sợ người yêu sẽ
được thoả mãn và bỏ rơi mình, còn nếu không đồng–
ý thì sợ người ta sẽ nói "anh rất kính trọng em" và rồi
cũng chia tay.

Nhìn chung, tình yêu ở lứa tuổi thanh niên về
cơ bản là tình cảm lành mạnh. Vì vậy, người trưởng
thành và xã hội không nên can thiệp thô bạo vào thế
giới tình cảm của họ, càng không được chế diễu, quở
trách, cấm đoán thanh niên khi ở họ xuất hiện tình yêu,
mà nên trao đổi, tham vấn và trợ giúp họ khi gặp khó
khăn, đặc biệt đối với thanh niên mới lớn. Mặt khác,
cũng cần khắc phục, hạn chế các hiện tượng thiếu
lành mạnh của một số thanh niên trong quan hệ nam
– nữ, nhất là trong điều kiện phương tiện thông tin
phát triển nhanh và xu hướng thực dụng ngày càng
phổ biến trong xã hội hiện đại.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 9. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THANH NIÊN

Ở nước ta hiện nay, nhiều học sinh tốt nghiệp
trung học cơ sở tiếp tục học lên trung học phổ thông.
Đối với số thanh niên này hoạt động chính vẫn là học
tập và còn phụ thuộc vào gia đình về kinh tế. Vì vậy
ngoài các đặc điểm tâm lí chung của thanh niên, thanh
niên học sinh có những đặc trưng riêng.

1. Hoạt động học tập của thanh niên học
sinh

So với thiếu niên, học tập của thanh niên học
sinh có nhiều điểm khác. Điều này được thể hiện qua
bốn điểm sau:

– Thứ nhất: Nội dung các môn học ở trường
trung học phổ thông có tính lí luận cao hơn, khối lượng
kiến thức nhiều hơn so với nội dung học trung học cơ
sở ở trường tiểu học, học sinh chủ yếu được làm quen
và hình thành hoạt động học tập, thông qua các khái
niệm gắn với các sự vật cụ thể, ở trung học cơ sở học

III. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ SỰ PHÁT
TRIỂN NHẬN THỨC, TRÍ TUỆ CỦA THANH
NIÊN HỌC SINH

  



sinh chủ yếu học phương pháp học và bước đầu lĩnh
hội các khái niệm khoa học, ở trường trung học phổ
thông học sinh phải lĩnh hội hệ thống khái niệm có tính
trừu tượng. Vì vậy, việc học đòi hỏi sự nỗ lực, tính độc
lập và sự phát triển cao của tư duy lí chuẩn.

– Thứ hai: Thái độ học tập của thanh niên học
sinh có nhiều điểm chú ý. Một mặt các em có tính tự
giác cao hơn, tích cực hơn so với các lứa tuổi trước, do
các em ý thức được tầm quan trọng của việc học tập
đối với nghề nghiệp trong tương lai, mặt khác thái độ
học tập của các em đã có sự phân hoá cao. Việc học
tập của các em có tính lựa chọn rõ ràng. Các em tập
trung học nhiều hơn đối với các môn học liên quan tới
nghề và trường định chọn để thi, hoặc các môn gây
hứng thú đặc biệt. Do tập trung vào một số môn học,
nên các môn khác ít được chú ý hơn.

– Thứ ba: Động cơ học tập của thanh niên
học sinh có tính hiện thực, gắn liền với nhu cầu và xu
hướng nghề nghiệp. Các động cơ khác như động cơ
xã hội học vì danh dự, vì lời khen…không còn chiếm
ưu thế như đối với các học sinh lớp dưới.

– Thứ tư: Có sự phân hoá rất rõ ở thanh niên



học sinh trong học tập. Trong lứa tuổi này xuất hiện
nhiều nhóm học sinh, trong đó có hai nhóm cần được
chú ý nhiều: Nhóm học sinh có năng khiếu trong lĩnh
vực nào đó (khoa học tự nhiên, công nghệ) nghệ thuật,
thể thao…), được tuyển chọn và được học tập trong
các trường lớp, chuyên từ nhỏ; những học sinh có
năng lực tốt và có hứng thú cao với các môn học nhất
định. Đây là những học sinh có năng lực, tích cực, có
động cơ nhận thức cao và tự giác, say mê học tập. Vì
vậy, các em thường đạt thành tích cao trong học tập.
Ngược với nhóm trên, có không ít học sinh học có kết
quả học không tốt, ngại học. Nhiều em trong số này
cho rằng trong điều kiện thi cử như hiện nay, việc học
để vào đại học của mình là khó khăn. Do vậy các em
học với thái độ đối phó. Thậm chí có hành vi liêu cực
như bỏ học, trốn học hoặc các hành vi tương tự.

2. Sự phát triển nhận thức và trí tuệ của
thanh niên học sinh

Phạm vi đối tượng nhận thức của đa số thanh
niên học sinh rất rộng, các em quan tâm tìm hiểu
nhiều lĩnh vực, kể các các lĩnh vực bên ngoài nội dung
học lập. Các em ham thích hoạt động đọc sách báo,
phim ảnh và các sinh hoạt trao đổi khoa học. Vốn hiểu



biết của các em rất phong phú và sâu sắc. Tính độc
lập, chủ động, sáng tạo trong nhận thức là đặc trưng
tâm lí của của thanh niên học sinh, do vị thế xã hội và
sự phát triển tâm lí của các em tạo ra. Nhiều lĩnh vực
các em có chính kiến rõ ràng. Tuy nhiên, các phẩm
chất nhận thức này ở học sinh phụ thuộc rất nhiều vào
dạy học của nhà trường. Trong thực tế hiện nay nội
dung và phương pháp dạy học trong nhà trường còn
nhiều bất cập, làm ảnh hưởng đến khả năng nhận
thức của các em.

Hứng thú học tập của thanh niên học sinh
sâu sắc hơn so các lứa tuổi trước, thậm chí trở thành
niềm đam mê ở nhiều em. Mặt khác, hứng thú học tập
của các em có sự phân hoá rất rõ. Một số quan tâm
nhiều đến các môn khoa học tự nhiên, số khác lại
hướng đến các khoa học xã hội… Sự phân hoá hứng
thú của học sinh đến các môn học khác nhau chủ yếu
liên quan tới các môn học sẽ phải thi vào đại học hoặc
vào trường dạy nghề tương ứng.

Năng lực nhận thức của thanh niên học sinh
cũng phát triển ở mức độ cao và đa dạng. Nhiều em
đã bộc lộ tài nghệ thực sự về lĩnh vực nào đó, nhất là
các em được học trong hệ thống trường, lớp năng



khiếu.

Các quá trình nhận thức càng phát triển theo
chiều hướng thành phần chủ định ngày càng chiếm
ưu thế, óc quan sát phát triển mạnh. Quá trình quan
sát có mục đích rõ ràng và mang tính hệ thống. Trí nhớ
lôgíc từ ngữ trừu tượng tăng lên và chiếm ưu thế. Các
em đã sử dụng khá phổ biến các phương pháp ghi
nhớ có ý nghĩa. Việc học thuộc lòng theo kiểu máy
móc ít được sử dụng, nhiều khi còn bị xem thường.
Năng lực di chuyển và phân phối chú ý được phát triển
và hoàn thiện một cách rõ rệt. Các em có thể vừa nghe
giảng bài, vừa ghi chép và vừa có thể theo dõi nội
dung suy nghĩ của mình. Nhiều em có khả năng chống
lại có hiệu quả những kích thích làm phân tán chú ý.

Sự phát triển trí tuệ của cá nhân được đặc
trưng bởi hai yếu tố: Các thao tác trí tuệ và vốn tri thức,
khái niệm, kinh nghiệm cá nhân tiếp thu được. Ở tuổi
thanh niên học sinh các thao tác trí tuệ của cá nhân
đạt đến độ trưởng thành, tức là các thao tác trí tuệ trừu
tượng đã phát triển cao. Do phải làm việc với khối
lượng lớn tri thức từ bài giảng của thầy giáo và tài liệu
học tập nên các em phát triển nhanh khả năng phân
tích, trừu tượng hóa, khái quát hoá và tổng hợp tài liệu



lí luận. Khả năng độc lập và tính phê phán của tư duy
cũng phát triển mạnh. Các em có thể độc lập giải thích
nguyên nhân, chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết và
đưa ra các kết luận theo ý riêng của mình về một vấn
đề khoa học cũng như trong cuộc sống. Mặt khác,
thông qua các môn khoa học được học trong nhà
trường, các em cũng đã tích luỹ được hệ thống khái
niệm khoa học cơ bản về tự nhiên, xã hội và tư duy.
Các khái niệm khoa học này đã trở thành công cụ đắc
lực cho hoạt động trí tuệ của các em. Nhìn chung trí
tuệ của thanh niên học sinh đã đạt đến mực độ trưởng
thành.

3. Định hướng giá trị nghề và chọn nghề của
thanh niên học sinh

Chọn nghề luôn 1 m quan tâm thường trực
của học sinh trong suốt thời kì học trung học phổ
thông thậm chí trung học cơ sở. Những câu hỏi kiểu
như học lên đại học hay học nghề? Vào học trường
nào? Sẽ làm nghề gì? Sẽ trở thành người như thế nào
về phương diện nghề nghiệp?… Nhiều cồng trình
nghiên cứu đã phát hiện, trong quá trình định hướng
giá trị và chọn nghề sự biển đổi của thanh niên học
sinh và sinh viên trải qua ba giai đoạn:



– Giai đoạn 1: Bắt đầu 13 hoặc 15 tuổi (cuối
THCS đầu THPT). Giai đoạn này ở các em xuất hiện
những biểu tượng ban đầu về nghề nghiệp và giá trị
của các nghề. Các em đã có sự đánh giá, so sánh
những yêu cầu của các nghề với khả năng của mình
với các nghề đó. Đặc điểm chung của giai đoạn này là
trẻ em đã hướng đến một nghề nhất định mà các em
sẽ theo đuổi trong tương lai. Tuy nhiên, các em
thường đánh giá cao bản thân mình và lí tưởng hoá
lĩnh vực nghề nghiệp sẽ chọn, do sự hiểu biết về nghề
cũng như hệ thống nghề trong xã hội còn mơ hồ, cảm
tính và phiến diện. Định hướng ban đầu về nghề của
trẻ em trong giai đoạn này chưa ổn định, thường xuyên
thay đổi theo mức độ nhận thức của các em qua các
năm học.

– Giai đoạn 2: bắt đầu từ 16 đến 18 tuổi: giai
đoạn cụ thể hóa. Trong giai đoạn này thanh niên rất
tích cực tìm hiểu đặc điểm các nghề trong xã hội,
thường xuyên so sánh, cân nhắc giá trị của các nghề
cũng như yêu cầu của các nghề và thường xuyên đối
chiếu với khả năng và điều kiện của bản thân. Đến
năm cuối của trung học phổ thông hầu hết học sinh đã
lựa chọn cho mình một vài nghề và trường học nghề



tương ứng. Đồng thời cũng đã chuẩn kiến thức và tâm
thế cho việc tuyển chọn và học nghề đã lựa chọn.

– Giai đoạn 3: Bắt đầu từ 19 đến 20 tuổi. Đây
là giai đoạn cá nhân tích lũy kiến thức, hình thành kĩ
năng và các yếu tố lâm lí phù hợp với các công việc
của nghề trong tương lai. Mặc dù đang học nghề
nhưng trong giai đoạn này, tâm lí nghề của cá nhân
thường không ổn định, hay giao động. Vì vậy, tiếp tục
hướng nghiệp cho sinh viên là điều rất cần thiết để tạo
ra sự ổn định tâm lí và tâm thế rất tích cực cho việc
chuẩn bị bước vào guồng máy sản xuất của xã hội.

Có sự khác biệt tương đối rõ ràng về các
phương diện cá nhân, giới, tầng lớp xã hội và truyền
thống văn hóa trong việc định hướng giá trị và chọn
nghề của thanh niên học sinh trước khi bước vào các
trường học nghề.

Mặc dù luôn trăn trở với nghề nghiệp trong
tương lai nhưng sau khi kết thúc THPT nhiều em vẫn
chưa chọn được nghề phù hợp với mình. Vì đây là
công việc rất khó khăn với thanh niên, học sinh. Quá
trình định hướng giá trị và chọn nghề của thanh thiếu
niên học sinh chịu sự tác động của nhiều yếu tố như:



sự phát triển, biến đổi và quảng bá của mạng lưới
nghề trong xã hội trên các phương tiện thông tin và các
phương thức khác; mức độ tích cực của học sinh; yếu
tố văn hoá cộng đồng và hoạt động hướng nghiệp của
xã hội. Trong suốt thời kì định hướng giá trị và chọn
nghề của thanh niên học sinh, việc hướng nghiệp của
gia đình, nhà trường và xã hội có vai trò chủ đạo.
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GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN à  Chương 9. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA
TUỔI THANH NIÊN

1. Sinh viên và hoạt động của sinh viên

1.1. Quan niệm về giai đoạn tuổi sinh viên

Thuật ngữ sinh liên có gốc từ tiếng La tinh
"Studens", nghĩa là người làm việc, người tìm kiếm,
khai thác tri thức. Sinh viên là những người đang
chuẩn bị cho một hoạt động mang lại lợi ích vật chất
hay tinh thần của xã hội. Các hoạt động học tập,
nghiên cứu khoa học, sản xuất hay hoạt động xã hội
của họ đều phục vụ cho việc chuẩn bị tốt nhất cho hoạt
động mang tính nghề nghiệp của mình sau khi kết
thúc quá trình học trong các trường nghề.

Về tuổi sinh học, đa số sinh viên thuộc lứa
tuổi thanh niên từ 17 đến 25 tuổi một số ít có tuổi đời
thấp hoặc cao hơn tuổi thanh niên. Vì vậy, sự phát triển
và trưởng thành về giải phẫu và sinh lí của tuổi thanh
niên là đặc trưng cho lứa tuổi sinh viên.

Về phương diện xã hội, sinh viên cũng giống

IV. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM
TÂM LÍ CỦA THANH NIÊN SINH VIÊN

  



thanh niên học sinh là nhóm người chưa ổn định, còn
phụ thuộc về địa vị xã hội do chưa thực sự tham gia
vào guồng máy sản xuất của xã hội. Vì vậy, đặc điểm
tâm lí của họ có phần khác so với thanh niên cùng lứa
tuổi nhưng đã có việc làm ổn định và trưởng thành về
nghề nghiệp.

1.2. Hoạt động học tập và đặc điểm tâm lí
của sinh viên

Hoạt động học tập là hoạt động chủ yếu của
sinh viên. Tuy nhiên, học tập của sinh viên khác xa học
tập của thanh niên học sinh cả về chức năng, tính chất
và động cơ học.

1.2.1. Chức năng học của sinh viên

Học của sinh viên không đơn thuần là lĩnh hội
các tri thức khoa học phổ thông mà là quá trình học tập
nghề nghiệp. Đối tượng học của sinh viên là tỉ kĩ năng
và nhân cách nghề. Ngay cả những sinh viên học tập
trong các lĩnh vực khoa học cơ bản như Toán, Vật lí,
Hoá học, Triết học…, thì đó cũng là quá trình học
mang tính nghề nghiệp, là quá trình chuẩn bị; trở
thành chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học đó.



1.2.2. Tính chất học của sinh viên

Do chức năng học tập mang tính nghề nghiệp
cao nên tính chất học của sinh viên có nhiều điểm
khác với học phổ thông.

– Thứ nhất: Tính mục đích của việc học rất rõ
ràng. Học tập trong các trường đại học, cao đẳng hay
trường nghề là quá trình học nghề, học để trở thành
người lao động có kĩ năng cao và sáng tạo trong lĩnh
vực nghề tương ứng.

– Thứ hai: Đối tượng học tập của sinh viên là
hệ thống tri thức, kĩ năng cơ bản có tính hệ thống và
tính khoa học của một lĩnh vực khoa học công nghệ
nhất định. Điều này khác với học trong trường phổ
thông là những tri thức khoa học có tính phổ thông và
đã được sư phạm hóa cao.

– Thứ ba: Học tập của sinh viên mang tính
nghiên cứu cao. Ở phổ thông, học sinh chủ yếu làm
việc với giáo viên, học theo kiến thức và chỉ dẫn của
thầy cô giáo. Trong khi đó, ở đại học, sinh viên chủ yếu
làm việc với các đề tài hai khoa học, việc học của sinh
viên chủ yếu mang tính tự nghiên cứu, tìm tòi trong các
tài liệu khoa học, các phương tiện thông tin, kĩ thuật,



trên thư viện, phòng thực hành, thực nghiệm.

Do sự khác biệt này nên các sinh viên mới
nhập học (năm thứ nhất) thường gặp bỡ ngỡ, khó
khăn trong việc chuyển từ phương pháp học phổ thông
sang học theo phương pháp học đại học. Vì vậy, nhiều
sinh viên không đạt thành tích học tập cao, mặc dù khi
học phổ thông luôn là học sinh giỏi. Ở đây những buổi
trao đổi về phương pháp học tập cho sinh viên mới
vào trường thường có ý nghĩa thực tiễn to lớn, giúp cho
họ nhanh chóng thích ứng với phương pháp học mới.

– Thứ tư: Học tập của sinh viên mang tính tự
giác cao. Học tập của học sinh phổ thông luôn có sự
kiểm tra giám sát thường xuyên của tập thể lớp và của
giáo viên, bằng nhiều hình thức như: kiểm tra đầu hay
giữa tiết học, kiểm tra thường kì… Tức là việc học của
học sinh phổ thông diễn ra trong kỉ luật của tổ chức.
Ngược lại, việc học của sinh viên có tính độc lập, tự do
cao. Họ được toàn quyền quyết định việc học của mình
theo yêu cầu của giảng viên. Vì vậy, cốt lõi trong việc
học của sinh viên là sự tự ý thức về học tập của họ;
đặc biệt là trong môi trường học theo tích luỹ tín chỉ.
Trong điều kiện tính độc lập, tự do cao thì sự tự ý thức
và tính kỉ luật tự giác là nhân tố quyết định sự thành



công của việc học. Chỉ có sinh viên nào biết tổ chức
quá trình học tập của mình một cách khoa học, tự giác
thì mới hi vọng mang lại kết quả cao. Ngược lại, sẽ
dẫn đến hiện tượng học dồn, học ép và nảy sinh các
hành vi tiêu cực khi sắp đến ngày thi.

Những đặc điểm trên cho thì học tập của sinh
viên có sự căng thẳng cao về trí tuệ và nhân cách. Đó
là sự chuẩn bị trực tiếp các yếu tố tâm lí cần thiết để
bước vào môi trường lao động nghề nghiệp căng
thẳng của tuổi trưởng thành.

1.2.3. Động cơ học của sinh viên

Động cơ học của sinh viên có sự phân hoá và
đa dạng hơn so với học phổ thông.

Trong quá trình học ở đại học, mỗi sinh viên
thường có các động cơ học tập nhằm thoả mãn nhu
cầu riêng của mình. Có thể khái quát thành bốn nhóm
động cơ học phổ biến trong sinh viên:

– Động cơ nhận thức khoa học: Sinh viên có
động cơ này là học tập nhằm thoả mãn nhu cầu tri
thức khoa học. Họ học vì say thê, hứng thú đối với các
vấn đề lí luận khoa học, vì sự khát khao khám phá tri



thức mới…

– Động cơ nghề nghiệp: Đa số sinh viên học
tập vì nhu cầu nghề nghiệp sau này. Họ học tập vì
muốn tạo ra cơ sở vững chắc cho nghề nghiệp tương
lai.

– Động cơ học vì giá trị xã hội: Những sinh
viên này học chủ yếu không phải vì nhu cầu kiến thức
hay nghề nghiệp mà chủ yếu vì giá trị xã hội của việc
học mang lại..Chẳng hạn, nhiều sinh viên học tập do ý
thúc trách nhiệm công dân, mong muốn được cống
hiến vì lợi ích của dân tộc, cộng đồng… Thuộc loại
động cơ này có cả những sinh viên vì lợi ích cá nhân
cần bằng cấp để cần đảm bảo cho lợi ích khác.

– Động cơ tự khẳng định mình trong học tập:
Đây là những sinh viên ý thức được năng khiếu, khả
năng, sở trường của mình và mong muốn được khẳng
định chúng trước mọi người.

Những động cơ trên đều có giá trị thúc đẩy
hoạt động học tập của sinh viên. Tuy nhiên, tuỳ thời
điểm và tuỳ loại sinh viên, các động cơ trên có sức
mạnh thúc đẩy khác nhau.



Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học
của sinh viên như: nội dung tri thức khoa học, phương
pháp dạy học của giảng viên, ý thức của sinh viên về
giá trị của việc học…

1.3. Các hoạt động khác của sinh viên

Ngoài hoạt động học tập nghề nghiệp, nghiên
cứu khoa học, sinh viên còn tích cực tham gia các hoạt
động chính trị – xã hội, hoạt động thể thao,

Hoạt động chính trị – xã hội là biểu hiện sự
trưởng thành về mặt xã hội của thanh niên sinh viên.
Hầu hết thanh niên sinh viên hứng thú và nhiệt tình
tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, từ các hoạt
động của tập thể lớp của trường đến các hoạt động có
tính chính trị – xã hội rộng lớn tác động mạnh mẽ tới
đời sống xã hội. Có thể nói sinh viên là tầng lớp rất
nhạy cảm với các sự kiện chính trị – xã hội và là tầng
lớp có tính tích cực xã hội cao. Họ sẵn sàng tham gia
vào các sự kiện chính trị với sự say mê và cống hiến,
hy sinh của tuổi trẻ. Vì vậy, trong thực tiễn, thanh niên
là lực lượng tiên phong và chủ lực trong các hoạt động
chính trị – xã hội của đất nước.

Bên cạnh các hoạt động chính trị – xã hội,



sinh viên còn rất tích cực tham gia các hoạt động văn
hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch – các hoạt động thể
hiện sử năng động của tuổi trẻ: Tham gia các hoạt
động này, sinh viên có điều kiện để học tập, để thể
hiện và khẳng định mình, đồng thời là cơ hội để giao
lưu và kết bạn với nhau, nhằm thoả mãn nhu cầu tình
bạn, tình yêu và các nhu cầu tinh thần khác.

Một loại hoạt động đặc biệt, ngày càng thu hút
nhiều thanh niên sinh viên tham gia là lao động có thu
nhập kinh tế. Loại hoạt động này trước đây được coi là
cá biệt thì ngay nay có tính phổ biến trong sinh viên.
Nhiều sinh viên ngoài học tập, thường dành thời gian
còn lại trong ngày để làm thêm (tập sự nghề trong các
xưởng, gia sư, phục vụ tại các nhà hàng…). Có nhiều
loại động cơ thúc đẩy sinh viên lao động có thu nhập
như: mong muốn được thực hành thêm về nghề đang
học, nâng cao thêm hiểu biết về xã hội… Tuy nhiên, đa
số trường hợp là do nhu cầu thu nhập kinh tế. Việc
làm thêm ngoài giờ học của nhiều sinh viên có thể
mang lại lợi ích nhất định song cũng gây nhiều phiền
phức trong quá trình học tập và rèn luyện nghề nghiệp
của sinh viên. Trong thực tiễn đây là vấn đề cần được
xã hội quan tâm.



2. Những đặc điểm tâm lí chủ yếu của thanh
niên sinh viên

2.1. Xây dựng kịch bản đường đời

Tuổi thiếu niên và thanh niên học sinh đã có
kế hoạch đường đời nhưng đó chỉ là những phác thảo
có tính đại cương và mơ hồ. Khi vào các trường học
nghề, hầu hết sinh viên đều có kịch bản riêng cho
mình về đường đời sẽ đi. Đó là sự kì vọng về một
tương lai gần và viễn cảnh cuộc đời. Từ đó vạch ra một
kế hoạch chi tiết nhằm đạt được kì vọng đó. Xuất phát
từ các định hướng giá trị khác nhau, môi sinh viên xây
dựng cho mình kịch bản riêng. Có người nghĩ đến việc
sau khi học xong đại học sẽ trở thành nhà khoa học để
thực hiện các mơ ước sáng tạo đang ấp ủ; có người
dự định về một công việc trong tương lai và tích cực
chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của nó; cũng có
người tưởng tượng, loay sau khi ra trường sẽ kết hôn
và xây dựng gia đình hạnh phúc… Đa số sinh viên sử
dụng kịch bản như một bản kế hoạch để tổ chức các
hành động của mình trong quá trình học tập, thậm chí
thay đổi cả định hướng giá trị nghề cũng như các hoạt
động khác. Nhiều sinh viên đã cố gắng vượt qua khố
khăn để thực hiện kịch bản của mình. Tuy nhiên,



không ít sinh viên bỏ dở cuộc chơi.

Trong quá trình xây dựng kịch bản đường đời,
sinh viên thường xuyên đặt cho mình các câu hỏi và tự
trả lời hoặc trao đổi với bạn bè hay người thân: Tương
lai của tôi sẽ như thế nào? Có nên lấy vợ (chồng) ngay
sau khi ra trường? Con đường sự nghiệp sẽ như thế
nào?… Chính trong quá trình trao đổi như vậy, nhiều
sinh viên có cơ hội làm sáng tỏ hoặc chính xác hoá
hơn bản kế hoạch của mình.

2.2. Phát triển xu hưóng nhân cách cá nhân

Lứa tuổi sinh viên là thời kì phát triển tích cực
nhất về tình cảm đạo đức, trí tuệ và thẩm nữ, là giai
đoạn hình thành và ổn định tính cách. Trong giai đoạn
này, sinh viên có sự biển đổi mạnh mẽ về động cơ, về
thang và định hướng giá trị xã hội có liên quan đến
nghề nghiệp, đồng thời bắt đầu thể nghiệm mình trong
các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Mặc dù nhân cách
được hình thành và phát triển trong suốt cả đời người,
nhưng trong thời kì học nghề là giai đoạn hình thành
mạnh mẽ nhất về xu hướng nhân cách người lao
động. Sự hình thành nhân cách nghề của sinh viên
được diễn ra theo các hướng cơ bản sau: Xu hướng



nghề và các năng lực cần thiết của nghề được hình
thành, củng cố và phát triển; hoạt động nhận thức, đặc
biệt là các quá trình nhận thức được nghề nghiệp hoá;
kì vọng đối với nghề nghiệp được phát triển; khả năng
tự giáo dục, tự tu dưỡng và nâng cao; tính độc lập và
tâm thế sẵn sàng đối với nghề nghiệp được củng cố.
Quá trình phát triển nhân cách của sinh viên diễn ra
trong suốt quá trình học tập từ năm đầu đến năm cuối
ở trường nghề.

2.3. Đặc điểm kiểu nhân cách sinh viên

Dựa vào các công trình nghiên cứu, các tác
giả Nuyễn Thạc, Phạm Thành Nghị chia sinh viên
thành sáu kiểu điển hình sau:

– Kiểu 1: Sinh viên học xuất sắc cả về chuyên
môn và các lĩnh vực khoa học chung họ là người có
niềm tin chính trị rõ ràng, có nền tảng văn hoá chung
cao, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạ
động xã hội. Họ gắn bó với tập thể bằng các hứng thú
đa dạng. Đây chính là các sinh viên thực sự ưu tú.

– Kiểu 2: Sinh viên học khá. Đây chính là các
sinh viên coi học tập một lĩnh vực chuyên môn nhất
định là mục đích tối cao. Họ quan tâm tới khoa học và



nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ của chương
trình đào tạo. Nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội và
quan hệ với bạn bè, gắn bó với tập thể bằng các hứng
thú học tập, nghề nghiệp.

– Kiểu 3: Sinh viên học xuất sắc về lĩnh vực
khoa học chuyên môn. Những sinh viên này có hứng
thú và hoạt động chủ yếu đối với lĩnh vực khoa học;
gắn bó với tập thể bằng các hứng thú khoa học; không
nhiết tình với các hoạt động quần chúng như các hoạt
động đoàn thanh niên, hội sinh viên…

– Kiểu 4: Sinh viên học trung bình và khá.
Những sinh viên này quan tâm đến khoa học xã hội
ngoài chương trình đào tạo, nhưng ít tham gia các
hoạt động nghiên cứu khoa học. Văn hóa chungđược
giới hạn trong phạm vi hứng thú nghề nghiệp, tích cự
trong công tác xã hội…

– Kiểu 5: Sinh viên học trung bình và khá,
không tham gia nghiên cứu khoa học. Những sinh
viên này thường không tích cực tham gia các hoạt
động xã hội. Gắn bó với tập thể bởi các hứng thú giải
trí và văn hóa. Có khả năng sáng tạo trong lĩnh vực văn
hóa nghệ thuật



– Kiểu 6: Sinh viên học yếu, không tham gia
nghiên cứu khoa học, không yêu nghề, thụ động các
hoạt động xã hội. Hứng thú các hoạt động vui chơi giải
trí. Gắn bó với tập thể bởi các hoạt động nghỉ ngơi,
giao lưu…

Trên đây là các kiểu sinh viên điển hình,
ngoài các kiểu trên còn có các kiểu trung gian. Việc
phân loại các kiểu sinh viên tạo ra cơ sở khoa học để
nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục sinh viên
trong quá trình học tại trường.
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1. Anh (chị) hãy phân tích các đặc trưng Tâm lí
của tuổi thanh niên.

2. Anh (chị) hãy phân tích những điểm nổi bật
trong học tập của tuổi thanh niên học sinh. So sánh
học tập của thanh niên học sinh với học tập của thiếu
niên.

3. Anh (chị) hãy chỉ ta điểm nổi bật trong hoạt
động học tập, sự phát triển nhận thức và trí tuệ của tuổi
thanh niên.



4. Anh (chị) hãy trình bày các thành tựu chính
trong sự phát triển tâm lí tuổi thanh niên, sinh viên.

 

 

Created by  AM Word2CHM



GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

[1] – Bộ y tế. Các giá trị sinh học người Vệt
Nam bình thường thập kỉ 90-thế kỉ XX, NXB Y học,
2003.

[2] – Nguyễn Văn Đồng. Tâm lí học phát triển,
NXB Đại học Quốc gia 2005.

[3] – Lê Văn Hồng, Ngyễn Văn Thàng, Lê
Ngọc Lan. Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm ,
NXB đại học Sư phạm, 2007.

[4] – Vũ Thị Nho. Tâm lí học phát triển. NXB
Đại học Quốc gia, 1999.

[5] – Phan Trọng Ngọ. Các lí thuyết phát triển
tâm lí người. NXB đại học Sư phạm, 2003.

[6] – Nguyễn Thạc, Phạm Thành Nohị. Tânl lí
họ(' sl'phạnl đ(li học. NXB Giáo đục, 1992.

[7] – A.N. Lêônchev. Hoạt động ý thức nhân
cách. NXB Giáo dục, 1989.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  



[8] – A.N. Lêônchev. Những vấn đề phát triển
tâm lí. Trường mẫu giáo Trung ương III. TP. Hồ Chí
Minh, 1984.

[9] – A.v. Petrovski. Tâm lí học lứa tuổi và tâm
lí học sư phạm (2 tập).

[10] – G. Piaget, B. Inhelder, Vĩnh Bang, tâm lí
học trẻ em và wungs dụng tâm lí học Piaget vào
trường học, NXB đại học quốc gia, 2000

[11] – L.X. Vưgôtxki. Tuyển tập tâm lí học: NXB
Đại học Quốc gia, 1997.

[12] – V.A. Cruchetxki. Những cơ sở của tâm lí
học sư phạm , NXB Giáo dục, 1982.

[13] – R. V. Kail. Nghiên cứu về sự phát triển
con nghười, NXB Văn hoá Thông tin, 2006.

[14] – S. Vorchel, W. Shebilsue. Tâm lí học
(nguyên lí và ứng dụng). NXB Lao động Xã hội, 2007.

[15] – David Shaffer. Devetopmelltal
Ps ylho logy Cllildllood and Adolescene (Second
Edition). New York, 1992.

[16] – L. Alan Sroụfe, Robert G. Cooper, Ganie



B. DeHart, Mary E. Marshall, Urie Bronfenbrenner.
Cllild Developmet. Its Nature and Cource (Third
Edition). Intenational Edition, 1996.

 

 

Created by  AM Word2CHM



CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lí học
phát triển

1. Đối tượng của Tâm lí học phát triển 2.
Nhiệm vụ của Tâm lí học phát triển II. Sơ lược lịch sử
của Tâm lí học phát triển

1. Các quan niệm và nghiên cứu về trẻ em
trước khi hình thành Tâm lí học phát triển 2.
Sự ra đời và trưởng thành của Tâm lí học phát
triển III. Các phương pháp nghiên cứu trong
Tâm lí học phát triển

1. Phương pháp quan sát có hệ thống 2. Các
phương pháp trò chuyện, phỏng vấn, trưng
cầu ý kiến bằng bảng hỏi và lâm sàng tâm lí
3. Phương pháp trắc nghiệm  4. Phương pháp
thực nghiệm  5. Phương pháp nghiên cứu
trường hợp CHƯƠNG 2

MỤC LỤC

  



NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN
TÂM LÍ NGƯỜI

I. Các quan niệm về con người và phát triển tâm lí
người

1. Các quan niệm về con người 2. Sự phát
triển tâm lí người II. Cơ chế hình thành và
phát triển tâm lí người

1. Sự phát triển tâm lí cá nhân là quá trình chủ
thể lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử – xã
hội, biến thành những kinh nghiệm riêng 2.
Quá trình phát triển tâm lí của cá nhân được
thực hiện thông qua sử tương tác giữa cá
nhân với thế giới bên ngoài 3. Sự hình thành
và phát triển các cấu trúc tâm lí cá nhân thực
chất là quá trình chuyển các hành động tương
tác từ bên ngoài vào bên trong của cá nhân
(cơ chế chuyển vào trong) III. Quy luật phát
triển tâm lí cá nhân

1. Sự phát triển tâm lí của cá nhân diễn ra
theo một trình tự nhất định, không nhảy cóc,
không đốt cháy giai đoạn 2. Sự phát triển tâm
lí cá nhân diễn ra không đều 3. Sự phát triển
tâm lí cá nhân diễn ra tiệm tiến và nhảy vọt 4.



Sự phát triển tâm lí cá nhân gắn bó chặt chẽ
với sự trưởng thành cơ thể và sự tương tác
giữa cá nhân với môi trường văn hóa – xã hội
5. Sự phát triển tâm lí cá nhân có tính mềm
dẻo và có khả năng bù trừ

IV. Các giai đoạn phát triển tâm lí người

1. Các đặc trưng của một giai đoạn phát triển
2. Các giai đoạn phá triển tâm lí cá nhân
CHƯƠNG 3
HOẠT ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CÁ
NHÂN

I. Hoạt động của cá nhân trong quá trình phát triển

1. Định nghĩa hoạt động 2. Cấu trúc của hoạt
động 3. Phân loại hoạt động II. Sự tương tác
xã hội giữa các cá nhân trong quá trình phát
triển

1. Định nghĩa tương tác xã hội 2. Các loại
tương tác xã hội 3. Cơ chế hình thành và phát
triển tâm lí, ý thức xã hội trong tương tác 4.
Các hướng tiếp cận tương tác xã hội trong
quá trình phát triển của cá nhân II. Sự học



của cá nhân trong quá trình phát triển

1. Định nghĩa sự học 2. Các cơ chế học của
con người 3. Các phương thức học trong quá
trình phát triển của cá nhân CHƯƠNG 4
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN
TÂM LÍ CÁ NHÂN

I. Yếu tố di truyền và bẩm sinh

1. Di truyền và bẩm sinh là gì?

2. Di truyền và bẩm sinh đối với sự phát triển
tâm lí cá nhân II. Môi trường tự nhiên với sự
phát triển tâm lí người

1. Môi trường tự nhiên

2. Tác động của môi trường tự nhiên đến sự
phát triển tâm lí người 3. Thái độ và ứng xử
của con người với tự nhiên

III. Môi trường văn hoá – xã hội với sự phát triển tâm
lí người

1. Môi trường văn hoá – xã hội



2. Một số môi trường văn hóa – xã hội tác
động tới sự phát triển CHƯƠNG 5
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ EM TRONG
BA NĂM ĐẦU

I. Sự phát triển cơ thể và hệ vận động

1. Sự phát triển cơ thể

2. Sự tăng trưởng và phát triển hệ vận động

3. Đi thẳng đứng – hình thái vận động đặc
trưng của con người 4. Các yếu tố tác động
tới sự tăng trưởng và phát triển cơ thể – hệ
vận động của trẻ em  II. Sự phát triển các
phản xạ và hành động với đồ vật

1. Sự phát triển các phản xạ nguyên thủy ở trẻ
sơ sinh 2. Sự phát triển các giác quan

3. Hành động với đồ vật

III. Sự phát triển nhận thức

1. Sự hình thành và phát triển các cấu trúc
nhận thức 2. Sự phát triển tri giác và tư duy

IV. Tương tác giữa trẻ em với người lớn và sự hình
thành các xúc cảm – tình cảm



1. Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn

2. Tình cảm gắn bó mẹ - con ở trẻ em

V. Hoạt động ngôn ngữ và phát triển tiếng nói

1. Giai đoạn tiền ngôn ngữ

2. Giai đoạn hình thành ngôn ngữ nói

VI. Sự xuất hiện tiền đề của sự hình thành nhân cách

1. Sự hình thành cấu tạo tâm lí bên trong

2. Sự hình thành cái tôi ban đầu

3. Nguyện vọng độc lập và khủng hoảng của
tuổi lên ba CHƯƠNG 6
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ MẪU GIÁO 
(Từ 3 đến 6 tuổi)

I. Sự phát triển thể chất và vận động

1. Sự phát triển thể chất

2. Sự phát triển vận động

II. Các dạng hoạt động của trẻ mẫu giáo

1. Hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo



2. Các dạng hoạt động khác của trẻ mẫu giáo

III. Sự phát triển nhận thức

1. Sự hình thành các chuẩn nhận thức

2. Sự hình thành biểu tượng về sự vật

3. Phát triển khả năng tri giác

4. Phát triển trí nhớ

5. Phát triển tư duy

6. Phát triển trí tưởng tượng

7. Phát triển chú ý

8. Một số đặc điểm chung về hoạt động nhận
thức của trẻ mẫu giáo IV. Phát triển vốn ngôn
ngữ cơ bản

1. Nắm vững ngữ âm và ngữ điệu trong việc
sử dụng tiếng mẹ đẻ

2. Phát triển ngữ pháp

3. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc

V. Phát triển mặt xã hội – động cơ của nhân cách



1. Sự phát triển ý thức về bản thân và ý thức
xã hội 2. Sự phát triển và hình thành hệ thống
động cơ

3. Phát triển đời sống tình cảm

4. Phát triển ý chí

CHƯƠNG 7
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA TUỔI NHI ĐỒNG 

(Tuổi học sinh tiểu học)

I. Sự phát triển thể chất

1. Sự phát triển hệ thần kinh

2. Sự phát triển cơ thể

3. Sức khỏe và bệnh tật ở tuổi nhi đồng

II. Hoạt động giao tiếp của tuổi nhi đồng

1. Hoạt động học tập của tuổi nhi đồng 2. Các
hoạt động khác của tuổi nhi đồng

3. Giao tiếp của tuổi nhi đồng

III. Phát triển nhận thức và trí tuệ

1. Sự hình thành khả năng tổ chức hành động



nhận thức 2. Phát triển nhận thức

3. Sự phát triển các thao tác trí tuệ

4. Phát triển khả năng nhận thức xã hội

5. Ảnh hưởng của các phương thức dạy học
tới sự phát triển hoạt động nhận thức và trí tuệ
của nhi đồng IV. Sự phát triển ngôn ngữ

1. Sự hoàn thiện ngữ pháp và ngữ nghĩa của
ngôn ngữ nói 2. Hình thành năng lực đọc và
viết tiếng mẹ đẻ

V. Sự phát triển giới

1. Sự tham gia và phát triển của yếu tố sinh
học giới 2. Sự phát triển giới về phương diện
xã hội – tâm lí VI. Sự phát triển đạo đức

1. Phát triển lĩnh vực xúc cảm và tình cảm đạo
đức của nhi đồng 2. Sự phát triển nhận thức
đạo đức của lứa tuổi nhi đồng 3. Sự hình
thành các hành vi đạo đức

CHƯƠNG 8
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ LỨA TUỔI THIẾU NIÊN 

(Tuổi học sinh trung học cơ sở)



I. Giới hạn và vị trí của tuổi thiếu niên trong sự phát
triển cá nhân

1. Giới hạn tuổi thiếu niên

2. Vị trí của tuổi thiếu niên trong cuộc đời mỗi
cá nhân II. Sự phát triển thể chất

1. Sự phát triển cơ thể

2. Đặc điểm hoạt động của não và thần kinh
cấp cao của thiếu niên 3. Sự phát triển của
tuyến sinh dục (hiện tượng dậy thì) 4. Ảnh
hưởng của cải tổ về giải phẫu sinh lí và sự
phát dục đến sự phát triển tâm lý của thiếu
niên III. Điều kiện xã hội của sự phát triển
tâm lí thiếu niên

1. Đời sống của thiếu niên trong gia đình

2. Vị thế của thiếu niên trong xã hội

IV. Hoạt động và giao tiếp của thiếu niên

1. Hoạt động học tập của học sinh trung học
cơ sở

2. Hoạt động văn nghệ - thể thao



3. Giao tiếp của thiếu niên

V. Sự phát triển nhận thức của thiếu niên

1. Sự phát triển cấu trúc nhận thức

2. Sự phát triển các hành động nhận thức

VI. Sự phát triển nhân cách của thiếu niên

1. Đời sống tình cảm của thiếu niên

2. Sự phát triển mạnh mẽ của tự ý thức

3. Sự phát triển hứng thú của thiếu niên

4. Sự hình thành đạo đức của thiếu niên

5. Vấn đề giáo dục thiếu niên trong xã hội
hiện đại CHƯƠNG 9
SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA TUỔI THANH
NIÊN

I. Các yếu tố tác động đến sự phát triển tâm lí của
tuổi thanh niên

1. Giới hạn tuổi thanh niên

2. Sự phát triển thể chất của thanh niên

3. Sự chuyển đổi và trò và vị thế xã hội của tuổi



thanh niên II. Một số đặc điểm tâm lí chủ yếu
của thanh niên

1. Sự phát triển của tự ý thức

2. Lí tưởng sống và tính tích cực xã hội của
thanh niên 3. Lĩnh vực tình cảm của thanh
niên

III. Hoạt động học tập và sự phát triển nhận thức, trí
tuệ của thanh niên học sinh

1. Hoạt động học tập của thanh niên học sinh

2. Sự phát triển nhận thức và trí tuệ của thanh
niên học sinh 3. Định hướng giá trị nghề và
chọn nghề của thanh niên học sinh IV. Hoạt
động học tập và đặc điểm tâm lí của thanh
niên sinh viên

1. Sinh viên và hoạt động của sinh viên

2. Những đặc điểm tâm lí chủ yếu của thanh
niên sinh viên Tài liệu tham khảo

---//---
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